
Tổng số ngƣời: 4.671 ngƣời

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

          263           254 190.500.000

1 1 Quách Công Luận Chủ hộ 27/07/1962 TDP1 5 4       750.000   3.000.000

2 2 Phạm Thị Bé Vợ 22/02/1971 TDP1 BTXH

3 3 Quách Thị Mỹ Huyền Con 20/02/1999 TDP1

4 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 29/05/2000 TDP1

5 5 Quách Phƣơng Nam Con 28/11/2005 TDP1

6 1 Nguyễn Thị Huế Chủ hộ 25/12/1965 TDP1 2 2       750.000   1.500.000

7 2 Nguyễn Đình Quang Con 20/01/2003 TDP1

8 1 H Wiăk Niê Chủ hộ 1975 TDP 1 7 7       750.000   5.250.000

9 2 Y Jek Êban Chồng 1971 TDP 1

10 3 H Bli Niê Con 27/03/1998 TDP 1

11 4 H Răng Niê Con 10/10/1999 TDP 1

12 5 H Jully Niê Con 14/06/2002 TDP 1

13 6 H Bé Niê Con 08/06/2005 TDP 1

14 7 Y Prung Niê Con 22/07/2007 TDP 1

15 1 Trần Thị Thu Hằng Chủ hộ 1956 TDP 1 4 4       750.000   3.000.000

16 2 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Con 1990 TDP 1

17 3 Nguyễn Việt Hoàng Con 11/8/1991 TDP 1

18 4 Nguyễn Việt Anh Con 1996 TDP 1

19 1 Trần Ngọc Sanh Chủ hộ 1938 TDP6 6 5       750.000   3.750.000 BTXH

20 2 Nguyễn Thị phú Vợ 1942 TDP6

Hộ

Số TT
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4

Địa chỉ

nơi cƣ trú
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1
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3

PHỤ LỤC II

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú
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21 3 Trần Thị Mai Con 1966 TDP6

22 4 Trần Thanh Hiếu Con 1980 TDP6

23 5 Võ Minh Hùng Cháu 20/07/1988 TDP6

24 6 Võ Minh cƣờng Cháu 01/01/1990 TDP6

25 1 Nguyễn Tấn Quan Chủ hộ 1963 TDP6 9 9       750.000   6.750.000

26 2 Lê Thị Kim Loan Vợ 1961 TDP6

27 3 Nguyễn Tấn Lộc Con 1985 TDP6

28 4 Nguyễn Tấn Long Con 1988 TDP6

29 5 Nguyễn Thị Minh Quyên Con 1995 TDP6

30 6 Nguyễn Thị Bảo quyên Con 1990 TDP6

31 7 Lê Thị Dung Con 05/03/1983 TDP6

32 8 Nguyễn Lê Đăng Trình Cháu 10/10/2009 TDP6

33 9 Nguyễn Lê Đăng Khôi Cháu 13/03/2012 TDP6

34 1 Lê Thị Liễn Chủ hộ 1942 TDP7 4 3       750.000   2.250.000

35 2 Đỗ Văn Tài Con 1971 TDP7

36 3 Đỗ Văn Hùng Con 1983 TDP7

37 4 Nguyễn Thị Trƣờng Sa Con 20/04/1983 TDP7 BTXH

38 8 1 Bùi Thị Hồng Chủ hộ 1942 TDP7 1 0       750.000   0 BTXH

39 1 Nguyễn Văn Diện Chủ hộ 12/06/1950 TDP7 2 2       750.000   1.500.000

40 2 Đào Thị Dung Vợ 20/02/1966 TDP7

41 1 Trần Thị Kim Ngọc Chủ hộ 1955 TDP7 3 3       750.000   2.250.000

42 2 Trần Thị Đàm Thƣơng Con 07/07/1988 TDP7

43 3 Nguyễn Ngọc Tú Cháu 10/05/1990 TDP7

44 1 Lê Thị Kim Hoàng Chủ hộ 25/12/1958 TDP7 4 3       750.000   2.250.000

45 2 Nguyễn Đức Ngạn Con 23/04/1985 TDP7 BTXH

46 3 Nguyễn Ngọc Hoài An Cháu 16/06/2010 TDP7

47 4 Nguyễn Kiến Văn Cháu 25/06/2002 TDP7

48 1 Lê cao Cƣờng Chủ hộ 1980 TDP7 5 4       750.000   3.000.000 Không Ďủ ĐK

49 2 Phạm Thị Hồng Vợ 1980 TDP7

50 3 Lê Anh Tuấn Con 2005 TDP7

51 4 Lê Anh Kiệt Con 2007 TDP7
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52 5 Lê Thị Bảo ngọc Con 2011 TDP7

53 1 Nguyễn Thị Nga Chủ hộ 9/6/1980 TDP7 4 4       750.000   3.000.000

54 2 Nguyễn Thị Bảo An Con 4/6/1999 TDP7

55 3 Nguyễn Ngọc Bảo Tâm Con 9/22/2004 TDP7

56 4 Nguyễn Hoàng Lộc Con 5/20/2008 TDP7

57 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 7/4/1969 TDP7 3 3       750.000   2.250.000

58 2 Lê Đăng Quang Con 5/6/2000 TDP7

59 3 Lê Đăng Tuấn Anh Con 12/20/2010 TDP7

60 1 Phạm Duy Tân Chủ hộ 1977 TDP9 4 4       750.000   3.000.000

61 2 Phạm Thị Mỹ ngọc Con 2012 TDP9

62 3 Trần Thị Long Vợ 1977 TDP9

63 4 Phạm Ngọc Duy Con 2005 TDP9

64 1 Lê Minh Quốc Chủ hộ 19/7/1979 TDP9 5 5       750.000   3.750.000

65 2 Võ Thị Ngọc Vợ 8/7/1987 TDP9

66 3 Lê Minh Con 23/1/2008 TDP9

67 4 Lê Ti Na Con 11/1/2012 TDP9

68 5 Lê Thanh Con 04/5/2014 TDP9

69 1 Ksơr Phƣơng Chủ hộ 15/10/1975 TDP9 4 4       750.000   3.000.000

70 2 Lê Thị Thu Vợ 1978 TDP9

71 3 Ksơr Lê Thƣơng Con 7/11/1999 TDP9

72 4 Ksơr Lê Hƣơng Con 13/6/2000 TDP9

73 1 Bùi Văn Thạch Chủ hộ 15/08/1968 TDP9 4 4       750.000   3.000.000

74 2 Phạm Thị Thủy Linh Vợ 20/11/1982 TDP9

75 3 Bùi Văn Tài Con 12/12/2010 TDP9

76 4 Bùi Văn lộc Con 26/06/2012 TDP9

77 1 Đào Duy Đông Chủ hộ 9/10/1956 TDP10 4 4       750.000   3.000.000

78 2 Nguyễn Thị Đào Vợ 1958 TDP10

79 3 Đào Tùng Dƣơng Con 1991 TDP10

80 4 Đào Duy Mạnh Con 1996 TDP10

81 1 H Bêc Êban Chủ hộ 14/4/1986 241034624 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

82 2 Y Đam Niê Chồng 1989 B.PănLăm
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83 3 H Su Ly Êban Con 17/5/2008 B.PănLăm

84 4 H Oly Êban Con 24/4/2012 B.PănLăm

85 1 Trần Thị Ngọc Lan Chủ hộ 10/5/1975 241320874 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

86 2 Nguyễn Nhật Hoàng Con 1/1/2000 241752695 B.PănLăm

87 3 Huỳnh Trần Hảo Con 4/8/2006 B.PănLăm

88 4 Nguyễn Thành Hiếu Con 16/5/1995 241406616 B.PănLăm

89 1 H Tuyết Niê Chủ hộ 01/05/1988 241071135 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

90 2 Y Phƣơng Niê Chồng 1979 240574026 B.PănLăm

91 3 H Trân Niê Con 20/9/2010 B.PănLăm

92 4 Y Khôi Niê Con 27/6/2015 B.PănLăm

93 1 H Kăt Mlô Chủ hộ 01/1/1943 240026236 B.PănLăm 6 6       750.000   4.500.000

94 2 Y Hăn Mlô Con 01/1/1970 B.PănLăm

95 3 H Nƣng Mlô Con 13/2/1983 B.PănLăm

96 4 Y Kiêm Niê Con rể 1974 241134294 B.PănLăm

97 5 Y khâm Mlô Cháu 3/2/2006 241038975 B.PănLăm

98 6 Y Khim Mlô Cháu 12/10/2012 B.PănLăm

99 1 H Rem Mlô Chủ hộ 14/4/1954 240099997 B.PănLăm 5 5       750.000   3.750.000

100 2 Y Thành Mlô Con 13/6/1973 241029110 B.PănLăm

101 3 Y Pha Mlô Con 17/3/1988 241227057 B.PănLăm

102 4 H Dƣơng Mlô Con 13/5/1990 241227056 B.PănLăm

103 5 Y Sang Di Mlô Cháu 21/7/2010 B.PănLăm

104 1 H Bret Niê Chủ hộ 1956 240017991 B.PănLăm 3 3       750.000   2.250.000

105 2 H Môn Niê Con 13/8/1993 241792516 B.PănLăm

106 3 Y Dhuah Niê Con 1989 B.PănLăm

107 1 Phạm Văn Chúc Chủ hộ 30/11/1971 241290775 B.PănLăm 8 8       750.000   6.000.000

108 2 Trần Thị Thanh Lịch Vợ 8/3/1972 241454666 B.PănLăm

109 3 Pham Thị Hồng Sƣơng Con 30/3/1996 241447749 B.PănLăm

110 4 Phạm Thị Hồng Dịu Con 10/6/1997 241598477 B.PănLăm

111 5 Phạm Thị Thanh Dàng Con 24/8/1999 241800896 B.PănLăm
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112 6 Phạm Trần Nhƣ Thảo Con 25/4/2001 241949019 B.PănLăm

113 7 Phạm Trần Thảo Trinh Con 15/9/2004 B.PănLăm

114 8 Phạm Văn Tấn Hƣng Con 29/7/2007 B.PănLăm

115 1 Y Duk Niê Chủ hộ 15/11/1981 240626720 B.PănLăm 7 7       750.000   5.250.000

116 2 H Nguyệt Mlô Vợ 1979 240656458 B.PănLăm

117 3 H Huyền Mlô Con 9/7/2000 241827563 B.PănLăm

118 4 H Hoài Mlô Con 22/6/2003 B.PănLăm

119 5 H Huệ Mlô Con 16/3/2006 B.PănLăm

120 6 Y Tế Mlô Con 4/10/2010 B.PănLăm

121 7 Y Nam Mlô Con 24/9/2012 B.PănLăm

122 1 Y Brẽ Niê Chủ hộ 1/1/1955 240026154 B.PănLăm 6 6       750.000   4.500.000

123 2 H' Buan Mlô Vợ 28/12/1960 240388319 B.PănLăm

124 3 H' Gian Mlô Cháu 4/6/2000 241750141 B.PănLăm

125 4 H' Kam Li Mlô Con 18/9/1981 241073905 B.PănLăm

126 5 H' Ban Mlô Cháu 20/12/2004 241977367 B.PănLăm

127 6 H' Kam Thảo Mlô Cháu 12/12/2009 B.PănLăm

128 1 H' Griêk Êban Chủ hộ 1/5/1948 240026187 B.PănLăm 2 2                   750.000   1.500.000

129 2 Y lôi Êban Con 2/3/1975 B.PănLăm

130 1 Nông Văn Khanh Chủ hộ 04/10/1950 241794149 B.PănLăm 6 6                   750.000   4.500.000

131 2 Nông Thị Đệm Vợ 06/08/1952 241794148 B.PănLăm

132 3 Nông Thị Bền Con 08/04/1976 241053456 B.PănLăm

133 4 Lê Trọng Thủy Con 01/04/1968 242009435 B.PănLăm

134 5 Nông Thị Hiền Con 10/11/1979 242009436 B.PănLăm

135 6 Lê Thị Thảo Nguyên Cháu 08/01/2002 241899155 B.PănLăm

136 1 Y Huê Êban Chủ hộ 02/02/1983 240912275 B.PănLăm 4 4                   750.000   3.000.000

137 2 H' Noal Niê KĎăm Vợ 23/04/1991 241350093 B.PănLăm

138 3 Y Ra Pa El Niê Con 09/04/2010 B.PănLăm

139 4 Y RaLet Niê KĎăm Con 20/02/2018 B.PănLăm

140 1 H Anh Mlô Chủ hộ 1980 241028599 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000
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141 2 Nguyễn Thị La Dy Mlô Con 31/10/2006 B.PănLăm

142 3 Nguyễn Thị Rô Dy Mlô Con 24/12/2008 B.PănLăm

143 4 Nguyễn Tấn Hùng Chồng 12/4/1980 B.PănLăm

144 1 H Ngoan Niê Chủ hộ 04/01/1983 241240683 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

145 2 Y Pa Adrƣơng Chồng 20/02/1980 240689352 B.PănLăm

146 3 H Duyên Niê Con 17/12/2016 B.PănLăm

147 4 Y Giang Niê Con 11/11/2009 B.PănLăm

148 1 Nguyễn Hữu Tặng Chủ hộ 8/1/1966 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

149 2 Võ Thị Thu Vợ 1967 B.PănLăm

150 3 Nguyễn Thị Sơ Con 1987 B.PănLăm

151 4 Nguyễn Hữu Thuận Con 1992 B.PănLăm

152 1 H Nawi Êban Chủ hộ 12/2/1985 240926608 B.PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

153 2 Y Thoa K rông Chồng 10/13/1986 241114690 B.PănLăm

154 3 H Tina Êban Con 11/27/2006 B.PănLăm

155 4 H Duyên Êban Con 6/10/2013 B.PănLăm

156 1 H Leo Niê Chủ hộ 10/11/1988 241331814 B.PănLăm 6 6       750.000   4.500.000

157 2 H Mơh Niê Mẹ 1959 B.PănLăm

158 3 H Er Niê Chị 8/20/1986 B.PănLăm

159 4 H Nhƣơng Niê Chị 3/7/1980 B.PănLăm

160 5 H Lếc Niê Em 1992 B.PănLăm

161 6 Y Chí Niê Em 1995 B.PănLăm

162 1 H Buắt Mlô Chủ hộ 1937 240026166 B.PănLăm 2 1       750.000   750.000 BTXH

163 2 Y Qui M lô Cháu 1991 241663215 B.PănLăm

164 1 Nguyễn Minh Thanh Chủ hộ 10/10/1962 241753615 B.PănLăm 5 5       750.000   3.750.000

165 2 Lê Thị Hoa Vợ 1970 241753616 B.PănLăm

166 3 Nguyễn Minh Thành Con 5/27/1996 241753617 B.PănLăm

167 4 Nguyễn Minh Thái Con 5/27/1996 241678771 B.PănLăm

168 5 Nguyễn Minh Thích Con 9/5/2000 241869291 B.PănLăm

169 1 Huỳnh Công Thiệu Chủ hộ 5/2/1972 B. PănLăm 4 3       750.000   2.250.000

170 2 Nguyễn Thị Lành Vợ 1968 B. PănLăm

171 3 Huỳnh Thị Diệu Lan Con 1995 B. PănLăm
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172 4 Huỳnh Thị Mỹ Linh Con 14/4/2001 B. PănLăm BTXH

173 1 Y Jam Ayun Chủ hộ 1980 240700493 B. PănLăm 3 2       750.000   1.500.000

174 2 H' Nhƣơng Niê Vợ 7/3/1980 240832206 B. PănLăm

175 3 H Ni Niê Con 25/4/2005 B. PănLăm BTXH

176 1 H E'r Niê Chủ hộ 8/20/1986 240928814 B. PănLăm 2 2       750.000   1.500.000

177 2 Y Khánh Niê Con 8/5/2015 B. PănLăm

178 1 H Nhâm Êban Chủ hộ 4/1/1992 241484770 B. PănLăm 4 4       750.000   3.000.000

179 2 Y Bích Ê nuôl Chồng 10/21/1990 B. PănLăm

180 3 H Trinh Êban Con 4/10/2015 B. PănLăm

181 4 Y trung Êban Con 10/28/2016 B. PănLăm

182 1 H Blim Niê Chủ hộ 1959 B. KôSiêr 3 3       750.000   2.250.000

183 2 H Na Niê Con 1992 B. KôSiêr

184 3 Y Thƣa Niê Con 1995 B. KôSiêr

185 1 Y Liêm Niê Chủ Hộ 18/3/1979 B. KôSiêr 4 4       750.000   3.000.000

186 2 H Niêm Êban Vợ 1/8/1976 B. KôSiêr

187 3 Y Siu Êban Con 26/5/2000 B. KôSiêr

188 4 H Trân Êban Con 4/9/2008 B. KôSiêr

189 1 H' Oanh Niê Chủ hộ 1984 B. KôSiêr 4 4       750.000   3.000.000

190 2 Hoàng Văn Vũ Con 26/11/1978 B. KôSiêr

191 3 Hoàng Quốc Trung Niê Con 29/1/2005 B. KôSiêr

192 4 Hoàng Bảo Châu Niê Con 3/5/2009 B. KôSiêr

193 1 H' Dăc Niê Chủ hộ 1/1/1965 B. Kosier 7 7       750.000   5.250.000

194 2 Y Nô Niê Con 10/8/1987 B. Kosier

195 3 H Ngim Niê Con 5/4/1989 B. Kosier

196 4 Y KiÊo Niê Con 3/1/1991 B. Kosier

197 5 Y Ju Mi Niê Con 7/12/1994 B. Kosier

198 6 Y Văn Niê Con 19/8/2006 B. Kosier

199 7 H Phƣơng Niê Con 28/3/2008 B. Kosier

200 1 H Bliêk Mlô Chủ hộ 17/1/1979 B. KôSiêr 5 5       750.000   3.750.000

201 2 Võ Văn Lịch Chồng 20/10/1977 B. KôSiêr

202 3 Võ Đức Hồng Mlô Con 12/11/1998 B. KôSiêr

45

46

47

41

42

43

44

39

40
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

203 4 H Thu Hà Mlô Con 2/12/2000 B. KôSiêr

204 5 H Hiên Mlô Con 12/5/2003 B. KôSiêr

205 1 H Lal Mlô Chủ hộ 1964 B. KôSiêr 2 2       750.000   1.500.000

206 2 H' Luet Mlô Con 1987 B. KôSiêr

207 1 H' Win Mlô Chủ hộ 10/10/1984 B. KôSiêr 4 4       750.000   3.000.000

208 2 Y Bin Niê Chồng 20/4/1986 B. KôSiêr

209 3 H An Mlô Con 6/9/2008 B. KôSiêr

210 4 H' Đoan Mlô Con 27/1/2012 B. KôSiêr

211 1 Y Dhơk Niê Chủ hộ 1944 B. KôSiêr 6 6       750.000   4.500.000

212 2 H Yui Êban Vợ 1953 B. KôSiêr

213 3 H Thu Thảo Êban Con 1990 B. KôSiêr

214 4 Y Kheo Êban Con 12/03/1989 B. KôSiêr

215 5 Y Khoa Êban Cháu 19/04/2012 B. KôSiêr

216 6 H LiNa Êban Cháu 22/09/2016 B. KôSiêr

217 1 Y Muôn Niê Chủ hộ 1972 B. Kosier 7 7       750.000   5.250.000

218 2 H' Wân Êban Vợ 5/3/1975 B. Kosier

219 3 Y Noan Êban Con 25/9/1994 B. Kosier

220 4 Y Than Êban Con 1/1/1997 B. Kosier

221 5 Y Hiu Êban Con 6/11/2007 B. Kosier

222 6 H An Niê Cháu 19/01/2014 B. KôSiêr

223 7 H Mi Lan Niê Cháu 20/11/2013 B. KôSiêr

224 1 H Ban Niê Chủ hộ 13/10/1979 B. KôSiêr 5 5       750.000   3.750.000

225 2 Y Dul Niê Con 4/12/2003 B. KôSiêr

226 3 Y Dal Niê Con 10/3/2006 B. KôSiêr

227 4 Y Khƣ Niê Con 29/1/2008 B. KôSiêr

228 5 H' Kit Niê Con 16/4/2014 B. KôSiêr

229 1 Y Bhil Bya Chủ hộ 10/10/1993 B. KôSiêr 5 5       750.000   3.750.000

230 2 H' Mlan Mlô Vợ 1995 B. KôSiêr

231 3 H' Miô Mlô Con 7/10/2010 B. KôSiêr

232 4 H' Điết Mlô Con 10/10/2012 B. KôSiêr

233 5 H' Nhào Mlô Con 7/6/2015 B. KôSiêr

51

52

53

47

48

49

50
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

234 1 H' Bia Bya Chủ hộ 1/1/1966 B. KôSiêr 5 5       750.000   3.750.000

235 2 Y Kuân Bya Con 1/4/1997 B. KôSiêr

236 3 H' Niêk Bya Con 1/1/1993 B. KôSiêr

237 4 Y Rƣu Bya Con 1/6/1999 B. KôSiêr

238 5 Y Si Bya Con 1/2/1994 B. KôSiêr

239 1 H Lum Ênuôl Chủ hộ 1983 B. Kosier 4 4       750.000   3.000.000

240 2 Y Duy Mlô Chồng 04/04/1980 B. Kosier

241 3 Y Sich Ênuôl Con 11/08/2003 B. Kosier

242 4 H Lan Ênuôl Con 01/08/2005 B. Kosier

243 1 H Mri Niê Chủ hộ 31/7/1972 B. KôSiêr 6 6       750.000   4.500.000

244 2 Y Nuh Êban Chồng 20/2/1970 B. KôSiêr

245 3 H' Kiêp Niê Con 29/10/1994 B. KôSiêr

246 4 Y Ghao Niê Con 10/11/1997 B. KôSiêr

247 5 Y Ban Niê Con 6/12/2001 B. KôSiêr

248 6 H Ming Niê Con 6/2/2004 B. KôSiêr

249 57 1 Trần Thị Phƣợng Chủ hộ 1970 B. KôSiêr 1 1       750.000   750.000

250 1 H Blỗn Êban Chủ hộ 1948 B. KôSiêr 7 7       750.000   5.250.000

251 2 H Minh Êban Con 1985 B. KôSiêr

252 3 H Mah Êban Con 1987 B. KôSiêr

253 4 H Hình Êban Con 19/9/2001 B. KôSiêr

254 5 Y Ninh Êban Cháu 9/4/2006 B. KôSiêr

255 6 H' Sinh Êban Cháu 10/4/2009 B. KôSiêr

256 7 H Săn Êban Cháu 13/11/2009 B. KôSiêr

257 59 1 Y Ben Niê Chủ hộ 1982 B. KôSiêr 1 1       750.000   750.000

258 1 Y Duin Êban Chủ hộ 9/15/1982 B. KôSiêr 6 6       750.000   4.500.000

259 2 H Ni Niê Vợ 5/19/1985 B. KôSiêr

260 3 Y Liam Niê Con 6/14/2002 B. KôSiêr

261 4 Y Li Wea Niê Con 11/4/2009 B. KôSiêr

262 5 Y San Y ô Niê Con 8/11/2015 B. KôSiêr

263 6 H Trà My Niê Con 2/27/2014 B. KôSiêr

          84             75   56.250.000

56

58

60

2. PHƢỜNG TÂN HÒA

54

55
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

264 1 1 Phan Thị Khánh Chủ hộ 1963 TDP4 3 1       750.000   750.000 BTXH

265 2 Trần Thị Lan Cháu 1988 TDP4 0 Không Ďủ ĐK

266 3 Trần Bảo Nam Cháu 2010 TDP4 0

267 2 1 Lê Thị Lâm Chủ hộ 1981 TDP4 3 3       750.000   2.250.000

268 2 Lê Thị Lâm Nhung Con 2002 TDP4

269 3 Lê Văn Hoàng Con 2004 TDP4

270 3 1 Trần Bền Chủ hộ 1956 TDP1 5 5       750.000   3.750.000

271 2 Ngyễn Thị Thu Dung Vợ 1970 TDP1

272 3 Trần Thị Huyền Trang Con 1999 TDP1

273 4 Trần Thanh Lịch Con 2001 TDP1

274 5 Trần Thanh Vinh Con 2002 TDP1

275 4 1 Đoàn Thị Bảy Chủ hộ 1962 TDP5 3 2       750.000   1.500.000

276 2 Nguyễn Đình Ty Con 1990 1982 TDP5 BTXH

277 3 Nguyễn Đình Long Con 2002 TDP5

278 5 1
Nguyễn Thị Khƣớng 

Phƣơng
Chủ hộ 1968 TDP7 2 2       750.000   1.500.000

279 2 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa Con 2000 TDP7

280 6 1 Nguyễn Nhung Chủ hộ 1948 TDP4 2 1       750.000   750.000 Chết trƣớc T4

281 2 Nguyễn Thị Sanh Vợ 1951 TDP4

282 7 1 Nguyễn Thị Nhân Chủ hộ 1970 TDP10 3 3       750.000   2.250.000

283 2 Nguyễn Xuân Trọng Con 2002 TDP10

284 3 Nguyễn Bảo Trân Con 2004 TDP10

285 8 1 Ngyễn Thị Xuân Chủ hộ 1976 TDP4 3 3       750.000   2.250.000

286 2 Hoàng Nguyễn Minh Vỹ Con 2002 TDP4

287 3 Nguyễn Nhƣ Quỳnh Con 2007 TDP4

288 9 1 Võ Minh Vƣơng Chủ hộ 1980 TDP1 5 3       750.000   2.250.000

289 2 Đoàn Thị Giao Linh Vợ 1979 TDP1

290 3 Võ Minh Quí Con 2001 TDP1

291 4 Võ Thị Minh Thƣơng Con 2006 TDP1 BTXH

292 5 Võ Thị Minh Thúy Con 2006 TDP1 BTXH

293 10 1 Phan Thị Giao Chủ hộ 1955 TDP1 3 3       750.000   2.250.000

294 2 Võ Minh Thiện Con 1991 TDP1

295 3 Võ Minh Huy Con 1995 TDP1

296 11 1 Võ Thị Lệ Hằng Chủ hộ 1982 TDP1 2 1       750.000   750.000
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

297 2 Tống Phƣớc Thành Con 2006 TDP1 BTXH

298 12 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1967 TDP1 2 2       750.000   1.500.000

299 2 Hoàng Thị Nghuyệt Anh Con 1986 TDP1

300 13 1 Đỗ Trọng Hùng Chủ hộ 1977 TDP8 3 3       750.000   2.250.000

301 2 Trƣơng Thị Gái Vợ 1972 TDP8

302 3 Đỗ Trọng Huy Con 2009 TDP8

303 14 1 Lê Thị Nguyệt Chủ hộ 1959 TDP1 1 1       750.000   750.000

304 15 1 Ngô Hoàng Lâm Chủ hộ 1971 TDP9 4 4       750.000   3.000.000

305 2 Lê Thị Quý Vợ 1980 TDP9

306 3 Ngô Hoàng Quý Con 2001 TDP9

307 4 Ngô Thị Bảo Trâm Con 2003 TDP9

308 16 1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chủ hộ 1989 TDP7 3 3       750.000   2.250.000

309 2 Bùi Văn Vinh Con 2010 TDP7

310 3 Bùi Xuân Quang Con 2012 TDP7

311 17 1 Phạm Thị Ngọc Trang Chủ hộ 1986 TDP7 3 3       750.000   2.250.000

312 2 Võ Phạm Anh Danh Con 2006 TDP7

313 3 Võ Phạm Anh Nhân Con 2006 TDP7

314 18 1 Ngô Thị Nga Chủ hộ 1977 TDP7 6 6       750.000   4.500.000

315 2 Lƣơng Đức Quý Con 1974 TDP7

316 3 Lƣơng Thị Ngọc Linh Con 2000 TDP7

317 4 Lƣơng Thị Ngọc Bình Con 2002 TDP7

318 5 Lƣơng Triệu Mẫn Con 2007 TDP7

319 6 Lƣơng Ngọc Khánh Uyên Con 2008 TDP7

320 19 1 Dƣơng Phƣớc Thiện Chủ hộ 1990 TDP2 3 3       750.000   2.250.000

321 2 Lê Dƣơng Quế Trân Con 2013 TDP2

322 3 Lê Dƣơng Tiểu Bảo Con 2014 TDP2

323 20 1 Huỳnh Thị Trinh Chủ hộ 1984 TDP2 3 3       750.000   2.250.000

324 2 Trần Chí Bảo Con 2008 TDP2

325 3 Trần Khánh Vy Con 2012 TDP2

326 21 1 Vũ Duy Hùng Chủ hộ 1955 TDP7 5 4       750.000   3.000.000

327 2 Vũ Ngọc Huy Con 1983 TDP7 BTXH

328 3 Nguyễn Thị Bích Linh Dâu 1985 TDP7

329 4 Vũ Thị Bích Hân Cháu 2007 TDP7
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

330 5 Vũ Nguyên Khang Cháu 2015 TDP7

331 22 1 Trần Thị Bích Ngọc Chủ hộ 1991 TDP1 3 3       750.000   2.250.000

332 2 Trần Lê Minh Con 2013 TDP1

333 3 Trần Ngọc Tú Quỳnh Con 2017 TDP1

334 23 1 Huỳnh Thức Chủ hộ 1943 TDP3 1 1       750.000   750.000

335 24 1 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ hộ 1985 TDP4 3 3       750.000   2.250.000

336 2 Nguyễn Ngọc Tƣờng Vy Con 2009 TDP4

337 3 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Con 2012 TDP4

338 25 1 Lƣu Thị Xuân Nga Chủ hộ 1981 TDP7 4 4       750.000   3.000.000

339 2 Nguyễn Lƣu Anh Tuấn Con 2001 TDP7

340 3 Trịnh Lƣu Anh Vũ Con 2005 TDP7

341 4 Nguyễn Lƣu Anh Tú Con 2005 TDP7

342 26 1 Đỗ Thị Bích Thủy Chủ hộ 1978 TDP7 5 5       750.000   3.750.000

343 2 Nguyễn Khoa Các Chồng 1978 TDP7

344 3 Nguyễn Thị Bích Duyên Con 2001 TDP7

345 4 Nguyễn Khoa Thiên Lý Con 2010 TDP7

346 5 Nguyễn Khoa Bảo Nam Con 1911 TDP7

347 27 1 Lê Văn Lẹ Chủ hộ 1982 TDP1 1 0                 -     0 BTXH

          29             28   21.000.000

348 1 1 Vũ Thị Nền Chủ hộ 1950 TDP 2 3 3 750.000      2.250.000

349 2 Nguyễn Văn Thực Con 5/20/1974 TDP 2

350 3 Nguyễn Văn Lăng Con 5/2/1984 TDP 2

351 2 1 Nguyễn Thị Quý Chủ hộ 9/9/1966 TDP 6 6 6 750.000      4.500.000

352 2 Nguyễn Anh Hiếu Con 12/2/1995 TDP 6

353 3 Phạm Thị Thu Hƣơng Con 3/12/2001 TDP 6

354 4 Phạm Duy Bắc Con 6/30/2002 TDP 6

355 5 Phạm Duy Hải Con 9/7/2004 TDP 6

356 6 Phạm Thị Thu Hƣờng Con 7/21/2006 TDP 6

357 3 1 Y Blét Niê Chủ hộ 1967 TDP 6 5 5 750.000      3.750.000

358 2 Nguyễn Thị Kim Lai Vợ 1978 TDP 6

3. PHƢỜNG TÂN AN
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

359 3 Lê Văn Vƣơng Con 6/14/2006 TDP 6

360 4 Lê Văn Quân Con 9/2/2003 TDP 6

361 5 H Tâm Niê Con 6/14/2012 TDP 6

362 4 1 Nguyễn Minh Hải Chủ hộ 4/29/1970 TDP 7 3 3 750.000      2.250.000

363 2 Nguyễn Minh Hà Con 2/20/2009 TDP 7

364 3 Nguyễn Minh Hùng Con 11/8/2001 TDP 7

365 5 1 Hoàng Thị Hà Chủ hộ 10/10/1981 TDP 10 4 4 750.000      3.000.000

366 2 Lƣơng Thị Thu Thuỷ Con 8/28/2007 TDP 10

367 3 Lƣơng Thị Thu Phƣớc Con 1/30/2009 TDP 10

368 4 Lƣơng Thị Thu Đức Con 1/30/2009 TDP 10

369 6 1 Hà Xuân Tùng Chủ hộ 4/29/1968 TDP 11 4 3 750.000      2.250.000 BTXH

370 2 Trần Thị Liên Vợ 12/22/1976 TDP 11

371 3 Hà Quốc An Con 9/8/2001 TDP 11

372 4 Hà Quốc Bình Con 6/22/2006 TDP 11

373 7 1 Lê Thị Thanh Vỹ Chủ hộ 9/13/1969 TDP 12 4 4 750.000      3.000.000

374 2 Trần Duy Trƣờng Thành Con 2/25/1994 TDP 12

375 3 Trần Thị Thanh Mai Con 11/24/1997 TDP 12

376 4 Trần Thị Hiền Hạnh Con 2/13/2002 TDP 12

        178           168   126.000.000

377 1 1 Lê Thị Mới Chủ hộ 1969 TDP2 2 2 750.000      1.500.000

378 2 Huỳnh Công Thịnh Con 1997

379 2 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1938 TDP2 2 1 750.000      750.000 BTXH

380 2 Võ Văn Hớn Con 1972

381 3 1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chủ hộ 1979 TDP2 5 5 750.000      3.750.000

382 2 Nguyễn Thị Mỹ Linh Con 1995

383 3 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Con 1997

4. PHƢỜNG THỐNG NHẤT

5. PHƢỜNG THÀNH NHẤT
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

384 4 Nguyễn Thị Mỹ Hà Con 1999

385 5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 2005

386 4 1 Nguyễn Hồng Hải Chủ hộ 1961 TDP2 6 5 750.000      3.750.000

387 2 Nguyễn Thị Thiện Vợ 1963 BTXH

388 3 Nguyễn Thị Hồng Phƣợng Con 1988

389 4 Nguyễn Thị Hồng Yến Con 1990

390 5 Nguyễn Hồng Dũng Con 1993

391 6 Nguyễn Nhật Kim Anh Cháu 2012

392 5 1 Trần Thị Chín Chủ hộ 1968 TDP2 3 3 750.000      2.250.000

393 2 Trịnh Trần Thiên Quân Con 1991

394 3 Trịnh Trần Thiên Quy Con 1999

395 6 1 Phan Thị Nhiệm Chủ hộ 1956 TDP3 5 4 750.000      3.000.000

396 2 Nguyễn Thị Tình Con 1987

397 3 Nguyễn Phan Thanh Thảo Con 1989

398 4 Nguyễn Phan Thúy An Con 1993

399 5 Nguyễn Tiến Đạt Con 1996 BTXH

400 7 1 Hoàng Văn Bích Chủ hộ 1971 TDP3 4 3 750.000      2.250.000

401 2 Nguyễn Thị Bình Vợ 1977

402 3 Hoàng Đức Trung Nguyên Con 2003 BTXH

403 4 Hoàng Thị Thu Thảo Con 2009

404 8 1 Nguyễn Tiến Thiện Chủ hộ 1964 TDP3 6 5 750.000      3.750.000

405 2 Võ Thị Hồng Thủy Vợ 1968 BTXH

406 3 Nguyễn Tiến Đức Con 1991

407 4 Nguyễn Tiến Lộc Con 1993

408 5 Nguyễn Tiến Anh Tuấn Con 1997

409 6 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú Con 2004

410 9 1 Dƣơng Văn Xuân Chủ hộ 1962 TDP3 4 4 750.000      3.000.000

411 2 Cao Thị Bính Vợ 1972

412 3 Dƣơng Thị Thu Con 2001

413 4 Dƣơng Thị Thi Con 2006

414 10 1 Huỳnh Thị Hồng Chủ hộ 1967 TDP3 4 4 750.000      3.000.000
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 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8
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 đồng

Ghi chú

415 2 Huỳnh Phi Hoàng Chồng 1966

416 3 Huỳnh Thảo Thiên Thanh Con 1995

417 4 Huỳnh Thảo Thiên Thƣ Con 1998

418 11 1 Phạm Văn Miên Chủ hộ 1963 TDP3 3 3 750.000      2.250.000

419 2 Roãn Thị Tốt Vợ 1962

420 3 Phạm Ngọc Nam Con 1995

421 12 1 Hoàng Thị Yến Chủ hộ 1963 TDP4 3 3 750.000      2.250.000

422 2 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 2000

423 3 Nguyễn Thị Hiền Lƣơng Con 2003

424 13 1 Trần Thị Duyên Chủ hộ 1971 TDP4 3 3 750.000      2.250.000

425 2 Trần Tài Linh Con 2001

426 3 Trần Thị Nhuận Mẹ 1938

427 14 1 Nguyễn Thị Thao Chủ hộ 1974 TDP4 3 3 750.000      2.250.000

428 2 Lê Thị Hồng Nhung Con 2003

429 3 Lê Thị Ngọc Huyền Con 2004

430 15 1 Nguyễn Thị Nhung Chủ hộ 1977 TDP4 3 3 750.000      2.250.000

431 2 Lê Thị Vân Anh Con 2001

432 3 Lê Thanh Quân Con 2003

433 16 1 Lê Văn Khoa Chủ hộ 1983 TDP5 4 4 750.000      3.000.000

434 2 Nguyễn Thị Hòa Vợ 1986

435 3 Lê Hữu Thọ Con 2012

436 4 Lê Hữu Phƣớc Con 2014

437 17 1 Tô Đình Vƣợng Chủ hộ 1970 TDP5 3 1 750.000      750.000 BTXH

438 2 Nhâm Thị Hà Vợ 1974 BTXH

439 3 Tô Nhâm Hƣng Con 2011

440 18 1 Võ Minh Hải Chủ hộ 1970 TDP5 5 5 750.000      3.750.000

441 2 Hoàng Thị Hải Vợ 1977

442 3 Võ Minh Hoàng Con 2007

443 4 Võ Thị Yến Trang Con 2009

444 5 Võ Hồng Đức Con 2012

445 19 1 Phạm Văn Xê Chủ hộ 1954 TDP5 2 1 750.000      750.000
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khẩu/tháng x3 
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446 2 Phan Thị Tƣ Vợ 1950 BTXH

447 20 1 Phạm Quốc Khánh Chủ hộ 1965 TDP5 6 6 750.000      4.500.000

448 2 H'Mim Niê Vợ 1988

449 3 H'Bông My Niê Con 2006

450 4 Y Phú Niê Con 2007

451 5 Phạm Nguyễn Hạ Vy Niê Con 2009

452 6 Phạm Nguyễn Trƣờng Giang Con 2012

453 21 1 Đồng Thị Ân Chủ hộ 1955 TDP6 4 4 750.000      3.000.000

454 2 Đồng Thị Thảo Em gái 1964

455 3 Mai Thị Thu Trang Cháu 1987

456 4 Nguyễn Đại Long Khác 2013

457 22 1 Lê Thị Ngân Chủ hộ 1962 TDP6 2 2 750.000      1.500.000

458 2 Lê Văn Hoàng Con 2003

459 23 1 Hồ Ngọc Minh Chủ hộ 1969 TDP6 2 2 750.000      1.500.000

460 2 Hồ Phi Phụng Con 1996

461 24 1 Lại Văn Tuất Chủ hộ 1957 TDP6 4 4 750.000      3.000.000

462 2 Trần Thị Thậm Vợ 1969

463 3 Lê Văn Tùng Con 1993

464 4 Lại Trần Thanh Thảo Con 2002

465 25 1 Vũ Thị Diệu Chủ hộ 1949 TDP7 3 3 750.000 2.250.000

466 2 Nguyễn Văn Phúc Con 1987

467 3 Vũ Thị Lý Cô ruột 1945

468 26 1 Nguyễn Thị Thu Hoa Chủ hộ 1965 TDP7 4 4 750.000 3.000.000

469 2 Lƣơng Tùng Giang Con 1996

470 3 Lƣơng Nguyễn Minh Châu Con 2001

471 4 Lƣơng Thiên Phú Con 2004

472 27 1 Phí Thị Thanh Nga Chủ hộ 1987 TDP7 2 2 750.000 1.500.000

473 2 Nguyễn Nhật Cƣờng Con 2009

474 28 1 Nguyễn Thành Danh Chủ hộ 1972 TDP7 3 3 750.000 2.250.000

475 2 Nguyễn Xuân Anh Con 2000

476 3 Nguyễn Xuân Hoa Con 2006
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477 29 1 Nguyễn Thị Thúy Kiều Chủ hộ 1983 TDP7 7 7 750.000 5.250.000

478 2 Phạm Văn Sang Con 2005

479 3 Phạm Văn Phát Con 2008

480 4 Phạm Thị Ngọc Bích Con 2017

481 5 Phạm Ngọc Duy Cháu 2004

482 6 Phạm Ngọc Hùng Cháu 2006

483 7 Trần Thị Tơ Mẹ 1946

484 30 1 Nguyễn Tấn Duy Chủ hộ 1986 TDP7 4 4 750.000 3.000.000

485 2 Nguyễn Nhật Tân Con 2006

486 3 Nguyễn Thị Tƣờng Vy Con 2008

487 4 Nguyễn Nhật Hải Con 2010

488 31 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1962 TDP7 4 4 750.000 3.000.000

489 2 Nguyễn Thị Kim Huệ Con 1989

490 3 Nguyễn Văn Thành Con 1994

491 4 Nguyễn Văn Lâm Cháu 2011

492 32 1 Nguyễn Trung Chính Chủ hộ 1979 TDP7 4 4 750.000 3.000.000

493 2 Trần Thị Ngọc Linh Vợ 1980

494 3 Nguyễn Trần Thiên Sang Con 2000

495 4 Nguyễn Trần Thiên Kim Con 2010

496 33 1 Trần Văn Hiệp Chủ hộ 1974 TDP7 5 5 750.000 3.750.000

497 2 Nguyễn Thị Minh Vợ 1984

498 3 Trần Thị Trúc Mai Con 2010

499 4 Trần Thị Trúc Linh Con 2011

500 5 Trần Minh Mẫn Con 2013

501 34 1 Y Đhăt Hđơk Chủ hộ 1957 Buôn Ky 8 8 750.000 6.000.000

502 2 H Ru Buôn Yă Vợ 1963

503 3 Y Bol Buôn Yă Con 1992

504 4 H Ut Buôn Yă Con 1994

505 5 Y Thông Buôn Yă Con 1997

506 6 Y Hong Buôn Yă Con 2000

507 7 Y Sông Buôn Yă Con 2002
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508 8 H Brat Buôn Yă Con 2004

509 35 1 Y Nỗ Byã Chủ hộ 1971 Buôn Ky 5 5 750.000 3.750.000

510 2 H Wet Ktul Vợ 1975

511 3 H Win Ktul Con 1995

512 4 Y York Ktul Con 2001

513 5 H Wil Ktul Con 2004

514 36 1 H' Driêm Byă Chủ hộ 1972 Buôn Ky 4 4 750.000 3.000.000

515 2 H' Duyên Byă Con 1991

516 3 H' Nêm Byă Cháu 1990

517 4 Y Him Knul Khác 1994

518 37 1 H' Đen Byă Chủ hộ 1973 Buôn Ky 4 4 750.000 3.000.000

519 2 Y Gem Byă Con 1996

520 3 Y Nam Byă Con 2001

521 4 Y Thiêt Byă Con 2007

522 38 1 Y Huân Hmok Chủ hộ 1988 Buôn Ky 4 4 750.000 3.000.000

523 2 H Juang Êban Vợ 1978

524 3 H Yuan Êban Con 2004

525 4 H' Duyên Êban Con 2014

526 39 1 Y Buah Knul Chủ hộ 1972 Buôn Ky 5 3 750.000 2.250.000

527 2 H Râo HĎơk Vợ 1971

528 3 Y Rôm HĎơk Con 1994 BTXH

529 4 Y Yơn Hdơk Con 1998

530 5 H Su HĎơk Con 2002 BTXH

531 40 1 H'Yum Hmok Chủ hộ 1974 Buôn Ky 5 5 750.000 3.750.000

532 2 Y Then Byă Con 1974

533 3 Y Pem Hmok Con 1995

534 4 H Lêm Hmok Con 1997

535 5 H BLem Hmok Con 2005

536 41 1 Y Huyên Byă Chủ hộ 1978 Buôn Ky 4 4 750.000 3.000.000

537 2 H' Djuh Ktul Vợ 1987

538 3 Y Thƣơng Ktul Con 2005
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539 4 Y Tƣơng Ktul Con 2012

540 42 1 H' Nuan Byă Chủ hộ 1968 Buôn Ky 3 3 750.000 2.250.000

541 2 H Dƣơng Byă Con 2004

542 3 Y Dim Byă Con 2004

543 43 1 Phạm Văn Kiến Chủ hộ 1955 Buôn Ky 5 5 750.000 3.750.000

544 2 Phạm Thị Đức Con 1977

545 3 Phạm Văn Tài Con 1980

546 4 Tạ Nhƣ Chính Cháu 1998

547 5 Tạ Thị Phƣơng Thảo Cháu 2001

548 44 1 Y Nhân Niê Chủ hộ 1985 Buôn Ky 4 4 750.000 3.000.000

549 2 H'Mến Ktul Vợ 1983

550 3 Y XaMin Ktul Con 2011

551 4 YDmin Ktul Con 2011

552 45 1 Nguyễn Thị Diệu Ngọc Chủ hộ 1964 Buôn Ky 3 3 750.000 2.250.000

553 2 Nguyễn Văn Sơn Con 1992

554 3 Nguyễn Thị Khánh Nhƣ Con 2002

          63             59   44.250.000

555 1 Hoàng Thị Hòa Chủ hộ 23/12/1973
TDP 6 -

 P. Tân Lợi
3 3 750.000 2.250.000

556 2 Võ Hoàng Quang Sang Con 13/04/1999

557 3 Võ Hoàng Bảo Trâm Con 16/08/2007

558 1 Vòng Sát Mùi Chủ hộ 24/02/1968 241454794
TDP 6 -

 P. Tân Lợi
6 5 750.000 3.750.000

559 2 Mai Xuân Việt Con 16/10/1990 241454795

560 3 Mai Xuân Minh Con 14/06/1994 241454788

561 4 Mai Xuân Tài Con 20/01/1999 241862442 Không Ďủ ĐK

562 5 Ngô Thị Lệ Dâu 04/03/1993 192098016

563 6 Mai Nhi Cháu 14/05/2015

6. PHƢỜNG THẮNG LỢI

7. PHƢỜNG TÂN LỢI

1

2
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564 1 Nguyễn Thị Tƣơi Chủ hộ 01/01/1972 241091586
TDP 6A -

 P. Tân Lợi
5 5 750.000 3.750.000

565 2 Nguyễn Thanh Bảo Con 20/10/1994 241333289

566 3 Nguyễn Thanh Yến Con 20/03/1997 241825156

567 4 Nguyễn Thanh Vi Con 19/10/2002

568 5 Nguyễn Anh Tú Con 19/06/2008

569 1 Trần Thị Hội Chủ hộ 16/10/1961 240803590
TDP 6A -

 P. Tân Lợi
6 6 750.000 4.500.000

570 2 Vũ Thị Hải Con 18/11/1991

571 3 Vũ Văn Thƣơng Con 28/08/1995 241669226

572 4 Vũ Văn Tuấn Con 17/01/1997 241669225

573 5 Trần Gia Hiếu Cháu 13/02/2012

574 6 Vũ Trƣơng Tiến Quang Cháu 30/12/2017

575 1 Võ Nhít Chủ hộ 16/12/1975 240503560
TDP 6A -

 P. Tân Lợi
4 4 750.000 3.000.000

576 2 Nguyễn Thị Thùy Trang Vợ 05/03/1983 240649574

577 3 Võ Thị Thu Hiền Con 14/01/2013

578 4 Võ Thị Gia Linh Con 30/12/2014

579 1 Nguyễn Văn Hoàng Chủ hộ 20/11/1960 240164829
TDP 8 -

P.Tân Lợi
6 5 750.000 3.750.000

580 2 Trƣơng Thị Hoa Vợ 10/03/1957 BTXH

581 3 Nguyễn Thị Sáng Con 20/03/1992 241485978

582 4 Nguyễn Thị Trong Con 20/02/1996 241905391

583 5 Trần Ngọc Lam Tú Con 06/09/1988

584 6 Trần Ngọc Tuệ Mẫn Cháu 06/08/2017

585 1 Dƣơng Liêu Chủ hộ 14/11/1943
TDP 8A - 

P. Tân Lợi
4 4 750.000 3.000.000

586 2 Trần Thị Hiệu Vợ 01/01/1951

6

7

3

4

5
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587 3 Dƣơng Thị Thu Hà Con 19/07/1976

588 4 Trần Thị Phƣơng Trinh Cháu 09/10/1998

589 1 Phạm Tú Nguyên Chủ hộ 12/06/1987 240888150
TDP 9 - 

P. Tân Lợi
4 3 750.000 2.250.000

590 2 Võ Thị Giang Vợ 15/05/1989 241064512

591 3 Phạm Võ Gia Bảo Con 09/07/2009 BTXH

592 4 Phạm Võ Bảo Trân Con 28/11/2012

593 1 K Sơ H'Ring Chủ hộ 21/07/1994 241429220
TDP 9 - 

P. Tân Lợi
5 5 750.000 3.750.000

594 2 Y Nghít Byă Chồng 20/10/1990 241378272

595 3 K Sơ Din Con 16/02/2011

596 4 K Sơ Vay Con 16/05/2015

597 5 K Sơ  Xay Con 04/06/2018

598 1 K Sơ Hrí Chủ hộ 19/12/1985 241429272
TDP 9 - 

P. Tân Lợi
9 9 750.000 6.750.000

599 2 Hứa văn Tình Chồng 01/01/1984 241501701

600 3 K Sơ Tuy Con 23/07/2005

601 4 K Sơ H Ny Con 12/02/2008

602 5 K Sơ H Suy Con 28/05/2009

603 6 K Sơ H Phi Con 31/10/2011

604 7 K Sơ H Ly Con 21/10/2013

605 8 K Sơ H Lên Con 23/012016

606 9 K Sơ Tiếp Con 29/10/2017

607 1 K Sơ H'Nhao Chủ hộ 07/05/1988 241660702
TDP 9 - 

P. Tân Lợi
7 6 750.000 4.500.000

608 2 Y Súp Byă Chồng 01/12/1967 241660703

609 3 K Sơ Quyên Con 20/09/2006 BTXH

610 4 K Sơ Xiếc Con 24/12/2008

7

8

9

10

11

21



Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

611 5 K Sơ Y Duing Con 14/01/2011

612 6 K Sơ Soan Con 31/08/2013

613 7 K Sơ NaRi Con 17/03/2016

614 1 Hàn Thế Duẩn Chủ hộ 10/11/1981 240728103
TDP 10 - 

P. Tân Lợi
4 4 750.000 3.000.000

615 2 Trần Thị Phƣơng Thảo Vợ 16/06/1983 241186008

616 3 Hàn Trần Ánh Tuyết Con 17/02/2008

617 4 Hàn Trần Cẩm Linh Con 20/01/2015

        111           101   75.750.000

618 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1953 240308524
TDP2, 

P. Thành Công
5 4 750.000 3.000.000

619 2 Lê Thị Việt Anh Con 1980 240624974 BTXH

620 3 Lê Văn Hùng Con 1989 241045524

621 4 Lê Văn Phúc Con 1998 241796042

622 5 Lê Hồng Hiền Hậu Con 2003

623 1 Vũ Xuân Mạc Chủ hộ 1965 240339398
TDP2, 

P. Thành Công
7 7 750.000 5.250.000

624 2 Trần Hồng Chi Vợ 1975 240738147

625 3 Vũ Ngọc Quỳnh Anh Con 2002 241973629

626 4 Vũ Ngọc Thanh Bích Con 2004

627 5 Vũ Ngọc Mỹ Linh Con 2009

628 6 Vũ Ngọc Thủy Tiên Con 2012

629 7 Vũ Xuân Dƣơng Con 2006

630 1 Huỳnh Thị Mai Liên Chủ hộ 1976 240854714
TDP2, 

P. Thành Công
3 3 750.000 2.250.000

631 2 Đinh Tú Mỹ Con 2013

632 3 Đinh Tú Anh Con 2011

1
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3
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8. PHƢỜNG THÀNH CÔNG
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

633 1 Trần Tâm Kiên Chủ hộ 1972 240448363
TDP2, 

P. Thành Công
4 4 750.000 3.000.000

634 2 Lâm Thị Nhung Vợ 1979 240632619

635 3 Trần Nguyên Tâm Con 2005

636 4 Trần Thái Bảo Con 2007

637 1 Lê Thị Phú Chủ hộ 1934 160283167
TDP3,

P. Thành Công
4 3 750.000 2.250.000 BTXH

638 2 Nguyễn Thị Phƣợng Em 1966 241434603

639 3 Lê Thị Thanh Tâm Cháu 1995 241434602

640 4 Lê Thị Thanh Thảo Cháu 1997 241689830

641 1 Lữ Ngọc Lý Chủ hộ 1932 240285460
TDP5, 

P. Thành Công
6 4 750.000 3.000.000 BTXH

642 2 Trịnh Khôn Mai Con 1959 240258417

643 3 Trịnh Cƣờng Sanh Con 1967 240285494 BTXH

644 4 Hồ Thị Chiến Con 1970 181753456

645 5 Trịnh Quốc Thái Cháu 2003

646 6 Trịnh Vƣơng Linh Cháu 2008

647 1 Nguyễn Văn Tâm Chủ hộ 1948 240214017
TDP6,

P. Thành Công
2 2 750.000 1.500.000

648 2 Huỳnh Thị Tùng Vợ 1950 240041609

649 1 Đỗ Quang Cảnh Chủ hộ 1948 240254017
TDP6,

P. Thành Công
6 6 750.000 4.500.000

650 2 Lê Thị Ngọc Hƣơng Vợ 1967 240293744

651 3 Đỗ Ngọc Hạnh Con 1992 241353548

652 4 Đỗ Thị Quý Công Con 2000 241837664

653 5 Võ Mộc Trà Cháu 2017

654 6 Võ Mộc Huyền Cháu 2017

655 1 Trần Thị Hoàng Anh Chủ hộ 1964 240358334
TDP7,

P. Thành Công
2 2 750.000 1.500.000

8

9

4

5

6

7

23



Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

656 2 Mai Bảo Đạt Con 1985 241303679

657 1 Nguyễn Thị Ngoan Chủ hộ 1975 240448132
TDP7,

P. Thành Công
3 3 750.000 2.250.000

658 2 Nguyễn Minh Huy Con 2000 241793553

659 3 Nguyễn Phụng Hào Con 2004

660 11 1 Hà Thị Mận Chủ hộ 1949 241907195
TDP7,

P. Thành Công
1 1 750.000 750.000

661 1 Trang Minh Phú Chủ hộ 1991 241368693
TDP7,

P. Thành Công
5 2 750.000 1.500.000

662 2 Trang Thị Anh Quý Em 1994 BTXH

663 3 Trang Thị Anh Tài Em 1997 241793793

664 4 Trang Minh Lộc Em 2003 BTXH

665 5 Trang Thị Anh Ngân Em 2005 BTXH

666 1 Võ Thị Ngọt Chủ hộ 1954 241495811
TDP7,

P. Thành Công
5 3 750.000 2.250.000

667 2 Lê Xuân Thƣ Con 1982 241753847 BTXH

668 3 Lê Thị Lựu Con 1994 241753846 BTXH

669 4 Lê Thị Phƣợng Con 1985 240936492

670 5 Nguyễn Lê Đức Phong Cháu 2007

671 1 Võ Thị Vân Chủ hộ 1947 240009442
TDP8,

P. Thành Công
4 4 750.000 3.000.000

672 2 Nguyễn Thị Tuyết Con 1977 240656479

673 3 Nguyễn Văn Hùng Con 1987 241474433

674 4 Nguyễn Minh Con 1981 240765870

675 15 1 Lƣơng Thị Cƣ Chủ hộ 1946 240005494
TDP8,

P. Thành Công
1 1 750.000 750.000

676 1 Trƣơng Thị Phƣớc Chủ hộ 1941 240020110
TDP8,

P. Thành Công
5 5 750.000 3.750.000

677 2 Trịnh Văn Nam Con 1981 240692309
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

678 3 Nguyễn Thị Kim Chín Dâu 1984 241829401

679 4 Trịnh Nguyễn Thảo Nguyên Cháu 2013

680 5 Trịnh Nguyễn Thảo Nhƣ Cháu 2017

681 1 Nguyễn Văn Rƣ Chủ hộ 1957 240462010
TDP9,

P. Thành Công
2 2 750.000 1.500.000

682 2 Nguyễn Thị Thu Thủy 1981 241127519

683 1 Đinh Thị Mai Chủ hộ 1956 240349009
TDP9,

P. Thành Công
2 1 750.000 750.000

684 2 Đinh Văn Hào Anh 1954 BTXH

685 1 Nguyễn Hồng Hải Chủ hộ 1944 241630767
TDP10,

P. Thành Công
3 3 750.000 2.250.000

686 2 Dƣơng Thị Kim Vân Vợ 1955 210320140

687 3 Nguyễn Hồng Hiệp Con 1998 241630778

688 1 Phạm Thị Thu Chủ hộ 1964 240005349
TDP10,

P. Thành Công
5 5 750.000 3.750.000

689 2 Huỳnh Thị Thu Trang Con 1991 241203536

690 3 Tô Thị Vy Con 1998 241754459

691 4 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Cháu 2013

692 5 Nguyễn Ngọc Thanh Phong Cháu 2016

693 1 Nguyễn Đình Luyến Chủ hộ 1966 240293520
TDP10,

P. Thành Công
5 5 750.000 3.750.000

694 2 Lƣu Thị Nguyệt Vợ 1968 241906796

695 3 Nguyễn Đình Khánh Vân Con 2004

696 4 Nguyễn Đình Khánh Duyên Con 2006

697 5 Nguyễn Đình Khánh Sơn Con 2008

698 1 Trần Văn Thành Chủ hộ 1980 240592219
TDP10,

P. Thành Công
7 7 750.000 5.250.000

699 2 Trần Minh Đạt Con 2002

700 3 Trần Minh Chiến Con 2006
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

701 4 Trần Minh Công Con 2010

702 5 Trần Minh Lý Con 2013

703 6 Nguyễn Văn Thành Con 2006

704 7 Lê Thị Ngọc Yến Vợ 1974 221394354

705 1 Đoàn Ngọc Phụng Chủ hộ 1974 240448403
TDP10,

P. Thành Công
5 5 750.000 3.750.000

706 2 Hà Thị Ba Vợ 1981 240664826

707 3 Đoàn Ngọc Hoàng Con 2006

708 4 Đoàn Ngọc Hảo Con 2010

709 5 Đoàn Ngọc Mạnh Nguyên Con 2019

710 1 Hoàng Lê Nam Chủ hộ 1975 240604665
TDP11,

P. Thành Công
6 6 750.000 4.500.000

711 2 Hoàng Thị Hoa Mẹ 1940

712 3 Lò Thị Huyền Trâm Vợ 1982 240722851

713 4 Hoàng Lê Tiến Con 2003 241998114

714 5 Hoàng Lê Thành Con 2006

715 6 Hoàng Lê Đạt Con 2006

716 1 Lý Chí Minh Chủ hộ 1970 240385444
TDP12,

P. Thành Công
3 3 750.000 2.250.000

717 2 Lý Gia Linh Con 2002

718 3 Lý Gia Huy Con 2006

719 26 1 Lê Thị Cúc Chủ hộ 1950 240011981
TDP12,

P. Thành Công
1 1 750.000 750.000

720 1 Trà Thị Tài Chủ hộ 1945 240020261
TDP13,

P. Thành Công
2 2 750.000 1.500.000

721 2 Huỳnh Văn Hạnh Con 1971 240358337

722 1 Nguyễn Thị Hƣơng Trà Chủ hộ 1979 240979502
TDP13,

P. Thành Công
7 7 750.000 5.250.000

723 2 Ngô Tiến Sinh Chồng 1978 240979503
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

724 3 Ngô Bình Minh Con 2003 241947724

725 4 Ngô Nhƣ Ý Con 2005

726 5 Ngô Cát Tƣờng Con 2009

727 6 Ngô Bích Ngọc Con 2013

728 7 Ngô Nhật Minh Con 2018

          32             30   22.500.000

729 1 1 Nguyễn Vĩnh Vƣơng Chủ hộ 15/12/1979 240664492 TDP 1 1 1       750.000   750.000

730 2 2 Phạm Thị Định Chủ hộ 10/10/1960 241498780 TDP 2 1 0       750.000   0 BTXH

731 3 3 Nguyễn Văn minh Chủ hộ 20/02/1962 240276612 TDP 7 1 1       750.000   750.000

732 4 1 Nguyễn Văn Hải Chủ hộ 03/02/1973 240547770 TDP 8 4 4       750.000   3.000.000

733 2 Nguyễn Thị Thúy Vợ 28/09/1979 241797561 TDP 8

734 3 Nguyễn Triệu Khánh Băng Con 02/06/2003 TDP 8

735 4 Nguyễn Hải Dƣơng Con 18/03/2005 TDP 8

736 5 8 Nguyễn Thị Đoàn Chủ hộ 08/02/1962 240388686 TDP 9 1 1       750.000   750.000

737 6 1 Nguyễn Thị Hậu Chủ hộ 02/10/1968 241350166 TDP 9 3 3       750.000   2.250.000

738 2 Nguyễn Thị Hằng Con 26/3/1996 241588037 TDP 9

739 3 Nguyễn Công Trọng Con 17/7/2002 TDP 9

740 7 1 Chu Thị Thắm Chủ hộ 04/12/1984 240780068 TDP 10 5 5       750.000   3.750.000

741 2 Trần Trọng Triết Chồng 11/01/1981 TDP 10

742 3 Trần Đức Anh Con 04/11/2010 TDP 10

743 4 Trần Nguyệt Minh Châu Con 18/10/2012 TDP 10

744 5 Trần Nguyệt Minh Ngọc Con 15/09/2015 TDP 10

745 8 1 Phạm Phú Quý Chủ hộ 10/06/1941 241376870 TDP 11 1 1       750.000   750.000

746 9 1 Bùi Đức Chàn Chủ hộ 1957 241367814 TDP 11 4 4       750.000   3.000.000

747 2 Nguyễn Thị Thoa Vợ 1967 241380219 TDP 11

748 3 Bùi Khắc Hùng Con 05/06/1992 241369856 TDP 11

749 4 Bùi Thị Khánh Linh Con 26/06/2005 TDP 11

28

9. PHƢỜNG TÂN THÀNH
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

750 10 1 Đỗ Thị Thiềm Chủ hộ 02/05/1957 241490437 TDP 11 3 2       750.000   1.500.000

751 2 Vũ Thanh Bình Chồng 02/01/1951 TDP 11 BTXH

752 3 Vũ Thanh Long Con 05/02/1995 241490438 TDP 11

753 11 1 Nguyễn Xuân Huy Chủ hộ 03/11/1989 241090421 TDP 12 4 4       750.000   3.000.000

754 2 Ngô Thị Quỳnh Nhƣ Vợ 10/01/1996 241657327 TDP 12

755 3 Nguyễn Xuân Phúc Con 20/01/2015 TDP 12

756 4 Nguyễn Xuân Khang Con 11/01/2018 TDP 12

757 12 1 Bùi Thị Thủy Chủ hộ 28/05/1978 241270508 TDP 12 4 4       750.000   3.000.000

758 2 Phạm Hữu Chính Chồng 01/11/1974 142416036 TDP 12

759 3 Phạm Bùi Tuyết Kha Vợ 22/06/2003 TDP 12

760 4 Phạm Hữu Nghị Vợ 11/07/2012 TDP 12

        168           159   118.750.000

761 1 1 Hồ Quang Hiếu Chủ hộ 05/05/1968 240287046 TDP1 3 3 750.000        2.250.000

762 2 Hồ Thị  Ngọc Hiền Con 22//11/2003 TDP1

763 3 Hồ Kim Anh Con 10/11/2006 TDP1

764 2 1 Lâm Bá Sơn Chủ hộ 16/12/1973 240462148 TDP1 4 4 750.000        3.000.000

765 2 Hồ Thị Hòa Vợ 26/07/1984 241010124 TDP1

766 3 Lâm Hồ Ngọc Nhi Con 09/09/2005 TDP1

767 4 Lâm Hồ Ngọc Nhƣ Con 19/07/2007 TDP1

768 3 1 Lâm Quyên Duy Chủ hộ 11/06/1979 241488820 TDP1 4 4 750.000        3.000.000

769 2 Nguyễn Thị Thùy Trang Vợ 02/11/1984 240715927 TDP1

770 3 Lâm Gia Hƣng Con 06/03/2008 TDP1

771 4 Lâm Gia Kim Con 26/03/2013 TDP1

772 4 1 Lê Công Tài Chủ hộ 20/12/1945 240218259 TDP1 4 4 750.000        3.000.000

773 2 Hồ Thị Hoa Vợ 20/11/1946 240218258 TDP1

774 3 Lê Thị Tuyết Hồng Con 03/02/1983 240800183 TDP1

775 4 Nguyễn Tuyết Anh Cháu 07/6/2015 TDP1

776 5 1 Nguyễn Thị Kim Thu Chủ hộ 03/03/1965 240254630 TDP2 4 3 750.000        2.250.000

777 2 Nguyễn Quang Long Chồng 21/07/1964 240388888 TDP2

778 3 Nguyễn Thị Thu Phụng Con 30/04/1994 TDP2 BTXH

779 4 Nguyễn Thị Anh Thƣ Con 08/04/2002 241866409 TDP2

10. PHƢỜNG TÂN TIẾN
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

780 6 1 Vũ Văn Châu Chủ hộ 12/06/1973 240712762 TDP2 4 4 750.000        3.000.000

781 2 Nguyễn Thị Đƣờng Chồng 12/10/1979 241670190 TDP2

782 3 Vũ Thị Bích Trang Con 01/07/2005 TDP2

783 4 Vũ Quang Huy Con 26/07/2007 TDP2

784 7 1 Huỳnh Phi Long Chủ hộ 10/2/1950 241110895 TDP2 3 2 750.000        1.500.000 Chết trƣớc T4

785 2 Đỗ Thị Xuyến Vợ 10/5/1954 240624875 TDP2

786 3 Huỳnh Phi Tâm Con 31/03/1982 240615920 TDP2

787 8 1 Bùi Thị Bé Chủ hộ 01/01/1937 240748188 TDP3 3 2 750.000        1.500.000 BTXH

788 2 Nguyễn Văn Muôn Con 25/12/1973 240748189 TDP3

789 3 Nguyễn Văn Hƣng Cháu 07/07/2003 TDP3

790 9 1 Sơn Ngọc Ngà Chủ hộ 01/01/1948 240280860 TDP3 3 2 750.000        1.500.000 Chết trƣớc T4

791 2 Hoàng Thị Quán Vợ 22/11/1948 240280867 TDP3

792 3 Sơn Ngọc Trƣờng Giang Cháu 24/06/2001 241968659 TDP3

793 10 1 Võ Văn Lâm Chủ hộ 17/10/1965 240254676 TDP4 4 4 750.000        3.000.000

794 2 Võ Đoàn Thảo Vy Con 02/06/1996 241675093 TDP4

795 3 Võ Đoàn Hoàn Thƣ Con 27/03/2003 241976547 TDP4

796 4 Võ Đoàn Lâm Vũ Con 19/01/2005 TDP4

797 11 1 Lê Thị Sâm Chủ hộ 12/06/1960 240326339 TDP4 4 3 750.000        2.250.000

798 2 Nguyễn Quang Huy Chồng 10/01/1962 TDP4 Chết trƣớc T4

799 3 Nguyễn Hoàng Anh Con 09/07/1986 240888739 TDP4

800 4 Nguyễn Thế Hùng Con 26/02/1989 241170592 TDP4

801 12 1 Nguyễn Văn Long Chủ hộ 10/02/1963 240029186 TDP4 5 5 750.000        3.750.000

802 2 Phạm Thị Kim Oanh Vợ 10/09/1959 240024135 TDP4

803 3 Nguyễn Thị Ngọc Bích Con 10/04/1996 241586221 TDP4

804 4 Nguyễn Thị Thúy Nga Con 25/07/1998 241686783 TDP4

805 5 Nguyễn Thị Thanh Thủy Con 16/02/2001 242858335 TDP4

806 13 1 Lƣơng Đức Trung Chủ hộ 29/01/1973 240464028 TDP4 7 7 750.000        5.250.000

807 2 Nguyễn Thị Thùy Trang Vợ 07/10/1977 240554863 TDP4

808 3 Lƣơng Kiều Trâm Con 21/10/2000 241907882 TDP4

809 4 Lƣơng Kiều Trinh Con 25/10/2002 242009954 TDP4

810 5 Lƣơng Xuân Trúc Con 08/09/2009 TDP4

811 6 Lƣơng Bảo Trân Con 21/07/2013 TDP4

812 7 Lƣơng Hƣơng Trà Con 05/8/2018 TDP4
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813 14 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 10/11/1956 240262059 TDP4 3 3 750.000        2.250.000

814 2 Lê Thị Hải Hậu Con 6/17/1990 241127187 TDP4

815 3 Lê Phúc Vinh Cháu 17/06/2015 TDP4

816 15 1 Đinh Thị Thanh Thủy Chủ hộ 22/02/1995 241391535 TDP4 3 3 750.000        2.250.000

817 2 Nguyễn Duy Con 16/12/2014 TDP4

818 3 Nguyễn Khang Con 20/07/2017 TDP4

819 16 1 Trịnh Quốc Minh Chủ hộ 15/10/1975 TDP5 6 6 750.000        4.500.000

820 2 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Vợ 08/08/1982 TDP5

821 3 Trịnh Thị Yến Nhi Con 17/02/2005 TDP5

822 4 Trịnh Hạo Nam Con 05/01/2009 TDP5

823 5 Trịnh Bảo Hân Con 24/06/2000 TDP5

824 6 Trịnh Thiên Hải Con 03/03/2017 TDP5

825 17 1 Trần Ngọc Đông Chủ hộ 29/09/1980 240796500 TDP5 7 7 750.000        5.250.000

826 2 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 26/09/1989 241236863 TDP5

827 3 Trần Ngọc Quý Con 04/08/2008 TDP5

828 4 Trần Ngọc Sang Con 28/10/2009 TDP5

829 5 Trần Ngọc Bích Thủy Con 29/11/2012 TDP5

830 6 Trần Ngọc Kim Trọng Con 07/02/2015 TDP5

831 7 Trần Ngọc Sơn Con 03/03/2016 TDP5

832 18 1 Vũ Thị Nê Chủ hộ 11/01/1937 240294215 TDP5 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

833 2 Trà Thị Hƣơng Con 25/12/1978 240685089 TDP5

834 3 Đỗ Trà Ngọc My Cháu 29/11/2000 241866424 TDP5

835 4 Đỗ Thành Bảo Cháu 06/05/2003 241920905 TDP5

836 19 1 Đào Phi Long Chủ hộ 04/07/1975 240501035 TDP5 6 6 750.000        4.500.000

837 2 Nguyễn Thị Kim Ngân Vợ 31/01/1984 240808888 TDP5

838 3 Đào Nguyễn Phi Nghiêm Con 02/05/2005 TDP5

839 4 Đào Duy Phƣớc Con 19/01/2008 TDP5

840 5 Đào Duy Hậu Con 25/02/2010 TDP5

841 6 Đào Tâm Nhƣ Con 14/07/2014 TDP5

842 20 1 Nguyễn Tấn Hiền Chủ hộ 13/01/1981 241218897 TDP5 7 7 750.000        5.250.000

843 2 Tạ Thị Mỹ Xuyên Vợ 22/02/1990 241271358 TDP5

844 3 Nguyễn Tấn Phúc Khang Con 02/01/2010 TDP5

845 4 Nguyễn Thị Hoàng Châu Con 09/07/2012 TDP5
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846 5 Nguyễn Tấn Phúc Thiện Con 26/11/2013 TDP5

847 6 Nguyễn Nhi Cát Tƣờng Con 01/11/2015 TDP5

848 7 Nguyễn Tấn Phúc Hậu Con 23/9/2019 TDP5

849 21 1 Trần Thị Bích Liên Chủ hộ 04/08/1971 240382372 TDP5 3 3 750.000        2.250.000

850 2 Nguyễn Thúy Quỳnh Con 13/08/1999 241791747 TDP5

851 3 Nguyễn Trung Nhân Con 10/02/2009 TDP5

852 22 1 Trần Thị Mỹ Hạnh Chủ hộ 18/10/1972 TDP5 2 2 750.000        1.500.000

853 2 Phan Trần Mỹ Duyên Con 22/10/1997 TDP5

854 23 1 Ngô Văn Tín Chủ hộ 01/01/1938 240002623 TDP5 5 4 750.000        3.000.000 BTXH

855 2 Đặng Thị Ngọc Hoa Con dâu 20/09/1982 241360763 TDP5

856 3 Ngô Văn Tuấn Kiệt Cháu 17/09/2005 TDP5

857 4 Ngô Văn Tuấn Nam Cháu 20/11/2009 TDP5

858 5 Ngô Đặng Thủy Tiên Cháu 22/02/2011 TDP5

859 24 1 Chế Thị Hƣờng Chủ hộ 01/06/1946 240036823 TDP6 2 2 750.000        1.500.000

860 2 Huỳnh Văn Thọ Con 04/07/1976 240579165 TDP6

861 25 1 Võ Văn Phƣớc Chủ hộ 01/01/1975 240857754 TDP6 4 4 750.000        3.000.000

862 2 H Ngọc Êban Vợ 1978 241497782 TDP6

863 3 Võ Y Phúc ÊBan Con 04/07/2004 TDP6

864 4 Võ Y Lộc ÊBan Con 18/05/2007 TDP6

865 26 1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Chủ hộ 07/12/1968 240293954 TDP6 3 3 750.000        2.250.000

866 2 Phạm Văn Minh Chồng 04/04/1968 240293670 TDP6

867 3 Phạm Văn  Mẫn Con 18/04/1995 241439622 TDP6

868 27 1 Trần Thị Kim Thu Chủ hộ 24/4/1968 240975112 TDP7 1 1 750.000        750.000

869 28 1 Châu Đen Ngọc Nhàn Chủ hộ 9/10/1954 240036991 TDP7 2 2 750.000        1.500.000

870 2 Nguyễn Long Yến Nhi Cháu 19/03/2005 TDP7

871 29 1 Nguyễn Thị Hoàn Chủ hộ 30/6/1967 240293924 TDP7 3 3 750.000        2.250.000

872 2 Phan Dũng Hổ Chồng 20/10/1960 TDP7

873 3 Phan Nguyễn Hồng Phúc Con 16/11/2003 241997689 TDP7

874 30 1 Trần Minh Chủ hộ 25/10/1973 240574752 TDP7 5 5 750.000        3.250.000

875 2 Lê Thị Hoàng Thủy Vợ 15/04/1976 240562388 TDP7

876 3 Trần Hoàng Thảo Uyên Cháu 09/11/2005 TDP7

877 4 Trần Hoàng Gia Linh Cháu 29/05/2012 TDP7

878 5 Trần Đƣợc Anh 11/01/1955 TDP7 Chết T4
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879 31 1 Vũ Thị Nhung Chủ hộ 28/05/1968 241210259 TDP7 7 7 750.000        5.250.000

880 2 Trần Thị Ánh Nguyệt Con 25/02/1996 241589107 TDP7

881 3 Trần Thị Thi Thi Con 22/09/1997 241589106 TDP7

882 4 Trần Thị Thủy Tiên Con 18/05/2000 241868577 TDP7

883 5 Trần Thị Thùy Dƣơng Con 10/08/2001 241868574 TDP7

884 6 Trần Thị Thanh Thảo Con 24/08/2004 24986873 TDP7

885 7 Trần Thanh Nguyên Con 24/08/2004 TDP7

886 32 1 Lê Lợi Chủ hộ 01/1/1976 240592753 TDP7 6 6 750.000        4.500.000

887 2 Huỳnh Thị Thùy Trang Vợ 26/12/1980 240678426 TDP7

888 3 Lê Phát Con 12/1/1997 241676679 TDP7

889 4 Lê Gia Hân Con 13/7/2004 241977570 TDP7

890 5 Lê Ngọc Bảo Trân Con 26/01/2015 TDP7

891 6 Lê Đoàn Ngọc Duy Con 06/4/2017 TDP7

892 33 1 Lê Thị Xuyến Chủ hộ 1967 241154183 TDP7 5 5 750.000        3.750.000

893 2 Phan Thị Hoài Anh Con 10/22/1987 TDP7

894 3 Phan Thị Tƣờng Vi Cháu 18/08/2006 TDP7

895 4 Lê Hoàng Thiện Cháu 07/01/2008 TDP7

896 5 Đinh Ngọc Bích Ly Cháu 24/5/2007 TDP7

897 34 1 Nguyễn Lộc Văn Chủ hộ 19/11/1973 241667805 TDP 8 4 4 750.000        3.000.000

898 3 Nguyễn Thị Thảo Vy Con 23/12/2003 241973346 TDP 8

899 4 Nguyễn Lộc Phú Quý Con 03/10/2014 TDP 8

900 5 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Con 12/8/2006 TDP 8

901 35 1 Nguyễn Văn Tùng Chủ hộ 27/05/1976 034076009467 TDP8 4 4 750.000        3.000.000

902 2 Đinh Thị Tâm Vợ 20/12/1978 037178001603 TDP8

903 3 Nguyễn Quang Oanh Con 20/02/2001 TDP8

904 4 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 14/04/2011 TDP8

905 36 1 Đồng Hoàng Thanh Long Chủ hộ 11/18/1983 240882921 TDP8 4 4 750.000        3.000.000

906 2 Phạm Thị Ngọc Loan Vợ 16/10/1985 240864986 TDP8

907 3 Đồng Hoàng Ngọc Quyên Con 01/10/2009 TDP8

908 4 Đồng Hoàng Ngọc Trân Con 20/01/2015 TDP8

909 37 1 Đỗ Văn Tốt Chủ hộ 12/12/1925 241828089 TDP8 3 1 750.000        750.000 BTXH

910 2 Huỳnh Thị Dỏ Vợ 10/01/1927 240020194 TDP8 BTXH

911 3 ĐỗVăn Hải Con 4/10/1962 240719026 TDP8
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912 38 1 Mai Thị Xuyến Chủ hộ 1944 TDP9 1 1 750.000        750.000

913 39 1 Vũ Quang Lập Chủ hộ 08/02/1968 241674069 TDP9 4 4 750.000        3.000.000

914 2 Trần Thị Nhung Vợ 1972 241660092 TDP9

915 3 Vũ Quang Nguyên Con 27/09/2001 241986791 TDP9

916 4 Vũ Trần Thanh Hƣờng Con 27/05/2003 TDP9

917 40 1 Trịnh Thị Trình Chủ hộ 20/10/1954 240285509 TDP9 5 5 750.000        3.750.000

918 2 Nguyễn Thị Minh Châu Con 05/03/1977 240604629 TDP9

919 3 Phùng Nguyễn Tú Uyên Cháu 16/01/2001 241866301 TDP9

920 4 Phùng Nguyễn Nhƣ Anh Cháu 05/03/2008 TDP9

921 5 Phùng Nguyễn Thế Anh Cháu 10/04/2011 TDP9

922 41 1 Lƣơng Văn Quý Chủ hộ 22/09/1957 240018080 TDP10 1 1 750.000        750.000

923 42 1 Lê Giang Chủ hộ 16/02/1950 241438200 TDP13 2 2 750.000        1.500.000

924 2 Hoàng Thị ón Vợ 23/08/1953 241666312 TDP13

925 43 1 Lê Thị Tuyết Chủ hộ 1937 241676664 TDP13 1 1 750.000        750.000

926 44 1 Lƣơng Văn Hoài Chủ hộ 03/02/1987 191636009 TDP13 3 3 750.000        2.250.000

927 2 Trần Thị Loan Vợ 17/04/1991 191717059 TDP13

928 3 Lƣơng Trần Bảo Ngọc Con 15/7/2017 TDP13

        232           219   164.250.000

929 1 Nguyễn Thị Cậy Chủ hộ 1937 240265909 5 4       750.000   3.000.000 BTXH

930 2 Trần Văn Hiệp Con 1970

931 3 Trần Thị Vân “ 1974

932 4 Trần Quốc Hƣng “ 2002

933 5 Trần Thị Huyền Trang “ 2004

934 1 Bùi Thị Châm Oanh Chủ hộ 1940 240265959 3 3       750.000   2.250.000

935 2 Nguyễn Kim Khánh Con 1980

936 3 Nguyễn Đức Toàn “ 2010

937 1 Nguyễn Thị Lãnh Chủ hộ 1944 240009743 5 5       750.000   3.750.000

938 2 Phan Văn Đoan Con 1968

939 3 Võ Thị Trang Thùy Dung “ 1978

940 4 Phan Võ Hoài Khƣơng “ 1999

941 5 Phan Thị Cẩm Tiên “ 2001

942 1 Trần Thị Kim Thúy Chủ hộ 1984 240792514 4 4       750.000   3.000.000

943 2 Nguyễn Đức Phùng Chồng 1978

2 Tổ dân phố 1

3 Tổ dân phố 1

4 Tổ dân phố 1

11. PHƢỜNG TỰ AN

1 Tổ dân phố 1
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944 3 Nguyễn Thị Thảo Uyên Con 2007

945 4 Nguyễn Đức Công Danh “ 2015

946 1 Trần Thanh Quang Chủ hộ 1968 191272637 7 7       750.000   5.250.000

947 2 Nguyễn Thị Huyền Vợ 1967

948 3 Trần Thị Huyền Trang Con 1995

949 4 Trần Ngọc Tiên “ 1997

950 5 Trần Bích Ly “ 2004

951 6 Trần Quang Trung “ 2006

952 7 Trần Văn Hiếu “ 2008

953 1 Nguyễn Văn Mật Chủ hộ 1955 241298623 7 7       750.000   5.250.000

954 2 Trần Thị Kim Xuân Vợ 1957 0

955 3 Ng Thị Thái Thƣơng Con 1986 0

956 4 Ng Thị Thái Thơm “ 1988 0

957 5 Nguyễn Trần Tấn Tài “ 1994 0

958 6 Nguyên Trần Tấn Trí “ 1996 0

959 7 Thái Thiên Bảo Cháu 2015 0

960 1 Lê Thanh Sung Chủ hộ 1932 3 2       750.000   1.500.000 Chết trƣớc T4

961 2 Lê Thị Bích Thắm Cháu 1990

962 3 Lê Thanh Tâm Con 1966 240291557

963 1 Đoàn Chơn Ngân Chủ hộ 1946 240248160 2 2       750.000   1.500.000

964 2 Đoàn Chơn Minh Hoàng Con 1983

965 1 Bạch Thị Lễ Chủ hộ 1941 240215420 4 4       750.000   3.000.000

966 2 Nguyễn Thị Thu Phƣơng Con 2002

967 3 Nguyễn Thị Phƣơng Uyên “ 2003

968 4 Nguyễn Văn Huy “ 2009

969 1 Nguyễn Quốc Chí Chủ hộ 1965 240398687 3 3       750.000   2.250.000

970 2 Nguyễn Thị Kim Anh Vợ 1969

971 3 Nguyễn Quốc Tâm Con 1990

972 1 Phạm Thị An Chủ hộ 1947 240037778 5 5       750.000   3.750.000

973 2 Nguyễn Thanh Vũ Con 1987

974 3 Nguyễn Tấn Lực Con 1990

975 4 Nguyễn Ngọc Phong Cháu 2008

976 5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cháu 2010

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 2

8 Tổ dân phố 2

9 Tổ dân phố 2

10

5 Tổ dân phố 1A

4 Tổ dân phố 1

7

11

6 Tổ dân phố 1A
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977 1 Trần Thị Hoàng Dung Chủ hộ 1972 241798643 3 3       750.000   2.250.000

978 2 Nguyễn Bá Thịnh Con 1997

979 3 Nguyễn Bá Thái Con 1997

980 1 Lê Quý Giàu Chủ hộ 1945 240261898 5 5       750.000   3.750.000

981 2 Hoàng Thị Sẻ Vợ 1954

982 3 Lê Quý Sang Con 1982

983 4 Lê  Quý Có “ 1984

984 5 Nguyễn Đức Huy Cháu 2000

985 1 Đào Thị Thìn Chủ hộ 1966 240262457 7 7       750.000   5.250.000

986 2 Nguyễn Tiến Dũng Chồng 1960

987 3 Nguyễn Tiến Hoàng Con 1987

988 4 Nguyễn Công Sơn “ 1990

989 5 Nguyễn Thị Kiều Lâm “ 1995

990 6 H’Chiến Niê KĎăm “ 1985

991 7 Ng Kim Uyên Niê KĎăm Cháu 2009

992 1 Dƣơng Phụ Chủ hộ 1953 240265120 10 10       750.000   7.500.000

993 2 Ng Thị Thanh Hƣơng Vợ 1952

994 3 Dƣơng Hồng Thái Con 1973

995 4 Dƣơng Hồng Quan “ 1983

996 5 Dƣơng Thị Thanh Thúy Cháu 1991

997 6 Lê Thị Kim Nga Con 1987

998 7 Dƣơng Lê Bảo Châu Cháu 2015

999 8 Trần Thúy Hải Cháu 1975

1000 9 Dƣơng Hồng Yến Cháu 2011

1001 10 Dƣơng Hồng Trúc Giang Cháu 2013

1002 1 Phan Thị Mận Chủ hộ 1952 241662051 5 5       750.000   3.750.000

1003 2 Lê Văn Hùng Con 1979

1004 3 Nguyễn Phƣơng Thảo Cháu 1995

1005 4 Nguyễn Thiện Phƣớc Cháu 1996

1006 5 Nguyễn Thiện Đức Cháu 1996

1007 1 Nguyễn Văn Bụt Chủ hộ 1964 240265842 5 5       750.000   3.750.000

1008 2 Đặng Thị Xiếu Vợ 1955

1009 3 Nguyễn Hữu Mạnh Con 1988

14 Tổ dân phố 3

15 Tổ dân phố 3

12 Tổ dân phố 2

13 Tổ dân phố 2

16 Tổ dân phố 3

17 Tổ dân phố 3
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nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1010 4 Nguyễn Hữu Giỏi “ 1991

1011 5 Nguyễn Văn Thêm “ 1995

1012 1 Trần Văn Cƣờng Chủ hộ 1954 240265094 10 10       750.000   7.500.000

1013 2 Phạm Thị Đáng Vợ 1951

1014 3 Trần Thị Thủy Con 1982

1015 4 Trần Văn Trung “ 1989

1016 5 Trần Thị Vân Anh Cháu 2000

1017 6 Huỳnh Thị Thùy Dƣơng “ 2003

1018 7 Trần Thị Nhƣ Ý “ 2008

1019 8 Trần Văn Long Nhật “ 2012

1020 9 Huỳnh Hải Minh Kiên “ 2012

1021 10 Trần Thị Thảo Nhi “ 2016

1022 19 1 Hoàng Văn Nguyên Chủ hộ 1962 240265284 Tổ dân phố 3 1 1       750.000   750.000

1023 20 1 Nguyễn Thị Hạnh Chủ hộ 1954 240009270 Tổ dân phố 3 1 1       750.000   750.000

1024 1 Nguyễn Thị Ngọc Bích Hà Chủ hộ 1991 241265852 3 3       750.000   2.250.000

1025 2 Nguyễn Thị Ngọc Hân Con 2012

1026 3 Nguyễn Thị Thùy Trang “ 2016

1027 1 Nguyễn Thị Yến Chủ hộ 1948 240265493 5 5       750.000   3.750.000

1028 2 Nguyễn Thanh Dũng Con 1969

1029 3 Đỗ Thị Nga “ 1976

1030 4 Nguyễn Văn Sỹ Cháu 2002

1031 5 Nguyễn Thị Hồng Vân Cháu 2004

1032 1 Đỗ Văn Hiếu Chủ hộ 1974 240553508 4 4       750.000   3.000.000

1033 2 Nguyễn Thị Thanh Thu Vợ 1970

1034 3 Đỗ Văn Hiệp Con 2001

1035 4 Đỗ Thị Hoàng Anh “ 2007

1036 1 Nguyễn Thị Nhân Chủ hộ 1992 241318893 3 3       750.000   2.250.000

1037 2 Nguyễn Hoàng Nam Con 2009

1038 3 Nguyễn Thị Tiên “ 2010

1039 1 Nguyễn Đức Thắng Chủ hộ 1957 240239487 7 7       750.000   5.250.000

1040 2 Huỳnh Sãi Loan Vợ 1967

1041 3 Nguyễn Đắc Lợi Con 1987

1042 4 Nguyễn Đắc Lộc Con 1989

24 Tổ dân phố 5

25 Tổ dân phố 5

21 Tổ dân phố 5

22 Tổ dân phố 5

23 Tổ dân phố 5

18 Tổ dân phố 3

17 Tổ dân phố 3
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1043 5 Nguyễn Thảo Vy “ 1994

1044 6 Nguyễn Thị Lan Con 1989

1045 7 Nguyễn Đắc Anh Trung Cháu 2009

1046 1 Trƣơng Quốc Nam Chủ hộ 1975 240599915 3 3       750.000   2.250.000

1047 2 Trƣơng Ngọc Hoàng Oanh Con 2001

1048 3 Trƣơng Quốc Anh “ 2008

1049 1 Trần Thị Bạn Chủ hộ 1955 240035308 3 3       750.000   2.250.000

1050 2 Nguyễn Công Tịnh Chồng 1940

1051 3 Nguyễn Thanh Minh Con 1982

1052 1 Đinh Văn Hiền Chủ hộ 1961 240022830 3 3       750.000   2.250.000

1053 2 Nguyễn Thị Mến Vợ 1966

1054 3 Đinh Đức Hiền Con 2001

1055 1 Lâm Chiêu Quấy Chồng 1969

1056 2 Phạm Thị  Thời Chủ hộ 1969 241127171 4 4       750.000   3.000.000

1057 3 Lâm Phạm Hiền Thu Con 1994

1058 4 Lâm Thị Thu Hằng Con 1996

1059 1 Nguyễn Văn Thắng Chủ hộ 1971 240624887 5 5       750.000   3.750.000

1060 2 Lƣu Thị Thơn Vợ 1980

1061 3 Nguyễn Quang Huy Con 2005

1062 4 Nguyễn Quang Bảo Con 2008

1063 5 Nguyễn Quang Lộc Con 2009

1064 1 Hoàng Xuân Hóa Chủ hộ 1960 4 3       750.000   2.250.000 BTXH

1065 2 Võ Thị Mai Vân Vợ 1972 240531293

1066 3 Hoàng Trung Hiếu Con 2002

1067 4 Hoàng Ngọc Anh Thƣ Con 2004

1068 1 Phạm Duy Châu Chủ hộ 1956 240227673 5 4       750.000   3.000.000

1069 2 Trần Thị Thanh Vợ 1964

1070 3 Phạm Duy Tiến Con 1990

1071 4 Phạm Thị Tuyết Nhung Con 2003

1072 5 Phạm Quốc Công Con 1997 Không Ďủ ĐK

1073 33 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1949 240022614 Tổ dân phố 6A 1 1       750.000   750.000

1074 1 Nguyễn Văn Tòng Chủ hộ 1953 241355499 4 4       750.000   3.000.000

1075 2 Nguyễn Văn Tuấn Con 1964
34 Tổ dân phố 7

30 Tổ dân phố 6

31 Tổ dân phố 6

32 Tổ dân phố 6A

27 Tổ dân phố 6

28 Tổ dân phố 6

29 Tổ dân phố 6

25 Tổ dân phố 5

26 Tổ dân phố 5
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1076 3 Nguyễn Văn Tới Con 1990

1077 4 Nguyễn Vũ Nhân Kiệt Cháu 2003

1078 1 Trần Thị Sao Chủ hộ 1954 240039122 2 2       750.000   1.500.000

1079 2 Tống  Trần Vũ Con 1983

1080 1 Nguyễn Thị Hạ Chủ hộ 1963 241805746 4 4       750.000   3.000.000

1081 2 Nguyễn Huy Tƣờng Con 1983

1082 3 Nguyễn Huy Vũ “ 1990

1083 4 Nguyễn Huy Cƣờng “ 2011

1084 1 Đặng Hoàng Dũng Chủ hộ 1983 240872179 4 4       750.000   3.000.000

1085 2 Hoàng Thị Ngoan Vợ 1981

1086 3 Đặng Hoàng Thùy Dƣơng “ 2009

1087 4 Đặng Ngọc Phúc “ 2015

1088 1 Nguyễn Thị Quý Chủ hộ 1970 BTXH

1089 2 Nguyễn Thanh Liêm Con 2002 3 2       750.000   1.500.000

1090 3 Nguyễn Thanh Sang “ 2004

1091 1 Nguyễn Thị Linh Chủ hộ 1979 240880343 4 4       750.000   3.000.000

1092 2 Phan Văn Tuấn Chồng 1972

1093 3 Phan Công Minh Con 2001

1094 4 Phan Ng. Phƣơng Uyên “ 2002

1095 1 Vũ Đức Thúy Chủ hộ 1968 241456515 4 4       750.000   3.000.000

1096 2 Nguyễn Thị Thƣơng Vợ 1969

1097 3 Vũ Nhƣ Thế Con 1992

1098 4 Vũ Đức Thịnh “ 2002

1099 41 1 Trƣơng Quang Vƣơng Chủ hộ 1980 240734460 Tổ dân phố 7 1 1       750.000   750.000

1100 1 Phạm Thị Bích Phƣợng Chủ hộ 1978 240906948 4 4       750.000   3.000.000

1101 2 Lƣơng Văn Luân Con 2000

1102 3 Lƣơng Bích Ly “ 2005

1103 4 Lƣơng Hoàng Ph. Linh “ 2007

1104 1 Cám A Sy Chủ hộ 1965 240235497 4 4       750.000   3.000.000

1105 2 Phạm Thị Hiên Vợ 1971

1106 3 Cám Thị Hồng Ngọc Con 1998

1107 4 Cám Thị Phƣơng Hoa Con 2003

1108 1 Sín A Bậu Chủ hộ 1965 240235418 2 2       750.000   1.500.000
44 Tổ dân phố 9

40
Tổ dân phố 7

42 Tổ dân phố 8

43 Tổ dân phố 9

37 Tổ dân phố 7

38 Tổ dân phố 7

39 Tổ dân phố 7

34 Tổ dân phố 7

35 Tổ dân phố 7

36 Tổ dân phố 7
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1109 2 Sín Thái Quân Con 2004

1110 1 Xú Bắc Sáng Chủ hộ 1974 240531181 5 5       750.000   3.750.000

1111 2 Trần Vĩnh Bình Vợ 1972

1112 3 Xú Xuân Thủy Con 1996

1113 4 Xú Xuân Diễm “ 1999

1114 5 Xú Xuân Dao “ 2004

1115 1 Hồ Nàm Cú Chủ hộ 1971 240385661 3 3       750.000   2.250.000

1116 2 Hồ Ngọc Lan Con 1997

1117 3 Hồ Ngọc Bảo “ 2008

1118 1 Đinh Thị Tuyết Hồng Chủ hộ 1982 240703427 3 3       750.000   2.250.000

1119 2 Ng. Hoàng Tuyết Băng Con 2007

1120 3 Ng. Hoàng Tuyết Nhung “ 2009

1121 1 Dƣơng Và Kíu Chủ hộ 1976 240491975 5 5       750.000   3.750.000

1122 2 Ng. Dƣơng Hoàng Phúc Con 2000

1123 3 Ng. Dƣơng Mỹ Tâm “ 2010

1124 4 Ng. Dƣơng Hoàng Phú Con 2016

1125 5 Ng. Thị Lộc Mẹ 1957

1126 1 Trần Xuân Hỷ Chủ hộ 1973 240499010 3 3       750.000   2.250.000

1127 2 Nguyễn Thị Kim Hạnh Con 2004

1128 3 Nguyễn Kim Hùng “ 2010

1129 1 Phún Chấn Hồng Chủ hộ 1974 240499096 4 4       750.000   3.000.000

1130 2 Nguyễn Thị Lộc Vợ 1978

1131 3 Phún Thị Hồng Nguyệt “ 2008

1132 4 Phún Hùng Phúc “ 2012

1133 1 Nguyễn Quốc Huy Chủ hộ 1984 240682460 4 4       750.000   3.000.000

1134 2 Đỗ Thị Tâm Vợ 1984

1135 3 Ng Hoàng Phƣơng Thảo Con 2011

1136 4 Ng Hoàng Thảo Nguyên “ 2017

1137 1 Trình Xừng Hùng Chủ hộ 1967 240365461 4 4       750.000   3.000.000

1138 2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Vợ 1973

1139 3 Trịnh Thị Thái Nghĩa Con 1999

1140 4 Trịnh Thái Tình “ 1999

1141 1 Phạm Thị Đào Chủ hộ 1959 160825815 2 2       750.000   1.500.000
53 Tổ dân phố 10

50 Tổ dân phố 9

51 Tổ dân phố 9

52 Tổ dân phố 9

47 Tổ dân phố 9

48 Tổ dân phố 9

49 Tổ dân phố 9

44 Tổ dân phố 9

45 Tổ dân phố 9

46 Tổ dân phố 9
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1142 2 Nguyễn Văn Thực Con 1998

1143 1 Tô Thị Thể Chủ hộ 1964 BTXH

1144 2 Lê Bá Sang Con 1990 3 2       750.000   1.500.000

1145 3 Lê Thị Kiều “ 1997

1146 1 Phan Chánh Nam Chủ hộ 1963 240349158 4 4       750.000   3.000.000

1147 2 Nguyễn Thị Xuân Vợ 1969

1148 3 Phan Gia Trƣờng Con 1992

1149 4 Phan Gia Xuân Đào “ 2001

1150 1 Nguyễn Thị Tình Chủ hộ 1981 241862856 4 4       750.000   3.000.000

1151 2 Trần Hữu Quốc Khánh Con 2005

1152 3 Trần Hữu Quốc Anh “ 2010

1153 4 Nguyễn Thị Toán Mẹ 1958

1154 1 Nguyễn Văn Trung Chủ hộ 1965 Tổ dân phố 7 7 0 0 Không Ďủ ĐK

1155 2 Nguyễn Thị Thu Hạnh Vợ 1968 Không Ďủ ĐK

1156 3 Nguyễn Thị Thu Tuyết Con 1991 Không Ďủ ĐK

1157 4 Nguyễn Thị Xuân Mai Con 1999 Không Ďủ ĐK

1158 5 Nguyễn Thị Thùy Lan Con 2002 Không Ďủ ĐK

1159 6 Nguyễn Thị Thu Trinh Con 1989 Không Ďủ ĐK

1160 7 Hà Uyển Nhi Cháu 2010 Không Ďủ ĐK

        201           192   144.000.000

1161 1 H Mê Ria Ktla Chủ hộ 20/09/1980 240759095 Buôn AlêA 3 3 750.000        2.250.000

1162 2 Y Ka Min Ktla Con 04/07/2003

1163 3 H Bảo Nhƣ Ktla Con 23/05/2010

1164 4 H Ngin Niê Chủ hộ 06/01/1956 240309460 Buôn AlêA 5 5 750.000        3.750.000

1165 5 Y Sắk Ayun Chồng 23/3/1948

1166 6 Y Đa Nen Niê Con 09/3/1993 241368770

1167 7 Y Sê Ra Niê Con 15/5/1997

1168 8 H Jul Niê Cháu 01/04/2000 241865370

1169 9 H Jen Niê Chủ hộ 23/09/1974 240487606 Buôn AlêA 5 4 750.000        3.000.000

1170 10 Y Noan Arul Chồng 01/01/1974 240512653 BTXH

1171 11 H Ju Let Niê Con 15/05/1996 240676504

1172 12 H Juê Niê Con 13/01/2000 `

56 Tổ dân phố 10

57

(Hộ Ďã làm Ďơn 

xin ra khỏi hộ 

cận nghèo tháng 

03/2020)

53 Tổ dân phố 10

54 Tổ dân phố 10

55 Tổ dân phố 10

3

12. PHƢỜNG EATAM

1

2
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1173 13 Y Zô Mi Niê Con 18/09/2003

1174 14 Đỗ Ngọc Hoàn Chủ hộ 08/4/1989 241240156 Buôn AlêA 4 4 750.000        3.000.000

1175 15 Nguyễn Ngọc Phƣơng Trinh Vọ 16/11/1994 241520327

1176 16 Đỗ Tú Quyên Con 01/9/2016

1177 17 Đỗ Nhã Quyên Con 22/10/2013

1178 18 H Nem Ktla Chủ hộ 20/07/1983 240756975 Buôn M'Duk 5 5 750.000        3.750.000

1179 19 Trần Trọng Tuấn Chồng 20/8/1980

1180 20 Trần Thị H Kim Ngân Ktla Con 10/11/2001

1181 21 Trần Thị H Pa Tin Ktla Con 12/10/2003

1182 22 Trần Tú Anh Ktla Con 24/09/2010

1183 23 H Xuân Bkrông Chủ hộ 12/6/1984 240759273 Buôn M'Duk 3 3 750.000        2.250.000

1184 24 Nguyễn Đình Mạnh Chồng 10/10/1976 240560738

1185 25 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên Con 01/12/2011

1186 26 Y Chung Byă Chủ hộ 20/11/1974 240756979 Buôn M'Duk 6 6 750.000        4.500.000

1187 27 H Duyên Niê Vợ 24/06/1976 240487611

1188 28 Y You Niê Con 24/11/2000

1189 29 H Nhƣ Niê Con 24/12/2002

1190 30 H Quynh Niê Con 01/04/2008

1191 31 Y Chang Niê Con 22/6/2013

1192 32 H Nap Mlô Chủ hộ 1969 240309491 Buôn M'Duk 5 5 750.000        3.750.000

1193 33 Y Dậu Mlô Con 1993

1194 34 Đinh Tấn Dũng Con 25/12/2003

1195 35 Đinh Thị Thùy Dung Con 30/12/2004

1196 36 Đinh Tấn Giang Con 16/11/2005

1197 37 H Băn H Đơk Chủ hộ 28/07/1987 241029088 Buôn M'Duk 4 4 750.000        3.000.000

1198 38 Lƣơng Sang Chồng 16/3/1978 240563017

1199 39 Lƣơng Thị Bình An HĎơk Con 23/03/2006

1200 40 Lƣơng Thị Ngọc Anh HĎơk Con 04/09/2011

1201 41 H' Adenar Hđơk Chủ hộ 23/03/1987 241004813 Buôn M'Duk 4 4 750.000        3.000.000

1202 42 Y Thuan Mlô Chồng 15/04/1987

1203 43 H' An HĎơk Con 02/01/2014

1204 44 H' Bình HĎơk Con 21/08/2016

7

8

9

10

5

6

3

4
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

1205 45 H Luin Ayun Chủ hộ 01/01/1985 241127321 Buôn AlêB 4 4 750.000        3.000.000

1206 46 H Winh Ayun Con 07/02/2007

1207 47 Y Quang Ayun Con 27/07/2008

1208 48 Y Đăk Ayun Con 03/07/2014

1209 49 Nguyễn Thái Nguyên Chủ hộ 01/01/1983 240760741 Buôn AlêB 4 4 750.000        3.000.000

1210 50 Mlô Nguyễn Bảo Trân Con 23/02/2009

1211 51 Mlô Nguyễn Bảo Trâm Con 08/11/2012

1212 52 Mlô Nguyễn Bảo Trang Con 07/07/2015

1213 53 H Rum Ê Nuôl Chủ hộ 20/6/1982 240604667 Buôn AlêB 6 6 750.000        4.500.000

1214 54 Y Mun Niê Hrah Chồng 01/01/1974 240531050

1215 55 Y Po Riel Ênuôl Con 06/08/2012

1216 56 Y Pu Tiel Ênuôl Con 20/11/2009

1217 57 H Rael Ênuôl Con 4/28/2014

1218 58 H Racel Ênuôl Con 17/11/2015

1219 59 H Băn Niê Brít Chủ hộ 1937 240035117 Buôn AlêB 5 3 750.000        2.250.000 BTXH

1220 60 H Noan Niê Brít Con 01/01/1978 240759023

1221 61 Y Măng Ayun Con 26/11/1980 240640643

1222 62 Niê Thái Brít Cháu 06/11/2004

1223 63 H Nguyên Niê Brít Cháu 06/10/2014 BTXH

1224 64 H Eo Knul Chủ hộ 16/01/1991 241209149 Buôn AlêB 3 3 750.000        2.250.000

1225 65 Y Wai Bk Rông Chồng 14/06/1990 241173667

1226 66 H Chibi Knul Con 25/02/2015

1227 67 Y Nge Niê Chủ hộ 01/01/1958 240132000 Buôn AlêB 7 7 750.000        5.250.000

1228 68 H Uan Knul Vợ 07/05/1954 240035087

1229 69 H Liom Knul Con 01/06/1989 241302849

1230 70 Y Yor Knul Con 14/04/1992 241454445

1231 71 H Niêr Knul Con 01/01/1995 241555846

1232 72 Y Aldrich Knul Cháu 10/01/2016

1233 73 H Asap Knul Cháu 11/23/2017

1234 74 H Em Niê Chủ hộ 12/03/1979 240631495 Buôn AlêB 2 2 750.000        1.500.000

1235 75 Niê Cát Tƣờng Con 02/01/2014
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1236 76 H Oơk Niê Brit Chủ hộ 10/10/1982 240678704 Buôn AlêB 5 5 750.000        3.750.000

1237 77 Trƣơng Thanh Trung Chồng 10/22/1970

1238 78 H Hoa Niê Brit Con 16/01/2002

1239 79 Y Hong Niê Brit Con 20/9/2003

1240 80 H Hƣơng Niê Brit Con 05/11/2005

1241 81 Y Phƣớc Êban Chủ hộ 05/02/1967 240295169 Buôn AlêB 7 7 750.000        5.250.000

1242 82 H In Niê Kdăm Vợ 01/05/1972 240403671

1243 83 Y Nguôt Niê Kdăm Con 29/09/2003 241391193

1244 84 H Ning Niê Kdăm Con 10/02/1994

1245 85 Y Tam Niê Kdăm Con 15/03/2005

1246 86 Y Phê Niê Kdăm Con 22/01/2010

1247 87 H Nhƣa Niê Kdăm Con 22/07/2013

1248 88 H Ner Ayun Chủ hộ 01/01/1985 240759064 Buôn AlêB 4 4 750.000        3.000.000

1249 89 Y Hual Kbuôr Chồng 20/02/1992 241389221

1250 90 H Pai Ayun Con 30/04/2010

1251 91 Y Dôn Ayun Con 03/02/2013

1252 92 Y Khanh Niê Buôn Rít Chủ hộ 7/15/1980 240759022 Buôn AlêB 4 4 750.000        3.000.000

1253 93 Y Hoàng Ayun Con 8/30/2006

1254 94 Y Thƣơng Ayun Con 31/8/2008

1255 95 H Huệ Ayun Con 1/8/2012

1256 96 Phạm Thị Thìn Chủ hộ 15/01/1954 241227732 TDP 4 2 1 750.000        750.000

1257 97 Phạm Danh Bách Con 01/02/1978 240655954 BTXH

1258 98 Võ Thị Đông Chủ hộ 02/03/1953 241447578 TDP 5 2 2 750.000        1.500.000

1259 99 Lê Thị Phƣớc Thạnh Con 20/05/2006

1260 100 Ngô Thị Huệ Chủ hộ 01/10/1979 241710947 TDP 5 3 3 750.000        2.250.000

1261 101 Trịnh Thị Bảo Yến Con 14/09/2006

1262 102 Trịnh Thị Bảo Trang Con 21/11/2010

1263 103 Hoàng Thị Lục Chủ hộ 10/10/1974 183669854 TDP 5 3 3 750.000        2.250.000

1264 104 Lê Hoàng Hà Vy (Vi) Con 06/03/2004

1265 105 Lê Hoàng Ngọc Cƣờng Con 22/8/2007

1266 106 Trƣơng Thị Hào Chủ hộ 01/01/1961 240592180 TDP 5 2 2 750.000        1.500.000
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1267 107 Trƣơng Văn Hợi Con 24/06/1983 240928454

1268 108 Lê Văn Thành Chủ hộ 20/09/1971 240503621 TDP 6 3 3 750.000        2.250.000

1269 109 Lê Văn Đạt Con 28/08/2005

1270 110 Lê Văn Đƣợc Con 22/01/2007

1271 111 Trần Thị Nga Chủ hộ 09/03/1983 241802128 TDP 7 4 4 750.000        3.000.000

1272 112 Bùi Đình Phúc Con 30/03/2005

1273 113 Bùi Hải Đăng Con 15/09/2007

1274 114 Bùi Văn Gia Bảo Con 03/05/2013

1275 115 Phạm Thị Dung Chủ hộ 19/01/1974 240462008 TDP 7 3 3 750.000        2.250.000

1276 116 Lâm Đức Thuận Con 17/05/2001

1277 117 Lâm Thị Hiền Hòa Con 20/09/2005

1278 118 Lê Thị Bích Châu Chủ hộ 16/02/1987 201181128 TDP 7 3 3 750.000        2.250.000

1279 119 Lê Hoài Cẩm Tú Con 11/11/2013

1280 120 Lê Tiến Đạt Con 06/01/2006

1281 121 Lê Đƣợc Chủ hộ 06/11/1975 240487616 TDP 7 6 6 750.000        4.500.000

1282 122 Nguyễn Thị Ánh Vợ 15/12/1983 273442057

1283 123 Lê Nguyễn Thị Mỹ Tâm Con 01/6/2004

1284 124 Lê Nguyễn Quốc Minh Con 30/06/2002

1285 125 Lê Nguyễn Minh Đức Con 10/09/2008

1286 126 Lê Nguyễn Minh Hằng Con 18/02/2013

1287 127 Trần Quang Vinh Chủ hộ 12/02/1976 240487647 TDP 7 2 2 750.000        1.500.000

1288 128 Trần Hoàng Minh Quân Con 02/03/2009

1289 129 Đoàn Thị Thủy Chủ hộ 09/02/1968 241377076 TDP 8 4 4 750.000        3.000.000

1290 130 Trần Văn Thành Chồng 19/5/1971 241248638

1291 131 Trần Thị Kim Thơ Con 03/09/1996 241665190

1292 132 Trần Quốc Khánh Con 06/01/1998 241808355

1293 133 Bùi Mạnh Thanh Chủ hộ 22/10/1959 241317501 TDP 8 3 2 750.000        1.500.000

1294 134 Đoàn Thị Liên Vợ 10/06/1963 241227150 BTXH

1295 135 Bùi Huy Tịnh Con 07/02/1994 241428824

1296 136 H Đim Ayun Chủ hộ 15/08/1983 241081736 TDP 9 3 3 750.000        2.250.000

1297 137 Nguyễn Nhƣ Bình Ayun Con 30/06/2004
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1298 138 Nguyễn Thuận An Ayun Con 28/01/2008

1299 139 Y Dhia Êban Chủ hộ 3/15/1956 TDP 9 7 7 750.000        5.250.000

1300 140 H Prễn Niê Vợ 4/2/1956

1301 141 H Suễ Niê Con 11/12/1988

1302 142 H Pũn Niê Con 12/25/1992

1303 143 H Bễn Niê Con 2/28/1995

1304 144 Y Xuyên Niê Cháu 27/9/2017

1305 145 Y Sa Niê Cháu 6/6/2013

1306 146 Đinh Thị Bảy Chủ hộ 11/01/1933 241802767 TDP 9 6 3 750.000        2.250.000 BTXH

1307 147 Lê Công Vũ Con 01/03/1968 250697407 BTXH

1308 148 Nguyễn Thị Năm Con 20/08/1973 241803361

1309 149 Lê Thị Mỹ Thạnh Cháu 31/08/2002

1310 150 Lê Thị Bích Thảo Cháu 29/06/2000 241839313

1311 151 Lê Công Lâm Cháu 02/03/1998 BTXH

1312 152 Y Mang Ayun Chủ hộ 10/04/1976 240759034 TDP 9 4 4 750.000        3.000.000

1313 153 H Niêu Niê Vợ 01/07/1984

1314 154 H Vina Niê Con 31/03/2008

1315 155 H Nhƣ Niê Con 03/04/2013

1316 156 H Ner Êban Chủ hộ 18/07/1963 240030910 TDP 9 6 5 750.000        3.750.000

1317 157 Y Jơn Êban Con 10/05/1988 241286324

1318 158 H Bễc Êban Mẹ 01/01/1928 BTXH

1319 159 Y Puk Êban Con 17/01/2007

1320 160 Y Tiă Êban Cháu 28/03/1987 241286325

1321 161 H Phei Êban Cháu 8/16/2014

1322 162 H Oanh Ayun Chủ hộ 23/07/1984 TDP 9 5 5 750.000        3.750.000

1323 163 Y Vong Ayun Con 23/03/2011

1324 164 Y Tƣơi Ayun Con 10/03/2003

1325 165 H Thăm Ayun Con 01/12/2004

1326 166 Y Hong Ayun Con 03/05/2006

1327 167 Y Niêm Kbuôr Chủ hộ 01/01/1979 240759178 TDP 9 6 6 750.000        4.500.000

1328 168 H' Brêc Ayun Vợ 13/04/1979 240759032
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1329 169 Y Biêk Ayun Con 13/11/1997 241791412

1330 170 Y Đanel Ayun Con 30/03/2002 241899181

1331 171 Y Sêla Ayun Con 27/04/2004

1332 172 H' Blen Ayun Con 9/10/2008

1333 173 H Ju Niê Chủ hộ 01/01/1944 224003143 TDP 9 5 5 750.000        3.750.000

1334 174 H Nghiệp Niê Con 10/03/1976 240759091

1335 175 Y Blễn Niê Con 25/10/1967

1336 176 H Trân Niê Kdăm Cháu 17/05/2011

1337 177 Y Jip Niê Cháu 18/01/2006

1338 178 H Nit Niê Chủ hộ 14/06/1987 241792312 TDP 9 7 7 750.000        5.250.000

1339 179 Lê Thanh Quyết Chồng 19/02/1987

1340 180 Y Rin Niê Con 08/10/2010

1341 181 Y Minh Niê Con 23/08/2012

1342 182 H Ngọc Trang Niê Con 05/09/2014

1343 183 Y Thắng Niê Con 30/06/2016

1344 184 Y Hiu Niê Anh 1/1/1977

1345 185 Đỗ Thị Khen Chủ hộ 13/10/1955 240030211 TDP 10 2 2 750.000        1.500.000

1346 186 Đỗ Thị Mai Anh Con 12/05/1981

1347 187 Đỗ Thị Hồng Yến Chủ hộ 13/09/1974 240463040 TDP 10 4 4 750.000        3.000.000

1348 188 Đỗ Thị Tố Uyên Con 14/03/2003

1349 189 Đỗ Hồng Tố Nga Con 05/04/2004

1350 190 Đỗ Quang Huynh Con 01/08/2009

1351 191 Nguyễn Hoài Thu Chủ hộ 07/08/1977 240968842 TDP 11 3 3 750.000        2.250.000

1352 192 Nguyễn Phạm Hoàng NguyênCon 09/09/2001 241663162

1353 193 Nguyễn Phạm Hiền Hòa Con 12/09/2003

1354 194 Lê Thị Thúy Chủ hộ 18/5/1981 240655685 TDP 11 5 5 750.000        3.750.000

1355 195 Bùi Lê Ánh Tuyết Con 04/3/2009

1356 196 Bùi Lê Ngọc Duyên Con 02/9/2013

1357 197 Bùi Trƣờng Hải Con 05/02/2015

1358 198 Bùi Trƣờng Phong Con 07/3/2017

1359 199 Hoàng Thị Thủy Chủ hộ 30/07/1979 240642922 TDP 11 3 3 750.000        2.250.000

1360 200 Phạm Hoàng Hƣơng Giang Con 03/5/2004
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1361 201 Phạm Hoàng Hƣơng Sang Con 04/9/2007

        344           325   242.250.000

1362 1 Hoàng Hợp Chủ hộ 1966 Tổ dân phố  1   4 4 750.000 3.000.000

1363 2 Phạm Thị Thu Vân Vợ,chồng 1972

1364 3 Hoàng Thị Ngọc Bích Con 1997

1365 4 Hoàng Bích Tƣờng Vy Con 2004

1366 1 Nguyễn Văn Tam Chủ hộ 1979 Tổ dân phố  1   3 3 750.000 2.250.000

1367 2 Nguyễn Trung Kiên Con 2003

1368 3 Nguyễn Trung Thành Con 2005

1369 1 Phạm Thị Nga Chủ hộ 1983 Tổ dân phố  1   3 3 750.000 2.250.000

1370 2 Phạm Minh Nghĩa Con 2006

1371 3 Phạm Tiến Đạt Con 2010

1372 1 Nguyễn Văn Đức Chủ hộ 1977 Tổ dân phố  1   4 3 750.000 2.250.000

1373 2 Đỗ Thị Cẩm Hồng Vợ,chồng 1981

1374 3 Nguyễn Đức Thắng     Con 2000 BTXH

1375 4 Nguyễn Vũ Phong Con 2009

1376 1 Nguyễn Hữu Điệp Chủ hộ 1972 Tổ dân phố  1   5 5 750.000 3.750.000

1377 2 Trần Thị Liên Phƣơng Vợ,chồng 1973

1378 3 Nguyễn Ngọc Trang Đài Con 2000

1379 4 Nguyễn Hồng Phúc Con 2005

1380 5 Nguyễn Ngọc Trà My Con 2007

1381 1 Nguyễn Thị Tình Chủ hộ 1976 Tổ dân phố  1   6 6 750.000 4.500.000

1382 2 Lê Minh Đức Vợ,chồng 1969

1383 3 Lê Quang Huy Con 2009

1384 4 Lê Thị Thu Hƣơng Con 2011

1385 5 Lê Thị Thu Hà Con 2013

1386 6 Lê Thị Thu Hằng Con 2013

1387 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1983 Tổ dân phố  1   7 7 750.000 5.250.000
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1388 2 Nguyễn Thanh Hùng Vợ,chồng 1984

1389 3 Nguyễn Thị Thủy Tiên Con 2003

1390 4 Nguyễn Thanh Tịnh Con 2008

1391 5 Nguyễn Thị Quế Trân Con 2009

1392 6 Nguyễn Tiến Đạt Con 2014

1393 7 Nguyễn Tiến Thành Con 2017

1394 1 Nguyễn Thị Xuân Thi Chủ hộ 1985 Tổ dân phố  1   4 4 750.000 3.000.000

1395 2 Nguyễn Yến Ly Con 2004

1396 3 Nguyễn Thu Hiền Con 2008

1397 4 Nguyễn Công Tuấn Con 2011

1398 1 Phạm Sĩ Nhàn Chủ hộ 1972 240460795 Tổ dân phố 2 6 6 750.000 4.500.000

1399 2 Phạm Thị Tiên Thùy Vợ,chồng 1976 240460848

1400 3 Phạm Thị Yến Nhi Con 2001 241921000

1401 4 Phạm Trung Kiên Con 2003 241999374

1402 5 Phạm Trung Hiếu Con 2006

1403 6 Phạm Quốc Toàn Con 2013

1404 1 Nguyễn Văn Đức Chủ hộ 1967 241468624 Tổ dân phố 2 4 4 750.000 3.000.000

1405 2 Nguyễn Thị Mƣời Vợ,chồng 1977 241665751

1406 3 Nguyễn Thành Long Con 2000 241899512

1407 4 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng Con 2002 241999436

1408 1 Phạm Sỹ Nhân Chủ hộ 1970 240359756 Tổ dân phố 2 3 3 750.000 2.250.000

1409 2 Phạm Ngọc Thuật Con 1996 241791699

1410 3 Phạm Ngọc Duy Con 1998 241829614

1411 1 Nguyễn Văn Đức           Chủ hộ 1949 240033375 Tổ dân phố 2 3 1 750.000 750.000 BTXH

1412 2 Nguyễn Thành Long       Con 1973 240415877 BTXH

1413 3 Nguyễn Đức Thịnh Con 1995 241434639

1414 13 1 Hoàng Thị Thu Chủ hộ 1951 240033212 Tổ dân phố 3 1 1 750.000 750.000
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1415 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1959 240029597 Tổ dân phố 3 2 2 750.000 1.500.000

1416 2 Nguyễn Ngọc Trúc Mai Con 2001 241869033

1417 1 Nguyễn Văn Hoàng Chủ hộ 1967 241474104 Tổ dân phố 3 4 4 750.000 3.000.000

1418 2 Phạm Thị Kim Dung Vợ,chồng 1971 240413915

1419 3 Nguyễn Thanh Lâm Con 2006

1420 4 Nguyễn Gia Huy Con 2008

1421 1 Hoàng Thị Truyền Chủ hộ 1954 240033204 Tổ dân phố 3 2 2 750.000 1.500.000

1422 2 Hoàng Văn Lãm Em 1965 240273500

1423 1 Nguyễn Văn Ngọc Chủ hộ 1963 240033015 Tổ dân phố 3 3 3 750.000 2.250.000

1424 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Con 2001 241829745

1425 3 Nguyễn Ngọc Hùng Con 2005

1426 1 Nguyễn văn Hƣơng Chủ hộ 1942 241360696 Tổ dân phố 4  3 2 750.000 1.500.000

1427 2 Hoàng Thị Liệu Vợ,chồng 1945 241677502

1428 3 Nguyễn Thị Hiền              Con 1978 BTXH

1429 1 Nguyễn Văn Hạnh            Chủ hộ 1940 241121643 Tổ dân phố 4  3 1 750.000 750.000 BTXH

1430 2 Đàm Thị Xuyến Vợ,chồng 1945 241398125

1431 3 Nguyễn Thị Tuyền            Con 1985 BTXH

1432 1 Hoàng Việt     Chủ hộ 1968 Tổ dân phố 4  3 2 750.000 1.500.000 Chết trƣớc T4

1433 2 Nguyễn Thị Hợi Vợ,chồng 1971 245267649

1434 3 Nguyễn Phùng Nhân Con 2009

1435 1 Nguyễn Thị Sê Chủ hộ 1967 240262975 Tổ dân phố 4  3 3 750.000 2.250.000

1436 2 Trần Quang Bình Vợ,chồng 1947

1437 3 Trần Hoàng Yến Con 1996 24155931

1438 1 Nguyễn Thị Khánh Chủ hộ 1976 241439339 Tổ dân phố 4  3 2 750.000 1.500.000

1439 2 Nguyễn Thị Thùy Linh Con 2003 241998915

1440 3 Nguyễn Thị Thu Hiền         Con 1998 BTXH

1441 1 Nguyễn Thị Nga Chủ hộ 1976 241305860 Tổ dân phố 4  5 5 750.000 3.750.000
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1442 2 Nguyễn Thị Hoàng Yến Con 2004 242011691

1443 3 Nguyễn Thị Thanh Diệu Con 2002 242011690

1444 4 Nguyễn Thanh Sơn Con 1999 241803143

1445 5 Nguyễn Thị Kim Chi Con 2007

1446 1 Nguyễn Văn Bằng Chủ hộ 1971 241867186 Tổ dân phố 4  5 5 750.000 3.750.000

1447 2 Nguyễn Thị Long Vợ,chồng 1968 241559095

1448 3 Nguyễn Thị Thái Bảo Con 1995

1449 4 Nguyễn Thái Hà Con 2000 241905519

1450 5 Nguyễn Văn Hảo Con 2005

1451 1 Hoàng Văn Quyền Chủ hộ 1952 Tổ dân phố 5 2 2 750.000 1.500.000

1452 2 Trần Thị Cúc Vợ,chồng 1955

1453 1 Nguyễn Quang Đạm Chủ hộ 1961 Tổ dân phố 5 4 4 750.000 3.000.000

1454 2 Nguyễn Thị Ngân Vợ,chồng 1971

1455 3 Nguyễn Hoàng Việt Thƣơng Con 2005

1456 4 Nguyễn Hoàng Minh Quân Con 2013

1457 1 Phan Thanh Hải Chủ hộ 1963 241376613 Tổ dân phố 6 2 2 750.000 1.500.000

1458 2 Lê Thị Hoan Vợ,chồng 1965 241468622

1459 1 Đinh Quang Phúc Chủ hộ 1967 241598589 Tổ dân phố 6 5 5 750.000 3.750.000

1460 2 Nguyễn Thị Xuyến Vợ,chồng 1965 241446859

1461 3 Đinh Thị Thu Hà Con 1999 241861989

1462 4 Đinh Văn Hƣng Con 2002 241997361

1463 5 Đinh Thị Thu Uyên Con 2007

1464 1 Nguyễn Duy Kháng Chủ hộ 1983 Tổ dân phố 6 4 4 750.000 2.500.000 Chết T4

1465 2 Phan Thị Bích Đào Vợ,chồng 1984 211795106

1466 3 Nguyễn Thùy Linh Con 2012

1467 4 Nguyễn Đô Con 2016
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1468 1 Lê Thị Thu Chủ hộ 1967 241238781 Tổ dân phố 7 3 3 750.000 2.250.000

1469 2 Đào Văn Kha Vợ,chồng 1963 241238780

1470 3 Đào Lê Nguyên Vũ Con 2001 241899821

1471 1 Nguyễn Hoàng Anh Chủ hộ 1979 240574559 Tổ dân phố 7 5 5 750.000 3.750.000

1472 2 Lê Thị Hoa Vợ,chồng 1982 241419562

1473 3 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Con 2002 241978282

1474 4 Nguyễn Ngọc Trang  Con 2004

1475 5 Nguyễn Ngọc Ly Con 2008

1476 1 Lê Thị Hồng Chủ hộ 1962 240350526 Tổ dân phố 7 3 3 750.000 2.250.000

1477 2 Lê Phúc Hồng Anh Con 1991 241307027

1478 3 Lê Phúc Bảo Minh Con 1995 241675141

1479 1 Đoàn Thị Xem      Chủ hộ 1930 Tổ dân phố 8 2 1 750.000 750.000 BTXH

1480 2 Phạm Văn Minh Con 1971 241801974

1481 1 Trần Thị Loan        Chủ hộ 1943 Tổ dân phố 8 2 1 750.000 750.000 BTXH

1482 2 Trần Văn Bảo Con 1976 240801686

1483 1 Siu Y Ty Chủ hộ 1984 Tổ dân phố 8 4 4 750.000 3.000.000

1484 2 Đinh Thị Thảo Vợ,chồng 1984 240849274

1485 3 Đinh Hoàng Bảo Duy Con 2007

1486 4 Đinh Hoàng Bảo Nam Con 2010

1487 1 Phạm Văn Hòa Chủ hộ 1968 240313345 Tổ dân phố 8 6 6 750.000 4.500.000

1488 2 Nguyễn Thị Đại Vợ,chồng 1977

1489 3 Phạm Thị Thanh Thanh Con 2012

1490 4 Phạm Thu Thủy Con 2014

1491 5 Phạm Mạnh Triều Con 2015

1492 6 Phạm Thị Cát Tƣờng Con 2017

1493 1 Trƣơng Thị Hà Đông Chủ hộ 1974 Tổ dân phố 9 4 3 750.000 2.250.000

1494 2 Nguyễn Văn Huy         Con 2004 BTXH
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1495 3 Nguyễn Văn Hoàng Con 2004

1496 4 Nguyễn Quốc Hòa Con 2006

1497 1 Hà Thị Yến Chủ hộ 1979 Tổ dân phố 9 3 3 750.000 2.250.000

1498 2 Hà Ngọc Quyền Con 1998

1499 3 Hà Thị Quỳnh Nhƣ Con 2010

1500 1 Châu Thị Bích Ngọc Chủ hộ 1982 Tổ dân phố 9 5 5 750.000 3.750.000

1501 2 Lê Phong Phú Con 2002

1502 3 Lê Phong Lƣơng Con 2006

1503 4 Lê Phong Quan Con 2011

1504 5 Lê Phong Thiện Con 2012

1505 1 Mai Thị Năm Chủ hộ 1959 Tổ dân phố 9 2 2 750.000 1.500.000

1506 2 Nguyễn Chí Tâm Cháu 2011

1507 1 Võ Dễ Chủ hộ 1940 240028601 Tổ dân phố 10 4 4 750.000 3.000.000

1508 2 Hà Thị Hồ Vợ,chồng 1949 240028602

1509 3 Võ Thanh Thuận Con 1979 240574285

1510 4 Võ Thị Thanh Xuân Cháu 2007

1511 1 Đặng Văn Hiền Chủ hộ 1945 240027262 Tổ dân phố 10 5 4 750.000 3.000.000

1512 2 Lê Thị Tiền Vợ,chồng 1957

1513 3 Đặng Thị Thanh Tân   Con 1982 241045924 BTXH

1514 4 Đặng Thị Thanh Dậu Con 1982

1515 5 Đặng Thị Thanh Yên Con 1991 241947839

1516 1 Trần Văn Yến Chủ hộ 1965 241037121 Tổ dân phố 10 4 4 750.000 3.000.000

1517 2 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Vợ,chồng 1976 241120951

1518 3 Trần Thị Kiều Duyên Con 2004

1519 4 Trần Ngọc Dũng Con 2010

1520 1 Đoàn Lý                     Chủ hộ 1936 240045374 Tổ dân phố 10 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

1521 2 Nguyễn Thị Hằng Con 1976
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1522 3 Đoàn Ngọc Hải Cháu 1999

1523 4 Đoàn Thị Ngọc Huyền Cháu 2002

1524 5 Đoàn Ngọc Hòa Cháu 2004

1525 1 Hoàng Mạnh Tiến Chủ hộ 1986 241677092 Tổ dân phố 10 5 5 750.000 3.750.000

1526 2 Lê Thị Bài Vợ,chồng 1984 240973129

1527 3 Hoàng Nam Con 2009

1528 4 Hoàng Lê Ánh Tuyết Con 2012

1529 5 Hoàng Gia Linh Con 2018

1530 1 Nguyễn Văn Hiệp Chủ hộ 1961 240045233 Tổ dân phố 10 6 6 750.000 4.500.000

1531 2 Vũ Thị Chải Vợ,chồng 1973 241675022

1532 3 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 2002

1533 4 Nguyễn Văn Tuấn Con 2005

1534 5 Nguyễn Thị Hiền Lƣơng Con 2010

1535 6 Nguyễn Tuấn Anh Con 2012

1536 1 Trần Thị Ngọc Sƣơng Chủ hộ 1980 240790483 Tổ dân phố 10 8 8 750.000 6.000.000

1537 2 Trần Thị Sạ Bố, mẹ 1950 240028570

1538 3 Đặng Văn Sự Vợ,chồng 1978 240975571

1539 4 Đặng Thị Thu Phƣơng Con 2003

1540 5 Đặng Thị Phƣơng Tâm Con 2005

1541 6 Đặng Thị Thiên Lý Con 2007

1542 7 Đặng Trần Bảo Hân Con 2009

1543 8 Đặng Phú Khang Con 2015

1544 1 Nguyễn Văn Chƣ Chủ hộ 1970 241804066 Tổ dân phố 10 4 4 750.000 3.000.000

1545 2 Lê Thị Bình Vợ,chồng 1977 241861316

1546 3 Nguyễn Văn Thanh Con 2003 241979160

1547 4 Nguyễn Thị Thảo Con 2011

1548 49 1 Phạm Công Phƣơng Chủ hộ 1968 241314853 Tổ dân phố 11 1 1 750.000 750.000
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1549 1 Nguyễn Thị Thơm Chủ hộ 1971 241252460 Tổ dân phố 11 3 3 750.000 2.250.000

1550 2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 2000

1551 3 Nguyễn Đức Anh Con 2009

1552 1 Nguyễn Đức Nghĩa Chủ hộ 1971 Tổ dân phố 11 4 4 750.000 3.000.000

1553 2 Nguyễn Thị Châm Vợ,chồng 1973

1554 3 Nguyễn Đức Chính Con 1996

1555 4 Nguyễn Đức Tài Con 2007

1556 1 Đàm Văn Hợp Chủ hộ 1976 241584742 Tổ dân phố 11 6 6 750.000 4.500.000

1557 2 Nguyễn Thị Thủy  Vợ,chồng 1978 241583658

1558 3 Đàm Nhật Cƣờng Con 2003

1559 4 Đàm Trà Vân Con 2006

1560 5 Đàm Trọng Thể Con 2008

1561 6 Đàm Thị Thanh Thúy Con 2014

1562 1 Trần Văn Tấn Chủ hộ 1945 240032650 Tổ dân phố 12 3 3 750.000 2.250.000

1563 2 Lê Thị Gặp Vợ,chồng 1944 241383278

1564 3 Trần Văn Phƣơng Con 1985 241381781

1565 1 Trần Thị Tuyết Nhung Chủ hộ 1981 240574249 Tổ dân phố 12 4 4 750.000 3.000.000

1566 2 Nguyễn Tiến Quân Con 2002

1567 3 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 2009

1568 4 Nguyễn Tiến Hoàng Con 2011

1569 1 Châu Thị Mỹ Dung Chủ hộ 1984 241229679 Tổ dân phố 12 6 6 750.000 4.500.000

1570 2 Ngô Thị Nhƣ Lý Con 2003

1571 3 Ngô Thị Nhƣ Luận Con 2006

1572 4 Châu Anh Kiệt Con 2013

1573 5 Châu Thị Mỹ Hằng Con 2017

1574 6 Đinh Thị Tình Bố, mẹ 1963 240389680

1575 1 Huỳnh Văn Hiền Chủ hộ 1972 240387351 Tổ dân phố 12 3 3 750.000 2.250.000
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1576 2 Vũ Thị Vân Vợ,chồng 1968

1577 3 Huỳnh Minh Hải Con 1992

1578 1 Hà Văn Thành Chủ hộ 1984 240825755 Tổ dân phố 12 4 4 750.000 3.000.000

1579 2 Đỗ Thị Bích Diễm Vợ,chồng 1982 351411433

1580 3 Hà Thanh Trúc Con 2012

1581 4 Hà Anh Thƣ Con 2011

1582 1 Hồ Quốc Khánh Chủ hộ 1980 240574142 Tổ dân phố 12 5 5 750.000 3.750.000

1583 2 Trần Thị Xuyến Vợ,chồng 1983 241805369

1584 3 Hồ Mỹ Thơ Con 2004

1585 4 Hồ Thanh Phong Con 2008

1586 5 Võ Thị Bảng Bố, mẹ 1953 240032591

1587 1 Nguyễn Thị Phụng Chủ hộ 1987 240932078 Tổ dân phố 13 3 3 750.000 2.250.000

1588 2 Trần Dƣơng Thủy Ngọc Con 2005

1589 3 Nguyễn Cao Ngọc Nghĩa Con   2014

1590 1 Trần Văn Trƣờng Chủ hộ 1980 240784327 Tổ dân phố 13 5 5 750.000 3.750.000

1591 2 Bùi Thị Lệ Phƣơng Vợ,chồng 1986 241028962

1592 3 Trần Phƣơng Trang Con 2005

1593 4 Trần Ánh Tuyết Con 2006

1594 5 Trần Quốc Đạt Con 2012

1595 1 Phạm Minh Có Chủ hộ 1958 241679951 Tổ dân phố 13 2 2 750.000 1.500.000

1596 2 Lê Thị Ri Vợ,chồng 1960 240975919

1597 1 Nguyễn Thị Leo    Chủ hộ 1935 240032528 Tổ dân phố 13 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

1598 2 Trần Thị Thơm Con 1966 240359576

1599 3 Trần Minh Nguyên Cháu 1993 241477654

1600 4 Trần Quốc Tâm Cháu 1997

1601 63 1 Nguyễn Thị Ngọc Liên Chủ hộ 1942 240336702 Tổ dân phố 13 1 1 750.000 750.000

1602 1 Phạm Thị Kim Nhung Chủ hộ 1966 240254747 Tổ dân phố 13 3 2 750.000 1.500.000
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1603 2 Huỳnh Minh Nam         Con 1995 BTXH

1604 3 Huỳnh Minh Việt Con 1998 241688136

1605 1 Lê Bá Quyền Chủ hộ 1975 Tổ dân phố 14 5 5 750.000 3.750.000

1606 2 Đặng Thị Phƣợng Vợ,chồng 1974

1607 3 Lê Bá Lâm Con 1997

1608 4 Lê Thị Cẩm Ly Con 2003

1609 5 Lê Thị Diệu Linh Con 2011

1610 1 Lê Đình Nƣớc Chủ hộ 1968 Tổ dân phố 14 3 3 750.000 2.250.000

1611 2 Lê Nguyễn Huyền Trân Con 2001

1612 3 Lê Nguyễn Đình Vũ Con 2005

1613 1 Đỗ Thị Loan Chủ hộ 1977 Tổ dân phố 14 4 4 750.000 3.000.000

1614 2 Đỗ Thị Thạo Bố,mẹ 1952

1615 3 Đỗ Thị Minh Thƣ Con 2011

1616 4 Đỗ Hà Thiện Con 2017

1617 1 Nguyễn Thị Lập Chủ hộ 1981 Tổ dân phố 14 3 3 750.000 2.250.000

1618 2 Hà Thị Kiều Oanh Con 2003

1619 3 Hà Văn Tú Con 2009

1620 1 Trịnh Thị Thái Chủ hộ 1957 Tổ dân phố 14 2 2 750.000 1.500.000

1621 2 Hoàng Quốc Học Con 1987

1622 1 Lê Văn Phú     Chủ hộ 1971 Tổ dân phố 14 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

1623 2 Nguyễn Thanh Lƣơng Vợ,chồng 1971

1624 3 Lê Vƣơng Bảo Anh Con 2002

1625 4 Lê Vƣơng Bảo Châu Con 2005

1626 1 Nguyễn Hùng Chủ hộ 1972 Tổ dân phố 14 4 4 750.000 3.000.000

1627 2 Phạm Thị Hòa Vợ,chồng 1979

1628 3 Nguyễn Văn Lƣợng Con 2002

1629 4 Nguyễn Văn Cảnh Con 2005
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1630 1 Nguyễn Văn Chạch Chủ hộ 1944 Tổ dân phố 14 2 2 750.000 1.500.000

1631 2 Trƣơng Thị Ánh Vợ,chồng 1952

1632 1 Đoàn Thị Mỹ Ca Chủ hộ 1987 Tổ dân phố 14 4 4 750.000 3.000.000

1633 2 Đào Thị Thanh Thƣơng Con 2007

1634 3 Đào Thị Diễm My Con 2009

1635 4 Trần Thị Thiên Lý Con 2013

1636 74 1 Dƣơng Thị Hòa Chủ hộ 1943 Tổ dân phố 14 1 1 750.000 750.000

1637 1 Lâm Ngọc Binh Chủ hộ 1972 Tổ dân phố 14 5 5 750.000 3.750.000

1638 2 Đỗ Thị Hồng Tuyền Vợ,chồng 1976

1639 3 Lâm Thị Vân Con 2004

1640 4 Lâm Thị Lý Con 2006

1641 5 Lâm Thị Kim Anh Con 2001

1642 1 Nguyễn Quỳnh Hoa Chủ hộ 1987 Tổ dân phố 14 3 3 750.000 2.250.000

1643 2 Phan Việt Vợ,chồng 1985

1644 3 Phan Nguyễn Thiên An Con 2017

1645 1 Thân Thị Thơm Chủ hộ 1978 240906638 Tổ dân phố 15 3 3 750.000 2.250.000

1646 2 Nguyễn Thị Kiều Trinh Con 2001 241866011

1647 3 Nguyễn Thị Bích Hà Con 2002 241924407

1648 1 Vũ Văn Rỉ Chủ hộ 1941 Tổ dân phố 15 7 7 750.000 4.750.000 Chết T4

1649 2 Trịnh Thị Phƣợng Vợ,chồng 1949

1650 3 Vũ Thị Quỳnh Anh Con 1984

1651 4 Vũ Mạnh Hổ Con 1986

1652 5 Phan Thị Tuyết Mai Dâu,rể 1988

1653 6 Vũ Hoàng Kim Ngân Cháu 2009

1654 7 Vũ Hoàng Gia Bảo Cháu 2012

1655 1 Võ Thị Thúy Chủ hộ 1971 240415916 Tổ dân phố 15 4 3 750.000 2.250.000

1656 2 Võ Thanh Xuân  Con 1997 241672736 BTXH
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1657 3 Võ Xuân Tiến Con 2004

1658 4 Dƣơng Thị Toán Bố, mẹ 1944 241413793

1659 1 Nguyễn Thị Xuyên Chủ hộ 1957 161014556 Tổ dân phố 15 4 4 750.000 3.000.000

1660 2 Lâm Quang Sự Vợ,chồng 1956 241262805

1661 3 Lâm Quang Biên Con 6/19/1905 241685673

1662 4 Lâm Quang Kiên Con 2002 241922057

1663 1 Nguyễn Văn Mao           Chủ hộ 1938 241557694 Tổ dân phố 15 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

1664 2 Trần Thị Nhƣợng Vợ,chồng 1950 240419070

1665 3 Nguyễn Giang Nam Con 1985 240926277

1666 4 Lò Thị Thƣơng Dâu, rể 1992 241395271

1667 5 Nguyễn Mạnh Cƣờng Cháu 2013

1668 6 Nguyễn Mạnh Thắng Cháu 2015

1669 1 H Ner Niê Chủ hộ 1975 Buôn Êrang 4 4 750.000 3.000.000

1670 2 Y E Lêsan Byă Vợ,chồng 1984

1671 3 Y Hun Niê Con 2009

1672 4 H Lêsin Niê Con 2013

1673 1 H Hƣơng Byă Chủ hộ 1989 Buôn Êrang 5 5 750.000 3.750.000

1674 2 H X uân Byă Con 2007

1675 3 H Hạ Byă Con 2009

1676 4 H Lệ Byă Con 2015

1677 5 Y Wô Êban Vợ,chồng 1986

1678 1 H Bôt Kbuôr Chủ hộ 1989 Buôn Êrang 5 5 750.000 3.750.000

1679 2 Y Chen Buôn Krông Vợ,chồng 1985

1680 3 Y Zumun  Kbuôr Con 2009

1681 4 Y Kun  Kbuôr Con 2013

1682 5 H fa lê  Kbuôr Con 2017

1683 1 H Bỗc  Kbuôr Chủ hộ 1976 Buôn Êrang 6 6 750.000 4.500.000
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1684 2 Y Klip Êban Vợ,chồng 1982

1685 3 H Nếp  Kbuôr Con 2005

1686 4 H Mƣợt  Kbuôr Con 2011

1687 5 H Guyn  Kbuôr Con 2012

1688 6 H Phay  Kbuôr Con 2014

1689 1 Y  Lũk  KĎoh Chủ hộ 1983 Buôn Êrang 6 6 750.000 4.500.000

1690 2 H Riêt Niê Vợ,chồng 1980

1691 3 H Yui  Niê Con 2007

1692 4 H Muel  Niê Con 2011

1693 5 H Guen  Niê Con 2017

1694 6 H Guyn Niê Con 2017

1695 1 Ksơr  Ricky Chủ hộ 1949 Buôn Êrang 3 2 750.000 1.500.000

1696 2 H Yung Byă Vợ,chồng 1956

1697 3 KSơr  Rose Byă      Con 1999 BTXH

1698 1 H Lăn  Byă       Chủ hộ 1970 Buôn Êrang 5 5 750.000 3.250.000 Chết T4

1699 2 Nguyễn Hồng Hoàng Vợ,chồng 1967

1700 3 H  Tâm  Byă Con 2002

1701 4 H Nhƣ  Byă Con 2006

1702 5 H Ý  Byă Con 2007

1703 1 H Lim Ayun Chủ hộ 1991 Buôn Êrang 3 3 750.000 2.250.000

1704 2 H Vân Ayun Con 2015

1705 3 Y Phong Ayun Con 2016

        331           310   232.500.000

1706 1 1 Lê Thị Xuân Lan Chủ Hộ 25/7.1962 241687851 Thôn 1 3 3 750.000        2.250.000

1707 2 Nguiyễn Văn Côi Con 9/10/1990 241792475 Thôn 1

1708 3 Nguyễn Văn Ơi Con 8/12/2001 241899092 Thôn 1

1709 2 4 Phạm Thị Ngọc Hƣơng Chủ hộ 12/23/1981 241561474 Thôn 1 3 3 750.000        2.250.000

1710 5 Phạm Ngọc Tài Con 10/27/2001 241905475 Thôn 1
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1711 6 Phạm Ngọc Phúc Con 1/3/2014 Thôn 1

1712 3 7 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1/1/1979 240561470 Thôn 1 3 3 750.000        2.250.000

1713 8 Trƣơng Văn Đoan Con 11/11/2005 Thôn 1

1714 9 Trƣơng Thị Mỹ Tâm Con 21/12/2007 Thôn 1

1715 4 10 Lê Viết Thƣơng Chủ hộ 23/04/1989 241011033 Thôn 1 5 5 750.000        3.750.000

1716 11 Nguyễn Thị Thu Thủy Vợ 02/03/1993 241397585 Thôn 1

1717 12 Lê Minh Thƣ Con 26/08/2012 Thôn 1

1718 13 Lê Viết Thắng Con 24/02/2015 Thôn 1

1719 14 Lê Bảo Trân Cháu 10/10/2017 Thôn 1

1720 5 15 Mai Thị Tuyết Xuân Chủ Hộ 4/22/1983 240715954 Thôn 1 3 3 750.000        2.250.000

1721 16 Nguyễn Nhật Uy Con 7/10/2001 241860036 Thôn 1

1722 17 Nguyễn Nhật Tín Con 3/20/2008 Thôn 1

1723 6 18 Nguyễn Xuân Sanh Chủ hộ 20/10/1972 241329667 Thôn 2 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

1724 19 Võ Thị Thu Thủy Vợ 18/7/1977 240486732 Thôn 2

1725 20 Nguyễn Xuân Huy Con 20/06/2002 241866948 Thôn 2

1726 21 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Con 08/08/2008 Thôn 2

1727 7 22 Hà Ngọc Hùng Chủ hộ 1958 241308562 Thôn 2 1 BTXH

1728 8 23 Nguyễn Thị Nhạn Chủ hộ 12/30/1965 240308623 Thôn 2 1 1 750.000        750.000

1729 9 24 Nguyễn Công Trƣớc Chủ hộ 12/2/1962 241662302 Thôn 2 6 6 750.000        4.500.000

1730 25 Trần Thị Kim Liên Vợ 1967 Thôn 2

1731 26 Nguyễn Công Vinh Con 10/9/1999 241826208 Thôn 2

1732 27 Nguyễn Tiến Quang Con 6/24/2001 Thôn 2

1733 28 Nguyễn Công Hòa Con 4/24/2004 Thôn 2

1734 29 Nguyễn Công Thuận Con 4/24/2004 Thôn 2

1735 10 30 Nguyễn Đình Nam Vinh Chủ hộ 15/06/1967 240308480 Thôn 2 3 3 750.000        2.250.000

1736 31 Nguyễn Thị Liễu Vợ 24/04/1967 240393460 Thôn 2

1737 32 Nguyễn Nguyên Nam Con 22/08/2010 Thôn 2

1738 11 33 Trƣơng Thị Thuyền Chủ hộ 01/01/1941 240089503 Thôn 2 6 5 750.000        3.750.000

1739 34 Nguyễn Thị Cúc Con 01/01/1973 Thôn 2 BTXH

1740 35 Nguyễn Văn Vĩnh Con 12/22/1986 240927623 Thôn 2

1741 36 Nguyễn Bình Phƣơng Nghi Cháu 31/8/2016 Thôn 2

1742 37 Nguyễn Bình Phƣơng Anh Cháu 23'11'2017 Thôn 2

1743 38 Nguyễn Thị Thùy Dung Con dâu 1/1/1988 Thôn 2
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1744 12 39 Nguyễn Thị Thuỷ Chủ Hộ 06/11/1976 240486600 Thôn 2 2 2 750.000        1.500.000

1745 40 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Con 18/01/2015 Thôn 2

1746 13 41 Huỳnh Thị Dung Chủ hộ 1951 241397528 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

1747 42 Dƣơng Thị Yến Con 1978 371110030 Thôn 2

1748 43 Dƣơng Đình Lâm Con 1970 241397486 Thôn 2

1749 44 Dƣơng Lý An Con 9/20/2001 241865244 Thôn 2

1750 45 Dƣơng Ngọc Nhi Con 12/25/2009 Thôn 2

1751 14 46 Trần Văn Sơn Chủ hộ 9/18/1978 240642345 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

1752 47 Nguyễn Thị Ngọc ý Vợ 12/14/1980 240664869 Thôn 2

1753 48 Trần Thị Ngọc An Con 2/25/2009 Thôn 2

1754 49 Trần Văn Khang Con 6/3/2011 Thôn 2

1755 50 Trần Văn Lộc Con 4/15/2014 Thôn 2

1756 15 51 Trần Thị Hƣờng Chủ Hộ 4/3/1971 241086683 Thôn 2 5 4 750.000        3.000.000

1757 52 Bùi Tiến Xuân Con 12/5/1993 241455758 Thôn 2

1758 53 Bùi Thị Kim Loan Con 11/17/1996 241468712 Thôn 2

1759 54 Bùi Xuân Vũ Con 11/26/2001 241866114 Thôn 2

1760 55 Bùi Xuân Thiên Phú Cháu 2/12/2012 Thôn 2 BTXH

1761 16 56 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 10/5/1950 240080507 Thôn 2 6 6 750.000        4.500.000

1762 57 Bùi Xuân Hải Con 7/20/1979 240692414 Thôn 2

1763 58 Bùi Thị Kim Hiền Con 10/18/1981 Thôn 2

1764 59 Bùi Xuân Chín Con 6/26/1986 Thôn 2

1765 60 Vũ Thế Kiệt Cháu 9/4/2002 Thôn 2

1766 61 Vũ Thế Huy Cháu 4/29/2008 Thôn 2

1767 17 62 Hồ Thanh Ngọc Chủ hộ 1/1/1986 240817747 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

1768 63 Nguyễn Thị Thu Thảo Vợ 6/15/1988 241491289 Thôn 2

1769 64 Hồ Nhật Phong Con 3/2/2013 Thôn 2

1770 65 Hồ Hà Yến Nhi Con 2/21/2017 Thôn 2

1771 18 66 Phan Cƣờng Chủ hộ 06/10/1963 240308590 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

1772 67 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 04/07/1964 240308628 Thôn 2

1773 68 Phan Thế Hiệp Con 04/10/1988 241079440 Thôn 2

1774 69 Phan Nguyên Trung Con 17/01/1991 241229796 Thôn 2

1775 19 70 Trần Thị Huê Chủ hộ 1942 240202940 Thôn 2 6 5 750.000        3.750.000

1776 71 Đặng Thị Vân Con 1976 Thôn 2 BTXH
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1777 72 Đặng Thị Thu Hằng Con 12/10/1979 240762285 Thôn 2

1778 73 Nguyễn Văn Cảnh Cháu 10/07/1974 240481781 Thôn 2

1779 74 Nguyễn Văn Khánh Cháu 9/10/1997 241793483 Thôn 2

1780 75 Nguyễn Văn Quốc Cháu 1/27/2006 Thôn 2

1781 20 76 Cao Hữu Mạnh Chủ hộ 7/20/1963 240089622 Thôn 2 6 6 750.000        4.500.000

1782 77 Văn Thị Ánh Vợ 1/1/1971 241668675 Thôn 2

1783 78 Cao Hữu Tuệ Con 8/15/1996 241671170 Thôn 2

1784 79 Cao Hữu Phƣớc Con 7/10/1998 241801042 Thôn 2

1785 80 Cao Hữu Tùng Con 8/15/2000 241835693 Thôn 2

1786 81 Cao Hữu Bách Con 9/17/2002 241924957 Thôn 2

1787 21 82 Trịnh Cao Hoàng Chủ hộ 2/16/1945 240080499 Thôn 2 2 2 750.000        1.500.000

1788 83 Võ Thị Lộc Vợ 2/12/1951 240080500 Thôn 2

1789 22 84 Quách Văn Quyền Chủ hộ 06/9/1978 241140326 Thôn 2 2 2 750.000        1.500.000

1790 85 Cao Thị Mỹ Hòa Vợ 1968 240294989 Thôn 2

1791 23 86 Hoàng Hoài Minh Trang Chủ hộ 18/10/1975 240689288 Thôn 2 9 8 750.000        6.000.000

1792 87 Dƣơng Văn Nhật Vợ 01/01/1970 240357688 Thôn 2 BTXH

1793 88 Dƣơng Hoàng Hiếu Con 01/05/1997 241802244 Thôn 2

1794 89 Dƣơng Hoàng May Con 08/03/1999 241861191 Thôn 2

1795 90 Dƣơng Thị Nhật Nguyệt Con 01/06/2001 241969237 Thôn 2

1796 91 Dƣơng Bảo Hòa Con 20/07/2004 Thôn 2

1797 92 Dƣơng Bảo Bình Con 20/07/2004 Thôn 2

1798  93 Dƣơng Hoàng An Con 10/10/2006 Thôn 2

1799 94 Dƣơng Hoàng Gia Con 25/10/2008 Thôn 2

1800 24 95 Nguyễn Công lạc Chủ hộ 02/05/1965 241247326 Thôn 2 3 3 750.000        2.250.000

1801  96 Nguyễn Thị Nhân Vợ 20/11/1963 241922320 Thôn 2

1802 97 Nguyễn Thị Thanh Nhi Con 28/08/1991 241363010 Thôn 2

1803 25 98 Bùi Thị Nhi Chủ hộ 1/1/1953 240057426 Thôn 3 1 1 750.000        750.000

1804 26 99 Nguyên Thị Kim Ngân Chủ hộ 12/17/1980 241409629 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

1805 100 Trƣơng Thị Hoa Mẹ 1/1/1953 240058473 Thôn 3

1806 101 Bùi Nguyễn Ngọc Yến Nhi Cháu 11/23/2007 Thôn 3

1807 102 Bùi Ngọc Bảo Nghi Cháu 6/1/2009 Thôn 3

1808 27 103 Nguyễn Thanh Tuấn Chủ Hộ 8/2/1984 240692179 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

1809 104 Phạm Thị Lệ Thúy Vợ 1984 240979776 Thôn 3
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1810 105 Nguyễn Ngọc Nguyên Con 5/30/2007 Thôn 3

1811 106 Nguyễn Thị Hải Yến Chủ hộ 3/1/2010 Thôn 3

1812 28 107 Huỳnh Minh Tuấn Chủ hộ 7/1/1982 240754541 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

1813 108 Nguyễn Thị Thanh Vợ 11/11/1986 240839904 Thôn 3

1814 109 Huỳnh Minh Hiếu Con 26/9/2005 Thôn 3

1815 110 Huỳnh Thị Bích Thảo Con 21/6/2013 Thôn 3

1816 29 111 Tống Trần Tƣ Chủ Hộ 01/01/1950 240178592 Thôn 3 5 5 750.000        3.750.000

1817 112 Phạm Thị Thủy Vợ 01/01/1955 240178538 Thôn 3

1818 113 Tống Trần Minh Tuyết Con 13/05/1992 241339628 Thôn 3

1819 114 Tống Trần Minh Thành Chủ hộ 24/02/1990 241051729 Thôn 3

1820 115 Tống Trần Minh Long Cháu 28/12/2014 Thôn 3

1821 30 116 Phạm Thị Ninh Chủ Hộ 10/20/1941 240201710 Thôn 3 5 5 750.000        3.750.000

1822  117 Lê Văn Thuận Con 1/1/1981 240940284 Thôn 3

1823 118 Nguyễn Thị Quỳnh Lan Khác 8/25/1982 240927062 Thôn 3

1824 119 Lê Nguyễn Gia Lâm Chủ hộ 8/26/2014 Thôn 3

1825 120 Nguyễn Gia Huy Cháu 9/4/2009 Thôn 3

1826 31 121 Trịnh Thị Oanh Chủ hộ 01/02/1983 240735390 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

1827 122 Xa Văn Lợi Chồng 05/01/1981 240653564 Thôn 3

1828 123 Xa Nhật Hoàng Anh Con 19/09/2008 Thôn 3

1829 124 Xa Nhật Hoàng Nguyên Con 28/07/2010 Thôn 3

1830 32 125 Nguyễn Văn Huyền Chủ hộ 10/09/1965 240579782 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

1831 126 Lê Thị Bé Vợ 10/11/1974 240906444 Thôn 3

1832 127 Nguyễn Thị Kim Loan Con 25/08/1995 241495711 Thôn 3

1833 128 Nguyễn Thành Nam Con 12/05/1999 241801034 Thôn 3

1834 33 129 Bùi Viết Triều Chủ hộ '02/02/1988 241033199 Thôn 3 3 3 750.000        2.250.000

1835 130 Bùi Thị Diễm Quỳnh Con 20/02/2010 Thôn 3

1836 131 Bùi Viết Bảo Nam Con 27/01/2013 Thôn 3

1837 34 132 Mạc Thị Tùng Chủ hộ 1/1/1960 240058740 Thôn 3 5 5 750.000        3.750.000

1838 133 Mạc Thị Mộng Hiền Con 10/2/1991 241116211 Thôn 3

1839  134 Mạc Kim Oanh Con 26/3/1996 241679366 Thôn 3

1840 135 Võ Mạc Thành Nhân Con 7/6/2004 Thôn 3

1841 136 Võ Thành Luân Cháu 17/4/2010 Thôn 3
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1842 35 137 Nguyễn Thị Kim Lan Chủ hộ 03/11/1970 240357673 Thôn 4 5 5 750.000        3.750.000

1843 138 Nguyễn Kim Khanh Chồng 29/11/1965 211702267 Thôn 4

1844 139 Nguyễn Bích Nhƣ Con '05/11/2000 241835632 Thôn 4

1845 140 Nguyễn Quốc Huy Con 12/01/2008 Thôn 4

1846  141 Nguy ễn Quốc Bảo Con 29/07/2004 Thôn 4

1847 36 142 Đặng Minh Khánh Chủ hộ 01/01/1982 240790284 Thôn 4 3 3 750.000        2.250.000

1848 143 Phạm Thị Kim Anh Vợ 01/01/1983 Thôn 4

1849  144 Đặng Hoàng Khánh Thƣ Con 08/12/2007 Thôn 4

1850 37 145 Huỳnh Văn Dũng Chủ hộ 6/12/1983 211856583 Thôn 4 4 4 750.000        3.000.000

1851 146 Phan Thị Thu Hà Vợ 6/10/1983 240805490 Thôn 4

1852 147 Huỳnh Thị Chi Con 9/22/2011 Thôn 4

1853 148 Huỳnh Thị Xuân Thu Con 3/26/2013 Thôn 4

1854 38 149 Lê Thị Bình Vân Chủ hộ 3/13/1977 240561652 Thôn 4 4 4 750.000        3.000.000

1855 150 Nguyễn Văn Trung Con 4/24/1997 Thôn 4

1856 151 Nguyễn Thành Nghĩa Con 8/15/1998 Thôn 4

1857 152 Nguyễn Thị Vân Ngọc Con 5/2/2003 Thôn 4

1858 39 153 Trần Thị Quãng Chủ hộ 08/09/1975 241387691 Thôn 4 5 5 750.000        3.750.000

1859 154 Trần Văn Vinh Chồng 24/04/1973 240486550 Thôn 4

1860 155 Trần Thị Cẩm Hồng Con 17/09/1995 241556927 Thôn 4

1861 156 Trần Thị Cẩm Hằng Con 13/08/2000 241867963 Thôn 4

1862 157 Trần Văn Tú Con 09/10/2006 Thôn 4

1863 40 158 Nguyễn Đắc Dũng Chủ hộ 12/20/1950 240080964 Thôn 4 3 2 750.000        1.500.000

1864 159 Lâm Thị Thƣơng Vợ 8/10/1956 240080963 Thôn 4

1865 160 Nguyễn Đắc Du Con 6/9/1990 Thôn 4 BTXH

1866 41 161 Ngô Thị Thị Chủ hộ 1/1/1964 241495292 Thôn 4 1 1 750.000        750.000

1867 42 162 Huỳnh Thị Ký Chủ hộ 8/2/1931 240058924 Thôn 4 1 BTXH

1868 43 163 Trần Thị Hồng Thủy Chủ hộ 5/29/1991 241510482 Thôn 4 4 4 750.000        3.000.000

1869 164 Nguyễn Ngọc Phƣơng Vy Con 5/11/2013 Thôn 4

1870 165 Nguyễn Ngọc Hải Yến Con 6/12/2015 Thôn 4

1871 166 Nguyễn Hoàng Minh Con 11/19/2017 Thôn 4

1872 44 167 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 2/9/1949 240080748 Thôn 5 2 2 750.000        1.500.000

1873 168 Huỳnh Thị Lựu Vợ 10/2/1952 240089729 Thôn 5

1874 45 169 Đỗ Thị Lan Chủ hộ 1980 241388223 Thôn 5 2 2 750.000        1.500.000
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1875  170 Đỗ Thị Oanh Con 2/28/2000 Thôn 5

1876 46 171 Huỳnh Duy Nhứt Chủ hộ 10/28/1971 241029509 Thôn 5 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

1877 172 Nguyễn Thị Thu Trang Vợ 6/8/1974 240980282 Thôn 5

1878  173 Huỳnh Quyết Thắng Con 241689510 Thôn 5

1879 174
Huỳnh Nguyễn Tuyết 

Phƣơng
Con 8/28/2003 Thôn 5

1880 47 175 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 9/20/1987 240869409 Thôn 5 3 2 750.000        1.500.000 BTXH

1881 176 Nguyễn Văn Tuấn Chồng 20/4/1979 180369230 Thôn 5

1882 177 Nguyễn Minh Quân Con 9/10/2007 Thôn 5

1883 48 178 Nguyễn Thị Phƣơng Chủ hộ 12/10/1970 241797143 Thôn 5 2 2 750.000        1.500.000

1884 179 Nguyễn Quốc Con 9/6/1999 241688760 Thôn 5

1885 49 180 Nguyễn Thị Gái Chủ hộ 11/22/1958 240080884 Thôn 5 4 4 750.000        3.000.000

1886 181 Phạm Công Bảo Con 12/6/1989 241122717 Thôn 5

1887 182 Lê Thị út Nguyên Con 9/2/1994 241521545 Thôn 5

1888 183 Phạm Lê Nguyên Phát Con 9/7/2013 Thôn 5

1889 50 184 Nguyễn Văn Tỵ Chủ hộ 1/1/1977 240562157 Thôn 5 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

1890 185 Nguyễn Thị Mỹ Thọ Vợ 1/3/1986 230640051 Thôn 5

1891 186 Nguyễn Thị Thúy Diễm Con 4/13/2014 Thôn 5

1892 187 Nguyễn Thành Trung Con 5/19/2016 Thôn 5

1893 51 188 Nguyễn Hữu Thích Chủ hộ 8/26/1979 241998335 Thôn 5 4 4 750.000        3.000.000

1894 189 Phạm Thị Huế Vợ 5/14/1982 241924802 Thôn 5

1895 190 Nguyễn Thị Anh THƣ Con 10/15/2004 Thôn 5

1896 191 Nguyễn Ngọc Lan Anh Con 6/12/2013 Thôn 5

1897 52 192 Huỳnh Thúc Thuận Chủ hộ 11/20/1969 240393561 Thôn 5 4 4 750.000        3.000.000

1898 193 Bùi Thị Kim Thoa Vợ 5/15/1975 240814284 Thôn 5

1899 194 Huỳnh Thuận An Con 6/7/2004 Thôn 5

1900 195 Huỳnh Anh Thƣ Con 3/4/2007 Thôn 5

1901 53 196 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Chủ hộ 10/11/1988 240996762 Thôn 5 6 6 750.000        4.500.000

1902 197 Nguyễn Hồng Khanh Chồng 23/5/1982 240795907 Thôn 5

1903 198 Nguyễn Ngọc Thúy Băng Con 22/3/2012 Thôn 5

1904 199 Nguyễn Ngọc Diệu Anh Con 03/01/2013 Thôn 5

1905 200 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân Con 30/6/2018 Thôn 5

1906 201 Nguyễn Phúc Thành Con 18/11/2009 Thôn 5

1907 54 202 Võ Văn Ty Chủ hộ 01/01/1972 240440149 Thôn 5 5 5 750.000        3.750.000
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1908 203 Lê Thị Dần Vợ 19/9/1976 240570789 Thôn 5

1909 204 Võ Thị Kim Chi Con 25/01/1998 241588423 Thôn 5

1910 205 Võ Mạnh Quân Con 23/03/2001 241750193 Thôn 5

1911 206 Võ Mạnh Chính Con 25/9/2006 Thôn 5

1912 55 207 Nguyễn Thị Thùy Trang Chủ hộ 1/1/1985 241826062 Thôn 6 3 3 750.000        2.250.000

1913 208 Nguyễn Thị Anh Thƣ Con 1/27/2006 Thôn 6

1914 209 Nguyễn Minh Hiếu Con 19/03/2007 Thôn 6

1915 56 210 Lê Văn Vững Chủ hộ 19/08/1957 240996882 Thôn 6 2 2 750.000        1.500.000

1916 211 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 21/11/1956 240092563 Thôn 6

1917 57 212 Nguyễn Điệp Chủ hộ 8/12/1978 240080902 Thôn 6 2 2 750.000        1.500.000

1918 213 Nguyễn Thị Lan Vợ 1/6/1979 240080925 Thôn 6

1919 58 214 Văn Thị Thứ Chủ hộ 02/02/1960 241969690 Thôn 6 3 3 750.000        2.250.000

1920 215 Nguyễn Công Phƣơng Con 12/12/1988 241676201 Thôn 6

1921 216 Nguy ễn Công Phƣớc Con 16/12/1990 250829800 Thôn 6

1922 59 217 Nguyễn Thị Lanh Chủ hộ 20/04/1956 240058454 Thôn 6 2 2 750.000        1.500.000

1923 218 Lê Quang Thái Con 08'10'1990 241265595 Thôn 6

1924 60 219 Hoàng Thị Mộ Chủ hộ 1936 240254299 Thôn 6 2 BTXH

1925 220 Nguyễn Th Quỳnh Giang Con 1966 Thôn 6 BTXH

1926 61 221 Châu Thị Thanh Chủ hộ 11/20/1956 240048792 Thôn 7 2 1 750.000        750.000

1927 222 Nguyễn Lâm Con 12/20/1985 240883634 Thôn 7 BTXH

1928 62 223 Nguyễn Thị Phƣơng Chủ hộ 5/14/1964 240058380 Thôn 7 3 3 750.000        2.250.000

1929 224 Nguyễn Xuân Chồng 2/18/1962 241797035 Thôn 7

1930 225 Nguyễn Tấn Minh Con 6/15/2004 241999610 Thôn 7

1931 63 226 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 10/03/1959 240357523 Thôn 7 1 1 750.000        750.000

1932 64 227 Trần Thị Phụng Chủ hộ 7/9/1957 240058402 Thôn 7 1 1 750.000        750.000

1933 65 228 Nguyễn Thị Kim Thu Chủ hộ 7/27/1973 240393310 Thôn 7 3 3 750.000        2.250.000

1934 229 Đỗ Quốc Bảo Con 8/29/1997 241688966 Thôn 7

1935 230 Đỗ Thị Thùy Trâm Con 8/23/1999 241754355 Thôn 7

1936 66 231 Nguyễn Thị Thu Dung Chủ hộ 1945 Thôn 7 1 1 750.000        750.000

1937 67 232 Châu Thị Hƣờng Chủ hộ 6/24/1988 241033645 Thôn 7 3 3 750.000        2.250.000

1938 233 Nguyễn Châu Tuấn Anh Con 3/16/2010 Thôn 7

1939 234 Nguyễn Châu Gia Kiệt Con 2/5/2013 Thôn 7

1940 68 235 Bùi Thị Kim Liên Chủ hộ 2/10/1959 240804231 Thôn 7 2 2 750.000        1.500.000
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1941 236 Nguyễn Thị Bích Trâm Con 1997 Thôn 7

1942 69 237 Nguyễn Thị Thanh Tâm Chủ hộ 8/12/1972 240393300 Thôn 7 1 1 750.000        750.000

1943 70 238 Châu Thị Kim Hà Chủ hộ 2/20/1973 240440146 Thôn 7 2 2 750.000        1.500.000

1944 239 Phan Châu Nhƣ Ngọc Con 12/9/2009 Thôn 7

1945 71 240 Đỗ Văn Tiếng Chủ hộ 19/3/1947 Thôn 7 4 4 750.000        3.000.000

1946 241 Trần Thị Mai Vợ 1949 Thôn 7

1947 242 Đỗ Văn Mƣời Con 9/12/1992 Thôn 7

1948 243 Đỗ Thị Kim Chi Con 30/4/1994 Thôn 7

1949 72 244 Đinh Thị Thu Hƣơng Chủ hộ 10/11/1989 240125016 Thôn 7 3 3 750.000        2.250.000

1950 245 Trần Văn Huy Con 8/9/2009 Thôn 7

1951 246 Trần Thị Yến Nhi Con 16/4/2012 Thôn 7

1952 73 247 Nguyễn Xuân Duyến Chủ hộ 10/4/1961 241664253 Thôn 7 3 2 750.000        1.500.000

1953 248 Ngô Thị Huệ Vợ 3/2/1961 241664254 Thôn 7

1954 249 Nguyễn Thành Chung Con 4/7/1990 241664255 Thôn 7 BTXH

1955 74 250 Trần Thị Thảo Chủ hộ 10/03/1983 240799366 Thôn 7 4 4 750.000        3.000.000

1956 251 Đỗ Thị Thúy An Con 06/07/2006 Thôn 7

1957 252 Đỗ Nhất Huy Con 08/12/2015 Thôn 7

1958 253 Đỗ Nhất Phong Con 13/04/2009 Thôn 7

1959 75 254 Lê Thị Phận Chủ hộ "02/05/1969 240308844 Thôn 7 4 4 750.000        3.000.000

1960 255 Võ Thanh Tùng Chồng 07/05/1969 192175075 Thôn 7

1961 256 Võ Thanh Tân Con 28/02/2000 Thôn 7

1962 257 Võ Thị Nhƣ Quỳnh Con 27/10/2007 Thôn 7

1963 76 258 Nguyễn Vũ Chủ hộ 12/10/1966 241122944 Thôn 8 6 5 750.000        3.750.000

1964 259 Phạm Thị Nhung Vợ 5/13/1970 241679498 Thôn 8

1965 260 Nguyễn Ngọc Duy Con 8/9/1989 241021712 Thôn 8 BTXH

1966 261 Nguyễn Ngọc Tâm Con 08/09/0991 241122573 Thôn 8

1967 262 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Con 7/20/1993 241403470 Thôn 8

1968 263 Nguyễn Ngọc Tuấn Con 2/10/1995 241404835 Thôn 8

1969 77 264 Huỳnh Nhơn Chủ hộ 5/3/1970 240881123 Thôn 8 3 3 750.000        2.250.000

1970 265 Đỗ Thị Thạnh Vợ 4/12/1967 241263642 Thôn 8

1971 266 Huỳnh Văn Đƣợc Con 7/19/2000 241806933 Thôn 8

1972 78 267 Trƣơng Thị Cúc Chủ hộ 7/4/1948 240202912 Thôn 8 3 3 750.000        2.250.000

1973 268 Bùi Thị Minh Phƣơng Con 8/13/1979 240678529 Thôn 8
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1974 269 Phạm Bùi Công Đại Con 5/13/2011 Thôn 8

1975 79 270 Nguyễn Thị Sinh Chủ hộ 1926 240089153 Thôn 8 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

1976 271 Hồ Thị Bền Con 21/12/1963 240308320 Thôn 8

1977 272 Hồ Thanh Bình Con 3/9/1970 241323648 Thôn 8

1978 273 Mô Thị Hoa Con 21/7/1968 240274351 Thôn 8

1979 80 274 Lê Thị Tƣởng Chủ hộ 8/21/2004 240089301 Thôn 8 5 3 750.000        2.250.000

1980 275 Lê Thị Hạnh Con 8/9/1975 Thôn 8 BTXH

1981 276 Lê Quang Phúc Con 7/7/1977 240563521 Thôn 8

1982 277 Lê Quang Tuấn Con 8/26/1984 Thôn 8

1983 278 Lê Thị Thủy Con 10/14/1989 Thôn 8 BTXH

1984 81 279 Lâm Thị Tuyết Chủ hộ 1/1/1964 240201731 Thôn 8 6 6 750.000        4.500.000

1985 280 Nguyễn Thị Thu Linh Con 6/22/1992 Thôn 8

1986 281 Nguyễn Thị Thu Quyên Con 2/2/1996 241668922 Thôn 8

1987 282 Nguyễn Thị Hồng Uyên Con 6/20/2001 241836273 Thôn 8

1988 283 Nguyễn Hồng Huệ Cháu 5/4/2010 Thôn 8

1989 284 Nguyễn Thúy Diễm Cháu 5/4/2018 Thôn 8

1990 82 285 Nguyễn Thị Bôn Chủ hộ 4/22/1964 241180839 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

1991 286 Trần Thị Thùy Vân Vợ 10/29/1995 241459822 Thôn 8

1992 287 Trần Phƣớc Huy Hoàng Con 6/23/1999 241754083 Thôn 8

1993 288 Trần Phƣớc Toàn Con 5/14/1990 241122159 Thôn 8

1994 83 289 Nguyễn Ngọc Hùng Chủ hộ 4/21/1984 240878308 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

1995 290 Lý Thị Sính Vợ 10/27/1990 241314907 Thôn 8

1996 291 Nguyễn Hoàng ánh Nhi Con 1/21/2010 Thôn 8

1997 292 Ng Qúy Ngọc Hoàng Thiên Con 7/26/2012 Thôn 8

1998 84 293 Hoàng Nuôi Chủ hộ 9/12/1937 241664708 Thôn 8 2 1 750.000        750.000 BTXH

1999 294 Huỳnh Thị Tƣ Vợ 4/1/1946 310382914 Thôn 8

2000 85 295 Nguyễn Thị Thạnh Chủ hộ 1/1/1955 240058029 Thôn 8 6 6 750.000        4.500.000

2001 296 Bùi Văn Minh Con 9/8/1985 241330353 Thôn 8

2002 297 Bùi Văn Quang Con 6/1/1990 241010211 Thôn 8

2003 298 Bùi Thị Thanh Phƣơng Con 7/3/1994 241330354 Thôn 8

2004 299 Bùi Thị Thanh Thảo Cháu 11/1/2016 Thôn 8

2005 300 Bùi Thị Thanh Thủy Cháu 9/17/2018 Thôn 8

2006 86 301 Phan Thị Hạ Chủ hộ 6/10/1956 241556018 Thôn 8 2 2 750.000        1.500.000
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2007 302 Phan Nhật Khoa Con 10/20/1991 241126917 Thôn 8

2008 87 303 Nguyễn Hữu Đảng Chủ hộ 1/1/1968 241033430 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

2009 304 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1/1/1971 241033429 Thôn 8

2010 305 Nguyễn Hữu Trung Con 5/13/2000 241860744 Thôn 8

2011 306 Nguyễn Thị Ny Con 9/10/2004 Thôn 8

2012 88 307 Lê Văn Hùng Chủ hộ 01/01/1964 240393517 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

2013 308 Lê Thị Kim Lan Vợ 19/11/1970 240319323 Thôn 8

2014 309 Lê Văn Hải Con 16/04/1996 241598556 Thôn 8

2015 310 Lê Thị Ái Linh Con 23/06/2004 Thôn 8

2016 89 311 Nguyễn Thị Thu Linh Chủ hộ 22/06/1992 241299228 Thôn 8 3 3 750.000        2.250.000

2017 312 Nguyễn Hồng Huệ Con 22/07/2016 Thôn 8

2018 313 Nguyễn Thúy Diễm Con 04/05/2018 Thôn 8

2019 90 314 Võ Thị Bé Chủ hộ '04/04/1976 240792672 Thôn 8 5 5 750.000        3.750.000

2020 315 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 10/09/2001 241828046 Thôn 8

2021 316 Nguyễn Công Đạt Con 10/04/2008 Thôn 8

2022 317 Nguyễn Ngọc Quỳnh Con 09/02/2011 Thôn 8

2023 318 Nguyễn Công Phát Con 08/01/2013 Thôn 8

2024 91 319 Phan Bá Nhị Chủ hộ 13/03/1973 240462697 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

2025 320 Đoàn Thị Thu Nhiên Vợ 01/01/1977 241676402 Thôn 8

2026 321 Phan Thị Bích Nhƣ Con 10/04/2001 241864180 Thôn 8

2027 322 Phan Nhật Minh Con 27/03/2007 Thôn 8

2028 92 323 Bùi Quang Thu Chủ hộ 26/01/1982 240804754 Thôn 8 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

2029  324 Nguyễn Thị Phong Vợ 10/04/1988 183534398 Thôn 8

2030 325 Bùi Thị Khánh Ngọc Con 12/01/2014 Thôn 8

2031 326 Bùi Quang Khoa Con 25/04/2015 Thôn 8

2032 93 327 Phạm Thị Hƣơng Chủ hộ 1942 240210581 Thôn 8 1 1 750.000        750.000

2033 94 328 Trần Thị Yêm Chủ hộ 1945 240089743 Thôn 8 1 1 750.000        750.000

2034 95 329 Ngô Thị Hai Chủ hộ 20/10/1950 241355872 Thôn 8 3 3 750.000        2.250.000

2035 330 Nguyễn Viết Long Con 01/01/1972 241677747 Thôn 8

2036 331 Nguyễn Viết Lâm Cháu 08/06/2002 241976402 Thôn 8

        526           450   337.500.000

2037 1 Hoàng Thị Niên Chủ hộ 1937 240054183 Thôn 1 2 1 750.000        750.000 BTXH

2038 2 Lò Văn Toản Con 1984 241030312
1

15. XÃ HÒA PHÚ

69



Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 
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2039 1 Lò Thị Toán Chủ hộ 1944 240454103 Thôn 1 5 5 750.000        3.750.000

2040 2 Lò Văn Hóa Con 1982 240744382

2041 3 Nguyễn Thị Thoa Con 1985 240744074

2042 4 Lò Ngọc Hải Cháu 2008

2043 5 Lò Hải Đăng Cháu 2011

2044 1 Đặng Quang Tƣờng Chủ hộ 1981 240621405 Thôn 1 7 7 750.000        5.250.000

2045 2 Vàng Thị Hoàng Ni Vợ 1986 241044132

2046 3 Đặng Quang Lƣợng Con 2003

2047 4 Đặng Thị Ngọc Trâm Con 2005

2048 5 Đặng Quang Khánh Con 2008

2049 6 Đặng Khánh Ngọc Con 2012

2050 7 Đặng Khánh Nhi Con 2014

2051 1 Lò Văn Nhan Chủ hộ Thôn 1 2 1 750.000        750.000 Chết trƣớc T4

2052 2 Điêu Thị Mản Mẹ 1947 50135042

2053 1 Hoàng Văn Phƣớc Chủ hộ 1978 240484768 Thôn 1 4 4 750.000        3.000.000

2054 2 Lò Thị Hải Vợ 1979 241686546

2055 3 Hoàng Anh Tuấn Con 2007

2056 4 Hoàng Ngọc Anh Thƣ Con 2015

2057 1 Lò Thị Ngọc Hạnh Chủ hộ 1968 240298471 Thôn 1 4 3 750.000        2.250.000

2058 2 Lò Văn Hùng Em 1970 BTXH

2059 3 Lò Thị Ngọc Phƣơng Con 1991 241355977

2060 4 Lò Thị Ngọc Thảo Con 1993 241599634

2061 1 Quàng Minh Vũ Chủ hộ 1981 240621257 Thôn 1 7 7 750.000        5.250.000

2062 2 Tsin Thị Tố Đan Vợ 1982 240744652

2063 3 Quàng Minh Hiếu Con 2004

2064 4 Quàng Minh Hiệp Con 2005

2065 5 Quàng Minh Hƣng Con 2005

2066 6 Quàng Minh Huy Con 2009

2067 7 Quàng Minh Thảo Huyền Con 2010

2068 1 Lò Thị Mỹ Hạnh Chủ hộ 1977 240484732 Thôn 1 4 4 750.000        3.000.000

2069 2 Lò Triệu Phong Con 1998 241669794

2
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8
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2070 3 Nguyễn Gia Thục Ý Lan Con 2005

2071 4 Nguyễn Thị Mỹ Dung Con 2008

2072 1 Cà Văn Dũng Chủ hộ 1973 240413604 Thôn 1 4 4 750.000        3.000.000

2073 2 Lê Thị Duyên Vợ 1976 241905467

2074 3 Cà Trọng Huy Con 2005

2075 4 Cà Thị Thu Huyền Con 2011

2076 1 Huỳnh Văn Song Chủ hộ 1935 240744316 Thôn 1 4 3 750.000        2.250.000 Chết trƣớc T4

2077 2 Nguyễn Thị Lễ Vợ 1940 240744317

2078 3 Huỳnh Văn Hùng Con 1973

2079 4 Huỳnh Văn Tiên Con 1975

2080 1 Hoàng Văn Chích Chủ hộ 1954 240031634 Thôn 1 6 6 750.000        4.500.000

2081 2 Lò Thị Thao Vợ 1958 240054301

2082 3 Hoàng Thế Vinh Con 1988 241033357

2083 4 Quàng Thị Mỹ Nhật Con dâu 1983 240744305

2084 5 Hoàng Ngọc Thảo Trang Cháu 2014

2085 6 Hoàng Ngọc Phƣơng Thảo Cháu 2017

2086 1 Lò Thị Chung Chủ hộ 1961 240048756 Thôn 1 3 3 750.000        2.250.000

2087 2 Lò Thị Hà Miên Con 1988 241247625

2088 3 Lò Hải Đăng Cháu 2009

2089 1 Lò Văn Bình Chủ hộ 1952 240054166 Thôn 1 8 6 750.000        4.500.000

2090 2 Cà Thị Pin Vợ 1953 240054167 Chết trƣớc T4

2091 3 Lò Quang Định Con 1985 240744776 Không Ďủ ĐK

2092 4 Lò Hữu Thiên Con 1990 241108791

2093 5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Con 1982 241676718

2094 6 Lò Tiến Mạnh Con 1997 245027785

2095 7 Lò Nguyễn Hồng Châu Cháu 2012

2096 8 Lò Nguyễn Quang Vũ Cháu 2017

2097 1 Hoàng Bảo Thu Chủ hộ 1980 245181854 Thôn 1 5 5 750.000        3.750.000

2098 2 Đinh Thái Sơn Con 2001

2099 3 Đinh Thị Hồng Linh Con 2003

2100 4 Đinh Thái Thanh Con 2005
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2101 5 Đinh Thị Linh Tâm Con 2007

2102 1 Lò Văn Bình Chủ hộ 1954 240054244 Thôn 1 6 4 750.000        3.000.000

2103 2 Bạc Thị Kim Phƣợng Vợ 1959 240054282

2104 3 Lò Nhật Thuyên Con 1984 241058321

2105 4 Lò Thị Vi Uyển Con 1987 241003422 Không Ďủ ĐK

2106 5 Lò Tâm An Con 1994 241483901

2107 6 Lò Thị Öm Mẹ 1926 240054280 BTXH

2108 1 Lò Văn Văn Chủ hộ 1990 241240176 Thôn 1 4 4 750.000        3.000.000

2109 2 Lò Trung Kiên Con 2014

2110 3 Lò Ngọc Oanh Con 2015

2111 4 Lò Kim Oanh Con 2015

2112 1 Tao Thị Kim Oanh Chủ hộ 1974 240484837 Thôn 1 6 6 750.000        4.500.000

2113 2 Quang Đại Lâm Chồng 1978 240558288

2114 3 Tao Quốc Trƣờng Con 1997 241686420

2115 4 Quang Đại Phong Con 2006

2116 5 Quang Đại Thanh Con 2009

2117 6 Quang Đại Bình Con 2009

2118 1 Lò Văn Đƣờng Chủ hộ 1964 241686864 Thôn 1 5 4 750.000        3.000.000

2119 2 Quang Trinh Quyên Vợ 1978 240484854

2120 3 Lò Thị Triệu Vy Con 2000 241921230

2121 4 Lò Thị Diễm Quỳnh Con 2002 241921229 BTXH

2122 5 Lò Thị Linh Đan Con 2011

2123 1 Vàng Thị Lệ Thu Chủ hộ 1971 240317142 Thôn 1 4 2 750.000        1.500.000

2124 2 Lò Văn Lai Con 1990 241790377

2125 3 Lò Thị Bích Diệu Con 1999 Không Ďủ ĐK

2126 4 Lò Anh Đào 
 Cháu 2015 Không Ďủ ĐK

2127 1 Lò Quang Khải Chủ hộ 1982 240744450 Thôn 1 6 6 750.000        4.500.000

2128 2 Lý Thị Phƣơng Vợ 1982 121541542

2129 3 Lò Minh An Con 2012

2130 4 Lò Minh Đạt Con 2012

2131 5 Lò Minh Kiệt Con 2014
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2132 6 Lò Minh Kiên Con 2015

2133 1 Nguyễn Văn Việt Chủ hộ 1974 241339028 Thôn 1 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

2134 2 Huỳnh Thị Kim Anh Vợ 1987 241753740

2135 3 Nguyễn Gia Bảo Con 2012

2136 4 Nguyễn Gia Hân Con 2015

2137 1 Củng Công Ba Chủ hộ 1960 240048012 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

2138 2 Huỳnh Thị Chính Vợ 1960 24002741

2139 3 Cũng Đình Dƣơng Con 1991 241341342

2140 4 Củng Đình Thạch Con 1999 241804930

2141 1 Huỳnh Thị Phử Chủ hộ 1957 240556040 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

2142 2 Nguyễn Thị Minh Hiếu Con 1984 240744028

2143 3 Trần Bình Trọng Cháu 2004

2144 4 Trần Bình Nguyên Sơn Cháu 2007

2145 1 Đỗ Sỹ Thƣ Chủ hộ 1983 240744100 Thôn 2 3 2 750.000        1.500.000

2146 2 Nguyễn Thị Lƣợt Vợ 1984 BTXH

2147 3 Đỗ Thị Thủy Tiên Con 2008

2148 1 Nguyễn Văn Dƣỡng Chủ hộ 1974 240744047 Thôn 2 4 3 750.000        2.250.000

2149 2 Nguyễn Lâm Lĩnh Con 1995 Không Ďủ ĐK

2150 3 Nguyễn Thị Thanh Diễm Con 1997

2151 4 Nguyễn Lâm Hùng Chủ hộ 2007

2152 1 Nguyễn Anh Dũng Chủ hộ 1979 240874213 Thôn 2 8 8 750.000        6.000.000

2153 2 Huỳnh Thị Ly Ly Vợ 1984 240744014

2154 3 Nguyễn Anh Thƣ Con 2004

2155 4 Nguyễn Ngọc Bích Con 2007

2156 5 Nguyễn Tiến Đạt Con 2008

2157 6 Nguyễn Tiến Vƣơng Con 2011

2158 7 Nguyễn Ngọc Trâm Con 2012

2159 8 Nguyễn Hoa Tiên Con 2015

2160 1 Lò Thị Oanh Chủ hộ 1985 240744105 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

2161 2 Phạm Bá Đăng Khôi Con 2008

2162 3 Phạm Mai Thy Con 2011
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2163 4 Phạm Anh Thƣ Con 2013

2164 1 Trần Thị Tuyết Mai Chủ hộ 1980 Thôn 3 5 4 750.000        3.000.000

2165 2 Lê Văn Chƣơng Chồng 1979 Không Ďủ ĐK

2166 3 Lê Văn Sơn Con 2001

2167 4 Lê Kim Vũ Con 2008

2168 5 Lê Trần Bảo Ly Con 2011

2169 1 Phạm Bá Thông Chủ hộ 1990 Thôn 3 3 3 750.000        2.250.000

2170 2 Phạm Thị Thoa Vợ 1993

2171 3 Phạm Uyên Nhi Con 2018

2172 1 Trƣơng Thị Thanh Nga Chủ hộ 1975 241679285 Thôn 3 5 5 750.000        3.750.000

2173 2 Đỗ Khắc Vinh Chồng 1963 240047484

2174 3 Đỗ Ngọc Kim Ngân Con 2010

2175 4 Đỗ Hằng Ngân Vang Con 2012

2176 5 Đỗ Phú An Con 2018

2177 1 Nguyễn Thị Phúc Chủ hộ 1962 240554803 Thôn 4 2 2 750.000        1.500.000

2178 2 Nguyễn Thị Chung Chị 1959 240556852

2179 1 Nguyễn Trọng Lý Chủ hộ 1947 240054057 Thôn 4 2 2 750.000        1.500.000

2180 2 Phan Thị Mai Vợ 1954 240048799

2181 33 1 Bùi Thị Lụa Chủ hộ 1941 240054564 Thôn 4 1 1 750.000        750.000

2182 1 Võ Thị Liễu Chủ hộ 1957 240048024 Thôn 4 2 1 750.000        750.000

2183 2 Thƣợng Võ Quang Cƣờng Con 1987 241159675 BTXH

2184 1 Nguyễn Đức Tiện Chủ hộ 1979 240814541 Thôn 4 4 4 750.000        3.000.000

2185 2 Nguyễn Đức Toàn Con 2001

2186 3 Nguyễn Minh Thƣ Con 2004

2187 4 Nguyễn Đức Thắng Con 2006

2188 1 Hoàng Thị Tĩnh Chủ hộ 1952 241106165 Thôn 4 2 2 750.000        1.500.000

2189 2 Lê Thanh Hùng Con 1979

2190 1 Ngô Thị Kiêm Chủ hộ 1937 241432601 Thôn 4 5 3 750.000        2.250.000 BTXH

2191 2 Trần Thị Nguyệt Con 1964 241439012 BTXH

2192 3 Trần Ngọc Thanh Con 1977 240556256

2193 4 Trần Ngọc Bình Con 1984 240744069
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2194 5 Trần Ngọc Tú Quyên Cháu 2014

2195 1 Bế Ích Vƣợng Chủ hộ 1941 241828284 Thôn 5 5 5 750.000        3.750.000

2196 2 Lục Thị Rạn Vợ 1941 241997629

2197 3 Bế Trung Cần Con 1977 240179067

2198 4 Chu Thị Vân Con 1989

2199 5 Bế Trung Tuyến Cháu 2010

2200 1 Lê Văn Thành Chủ hộ 1985 241688721 Thôn 5 3 3 750.000        2.250.000

2201 2 Nguyễn Bá Thị Loan Vợ 1989 241269731

2202 3 Lê Thành Đạt Con 2009

2203 1 Nông Văn Mạnh Chủ hộ 1982 240621464 Thôn 5 5 5 750.000        3.750.000

2204 2 Lê Thị Hồng Vợ 1980 241186872

2205 3 Nông Thị Phƣơng Thảo Con 2002

2206 4 Nông Thị Mỹ Hoa Con 2004

2207 5 Nông Văn Lâm Con 2006

2208 1 Tạ Văn Kết Chủ hộ 1971 240739141 Thôn 5 3 2 750.000        1.500.000

2209 2 Dƣơng Thị Thƣ Vợ 1972

2210 3 Tạ Thị Minh Nguyệt Con 1997 Không Ďủ ĐK

2211 1 Lâm Văn Phày Chủ hộ 1955 Thôn 5 4 2 750.000        1.500.000 Chết trƣớc T4

2212 2 Nông Thị Sáu Vợ 1956 241058554

2213 3 Lâm Thị Thu Con 1993 Không Ďủ ĐK

2214 4 Lâm Quang Ngân Con 1998

2215 1 Nguyễn Nhật Huy Chủ hộ 1989 240932950 Thôn 5 4 4 750.000        3.000.000

2216 2 Nguyễn Thị Hằng Vợ 1991 241898573

2217 3 Nguyễn Mỹ Hân Con 2012

2218 4 Nguyễn Thu Hoài Con 2015

2219 1 Nguyễn Thanh Tùng Chủ hộ 1986 241286721 Thôn 5 5 5 750.000        3.750.000

2220 2 Nguyễn Thị Nhạn Vợ 1993 241672304

2221 3 Nguyễn Thanh Phát Con 2012

2222 4 Nguyễn Thanh Đạt Con 2014

2223 5 Nguyễn Thanh Hoàng Con 2019

2224 1 Nguyễn Văn Diện Chủ hộ 1963 240716910 Thôn 5 3 2 750.000        1.500.000
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2225 2 Nguyễn Thị Nữ Vợ 1965 240744797 Chết trƣớc T4

2226 3 Nguyễn Văn Trƣờng Con 1996 241585186

2227 1 Nguyễn Tiến Thành Chủ hộ 1972 241666966 Thôn 5 5 5 750.000        3.750.000

2228 2 Trần Thị Liên Vợ 1976 194246513

2229 3 Nguyễn Thị Thu Phƣơng Con 1996 241678640

2230 4 Nguyễn Gia Bảo Con 2007

2231 5 Nguyễn Gia Bắc Con 2007

2232 1 Nguyễn Thị Phƣơng Chủ hộ 1976 240805763 Thôn 5 3 3 750.000        2.250.000

2233 2 Vũ Văn Long Con 2000 241805440

2234 3 Vũ Thị Kiều Linh Con 2003 241946321

2235 1 Nguyễn Thị Thủy Chủ hộ 1980 Thôn 5 3 3 750.000        2.250.000

2236 2 Dƣơng Nguyễn Hải Điệp Con 2008

2237 3 Dƣơng Nguyễn Hải My Con 2010

2238 1 Cao Thị Sỹ (Nguyễn Châu Toàn)Vợ 1963 240232934 Thôn 6 4 3 750.000        2.250.000

2239 2 Nguyễn Thị Thu Tín Con 1985 240744690 Không Ďủ ĐK

2240 3 Nguyễn Thị Thu Tuyển Con 1994

2241 4 Nguyễn Thị Thu Mây Con 1996 241583378

2242 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 1950 240048062 Thôn 6 2 2 750.000        1.500.000

2243 2 Nguyễn Văn Hiếu Con 2006

2244 1 Đoàn Thị Tuyết Chủ hộ 1960 241583376 Thôn 7 5 2 750.000        1.500.000

2245 2 Trần Thị Mỹ Dung 
 Con 1994 241457118 Không Ďủ ĐK

2246 3 Trần Thị Hồng Hạnh 
 Con 1996 241485382 Không Ďủ ĐK

2247 4 Trần Thị Kim Hà Con 1998 241670054 Không Ďủ ĐK

2248 5 Trần Thị Hằng Con 2000 241863508

2249 1 Nguyễn Thị Lợi Chủ hộ 1956 241384402 Thôn 7 2 2 750.000        1.500.000

2250 2 Lò Đức Hậu Con 1995 241589641

2251 1 Võ Luỗi Chủ hộ 1971 241675458 Thôn 7 5 5 750.000        3.750.000

2252 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1973 240356544

2253 3 Võ Thị Phƣơng Trinh Con 2002 241868954

2254 4 Võ Ngọc Trung Con 2005

2255 5 Võ Thị Phƣơng Trâm Con 2014
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2256 1 Lò Thị Thanh Thảo Chủ hộ 1984 240743843 Thôn 7 4 4 750.000        3.000.000

2257 2 Lò Thị Dung Con 2005

2258 3 Lò Quốc Bảo Con 2013

2259 4 Lò Quốc Huy Con 2018

2260 1 Nguyễn Đình Sang Chủ hộ 1961 240556130 Thôn 7 3 2 750.000        1.500.000

2261 2 Nguyễn Thị Thanh Mai Con 1991 241355377 Không Ďủ ĐK

2262 3 Nguyễn Minh Thiên Hƣơng Con 1993 241312422

2263 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1967 240248747 Thôn 7 5 3 750.000        2.250.000

2264 2 Phan Thị Hƣờng Vợ 1955 240047802

2265 3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
 Con 1996 241671656 Không Ďủ ĐK

2266 4 Phan Thị Thu Hồng Con 1990 241193846 Không Ďủ ĐK

2267 5 Đoàn Phan Hiền Diệu Cháu 2011

2268 1 Lê Văn Khánh Chủ hộ 1935 240047629 Thôn 7 3 1 750.000        750.000 BTXH

2269 2 Nguyễn Thị Cúc Vợ 1942 240047630

2270 3 Lê Thị Thu Nguyệt Con 1976 240484455 Không Ďủ ĐK

2271 1 Nguyễn Minh Giang 1989 241179212 Thôn 7 4 4 750.000        3.000.000

2272 2 Lò Thị Ngọc Huyền 1989 241210193

2273 3 Nguyễn Anh Tuấn 2015

2274 4 Nguyễn Anh Kiệt 2013

2275 1 Hồ Công Sơn Chủ hộ 1962 240010078 Thôn 7 5 4 750.000        3.000.000

2276 2 Phạm Thu Sang Vợ 1958 240254097

2277 3 Hồ Công Phƣớc Con 1986 240933428

2278 4 Hồ Công Huân Con 1990 241141524

2279 5 Hồ Thị Ngọc Trâm Con 1993 241370055 Không Ďủ ĐK

2280 1 Nguyễn Văn Huỳnh Chủ hộ 1959 240556304 Thôn 7 8 3 750.000        2.250.000

2281 2 Nguyễn Thị Ba Vợ 1960 241838621

2282 3 Nguyễn Phi Long Con 1986 240744843 Không Ďủ ĐK

2283 4 Nguyễn Thị Trà Giang Con 1988 241506043 Không Ďủ ĐK

2284 5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Con 1998 241676210 Không Ďủ ĐK

2285 6 Hoàng Thị Mỹ Duyên Con 1990 241072646 Không Ďủ ĐK

2286 7 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên Cháu 2007
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2287 8 Nguyễn Hoàng Lân Cháu 2015 Không Ďủ ĐK

2288 1 Bùi Văn Hoán Chủ hộ 1969 241474581 Thôn 7 4 3 750.000        2.250.000

2289 2 Quàng Thị Mai Vợ 1968 240298553

2290 3 Bùi Chiến Sỹ Con 1993 Không Ďủ ĐK

2291 4 Bùi Chiến Phong Con 2002

2292 1 Nguyễn Quang Châu Chủ hộ 1944 240744071 Thôn 7 4 2 750.000        1.500.000

2293 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 1942

2294 3 Nguyễn Huyền Trang Con 1971 Không Ďủ ĐK

2295 4 Hoàng Thị Hồng Hải Cháu 2000 Không Ďủ ĐK

2296 1 Nguyễn Bá Thạch Chủ hộ 1960 241121873 Thôn 7 4 3 750.000        2.250.000

2297 2 Đoàn Thị Kim Phong Vợ 1963 240048020

2298 3 Nguyễn Thị Cẩm Phi Con 1991 241286584 Không Ďủ ĐK

2299 4 Nguyễn Huy Tƣờng Con 1996 241663789

2300 1 Nguyễn Thị Kim Lan Chủ hộ 1965 241909874 Thôn 7 5 1 750.000        750.000

2301 2 Lê Yến Nhi Con 1990 Không Ďủ ĐK

2302 3 Lê Quốc Tuấn Con 1991 Không Ďủ ĐK

2303 4 Trần Lê Minh Hoàng Cháu 2012 Không Ďủ ĐK

2304 5 Trần Lê Đại Phong 
 Cháu 2015 Không Ďủ ĐK

2305 1 Lê Trung Chủ hộ 1957 240289909 Thôn 7 6 2 750.000        1.500.000

2306 2 Lê Thị Bặm Vợ 1956

2307 3 Lê Nhƣ Xuân Hiếu Con 1984 Không Ďủ ĐK

2308 4 Đỗ Thị Văn Anh Con 1992 Không Ďủ ĐK

2309 5 Lê Thanh Hùng Cháu 2014 Không Ďủ ĐK

2310 6 Lê Thành Phát 
 Cháu 2018 Không Ďủ ĐK

2311 1 Trịnh Thị Thọ Chủ hộ 1958 241678902 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

2312 2 Trần Sách Trung Con 1991 241381243

2313 3 Huỳnh Thị Gái Con 1992

2314 4 Trần Huỳnh Thanh Trúc Cháu 2014

2315 1 Hà Văn Tuấn Chủ hộ 1984 240882721 Thôn 8 3 3 750.000        2.250.000

2316 2 Hà Lê Anh Thƣ Con 2013

2317 3 Hà Lê Minh Tiến Con 2016
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2318 1 Đinh Văn Minh Chủ hộ 1981 Thôn 8 4 4 750.000        3.000.000

2319 2 Trần Thị Diệu Hiền Vợ 1986

2320 3 Đinh Văn Long Con 2007

2321 4 Đinh Thị Thu Thảo Con 2014

2322 1 Trần Long Chủ hộ 1979 240556755 Thôn 8 6 6 750.000        4.500.000

2323 2 Nguyễn Thị Bích Vân Vợ 1983

2324 3 Trần Thị Ngọc Hiền Con 2006

2325 4 Trần Thị Ngọc Lành Con 2011

2326 5 Trần Thị Ngọc Tiền Con 2013

2327 6 Trần Thị Ngọc Thảo Con 2018

2328 1 Trần Thị Nga Chủ hộ 1987 240926383 Thôn 8 2 2 750.000        1.500.000

2329 2 Nguyễn Đình Nhân Con 2012

2330 71 1 Quang Thị Kim Hải Chủ hộ 1962 240054566 Thôn 9 1 1 750.000        750.000

2331 72 1 Phan Thị Gái Chủ hộ 1938 Thôn 9 1 0 750.000        0 BTXH

2332 1 Tống Khắc Hiển Chủ hộ 1982 240744752 Thôn 9 5 5 750.000        3.750.000

2333 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1984

2334 3 Tống Nguyễn Kiều Oanh Con 2009

2335 4 Tống Nguyễn Hà My Con 2015

2336 5 Nguyễn Bảo Trân Con 2015

2337 1 Lò Nhật Phi Chủ hộ 1989 241058735 Thôn 9 5 5 750.000        3.750.000

2338 2 Phan Thị Vân Trúc Vợ 1991 241354314

2339 3 Lò Thị Trúc Ly Con 2012

2340 4 Lò Hoài Bích Trâm Con 2015

2341 5 Lò Thị Trúc Phƣơng Con 2017

2342 1 Hoàng Thị Thu Trinh Chủ hộ 1980 240621130 Thôn 9 3 3 750.000        2.250.000

2343 2 Lò Thị Diệu Huyền Con 2003 241920967

2344 3 Lò Thị Diệu Ngà Con 2000

2345 76 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 1962 241437406 Thôn 9 1 1 750.000        750.000

2346 1 Tống Văn Thanh Chủ hộ 1954 240054266 Thôn 9 3 1 750.000        750.000

2347 2 Lò Thị Chính Mẹ 1926 240054170 BTXH

2348 3 Tống Văn Doãn Em 1969 240298521 Không Ďủ ĐK
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2349 1 Hà Văn Túy Chủ hộ 1959 240484750 Thôn 9 4 2 750.000        1.500.000

2350 2 Lại Thị Hon Vợ 1960 241447685

2351 3 Hà Xuân Đông Con 1988 241135668 Không Ďủ ĐK

2352 4 Hà Thị Mỹ Hƣơng 
 Con 1991 241209790 Không Ďủ ĐK

2353 1 Đồng Văn Sơn Chủ hộ 1978 240618571 Thôn 9 5 4 750.000        3.000.000

2354 2 Tống Thị Thúy Hà Vợ 1977 240545881

2355 3 Đồng Nhạc Kiên Con 2000 Không Ďủ ĐK

2356 4 Đồng Thị Ánh Nhung Con 2003

2357 5 Đồng Quốc Đạt Con 2005

2358 1 Bế Xuân Hóa Chủ hộ 1959 240621427 Thôn 9 6 5 750.000        3.750.000

2359 2 Lò Thị Món Vợ 1964 241808899 BTXH

2360 3 Bế Văn Quyết Con 1996 241679418

2361 4 Bế Văn Tâm Con 1998

2362 5 Bế Thị Hành Con 2001

2363 6 Bế Văn Chính Con 2002

2364 1 Lƣơng Thị Chúc Chủ hộ 1960 241667793 Thôn 9 2 1 750.000        750.000

2365 2 Lƣơng Văn Đức Đông Con 1992 241667794 BTXH

2366 1 Hoàng Thị Nga Chủ hộ 1968 240298376 Thôn 9 5 4 750.000        3.000.000

2367 2 Nguyễn Văn Quang Chồng 1963 240155234 BTXH

2368 3 Nguyễn Văn Tuấn Con 1994 241898145

2369 4 Nguyễn Văn Quốc Con 2000 241809973

2370 5 Nguyễn Thị Oanh Con 2004

2371 1 Tống Văn Thìn Chủ hộ 1953 240959440 Thôn 9 3 1 750.000        750.000

2372 2 Tống Nữ Oanh Trinh Con 1993 241499032 Không Ďủ ĐK

2373 3 Tống Nữ Oanh Trang Con 1997 241672571 Không Ďủ ĐK

2374 1 Quàng Thị Bảo Vi Chủ hộ 1977 240484792 Thôn 9 2 2 750.000        1.500.000

2375 2 Hoàng Thị Bảo Vân Con 2008

2376 1 Lò Thị Sẵn Chủ hộ 1952 240054117 Thôn 9 4 2 750.000        1.500.000

2377 2 Nông Trí Tuệ Con 1983

2378 3 Nông Thị Lệ Tâm Con 1998 241108030 Không Ďủ ĐK

2379 4 Nông ĐứcTín Con 1990 241108031 Không Ďủ ĐK
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2380 1 Lò Văn Nghiêm Chủ hộ 1966 240298444 Thôn 9 5 2 750.000        1.500.000

2381 2 Lò Nhƣ Ý Con Không Ďủ ĐK

2382 3 Lò Văn Ly Con 2000 241906552

2383 4 Tòng Thị Núi Mẹ 1927 240054033 BTXH

2384 5 Nguyễn Thị Minh Vợ 1969 Chết trƣớc T4

2385 1 Lê Văn Vững Chủ hộ 1973 240892905 Thôn 9 4 4 750.000        3.000.000

2386 2 Lê Thị Cải Vợ 1982 241045151

2387 3 Lê Minh Quang Con 2000

2388 4 Lê Minh Sơn Con 2003

2389 1 Thùng Bá Đài Chủ hộ 1975 240484748 Thôn 9 4 4 750.000        3.000.000

2390 2 Phan Thị Thu Sƣơng Vợ 1979

2391 3 Thùng Thị Lệ Vi Con 2004

2392 4 Thùng Ngọc Anh Tuấn Con 2007

2393 1 Vũ Thị Phƣợng Chủ hộ 1958 241686547 Thôn 9 4 2 750.000        1.500.000

2394 2 Vũ Thị Hà Con 1985 241333612 Không Ďủ ĐK

2395 3 Vũ Trƣờng Vĩ Con 1998

2396 4 Vũ Quốc Dũng Cháu 2006 Không Ďủ ĐK

2397 1 Nguyễn Thị Vịnh Chủ hộ 1944 240048825 Thôn 10 2 1 750.000        750.000

2398 2 Nguyễn Ngọc Hùng Con 1988 241687349 BTXH

2399 1 Tống Văn Mây Chủ hộ 1955 240054438 Thôn 10 6 6 750.000        4.500.000

2400 2 Vàng Thị Ngoan Vợ 1957 240054538

2401 3 Tống Bảo Ngọc Con 1995 241468493

2402 4 Vũ Thị Hòa Con 1997 245351007

2403 5 Tống Thị Ngọc Hân Cháu 2015

2404 6 Tống Thị Ngọc Lan Cháu 2017

2405 1 Huỳnh Thị Diễm Chủ hộ 1956 240621648 Thôn 10 7 7 750.000        5.250.000

2406 2 Bùi Văn Cảnh Con 1978 240556263

2407 3 Phạm Thị Thúy Hằng Con 1985 240795326

2408 4 Bùi Thị Tuyết Nhung Cháu 2005

2409 5 Bùi Thị Nhƣ Quỳnh Cháu 2006

2410 6 Bùi Trọng Nghĩa Cháu 2008
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2411 7 Bùi Phạm Bảo Trân Cháu 2013

2412 1 Phan Văn Kim Chủ hộ 1948 240303449 Thôn 10 2 2 750.000        1.500.000

2413 2 Chu Thị Ngọ Vợ 1956 241454686

2414 1 Hoàng Thị Trâm Oanh Vợ 1991 241273919 Thôn 10 5 5 750.000        3.750.000

2415 2 Trần Quang Khải Chủ hộ 1984 240744594

2416 3 Trần Hoàng Bảo Con 2014

2417 4 Trần Hoàng Nguyên Con 2014

2418 5 Trần Hoàng Bảo Trâm Con 2016

2419 1 Phạm Văn Nhung Chủ hộ 1943 240018982 Thôn 10 2 2 750.000        1.500.000

2420 2 Lê Thị Duệ Vợ 1944

2421 1 Trần Văn Hiến Chủ hộ 1968 241080559 Thôn 10 5 5 750.000        3.750.000

2422 2 Phạm Thị Thúy Vợ 1969 241667577

2423 3 Trần Anh Tuấn Con 1994 241586566

2424 4 Trần Ngọc Thanh Con 1999 241868873

2425 5 Trần Anh Nam Con 2011

2426 1 Phạm Thị Ngân Chủ hộ 1969 241303736 Thôn 11 4 4 750.000        3.000.000

2427 2 Phan Văn Lƣơng Chồng 1974 240074380

2428 3 Phan Thị Duyên Con 2005

2429 4 Phan Thị Dung Con 2010

2430 1 Bùi Hồng Vân Chủ hộ 1961 241474157 Thôn 11 4 4 750.000        3.000.000

2431 2 Nguyễn Thị Hòa Vợ 1960 130516128

2432 3 Bùi Thị Thảo Con 1994

2433 4 Bùi Thị Phong Con 1991

2434 1 Nguyễn Văn Quốc Trứ Chủ hộ 1981 240743897 Thôn 11 4 3 750.000        2.250.000

2435 2 Hoàng Thị Lê Vợ 240713701

2436 3 Nguyễn Văn Quốc Đạt Con Chết trƣớc T4

2437 4 Nguyễn Văn Quốc Trung Con

2438 1 Nguyễn Văn Thao Chủ hộ 1963 241663530 Thôn 12 3 3 750.000        2.250.000

2439 2 Phan Thị Năm Vợ 1962 180489616

2440 3 Nguyễn Văn Linh Con 1999 241825228

2441 1 Trần Thị Bạch Yến Chủ hộ 1979 Thôn 12 3 3 750.000        2.250.000
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2442 2 Nguyễn Thị Thúy Phƣợng Con 1999

2443 3 Nguyễn Thị Thanh Trúc Con 2002

2444 1 Trƣơng Văn Sự Chủ hộ 1973 240883091 Thôn 12 3 3 750.000        2.250.000

2445 2 Bùi Thị Nguyệt Vợ 1978

2446 3 Trƣơng Đình Văn Minh Con 2007

2447 1 Bùi Văn Tạo Chủ hộ 1953 240554788 Thôn 12 3 2 750.000        1.500.000

2448 2 Vũ Thị Cải Vợ 1955 240554896

2449 3 Bùi Văn Nguyện Con Không Ďủ ĐK

2450 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 1969 240744296 Thôn 12 4 3 750.000        2.250.000

2451 2 Nguyễn Thị Hƣơng Con 1990 245156107

2452 3 Lô Nguyễn Mạnh Dũng Cháu 2018

2453 4 Nguyễn Văn Hòa Chồng 1960 Chết trƣớc T4

2454 1 Ngô Lịch Chủ hộ 1953 240048341 Thôn 12 3 3 750.000        2.250.000

2455 2 Phạm Thị Thanh Huyền Vợ 1961 240048342

2456 3 Ngô Thái Quang Con 1982

2457 1 Trần Văn Khoa Chủ hộ 1972 240485090 Thôn 13 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

2458 2 Huỳnh Thị Toàn Vợ 1971 240455225

2459 3 Trần Văn Trƣờng Con 1995 241426775

2460 4 Trần Văn Kỳ Con 2007

2461 1 Mai Xuân Trung Chủ hộ 1986 241010545 Thôn 13 4 4 750.000        3.000.000

2462 2 Đậu Thị Châu Vợ 1990 241180568

2463 3 Mai Hoàng Thế Vƣơng Con 2009

2464 4 Mai Thị Lệ Khuyên Con 2013

2465 1 Nguyễn Văn Tám Chủ hộ 1966 241792869 Thôn 13 7 7 750.000        5.250.000

2466 2 Đoàn Thị Hạnh Vợ 1966 241792870

2467 3 Nguyễn Văn Anh Con 1993 241375477

2468 4 Nguyễn Thị Oanh Con 1996 241674244

2469 5 Nguyễn Văn Dũng Con 2000

2470 6 Nguyễn Thị Hiền Con 2004

2471 7 Nguyễn Khắc Đức Con 2009

2472 1 Tạ Thị Khánh Chủ hộ 1949 240743914 Thôn 13 3 3 750.000        2.250.000
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2473 2 Phan Thị Mơ Con 1980 240743912

2474 3 Phan Thị Hồng Nhung Cháu 2013

2475 1 Đàm Xuân Cƣờng Chủ hộ 1987 240949043 Thôn 13 4 4 750.000        3.000.000

2476 2 Nguyễn Thị Lài Vợ 1986 241588785

2477 3 Đàm Thế Huỳnh Lƣu Con 2010

2478 4 Đàm Nguyễn Luân Con 2017

2479 1 Hoàng Văn Qúy Chủ hộ 1971 182183114 Thôn 13 5 5 750.000        3.750.000

2480 2 Nguyễn Thị Lành Vợ 1978 198832302

2481 3 Hoàng Văn Anh Tuấn Con 2006

2482 4 Hoàng Thị Tú Oanh Con 2007

2483 5 Hoàng Thị Phƣơng Con 2010

2484 1 Nguyễn Văn Trung Chủ hộ 1972 240485870 Thôn 13 5 5 750.000        3.750.000

2485 2 Trần Thị Quang Vợ 1973 241588842

2486 3 Nguyễn Thị Ngọc Mai Con 2004

2487 4 Nguyễn Quốc Cƣờng Con 2005

2488 5 Nguyễn Huỳnh Đức Con 2010

2489 1 H RIÊM KTUL Chủ hộ 1965 240386940 B. Tuôr 4 4 750.000        3.000.000

2490 2 Phan Hồng Sƣơng Ktul Con 1995 241660936

2491 3 Y Phong Ktul Con 1997 241675861

2492 4 Phan Hồng Xinh Ktul Con 2001 241947102

2493 1 H Lônh Byă Chủ hộ 1953 240886999 B. Tuôr 4 4 750.000        3.000.000

2494 2 H Rôn Byă Em 1956 240048272

2495 3 H Blĩ Byă Chị 1942 240048320

2496 4 Y Hao Byă Con 1994 241585025

2497 1 Y Kalep Byă Chủ hộ 1989 241464180 B. Tuôr 3 3 750.000        2.250.000

2498 2 H Nhiên Ktul Vợ 1988 241236080

2499 3 H A Lis Ktul Con 2016

2500 1 Y Juh Ktul Chủ hộ 1981 240621295 B. Tuôr 4 4 750.000        3.000.000

2501 2 H Măng Byă Vợ 1989 241121205

2502 3 Y Vinh Byă Con 2011

2503 4 Y Jôlim Byă Con 2014
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2504 1 H Điêm Byă Chủ hộ 1979 240556240 B. Tuôr 5 5 750.000        3.750.000

2505 2 Y Tô Hwing Chồng 1977 240571227

2506 3 H Đê Ra Hwing Con 2000 241866547

2507 4 H Hằng Hwing Con 2007

2508 5 Tô Li A Hwing Con 2015

2509 1 H Nih HĎơk Chủ hộ 1986 B. Mrê 5 5 750.000        3.750.000

2510 2 Y Ruah Bkrông Chồng 1979 240018750

2511 3 H Lo Na HĎơk Con 2009

2512 4 Y Phie HĎơk Con 2011

2513 5 Y Pher HĎơk Con 2013

2514 1 Y Thăng Niê Chủ hộ 1981 241142408 B. Mrê 4 4 750.000        3.000.000

2515 2 H Nam Byă Vợ 1992 241488402

2516 3 H Tuyêt Byă Con 2012

2517 4 H Uyên Byă Con 2014

2518 1 Y Tƣ HĎơk Chủ hộ 1980 240586089 B. Mrê 4 4 750.000        3.000.000

2519 2 H Bích Byă Vợ 1980 240556353

2520 3 Y SaTôn Byă Con 2005

2521 4 H Đao Byă Con 2006

2522 1 H Bũm Byă Chủ hộ 1937 240048446 B. Mrê 6 4 750.000        3.000.000 BTXH

2523 2 H Lai Byă Con 1980 240556861

2524 3 H Nai Byă Con 1997 Không Ďủ ĐK

2525 4 Y Guk Niê Con 1978 240556838

2526 5 H Thảo Byă Con 2002

2527 6 Y Lik Byă Con 2006

2528 1 H Yuôm Byă Chủ hộ 1953 240018968 B. Mrê 3 2 750.000        1.500.000

2529 2 Y Lue Byă Con 1986 Không Ďủ ĐK

2530 3 Y Hue Byă Con 1988

2531 1 Y Mai HĎơk Chủ hộ 1976 240556719 B. Mrê 7 7 750.000        5.250.000

2532 2 H Nhăp Kbuôr Vợ 1979 240556821

2533 3 H Nhin Kbuôr Con 2002

2534 4 H Nhun Kbuôr Con 2005
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2535 5 H Ngên Kbuôr Con 2008

2536 6 Y Tô Ni Kbuôr Con 2010

2537 7 H Trân Kbuôr Con 2012

2538 1 Y Tuân Bkrông Chủ hộ 1988 241668074 B. Mrê 4 4 750.000        3.000.000

2539 2 H Điăc HĎơk Vợ 1978 240556867

2540 3 Y Quyn HĎơk Con 2008

2541 4 Y Sô Đin HĎơk Con 2017

2542 1 Y Bri Ktul Chủ hộ 1975 240744142 B. Mrê 6 5 750.000        3.750.000

2543 2 H Mot Niê Vợ 1979 240556793

2544 3 Y Nguyên HĎơk Con 2001

2545 4 H Pha HĎơk Con 2002

2546 5 H Bina HĎơk Con 2003 Không Ďủ ĐK

2547 6 Y Kha HĎơk Con 2004

2548 1 H Gôc Byă Chủ hộ 1985 240745641 B. Mrê 4 4 750.000        3.000.000

2549 2 Y Sam Niê Chồng 1983 240491966

2550 3 H Giáo Byă Con 2008

2551 4 H Băn Byă Con 2010

2552 1 H Nai HĎơk Chủ hộ 1990 241490544 B. Mrê 4 4 750.000        3.000.000

2553 2 Y Hang Niê Chồng 1982 241319256

2554 3 H Tuyng HĎơk Con 2011

2555 4 Y JiHun HĎơk Con 2013

2556 1 Y Nur Adrơng Chủ hộ 1990 241375394 B. Mrê 4 4 750.000        3.000.000

2557 2 H Duôm HĎơk Vợ 1993 241375410

2558 3 Y He HĎơk Con 2009

2559 4 Y Nho HĎơk Con 2012

2560 1 Y Sen Êban Chủ hộ 1990 241342861 B. Mrê 3 3 750.000        2.250.000

2561 2 H Dlan Niê Vợ 1991 241351823

2562 3 Y Hiếu Niê Con 2010

        705           663   497.250.000

2563 1 1 Đặng Tấn Bản Chủ hộ 20/12/1955 Thôn 1 3 3         750.000 2.250.000

2564 2 Nguyễn Thị Hoà Vợ 30/12/1968
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2565 3 Đặng Quang Vinh Con 30/09/1990

2566 2 4 Trƣơng Văn Quý Chủ hộ 20/06/1957 Thôn 1 4 4         750.000 3.000.000

2567 5 Nguyễn Thị Hão Vợ 04/04/1953

2568 6 Trƣơng Khánh Quân Con 09/02/1989

2569 7 Trƣơng Khánh An Con 12/12/1996

2570 3 8 Nguyễn Thị Vinh Chủ hộ 16/12/1947 241492593 Thôn 1 1 1         750.000 750.000

2571 4 9 Nguyễn Ngọc Tâm Chủ hộ 07/06/1960 Thôn 1 3 3         750.000 2.250.000

2572 10 Lê Thị Kim Tánh Vợ 14/05/1961

2573 11 Nguyễn Ngọc Phƣơng Anh Con 31/05/2002

2574 5 12 Nguyễn Cao Hải Chủ hộ 24/02/1988 Thôn 1 4 4         750.000 3.000.000

2575 13 Chí Thị Phƣợng Vợ 26/9/1990

2576 14 Nguyễn Cao Minh Thƣ Con 18/01/2015

2577 15 Nguyễn Cao Minh Trang Con 18/01/2015

2578 6 16 Trần Đại Chủ hộ 10/02/1968 Thôn 1 4 4         750.000 3.000.000

2579 17 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 07/03/1982

2580 18 Trần Thị Ngọc Nguyên ThƣơngCon 24/10/2007

2581 19 Trần Đình Ngọc Nhớ Con 07/11/2016

2582 7 20 Nguyễn Thị Bé Chủ hộ 02/1966 Thôn 1 2 2         750.000 1.500.000

2583 21 Nguyễn Ngọc Thiên Thiên Cháu 10/2016

2584 8 22 Nguyễn Lƣơng Chủ hộ 04/03/1983 Thôn 1 4 3         750.000 2.250.000

2585 23 Huỳnh Thị Thanh Hà Vợ 28/08/1984

2586 24 Nguyễn Huỳnh Hoài Nam Con 10/10/2007

2587 25 Nguyễn Trà My Con 21/03/2015 BTXH

2588 9 26 Nguyễn Đôn Huệ Chủ hộ 01/01/1975 Thôn 1 6 6         750.000 4.500.000

2589 27 Lê Thị Minh Nguyệt Vợ 20/05/1979

2590 28 Nguyễn Thị Hồng Nhung Con 06/10/2001

2591 29 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 26/04/2009

2592 30 Nguyễn Thi Hồng Nhƣ Con 16/05/2003

2593 31 Nguyễn Minh Hiếu Con 04/11/2012

2594 10 32 Dƣơng Văn Dũng Chủ hộ 11/07/1971 Thôn 2 4 4         750.000 3.000.000

2595 33 Nguyễn Thị Thu Hồng Vợ 15/10/1974
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2596 34 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 22/03/2004

2597 35 Dƣơng Mộng Nhƣ Con 11/08/2006

2598 11 36 Trần Thị Để Chủ hộ 17/6/1967 Thôn 2 1 1         750.000 750.000

2599 12 37 Nguyễn Thái Bình Chủ hộ 08/04/1964 Thôn 2 1 1         750.000 750.000

2600 13 38 Nguyễn Thị Thuận Chủ hộ 04/06/1952 Thôn 2 1 1         750.000 750.000

2601 14 39 Phan Minh Toản Chủ hộ 16/09/1939 Thôn 2 2 1         750.000 750.000 BTXH

2602 40 Lê Thị Đổi Vợ 13/03/1944

2603 15 41 Đoàn Văn Dũng Chủ hộ 06/05/1965 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

2604 42 Đoàn Duy Phát Con 26/02/1990

2605 43 Đoàn Thị Bích Chi Con 23/05/1998

2606 16 44 Nguyễn Thị Hối Chủ hộ 1952 241354915 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

2607 45 Đỗ Hoàng Cƣơng Cháu 15/11/2006

2608 46 Đỗ Thu Trang Con 20/01/1985

2609 17 47 Võ Thị Thu Liên Chủ hộ 27/12/1972 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

2610 48 Dƣơng Văn Sỹ Con 9/01/2004

2611 49 Dƣơng Văn Sang Con 20/11/2005

2612 18 50 Nguyễn Thanh Sơn Chủ hộ 21/01/1966 Thôn 2 5 5         750.000 3.750.000

2613 51 Lê Thị Tuyết Hƣơng Vợ 09/09/1969

2614 52 Nguyễn Thị Lê Vy Con 16/04/1993

2615 53 Nguyễn Lê Trọng Con 06/01/1998

2616 54 Nguyễn Lê Tín Con 29/10/2000

2617 19 55 Trần Mang Chủ hộ 01/01/1954 Thôn 2 7 6         750.000 4.500.000

2618 56 Lê Thị Hoa Vợ 01/01/1957

2619 57 Lê Minh Hằng Con 01/01/1981

2620 58 Trần Quốc Phƣơng Con 22/12/1987

2621 59 Trần Thị Ngọc Diễm Con 01/01/1990

2622 60 Trần Quốc Phúc Con 03/02/1992 BTXH

2623 61 Nguyễn Trần Bảo Trang Cháu 20/9/2012

2624 20 62 Đỗ Thị Tuyết Chủ hộ 30/10/1970 Thôn 2 6 6         750.000 4.500.000

2625 63 Lê Quý Vũ Con 11/03/1993

2626 64 Lê Quý Thạch Con 23/01/1995
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2627 65 Lê Quý Châu Con 09/04/2009

2628 66 Lƣu Thị Hoa Diệu Dâu 01/01/1997

2629 67 Lê Quý Anh Khoa Cháu 16/10/2015

2630 21 68 Phạm Thúy Chủ hộ 19/03/1939 Thôn 3 6 5         750.000 3.750.000 BTXH

2631 69 Huỳnh Thị Năm Vợ 02/04/1942

2632 70 Phạm Việt Con 21/10/1977

2633 71 Nguyễn Thị Phƣợng Dâu 12/02/1986

2634 72 Phạm Yến Phi Cháu 13/07/2015

2635 73 Phạm Gia Vỹ Cháu 27/01/2017

2636 22 74 Nguyễn Thành Châu Chủ hộ 09/11/1952 Thôn 3 5 5         750.000 3.750.000

2637 75 Nguyễn Thị Ngà Vợ 12/02/1955

2638 76 Nguyễn Thành Lâm Con 20/07/1992

2639 77 Nguyễn Thị Lộc Chị 04/10/1944

2640 78 Nguyễn Thị Kim Lệ Bằng 10/06/1981

2641 23 79 Trần Minh Chủ hộ 22/10/1944 Thôn 3 2 2         750.000 1.500.000

2642 80 Trần Văn Chinh Con 10/07/1991

2643 24 81 Đỗ Viết Vĩnh Chủ hộ 07/07/1977 Thôn 3 5 4         750.000 3.000.000

2644 82 Đỗ Viết Bảo Con 27/10/2001

2645 83 Lê Thị Để Vợ 24/01/1980 BTXH

2646 84 Đỗ Viết Phong Con 12/02/2005

2647 85 Đỗ Viết Long Con 15/11/2003

2648 25 86 Phạm Văn Đào Chủ hộ 20/10/1937 Thôn 3 4 3         750.000 2.250.000 BTXH

2649 87 Phạm Thị Thu Hà Cháu 04/02/2007

2650 88 Huỳnh Thị Liên Vợ 05/05/1941

2651 89 Phạm Thị Trang Con 06/10/1976

2652 26 90 Viên Thị Phi Chủ hộ 10/12/1956 Thôn 3 2 2         750.000 1.500.000

2653 91 Mai Thị Thạnh Con 21/05/1994

2654 27 92 Phạm Thị Lý Chủ hộ 10/11/1949 Thôn 3 3 3         750.000 2.250.000

2655 93 Hồ Vƣơng Hƣng Con 27/11/1981

2656 94 Hồ Vƣơng Thông Con 14/04/1988

2657 28 95 Đinh Thanh Hùng Chủ hộ 1964 241464935 Thôn 3 8 8         750.000 6.000.000
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2658 96 Đinh Thị Nga Vợ 12/03/1998

2659 97 Đinh Thị Thảo Con '20/01/2000

2660 98 Đinh Thị Thanh Ngoan Con 23/06/2006

2661 99 Đinh Thị Hạnh Con 27/05/1990

2662 100 Đinh Thị Lý Con 28/09/1995

2663 101 Võ Thị Phúc Con 1965 241674145

2664 102 Đinh Thị Hiếu Con 19/07/2002

2665 29 103 Lê Thị Huệ Chủ hộ 28/03/1971 Thôn 3 5 4         750.000 3.000.000 BTXH

2666 104 Nguyễn Thị Thúy Lê Con 12/11/2000

2667 105 Nguyễn Thị Thùy Ly Con 24/10/1998

2668 106 Nguyễn Thị Thúy Lài Con 12/05/2002

2669 107 Nguyễn Thị Thùy Liên Con 05/05/1995

2670 30 108 Trần Văn Vinh Chủ hộ 10/06/1947 Thôn 4 4 3         750.000 2.250.000 BTXH

2671 109 Bùi Thị Bƣớm Vợ 16/03/1946

2672 110 Trần Thị Bích Hồng Con 20/10/1988

2673 111 Trần Văn Thuộc Con 20/01/1991

2674 31 112 Nguyễn Văn Thảo Chủ hộ 16/5/1977 Thôn 4 5 5         750.000 3.750.000

2675 113 Cao Thị Hải Vợ 16/9/1978

2676 114 Nguyễn Văn Thái Con 15/03/2000

2677 115 Nguyễn Anh Thùy Con 01/6/2006

2678 116 Nguyễn Thị Thùy Linh Con 14/03/2009

2679 32 117 Lê Ngọc Hải Chủ hộ 05/5/1986 Thôn 4 4 4         750.000 3.000.000

2680 118 Tô Thị Ánh Thi Vợ 20/4/1988

2681 119 Lê Ngọc Phong Con 04/8/2011

2682 120 Lê Ngọc Gia Linh Con 27/9/2015

2683 33 121 Nguyễn Công Đức Chủ hộ 1976 240485284 Thôn 4 5 5         750.000 3.750.000

2684 122 Nguyễn Thị Linh Vợ 01/10/1977

2685 123 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Con 28/08/1996

2686 124 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Con 30/01/1999

2687 125 Nguyễn Công Hậu Con 17/06/2007

2688 34 126 Lê Vĩnh Thụy Chủ hộ 15/10/1971 Thôn 4 5 5         750.000 3.750.000
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2689 127 Hồ Thị Phụng Vợ 05/05/1974

2690 128 Lê Thị Ly Na Con 08/05/1998

2691 129 Lê Đức Vĩnh Tƣờng Con 03/10/200

2692 130 Lê ĐứcVĩnh Trình Con 31/8/2015

2693 35 131 Trần Thị Nhung Chủ hộ 1949 240041813 Thôn 4 8 8         750.000 6.000.000

2694 132 Trần Anh Dũng Con 20/12/1979

2695 133 Đinh Thị Lâm Đồng Dâu 10/03/1979

2696 134 Trần Thị Thu Thảo Cháu 17/04/2001

2697 135 Trần Thị Thanh Trúc Cháu 31/10/2003

2698 136 Trần Thanh Bảo Ngọc Cháu 20/07/2015

2699 137 Sơn Ngọc Thanh Thúy Cháu 21/02/1998

2700 138 Sơn Ngọc Thanh An Cháu 17/5/2017

2701 36 139 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 27/07/1960 Thôn 4 3 2         750.000 1.500.000 BTXH

2702 140 Trần Kim Trọng Con 09/11/1988

2703 141 Trần Dƣ Tiến Con 24/11/2000

2704 37 142 Huỳnh Văn Tâm Chủ hộ 20/02/1981 Thôn 4 6 6         750.000 4.500.000

2705 143 Phạm Thị Kim Thanh Vợ 10/03/1981

2706 144 Huỳnh Thị Nhã Con 12/10/2009

2707 145 Huỳnh Văn Tịnh Con 01/10/2010

2708 146 Huỳnh Gia Hân Con 15/8/2015

2709 147 Huỳnh Tuệ Nhi Con 27/03/2018

2710 38 148 Đỗ Trúc Bình Chủ hộ 07/8/1978 Thôn 4 4 4         750.000 3.000.000

2711 149 Nguyễn Thị Thanh Vợ 20/5/1980

2712 150 Đỗ Thị Huyền Trân Con 17/12/2004

2713 151 Đỗ Trúc Ban Con 21/02/2009

2714 39 152 Đào Cao Thái Chủ hộ 15/5/1983 Thôn 4 3 3         750.000 2.250.000

2715 153 Tôn Nữ Thanh Phƣơng Vợ 22/03/1986

2716 154 Đào Cao Gia Huy Con 10/12/2011

2717 40 155 Võ Thanh Nhung Chủ hộ 04/05/1964 Thôn 4 5 5         750.000 3.750.000

2718 156 Lê Thị Ly Vợ 18/10/1975

2719 157 Võ Thanh Minh Con 20/05/1998
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2720 158 Võ Thanh Huyền Trang Con 04/05/2000

2721 159 Võ Thanh Huyền My Con 02/09/2008

2722 41 160 Lê Chài Chủ hộ 1929 240041880 Thôn 4 2 1         750.000 750.000 BTXH

2723 161 Phùng Thị Liếu Vợ 1945 240041828

2724 42 162 Đào Văn Lợi Chủ hộ 25/5/1982 Thôn 5 4 4         750.000 3.000.000

2725 163 Quản Thị Bích Hiền Vợ 21/3/1989

2726 164 Đào Anh Duy Con 09/01/2014

2727 165 Tống Thị Ngọc Mẹ 01/01/1949

2728 43 166 Hoàng Ngọc Tâm Chủ hộ 1984 Thôn 5 4 4         750.000 3.000.000

2729 167 Nguyễn Thị Xuân Vợ 27/11/1989

2730 168 Hoàng Tấn Thành Con 08/5/2012

2731 169 Hoàng Tấn Lộc Con 13/7/2013

2732 44 170 Võ Thị Ngợi Chủ hộ 1934 Thôn 5 3 2         750.000 1.500.000 BTXH

2733 171 Dƣơng Văn Dũng Con 1971 241485558

2734 172 Dƣơng Thị Lợi Con 1952 241663207

2735 45 173 Nguyễn Quang Miền Chủ hộ 10/9/1975 Thôn 5 4 4         750.000 3.000.000

2736 174 Lƣu Thị Vân Vợ 10/6/1977

2737 175 Nguyễn Quang Hiếu Con 08/10/2011

2738 176 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Con 10/01/2014

2739 46 177 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Chủ hộ 01/07/2005 Thôn 6 1 BTXH

2740 47 178 Hoàng Thị Bƣởi Chủ hộ 10/07/1957 Thôn 6 4 4         750.000 3.000.000

2741 179 Nguyễn Đình Tiếp Chồng ,15/02/1953

2742 180 Nguyễn Đình Trung Nhân Con 17/04/1985

2743 181 Nguyễn Thị Dung Con 01/10/1997

2744 48 182 Chu Văn Phƣơng Chủ hộ 30/12/1967 Thôn 6 5 4         750.000 3.000.000

2745 183 Trần Thị Dục Vợ 01/10/1968

2746 184 Chu Thị Kim Thảo Con 15/02/1995

2747 185 Chu Thị Thanh Hiền Con 01/01/1999

2748 186 Chu Văn Nam Con 20/05/2000 BTXH

2749 49 187 Lê Hiến Chủ hộ 1941 240230415 Thôn 6 2 2         750.000 1.500.000

2750 188 Nguyễn Thị Đang Vợ 1943 240037140
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2751 50 189 Nguyễn Thanh Tuấn Chủ hộ 18/03/1964 Thôn 7 3 3         750.000 2.250.000

2752 190 Nguyễn Thị Hằng Vợ 25/01/1967

2753 191 Nguyễn Thị Phƣơng Trinh Con 21/07/1994

2754 51 192 Đặng Ngọc Báu Chủ hộ 06/01/1987 Thôn 7 4 4         750.000 3.000.000

2755 193 Võ Thị Thúy Vợ 20/04/1989

2756 194 Đặng Quốc Bảo Con 01/10/2010

2757 195 Đặng Thị Ngọc Bích Con 05/10/2014

2758 52 196 Dƣơng Thị Hòa Chủ hộ 06/03/1958 Thôn 7 3 3         750.000 2.250.000

2759 197 Dƣơng Anh Tuấn Con 21/12/1988

2760 198 Dƣơng Thị Thùy Uyên Con 29/11/1995

2761 53 199 Bùi Thị Tuyến Chủ hộ 13/04/1945 Thôn 7 4 4         750.000 3.000.000

2762 200 Nguyễn Ngọc Tuế Con 08/10/1970

2763 201 Nguyễn Thị Lâm Hằng Dâu 03/07/1970

2764 202 Nguyễn Ngọc Tú Anh Cháu 05/11/2013

2765 54 203 Lƣơng Thanh Tuấn Chủ hộ 1975 246825002 Thôn 7 5 5         750.000 3.750.000

2766 204 Lƣơng Thị Loan Vợ 1953 240746761

2767 205 Lƣơng Quốc Huy Con 12/11/2001

2768 206 Lƣơng Diễm Quỳnh Con 28/10/2009

2769 207 Lƣơng Phi Hùng Con 18/01/2011

2770 55 208 Hà Văn Đƣờng Chủ hộ 13/11/1972 Thôn 7 5 5         750.000 3.750.000

2771 209 Hà Thị Hƣơng Vợ 29/03/1960

2772 210 Hà Thị Kim Trang Con 10/02/1997

2773 211 Hà Đình Tuấn Con 25/09/1998

2774 212 Vũ Thị Hƣơng Con 01/04/1978

2775 56 213 Nguyễn Thanh Hùng Chủ hộ 12/10/1974 Thôn 7 4 4         750.000 3.000.000

2776 214 Đặng Thị Nhân Vợ 1975

2777 215 Nguyễn Thanh Phong Con 10/02/1995

2778 216 Nguyễn Đức Phú Con 09/08/1998

2779 57 217 Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ 01/01/1946 241319167 Thôn 7 3 3         750.000 2.250.000

2780 218 Đặng Nguyễn Thanh Hoài Cháu 15/12/2007

2781 219 Nguyễn Thị Thùy Con 17/01/1974
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2782 58 220 Nguyễn Khắc Phi Chủ hộ 02/01/1991 Thôn 7 4 4         750.000 3.000.000

2783 221 Lƣ Thị Ngọc Anh Mẹ 12/6/1965

2784 222 Nguyễn Phi Hồ Em 07/3/1993

2785 223 Nguyễn Phi Hồ Ngọc Em 02/3/1994

2786 59 224 Trần Hạ Hiền Chủ hộ 1955 240485975 Thôn 7 3 3         750.000 2.250.000

2787 225 Đặng Thị Kim Chi Vợ 20/6/1957

2788 226 Trầ Hạ Minh Thúy Con 1986 240746449

2789 60 227 Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ hộ 15/01/1973 Thôn 8 4 4         750.000 3.000.000

2790 228 Nguyễn Minh Hoàng Chồng 13/05/1971

2791 229 Nguyễn Minh Triều Con 30/01/2004

2792 230 Nguyễn Minh Cƣờng Con 30/06/2000

2793 61 231 Nguyễn Tấn Lộc Chủ hộ 16/03/1950 Thôn 8 2 2         750.000 1.500.000

2794 232 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Vợ 28/10/1950

2795 62 233 Nguyễn Thị Lài Chủ hộ 1986 241675066 Thôn 8 3 3         750.000 2.250.000

2796 234 Nguyễn Thanh Bảo Ly Con 20/05/2008

2797 235 Nguyễn Thanh Bảo Long Con 06/12/2004

2798 63 236 Hà Thị Thanh Nga Chủ hộ 10/11/1963 Thôn 8 5 5         750.000 3.750.000

2799 237 Nguyễn Đình Thám Con 22/11/1984

2800 238 Nguyễn Xuân Thanh Con 04/10/1986

2801 239 Nguyễn Võ Dạ Quyên Cháu 06/02/2009

2802 240 Nguyễn Võ Bảo Nguyên Cháu 20/02/2011

2803 64 241 Nguyễn Thị Nhung Chủ hộ 20/06/1950 Thôn 8 4 4         750.000 3.000.000

2804 242 Lê Xuân Hoàng Con 1982

2805 243 Lò Thị Giang Dâu 20/05/1992 215181793

2806 244 Lê Xuân Trƣờng Cháu 02/02/2012

2807 65 245 Nguyễn Văn Đang Chủ hộ 10/05/1939 Thôn 8 8 6         750.000 4.500.000 BTXH

2808 246 Nguyễn Văn Tuệ Con 08/5/1985 Không Ďủ ĐK

2809 247 Nguyễn Thị Tuất Vợ 10/05/1943

2810 248 Nguyễn Thị Hòa Dâu 02/09/1977

2811 249 Nguyễn Thị Bảo Hiền Cháu 06/08/2001

2812 250 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cháu 27/12/2013
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2813 251 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Cháu 18/03/2003

2814 252 Nguyễn Văn Định Con 30/04/1972

2815 66 253 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 19/07/1972 Thôn 8 5 4         750.000 3.000.000

2816 254 Nguyễn Văn Đông Chồng 01/01/1973 BTXH

2817 255 Nguyễn Văn Thắng Con 04/09/1994

2818 256 Nguyễn Thị Thu Huyền Con 10/01/1996

2819 257 Nguyễn Thị Thu Huơng Con 02/07/2005

2820 67 258 Nguyễn Trọng Hiển Chủ hộ 1974 240805519 Thôn 8 4 4         750.000 3.000.000

2821 259 Nguyễn Thị Nhƣ Bình Con 04/3/2005

2822 260 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Con 13/12/2006

2823 261 Nguyễn Trọng Hiếu Con 03/12/2012

2824 68 262 Nguyễn Thanh Tuấn Chủ hộ 01/12/1977 Thôn 8 5 5         750.000 3.750.000

2825 263 Phan Thị Nghĩa Vợ 04/8/1982

2826 264 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 19/01/2003

2827 265 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 17/9/2006

2828 266 Nguyễn Thị Ý Nhi Con 20/11/2011

2829 69 267 Bùi Thị Thúy Hồng Chủ hộ 04/7/1994 Thôn 8 4 4         750.000 3.000.000

2830 268 Lý Văn Đại Chồng 03/12/1991

2831 269 Lý Văn Minh Con 23/9/2012

2832 270 Lý Ngọc Khánh My Con 01/8/2019

2833 70 271 Dƣơng Văn Khanh Chủ hộ 18/01/1959 Thôn 8 5 5         750.000 3.750.000

2834 272 Dƣơng Thị Quỳnh Châu Con 09/01/1991

2835 273 Dƣơng Tử Long Con 06/12/1995

2836 274 Dƣơng Thị Hồng Giang Con 30/12/1986

2837 275 Nguyễn Thị Mừng Vợ 18/11/1961

2838 71 276 Nguyễn Ngọc Trân Chủ hộ 02/5/1950 240182559 Thôn 8 3 3         750.000 2.250.000

2839 277 Nguyễn Thị Hòa Vợ 20/10/1955

2840 278 Nguyễn Nọc Sơn Con 20/6/1990

2841 72 279 Nguyễn Thị Cao Chủ hộ 23/3/1942 Thôn 9 2 2         750.000 1.500.000

2842 280 Nguyễn Thị Hồng Liên Con 20/09/1992

2843 73 281 Nguyễn Thị Tích Chủ hộ 1942 240207766 Thôn 9 1 1         750.000 750.000
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2844 74 282 Nguyễn Thị Xinh Chủ hộ 1944 241257071 Thôn 9 2 1         750.000 750.000

2845 283 Trần Ngọc Cƣờng Con 20/10/1977 BTXH

2846 75 284 Hứa Khánh Lợi Chủ hộ 03/01/1968 Thôn 9 2 2         750.000 1.500.000

2847 285 Huỳnh Thị Thu Vợ 23/08/1973 240455435

2848 76 286 Nguyễn Phúc Tiến Chủ hộ 1938 Thôn 9 2 1         750.000 750.000 BTXH

2849 287 Nguyễn Phúc Tới Con 19/4/1964

2850 77 288 Nguyễn Lâu Chủ hộ 10/12/1937 Thôn 9 3 2         750.000 1.500.000 BTXH

2851 289 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 28/12/1944

2852 290 Nguyễn Thị Kim Thủy Con 06/08/1981

2853 78 291 Nguyễn Thị Mỹ Linh Chủ hộ 19/08/1983 Thôn 10 3 3         750.000 2.250.000

2854 292 Lê Anh Dũng Con 22/07/2001

2855 293 Lê Thị Diễm Quỳnh Con 26/07/2005

2856 79 294 Phạm Minh Chủ hộ 09/08/1980 Thôn 10 5 5         750.000 3.750.000

2857 295 Phạm Đức Trọng Con 10/02/2002

2858 296 Phạm Hoàng Yến Con 23/11/2004

2859 297 phạm Thị Hà Vợ 12/01/1983

2860 298 Phạm Hoàng Yến Vy Con 26/04/2006

2861 80 299 Hứa Thành Phong Chủ hộ 02/06/1990 Thôn 10 5 5         750.000 3.750.000

2862 300 Đàm Thị Hợi Vợ 18/04/1996

2863 301 Đàm Nhật Anh Con 27/11/2013

2864 302 Hứa Thanh Bảo Con 25/10/2008

2865 303 Hứa Thành Trung Con ,03/10/2016

2866 81 304 Nguyễn Thị Nguyễn Anh Chủ hộ 07/08/1957 Thôn 10 1 1         750.000 750.000

2867 82 305 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 1940 240207935 Thôn 10 1 1         750.000 750.000

2868 83 306 Dƣơng Thị Gái Chủ hộ 1943 241424186 Thôn 10 1 1         750.000 750.000

2869 84 307 Nguyễn Thị Xuân Diệu Chủ hộ 20/02/1982 240746668 Thôn 10 3 3         750.000 2.250.000

2870 308 Lê Thị Thùy Linh Con 13/01/2006

2871 309 Lê Xuân Đạc Con 17/03/2008

2872 85 310 Dƣơng Thị Hảo Chủ hộ 1950 Thôn 10 1 0         750.000 0 Chết trƣớc T4

2873 86 311 Nguyễn Phƣơng Chủ hộ 13/12/1968 Thôn 10 7 7         750.000 5.250.000

2874 312 Nguyễn Thị Hoa Vợ 10/06/1971
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Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 
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2875 313 Nguyễn Thị Phƣợng Con 15/03/1993

2876 314 Nguyễn Thị Mỹ Phụng Con 20/05/1995

2877 315 Nguyễn Thị Thảo Sƣơng Con 17/09/1996

2878 316 Nguyễn Thị Thu Thảo Con 10/09/1998

2879 317 Nguyễn Hữu Phúc Con 09/01/2000

2880 87 318 Nguyễn Thành Hoàng Chủ hộ 1991 Thôn 11 2 2         750.000 1.500.000

2881 319 Trịnh Thị Diễm Vợ 1994

2882 88 320 Võ Minh Đức Chủ hộ 01/02/1972 Thôn 11 6 6         750.000 4.500.000

2883 321 Trần Thị Thanh Thảo Vợ 06/12/1976

2884 322 Võ Minh Phƣớc Con 01/11/1999

2885 323 Võ Thảo Uyên Con 19/09/2003

2886 324 Võ Minh Vƣơng Con 12/07/2005

2887 325 Võ Thị Thanh Tuyền Con 05/12/2007

2888 89 326 Nguyễn Thị Đại Chủ hộ 05/02/1966 Thôn 11 5 5         750.000 3.750.000

2889 327 Nguyễn Quốc Khánh Chồng 12/04/1961

2890 328 Nguyễn Quốc Hƣng Con 31/01/2004

2891 329 Nguyễn Quốc Hải Con 02/04/2006

2892 330 Nguyễn Quốc Hải Hà Con 02/04/2006

2893 90 331 Phạm Hùng Chủ hộ 08/06/1966 Thôn 12 6 6         750.000 4.500.000

2894 332 Hồ Thị Thu Cúc Vợ 01/10/1966

2895 333 Phạm Bách Tùng Con 12/08/1988

2896 334 Phạm Thị Thúy Phƣợng Con 01/01/1995 241404915

2897 335 Nguyễn Thị Thu Ngọc Dâu 1986

2898 336 Phạm Thị Kim Ngân Cháu 17/6/2018

2899 91 337 Nguyễn Diên Chủ hộ 1957 240032582 Thôn 12 8 8         750.000 6.000.000

2900 338 Hồ Thị Thu Hƣơng Vợ 10/12/1955

2901 339 Nguyễn Văn Tâm Con 03/04/1983

2902 340 Nguyễn Văn Thìn Con 24/07/1988

2903 341 Nguyễn Văn Thông Con 20/05/1993

2904 342 Nguyễn Văn Tùng Con 02/02/1994

2905 343 Nguyễn Thị Tuyền Con 24/06/1996
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2906 344 Nguyễn Thị Hiền Con 15/05/1999

2907 92 345 Hồ Thị Thành Chủ hộ 1973 Thôn 12 3 3         750.000 2.250.000

2908 346 Trần Ngọc Hải Con 25/03/2001

2909 347 Trần Ngọc Quân Con 16/09/2003

2910 93 348 Nguyễn Thị Cẩm Chủ hộ 1969 240313087 Thôn 12 2 2         750.000 1.500.000

2911 349 Nguyễn Thị Thanh Hằng Con 02/04/2002

2912 94 350 Lê Thị Tâm Chủ hộ 11/03/1962 Thôn 12 5 4         750.000 3.000.000

2913 351 Phạm Đắc Vỹ Con 19/11/2002

2914 352 Phạm Đắc Khánh Con 16/04/1994 BTXH

2915 353 Phạm Đắc Hùng Con 07/04/1999

2916 354 Phạm Thị Dung Con 18/09/1988

2917 95 355 Nguyễn Thị Huyên Chủ hộ 1951 240045816 Thôn 13 1 1         750.000 750.000

2918 96 356 Nguyễn Ngọc Hƣờng Chủ hộ 1965 240254967 Thôn 13 6 6         750.000 4.500.000

2919 357 Nguyễn Thị Tƣ Vợ 1969 241495229

2920 358 Nguyễn Ngọc Cƣ Con 30/10/1993

2921 359 Nguyễn Ngọc Khả Con 03/5/1995

2922 360 Nguyễn Ngọc Khiết Con 25/8/1997

2923 361 Nguyễn Thị Bích Phƣợng Con 28/02/2002

2924 97 362 Nguyễn Thị Phƣơng Chủ hộ 02/03/1941 Thôn 13 4 4         750.000 3.000.000

2925 363 Lê Thị Nga Dâu '28/09/1987

2926 364 Châu Thị Thùy Linh Cháu 18/10/2007

2927 365 Châu Thị Trúc Ly Cháu 12/08/2013

2928 98 366 Nguyễn Văn Hào Chủ hộ 11/9/1989 Thôn 13 4 4         750.000 3.000.000

2929 367 Nguyễn Thị Ánh Nhƣ Em 10/6/1991

2930 368 Nguyễn Thị Thu Thủy Em 25/10/1994

2931 369 Nguyễn Anh Cƣờng Em 06/5/2009

2932 99 370 Nguyễn Văn Vũ Chủ hộ 26/01/1978 Thôn 13 5 5         750.000 3.750.000

2933 371 Trần Thị Ánh Ly Vợ 06/8/1980

2934 372 Nguyễn Văn Bảo Con 16/9/2001

2935 373 Nguyễn Quang Trƣờng Con 16/8/2005

2936 374 Nguyễn Thị Hà Giang Con 07/2009
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2937 100 375 Nguyễn Đức Dƣơng Chủ hộ 02/7/1979 Thôn 14 6 6         750.000 4.500.000

2938 376 Nguyễn Thị Vân Vợ 24/4/1983

2939 377 Nguyễn Thị Duyên Con 13/4/2005

2940 378 Nguyễn Thị Phƣơng Quyên Con 28/4/2006

2941 379 Nguyễn Đức Hiệp Con 26/9/2010

2942 380 Nguyễn Đức Dân Con 17/9/2019

2943 101 381 Huỳnh Trọng Định Chủ hộ 1970 240359604 Thôn 14 5 5         750.000 3.750.000

2944 382 Tô Thị Phƣớc Vợ 1971 240387423

2945 383 Huỳnh Trọng Hƣớng Con 1994 241458808

2946 384 Huỳnh Thị Kim Ngân Con 18/09/1996

2947 385 Huỳnh Thị Kim Duyên Con 26/06/2001

2948 102 386 Trầm Kim Hòa Chủ hộ 01/07/1941 Thôn 14 4 3         750.000 2.250.000

2949 387 Nguyễn Thị Thanh Vợ 10/02/1940 BTXH

2950 388 Trần Kim Quốc Con 13/12/1989

2951 389 Trần Kim Thông Con 29/07/1991

2952 103 390 Châu Ngọc Đề Chủ hộ 05/12/1975 Thôn 14 4 4         750.000 3.000.000

2953 391 Phạm Thị Nhƣ Tuyền Vợ 20/05/1982

2954 392 Châu Thị Nhƣ Quỳnh Con 10/02/2006

2955 393 Châu Ngọc Khải Con 30/10/2008

2956 104 394 Phạm Thị Yến Chủ hộ 15/10/1950 Thôn 14 1 1         750.000 750.000

2957 105 395 Phạm Phi Thạch Chủ hộ 27/12/1991 Thôn 14 5 4         750.000 3.000.000

2958 396 Dƣơng Thị Thúy Kiều Vợ 29/07/1993

2959 397 Phạm Gia Phƣớc Con 07/09/2016

2960 398 Phạm Thị Bốn Bà 1931 BTXH

2961 399 Phạm Thị Lan Mẹ 21/09/1975

2962 106 400 Nguyễn Thị Luyến Chủ hộ 1930 Thôn 14 2 1         750.000 750.000 Chết trƣớc T4

2963 401 Hồ Thân Con 1970

2964 107 402 Trịnh Tặng Chủ hộ 1932 Thôn 15 2 1         750.000 750.000 BTXH

2965 403 Trịnh Thanh Con 1969 240299497

2966 108 404 Trần Phúc Chủ hộ 1959 240041146 Thôn 15 6 5         750.000 3.750.000

2967 405 Hồ Thị Sen Vợ 10/5/1965 240992576
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2968 406 Trần Đình Dũng Con 08/03/1990

2969 407 Trần Thị Diễm Con 1993

2970 408 Trần Thị Mỹ Hảo Dâu 25/4/1997 Không Ďủ ĐK

2971 409 Trần Hoàng Thiện Cháu 05/01/2014

2972 109 410 Nguyễn Thị Phƣơng Chủ hộ 1947 240045491 Thôn 15 1 1         750.000 750.000

2973 110 411 Phạm Thị Quỳnh Anh Chủ hộ 13/01/1978 Thôn 15 1 1         750.000 750.000

2974 111 412 Nguyễn Ngọc Hiền Chủ hộ 20/08/1983 Thôn 15 4 0 Không Ďủ ĐK

2975 413 Nguyễn Thị Phƣớc Anh Vợ 20/09/1987 Không Ďủ ĐK

2976 414 Nguyễn Ngọc Thu Thùy Con 19/08/2009 Không Ďủ ĐK

2977 415 Nguyễn Ngọc Xuân Thùy Con 19/08/2009 Không Ďủ ĐK

2978 112 416 Ngô chí Hoàng Chủ hộ 20/3/1990 Thôn 16 4 4         750.000 3.000.000

2979 417 Lê Thị Kim Thanh Vợ 18/02/1991

2980 418 Ngô Chí Huy Con 27/7/2013

2981 419 Ngô Chí Thiện Con 25/9/2017

2982 113 420 Tạ Quang Cứ Chủ hộ 10/08/1943 Thôn 16 3 3         750.000 2.250.000

2983 421 Nguyễn Thị Dung Vợ 10/03/1955

2984 422 Tạ Quang Sĩ Con 30/04/1989

2985 114 423 Tạ Quang Sanh Chủ hộ 10/12/1969 4 4         750.000 3.000.000

2986 424 Hồ Thị Mƣời Vợ 24/10/1981

2987 425 Tạ Quang Khải Con 12/4/2000

2988 426 Tạ Thị Nhƣ Quỳnh Con 05/8/2002

2989 115 427 Trần Thị Ánh Tuyết Chủ hộ 1970 240359008 Thôn 16 3 3         750.000 2.250.000

2990 428 Nguyễn Bảo Minh Con 13/02/2006

2991 429 Nguyễn Đình Bảo Con 13/10/2003

2992 116 430 Nguyễn Phƣớc Tú Chủ hộ 11/01/1974 Thôn 17 1 1         750.000 750.000

2993 117 431 Nguyễn Thịnh Chủ hộ 20/03/1933 Thôn 17 2 1         750.000 750.000 BTXH

2994 432 Lê Thị Lãnh Vợ 01/01/1944

2995 118 433 Phạm Văn Khánh Chủ hộ 1938 241673711 Thôn 17 3 2         750.000 1.500.000 BTXH

2996 434 Nguyễn Thị Quý Vợ 03/05/1940

2997 435 Phạm Văn Hán Con 1977 241669969

2998 119 436 Đỗ Văn Thanh Chủ hộ 09/05/1974 Thôn 17 5 5         750.000 3.750.000

thoát cận 

nghèo 

Quý 1/2020
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2999 437 Đỗ Quốc Đạt Con 28/9/2011

3000 438 Bùi Thị Thanh Nga Vợ 10/05/1975

3001 439 Đỗ Thị Nhƣ Huỳnh Con 22/12/2000

3002 440 Đỗ Thị Cẩm Hà Con 11/9/1998

3003 120 441 Bùi Sơn Hoàng Chủ hộ 22/09/1976 Thôn 17 5 5         750.000 3.750.000

3004 442 Bùi Quang Vinh Con 11/10/2009

3005 443 Nguyễn Thị Phƣơng Trang Vợ 05/11/1984

3006 444 Bùi Quang Thắng Con 25/12/2011

3007 445 Bùi Thị Cẩm Vy Con 07/05/2007

3008 121 446 Đinh Thị Hồng Chủ hộ 1942 241558718 Thôn 18 3 3         750.000 2.250.000

3009 447 Hoàng Anh Thƣ Cháu 16/08/2011

3010 448 Hoàng Quốc Hùng Cháu 15/12/1989

3011 122 449 Nguyễn Thị Lập Chủ hộ 1966 Thôn 18 3 3         750.000 2.250.000

3012 450 Huỳnh Thị Diễm Con 2001

3013 451 Huỳnh Văn Phúc Con 2008

3014 123 452 Phạm Viết Thống Chủ hộ 1976 Thôn 18 5 5         750.000 3.750.000

3015 453 Huỳnh Thị Hoàng Vi Vợ 1985

3016 454 Phạm Viết Thiện Con 2001

3017 455 Phạm Thị Thu Dung Con 2004

3018 456 Phạm thị Thu Thảo Con 14/10/2013

3019 124 457 Phạm Minh Long Chủ hộ 17/03/1984 Thôn 18 3 3         750.000 2.250.000

3020 458 Đỗ Thị Vƣơng Linh Vợ 11/08/1985

3021 459 Phạm Thị Hạnh Nguyên Con 24/02/2011

3022 125 460 Trịnh Thị Luyện Chủ hộ 1968 240299481 Thôn 18 5 5         750.000 3.750.000

3023 461 Huỳnh Văn Phƣớc Chồng 14/03/1963

3024 462 Huỳnh Văn Thịnh Con 15/03/1998

3025 463 Huỳnh Nguyên Đức Con 12/04/2001

3026 464 Nguyễn Thị Mây Cháu 27/07/2001

3027 126 465 Trịnh Quý Nhỏ Chủ hộ 01/01/1937 Thôn 18 4 3         750.000 2.250.000 BTXH

3028 466 Trịnh Quý Bình Con 11/02/1989

3029 467 Hùynh Thị Tài Vợ 04/02/1951
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3030 468 Trịnh Quý Thanh Con 14/10/1981

3031 127 469 Châu Thị Lý Chủ hộ 11/12/1952 Thôn 18 5 5         750.000 3.750.000

3032 470 Phạm Anh Tú Con 02/6/1987

3033 471 Phạm Thị Ngọc Liễu Con 12/12/1991

3034 472 Nguyễn Nữ Hoàng Anh Cháu 25/9/2009

3035 473 Nguyễn Nữ Hoàng Yến Cháu 18/9/2013

3036 128 474 Huỳnh Khƣơng Chủ hộ 10/9/1962 Thôn 18 5 5         750.000 3.750.000

3037 475 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 15/01/1960

3038 476 Huỳnh Pha Con 16/8/1995

3039 477 Huỳnh Thị Diệu My Con 23/5/1998

3040 478 Huỳnh Trung Hiếu Cháu 24/4/2017

3041 129 479 Ngô Thị An Chủ hộ 25/10/1987 Thôn 19 4 4         750.000 3.000.000

3042 480 Trƣơng Quốc Vƣơng Con 27/07/2004

3043 481 Trƣơng Thị Nhƣ Ý Con 10/04/2012

3044 482 Trƣơng Văn Quốc Con 27/05/2008

3045 130 483 Ngô Thị Mỹ Hoa Chủ hộ 15/02/1953 Thôn 19 2 1         750.000 750.000

3046 484 Ngô Thị Cẩm Em 12/02/1962 0 BTXH

3047 131 485 Nguyễn Thanh Tâm Chủ hộ 15/10/1985 Thôn 19 1 1         750.000 750.000

3048 132 486 Bùi Long Chủ hộ 10/10/1973 Thôn 19 4 4         750.000 3.000.000

3049 487 Đặng Thị Bích Hạnh Vợ 15/10/1974

3050 488 Bùi Thị Tƣờng Viễn Con 15/10/1998

3051 489 Bùi Khắc Vƣơng Con 30/02/2002

3052 133 490 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 10/03/1958 Thôn 19 5 4         750.000 3.000.000 Chết trƣớc T4

3053 491 Ngô Thị Nguyên Con 12/4/1983

3054 492 Trần Hoàng Nhật Duy Cháu 13/6/2006

3055 493 Trần Hà My Cháu 18/10/2011

3056 494 Trần Phƣơng Vy Cháu 19/3/2014

3057 134 495 Huỳnh Văn Lý Chủ hộ 10/12/1944 Thôn 19 2 2         750.000 1.500.000

3058 496 Nguyễn Thị Tiến Vợ 1950 240045930

3059 135 497 Lê Xuân Thắng Chủ hộ 05/02/1945 241331038 Thôn 19 4 4         750.000 3.000.000

3060 498 Trần Thị Ngừng Vợ 10/4/1954
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3061 499 Lê Xuân Hải Con 07/02/1982 240734882

3062 500 Lê Xuân Hà Cháu 26/9/2009

3063 136 501 Vòng Thất Múi Chủ hộ 1972 Thôn 19 4 3         750.000 2.250.000

3064 502 Lê Thị Kiều Oanh Con 26/07/2001 BTXH

3065 503 Lê Minh Khánh Con 16/08/2005

3066 504 Lê Văn Hòai Chồng 1975 241556521

3067 137 505 Nguyễn Thị Thƣơng Chủ hộ 1966 240313062 Thôn 20 2 2         750.000 1.500.000

3068 506 Vũ Thị Hoa Con 21/12/2003

3069 138 507 Mai Văn Vinh Chủ hộ 04/08/1970 Thôn 20 4 4         750.000 3.000.000

3070 508 Nguyễn Thị Lệ Thu Vợ 08/04/1976

3071 509 Mai Xuân Sơn Con 01/10/1997

3072 510 Mai Văn Linh Con 01/10/2003

3073 139 511 Lê Văn Mƣời Chủ hộ 1973 240560518 Thôn 20 6 5         750.000 3.750.000

3074 512 Ngô Thị Nhỏ Vợ 1976 250485552

3075 513 Lê Thị Hằng Con 1993 241472213

3076 514 Lê Quang Huy Con 24/09/1999

3077 515 Lê Thị Ngọc Huyền Con 04/01/2001

3078 516 Võ Thị Ngọ Mẹ 1925 BTXH

3079 140 517 Huỳnh Thị Kim Châu Chủ hộ 10/10/1965 Thôn 20 4 4         750.000 3.000.000

3080 518 Phạm Thị Huỳnh Phi Con 16/10/1996

3081 519 Phạm Đình Vũ Con 24/03/1997

3082 520 Phạm Đình Lâm Con 24/02/1999

3083 141 521 Vũ Văn Dũng Chủ hộ 1970 Thôn 20 4 4         750.000 3.000.000

3084 522 Hồ Thị Hà Vợ 27/05/1975

3085 523 Đỗ Quốc Kìa Con 02/08/1995

3086 524 Vũ Văn Quốc Con 21/12/2004

3087 142 525 Nguyễn Văn Tiến Chủ hộ 10/05/1964 Thôn 22 6 6         750.000 4.500.000

3088 526 Nguyễn Thị Quý Vợ 05/10/1969

3089 527 Nguyễn Văn Thuận Con 11/04/1988

3090 528 Nguyễn Văn Hải Con 20/09/1992

3091 529 Nguyễn Tấn Thành Con 23/05/1998
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3092 530 Nguyễn Thị Kim Thanh Con 17/01/2008

3093 143 531 Phạm Thị Hồng Chủ hộ 16/07/1983 Thôn 22 6 6         750.000 4.500.000

3094 532 Phạm Thị Hà Con 08/09/2002

3095 533 Phạm Thị Bắc Con 19/09/2009

3096 534 Phạm Văn Nam Con 03/09/2004

3097 535 Nguyễn Duy Hợi Chồng 02/4/1980

3098 536 Phạm Thị Phƣơng Con 31/09/2007

3099 144 537 Nguyễn Thị Nhƣợng Chủ hộ 10/08/1972 Thôn 22 4 4         750.000 3.000.000

3100 538 Trƣơng Công Hoàng Con 15/02/2000

3101 539 Trƣơng Thị Loan Con 15/11/2003

3102 540 Trƣơng Thị Diệu Con 16/06/1998

3103 145 541 Lê Đình Tần Chủ hộ 18/04/1958 Thôn 22 4 3         750.000 2.250.000 BTXH

3104 542 Nguyễn Thị Thành Vợ 18/06/1956

3105 543 Lê Đình Tình Con 10/02/1990

3106 544 Lê Đình Tự Con 10/03/1995

3107 146 545 Lê Thị Lãm Chủ hộ 05/06/1959 Thôn 22 2 2         750.000 1.500.000

3108 546 Nguyễn Văn Hòa Chồng 02/02/1960

3109 147 547 Vũ Thị Bay Chủ hộ 20/10/1968 Thôn 22 4 4         750.000 3.000.000

3110 548 Hoàng Tiến Giang Cháu 07/7/1988

3111 549 Ngô Trung Đức Con 31/5/2000

3112 550 Ngô Thị Trung Nhân Con 24/9/2002

3113 148 551 H Luyên Hđơk Chủ hộ 11/09/1979 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3114 552 Y Salem Niê Chồng 25/11/1974

3115 553 Y Kthiêng HĎơk niê Con 01/09/2010

3116 149 554 Y Quốc Adrơng Chủ hộ 20/01/1985 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3117 555 H Dri Niê Vợ 15/05/1991

3118 556 Y Sang Niê Adrơng Con 06/08/2013

3119 150 557 Y Nghi Kbuôr Chủ hộ 10/07/1986 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3120 558 H DJũn Addrơng Vợ 10/06/1990

3121 559 H Lƣu Adrơng Con 14/11/2008

3122 560 Y Luyên Adrơng Con 11/09/2014
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3123 151 561 H Bên Kđoh Chủ hộ 1983 240740778 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3124 562 H Hiên KĎoh Con 03/09/2012

3125 563 H Ngen KĎoh Con 22/09/2007

3126 564 Y Klô Byă Chồng 27/07/1987

3127 152 565 Y Net Kbuôr Chủ hộ 03/05/1990 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3128 566 H Riêm Êban Vợ 1982 241491477

3129 567 H Choi Êban Con 14/07/2010

3130 153 568 H Juen Niê Chủ hộ 06/04/1984 Buôn kbu 4 4         750.000 3.000.000

3131 569 H Ngêm Niê Con 26/03/2008

3132 570 Y Huin Niê Con 20/11/2009

3133 571 Y Sơm Bkrông Chồng 15/04/1982

3134 154 572 H Djin Niê Chủ hộ 01/06/1992 Buôn kbu 3 3         750.000 2.250.000

3135 573 Y Diệu Êban Chồng 19/05/1991

3136 574 H Zôna Niê Con 12/01/2011

3137 155 575 H Riêp Niê Chủ hộ 01/04/1993 Buôn kbu 3 3         750.000 2.250.000

3138 576 Y Blong Bkrông Chồng 01/05/1992

3139 577 H Mai Niê Con 20/09/2011

3140 156 578 H Dlen Niê Chủ hộ 03/03/1986 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3141 579 Y Nghê Ênuôl Chồng 15/05/1992

3142 580 Y Trí Niê Con 29/05/2008

3143 581 Y Đê Nin Niê Con 03/10/2014

3144 157 582 H Yot Kđoh Chủ hộ 10/05/1993 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3145 583 Y Hênh Niê Vợ 25/04/1984

3146 584 H Wôn KĎoh Con 01/06/2011

3147 158 585 H Lơi Niê Chủ hộ 07/12/1984 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3148 586 Y Yuêt Byă Chồng 09/09/1988

3149 587 Y Yol Niê Con 03/06/2009

3150 159 588 Y Joăng Hđơk Chủ hộ 04/04/1990 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3151 589 H Nuêt Niê Vợ 1984 240746690

3152 590 H Mƣi Niê #VALUE! 04/08/2012

3153 160 591 H Ỡng Bkrông Chủ hộ 30/06/1968 Buôn Kbu 6 6         750.000 4.500.000
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3154 592 H Wen Bkrông Con 03811/1987

3155 593 Y Điêu Bkrông Con 15/06/1993

3156 594 Y Triệu Bkrông Con 19/03/1996

3157 595 H Rap Bkrông Con 23/03/1999

3158 596 Y Sidô Bkrông Con 13/12/2010

3159 161 597 Y Dhuih Bkrông Chủ hộ 1986 240759515 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3160 598 H Liêp HĎơk Vợ 01/06/1985

3161 599 Y Rygơn HĎơk Con 24/06/2012

3162 600 Y Găn HĎơk Con 23/04/2015

3163 162 601 H Ngiêl Niê Chủ hộ 10/07/1988 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3164 602 Y Brẽ Bkrông Vợ 01/09/1992

3165 603 Y Dân Niê Con 29/05/2011

3166 163 604 Y Nêm Niê Chủ hộ 01/01/1973 Buôn Kbu 6 6         750.000 4.500.000

3167 605 H Rung Adrơng Vợ 01/01/1970

3168 606 H Priêp Adrơng Con 10/02/1994

3169 607 Y Pap Adrơng Con 24/10/2004

3170 608 Y Yap Adrơng Con 15/12/2006

3171 609 H Sunem Adrơng Con 13/01/2011

3172 164 610 H Nãn niê Chủ hộ 1957 240047176 Buôn Kbu 2 2         750.000 1.500.000

3173 611 H Yan Niê Em 1970

3174 165 612 Y Hoan Kđoh Chủ hộ 03/02/1973 Buôn Kbu 9 9         750.000 6.750.000

3175 613 H Minh Niê Vợ 01/01/1976 240746630

3176 614 H Quynh Niê Con 25/01/2002

3177 615 H Ghi Niê Con 23/04/1998

3178 616 H Grin Niê Con 09/05/1999

3179 617 Y Mot Niê Con 06/06/2009

3180 618 H Mar Niê Con 16/07/2000

3181 619 Y Yô Niê Kriêng Con 23/01/2007

3182 620 Y Wơt Niê Con 01/04/2005

3183 166 621 H Ler Kbuôr Chủ hộ 1968 241664920 Buôn Kbu 6 6         750.000 4.500.000

3184 622 H Nap Kbuôr Con 14/04/1994
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3185 623 Y Knap Kbuôr Con 25/05/2004

3186 624 H Nên Kbuôr Con 12/06/2002

3187 625 H Mik Kbuôr Con 1992 241668693

3188 626 Y Ly Da Kbuôr Con 03/12/1999

3189 167 627 Y Kdlul Bkrông Chủ hộ 1950 Buôn Kbu 9 7         750.000 5.250.000

3190 628 Y Gõn HĎơk Con 1988 BTXH

3191 629 H Ran HĎơk Con 2001

3192 630 H Brak HĎơk Con 1991

3193 631 H Ngễn HĎơk Vợ 1950

3194 632 H Er HĎơk Con 1985

3195 633 Y Đoel HĎơk Con 1980 BTXH

3196 634 Y Khuen HĎơk Con 1995

3197 635 H Mer HĎơk Con 1972

3198 168 636 Y Cãl Ayũn Chủ hộ 1940 Buôn Kbu 7 6         750.000 4.500.000 BTXH

3199 637 H Met Niê Vợ 1972

3200 638 H Nẽr Niê Con 1975

3201 639 H Pôt Niê Con 1998

3202 640 Y Đức Niê Con 1984

3203 641 H Lai Niê Con 2008

3204 642 H Saomai Niê Con 2008/

3205 169 643 H Bum Niê Chủ hộ 15/12/1950 240047242 Buôn Kbu 5 5         750.000 3.750.000

3206 644 Y Sen Niê Vợ 20/06/1969

3207 645 H Truk Niê Con 01/01/1983 240746682

3208 646 Y Gu Niê Con 10/01/1989

3209 647 Y Bõ Niê Con 02/03/1992

3210 170 648 Y Nuin Niê Chủ hộ 27/07/1948 Buôn kbu 4 4         750.000 3.000.000

3211 649 H Klũn KĎoh Vợ 1948 240047158

3212 650 Y Thuyên KĎoh Con 1975 240485743

3213 651 Y Phúc KĎoh Con 01/07/1991

3214 171 652 H Ngai Hmõk Chủ hộ 02/06/1989 Buôn kbu 3 3         750.000 2.250.000

3215 653 Y Sanh Mlô Chồng 01/02/1992
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3216 654 H Vera Hmõk Con 18/07/2012

3217 172 655 H PhiLa ỄCăm Chủ hộ 02/04/1994 Buôn kbu 3 3         750.000 2.250.000

3218 656 Y Xuyết Niê Vợ 1988

3219 657 H Ý ỄCăm Con 30/11/2010

3220 173 658 H Ban Kbuôr Chủ hộ 18/09/1989 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3221 659 H Tƣơi Kbuôr Con 19/06/2005

3222 660 Y Bur Niê KĎăm Chồng 20/12/1983 245121449

3223 661 H Na Chi Kbuôr Con 10/10/2009

3224 174 662 H Yon Êban Chủ hộ 1982 241459705 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3225 663 Y Ngêm Ktla Vợ 02/02/1992

3226 664 Y Sân Êban Con 29/10/2014

3227 665 Y Yân Êban Con 12/01/2012

3228 175 666 Y Huăt Bkrông Chủ hộ 20/10/1988 Buôn Kbu 5 5         750.000 3.750.000

3229 667 H Ôsơle Niê Con 08/02/2011

3230 668 Y Sô Phô Ni Niê Con 23/08/2009

3231 669 Y Yăng Niê Con 13/11/2012

3232 670 H Mrat Niê Chồng 05/05/1988

3233 176 671 Y Dhĩn Kbuôr Chủ hộ 25/02/1960 Buôn Kbu 5 5         750.000 3.750.000

3234 672 H Bel KĎoh Vợ 15/10/1962

3235 673 Y Ya Kốp KĎoh Con 09/02/1986

3236 674 Y Đa-Nel KĎoh Con 16/9/1996

3237 675 H Ra-Cẽl KĎoh Con 23/01/2001

3238 177 676 Y Rĩt Adơng Chủ hộ 27/3/1973 Buôn Kbu 6 6         750.000 4.500.000

3239 677 H Ngin HĎơk Vợ 25/11/1980

3240 678 H Bôi HĎơk Con 19/9/1999

3241 679 Y Nguyn HĎơk Con 26/6/2002

3242 680 H Nguynh HĎơk Con '05/6/2006

3243 681 H Na-Ry HĎơk Con '07/7/2016

3244 178 682 Y Den Niê Chủ hộ 10/3/1963 Buôn Kbu 7 6         750.000 4.500.000

3245 683 H Wer Êban Vợ 28/6/1965

3246 684 Y Wiẽ Êban Con 03/01/1986
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3247 685 Y Duh Êban Con 23/5/1991

3248 686 Y Hoang Êban Con 28/8/1993 BTXH

3249 687 H Bri Êban Con 27/02/2000

3250 688 H Bot Êban Con 29/3/2002

3251 179 689 H Dliũn Kbuôr Chủ hộ 06/11/1996 Buôn Kbu 4 4         750.000 3.000.000

3252 690 Y Kuôn Bkrông Chồng 22/5/1989

3253 691 Y Rowan Kbuôr Con 14/3/2013

3254 692 H Xuân Kbuôr Con 03/6/2015

3255 180 693 Y Lỡi Bkrông Chủ hộ 02/3/1983 Buôn Kbu 3 3         750.000 2.250.000

3256 694 H Ran Niê Vợ 10/9/1992

3257 695 Y Vƣơng Niê Con 03/2014

3258 181 696 Y Niêng Hmõk Chủ hộ 01/01/1967 Buôn Kbu 10 10         750.000 7.500.000

3259 697 H Blỗn Niê Vợ 01/01/1974

3260 698 Y Khoa Niê Con 20/7/1994

3261 699 H Bõc Niê Con 14/02/1997

3262 700 Y Sa Niê Con 20/6/1999

3263 701 Y KyNa Niê Con 28/8/2001

3264 702 Y Dion Niê Con 15/10/2003

3265 703 H Lai Niê Cháu 23/9/2012

3266 704 H Phƣơng Niê Con 26/7/2018

3267 705 Y sôn Bỹa Rể 27/5/1995

        303           287   215.250.000

3268 1 1 Nguyễn Ngọc Sánh Chủ hộ 29/3/1943 241809882 Thôn 1 2 1 750.000        750.000

3269 2 Trần Thị Thịnh Vợ 15/10/1949 241809883 Thôn 1 BTXH

3270 2 3 Chu Bá Thƣợc Chủ hộ 1945 241038068 Thôn 1 3 3 750.000        2.250.000

3271 4 Phạm Thị Thoa Vợ 1954 241040246 Thôn 1

3272 5 Chu Bá Thuận Con 24/6/1985 240854966 Thôn 1

3273 3 6 Lê Văn Cát Chủ hộ 18/1/1937 241557096 Thôn 1 2 0 750.000        0 BTXH

3274 7 Lê Thị Tài Vợ 20/3/1937 241556985 Thôn 1 BTXH

3275 4 8 Lê Vinh Chủ hộ 24/11/1962 240037082 Thôn 2 6 6 750.000        4.500.000

3276 9 Trần Thị Chƣơng Vợ 15/5/1972 241308400 Thôn 2

17. XÃ HÒA XUÂN
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3277 10 Lê Bảo Hoài Con 1994 241376053 Thôn 2

3278 11 Lê Thị Thảo Con 1995 Thôn 2

3279 12 Lê Du Con 23/10/1997 241660765 Thôn 2

3280 13 Lê Trần Vĩnh Thụy Con 6/8/2005 Thôn 2

3281 5 14 Nguyễn Văn Điệu Chủ hộ 1932 240037121 Thôn 2 3 2 750.000        1.500.000 BTXH

3282 15 Nguyễn Thị Bảy Vợ 10/9/1941 240037357 Thôn 2

3283 16 Nguyễn Khắc Dinh Con 5/7/1980 Thôn 2

3284 6 17 Nguyễn Hữu Đức Chủ hộ 9/6/1982 240747263 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

3285 18 Vũ Thị Lệ Quyên Vợ 2/6/1988 240626671 Thôn 2

3286 19 Nguyễn An Hòa Con 16/6/2008 Thôn 2

3287 20 Nguyễn Trí Trung Con 21/3/2011 Thôn 2

3288 21 Nguyễn Hoài Nam Con 15/5/2012 Thôn 2

3289 7 22 Thạch Hải Chủ hộ 10/10/1981 241997715 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

3290 23 Trần Thị Hồng Quyên Vợ 16/8/1982 240925701 Thôn 2

3291 24 Thạch Anh Hoàng Minh Con 11/3/2005 Thôn 2

3292 25 Thạch Thị Mỹ Đình Con 7/12/2007 Thôn 2

3293 26 Thạch Anh Hoàng Kiếm Con 10/5/2013 Thôn 2

3294 8 27 Phạm Châu Chủ hộ 10/6/1956 240014411 Thôn 2 8 8 750.000        6.000.000

3295 28 Nguyễn Thị Mạnh Vợ 21/5/1957 240287653 Thôn 2

3296 29 Phạm Mạnh Cƣờng Con 11/2/1981 Thôn 2

3297 30 Phạm Quốc Hải Con 16/8/1989 241092431 Thôn 2

3298 31 Phạm Quốc Quang Con 20/11/1994 241432168 Thôn 2

3299 32 Phạm Thị Kiều Oanh Con 25/12/1981 Thôn 2

3300 33 Phạm Vũ Thùy Linh Cháu 8/2/2011 Thôn 2

3301 34 Phạm Anh Vũ Cháu 21/11/2014 Thôn 2

3302 9 35 Ngô Thị Thu Hồng Chủ hộ 21/11/1960 240033991 Thôn 2 1 1 750.000        750.000

3303 10 36 Lê Văn Hạnh Chủ hộ 19/12/1968 240313517 Thôn 2 6 6 750.000        4.500.000

3304 37 Lâm Thị Đồng Vợ 3/10/1968 Thôn 2

3305 38 Lê Thị Duông Chị 09/9/1949 Thôn 2

3306 39 Lê Thanh Sang Con 11/29/1988 241170785 Thôn 2

3307 40 Trần Thị Hiên Con 8/8/1994 241676938 Thôn 2
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3308 41 Lê Trần Đăng Khôi Cháu 10/8/2014 Thôn 2

3309 11 42 Thoòng A Múi Chủ hộ 28/5/1963 240313530 Thôn 2 6 5 750.000        3.750.000

3310 43 Thoòng A Phạt Em 1972 240460670 Thôn 2 BTXH

3311 44 Lý Tƣờng Vân Con 24/12/1986 241002130 Thôn 2

3312 45 Lý Nguyễn Ngọc Bích Cháu 12/9/2012 Thôn 2

3313 46 Lý Nguyễn Ngọc Ánh Cháu 07/10/2015 Thôn 2

3314 47 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Con 1984 212166861 Thôn 2

3315 12 48 Đào Xuân Duy Chủ hộ 19/7/1989 241134518 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

3316 49 Nguyễn Thị Thanh Mai Vợ 24/9/1993 241453293 Thôn 2

3317 50 Đào Xuân Hƣng Con 20/12/2015 Thôn 2

3318 51 Đào Xuân Nhi Con 18/9/2016 Thôn 2

3319 13 52 Đỗ Thị Trí Chủ hộ 1/1/1937 241826276 Thôn 3 6 5 750.000        3.750.000 BTXH

3320 53 Dƣ Minh Tâm Con 20/3/1983 240747264 Thôn 3

3321 54 Cao Thị Hoa Con 19/8/1985 194413087 Thôn 3

3322 55 Dƣ Gia Huy Cháu 12/7/2008 Thôn 3

3323 56 Dƣ Cao Nguyên Cháu 7/1/2013 Thôn 3

3324 57 Dƣ Lan Vi Cháu 21/10/2014 Thôn 3

3325 14 58 Võ Minh Thể Chủ hộ 20/6/1968 241374708 Thôn 3 7 6 750.000        4.500.000

3326 59 Trần Thị Tơ Vợ 5/2/1969 241262672 Thôn 3

3327 60 Võ Thị Phƣơng Con 9/3/1992 Thôn 3 Không Ďủ ĐK

3328 61 Võ Xuân Nam Con 16/11/1994 241495091 Thôn 3

3329 62 Võ Thị Hồng Thanh Con 16/7/1998 241071998 Thôn 3

3330 63 Võ Thị Thanh Trúc Con 16/7/2003 Thôn 3

3331 64 Ngô Gia Bảo Cháu 13/9/2016 Thôn 3

3332 15 65 Phạm Phú Thạnh Chủ hộ 27/12/1965 240258088 Thôn 3 4 3 750.000        2.250.000

3333 66 Phạm Nhự Bố 1930 240012990 Thôn 3 BTXH

3334 67 Đậu Thị Lý Con 15/5/1973 241671509 Thôn 3

3335 68 Phạm Mỹ Hạnh Cháu 10/10/2007 Thôn 3

3336 16 69 Nguyễn Văn Thịnh Chủ hộ 24/8/1963 240029935 Thôn 3 4 4 750.000        3.000.000

3337 70 Nguyễn Thị Thanh Thúy Vợ 13/10/1965 241419658 Thôn 3

3338 71 Nguyễn Phi Long Con 15/8/1989 241484880 Thôn 3
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3339 72 Nguyễn Quốc Huy Con 15/4/2000 241905850 Thôn 3

3340 17 73 Vũ Quang Minh Chủ hộ 21/4/1965 240299108 Thôn 4 6 6 750.000        4.500.000

3341 74 Trần Thị Thúy Nga Vợ 6/1/1965 240298161 Thôn 4

3342 75 Vũ Thị Tuyết Vân Con 19/5/1992 241373409 Thôn 4

3343 76 Vũ Thị Tuyết Nhung Con 9/5/1994 241496248 Thôn 4

3344 77 Vũ Thị Tuyết Mây Con 5/3/1998 241802540 Thôn 4

3345 78 Vũ Quang Linh Con 13/2/2000 241864886 Thôn 4

3346 18 79 Đậu Văn Thạy Chủ hộ 2/10/1947 240747226 Thôn 4 5 4 750.000        3.000.000

3347 80 Nguyễn Thị Huy Vợ 16/5/1952 241826077 Thôn 4

3348 81 Đậu Văn Sáu Con 5/10/1993 241676085 Thôn 4

3349 82 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Con 25/5/1996 Thôn 4 Không Ďủ ĐK

3350 83 Đậu Nguyễn An Sơn Cháu 29/1/2015 Thôn 4

3351 19 84 Trƣơng Văn Hiếu Chủ hộ 10/12/1965 241243251 Thôn 4 5 5 750.000        3.750.000

3352 85 Phạm Thị Lý Vợ 04/02/1965 241243252 Thôn 4

3353 86 Trƣơng Minh Hậu Con 14/01/1990 241154995 Thôn 4

3354 87 Trƣơng Minh Hảo Con 11/11/1991 241154994 Thôn 4

3355 88 Trƣơng Nhã Kiều Trân Cháu 11/10/2014 Thôn 4

3356 20 89 Nguyễn Thị Bén Chủ hộ 1937 240032347 Thôn 4 6 5 750.000        3.750.000 BTXH

3357 90 Phan Duy Ngôn Con 1979 240574071 Thôn 4

3358 91 Vũ Thị Kim Ngọc Con 14/7/1986 241203837 Thôn 4

3359 92 Phan Quốc Việt Cháu 8/5/2003 Thôn 4

3360 93 Phan Thị Mai Trinh Cháu 8/4/2004 Thôn 4

3361 94 Phan Thị Mai Vy Cháu 25/1/2009 Thôn 4

3362 21 95 Lê Quốc Thái Chủ hộ 28/9/1978 240621556 Thôn 5 4 4 750.000        3.000.000

3363 96 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vợ 14/4/1984 240932567 Thôn 5

3364 97 Lê Xuân Nhƣ Con 12/6/2014 Thôn 5

3365 98 Lê Gia Tín Con 14/11/2014 Thôn 5

3366 22 99 Nguyễn Thị Thoan Chủ hộ 16/9/1956 241106631 Thôn 5 3 1 750.000        750.000

3367 100 Nguyễn Văn Hậu Chồng 15/10/1958 Thôn 5 Chết trƣớc T4

3368 101 Nguyễn Thị Mai Hiên Con 20/5/1993 Thôn 5 Không Ďủ ĐK

3369 23 102 Lê Bá Sứ Chủ hộ 31/3/1980 240747310 Thôn 5 4 3 750.000        2.250.000
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3370 103 Đoàn Thị Thảo Trang Vợ 9/8/1982 Thôn 5 Không Ďủ ĐK

3371 104 Lê Bá Duy Con 10/12/2004 Thôn 5

3372 105 Lê Bá Tiến Con 2/7/2006 Thôn 5

3373 24 106 Cao Văn Đông Chủ hộ 1/1/1975 Thôn 5 5 5 750.000        3.750.000

3374 107 Trần Thu Thảo Vợ 4/2/1972 240488034 Thôn 5

3375 108 Cao Thị Hiền Con 12/4/2010 Thôn 5

3376 109 Cao Văn Vƣơng Con 21/6/2011 Thôn 5

3377 110 Cao Văn Viện Con 20/9/2015 Thôn 5

3378 25 111 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1/1/1957 240560262 Thôn 5 2 2 750.000        1.500.000

3379 112 Nguyễn Lƣu Lai Con 18/9/1990 Thôn 5

3380 26 113 Nguyễn Thị Nhật Chủ hộ 1956 240247419 Thôn 5 3 3 750.000        2.250.000

3381 114 Bùi Việt Hùng Con 29/03/1984 241126510 Thôn 5

3382 115 Bùi Phan Việt Nghĩa Cháu 23/4/2014 Thôn 5

3383 27 116 Chu Quốc Hải Chủ hộ 20/9/1985 240933145 Thôn 5 4 4 750.000        3.000.000

3384 117 Nguyễn Thị Tân Vợ 1984 240747405 Thôn 5

3385 118 Chu Nguyễn Phúc Vinh Con 07/7/2009 Thôn 5

3386 119 Chu Nguyễn Trà My Con 14/10/2011 Thôn 5

3387 28 120 Hồ Quốc Tỉnh Chủ hộ 13/11/1972 TK 1266 5 5 750.000        3.750.000

3388 121 Lê Thị Ngân Vợ 20/3/1976 TK 1266

3389 122 Hồ Quốc Huy Con 28/12/2010 TK 1266

3390 123 Hồ Ngọc Hà Thanh Con 2/10/2012 TK 1266

3391 124 Hồ Ngọc Thanh Trúc Con 7/13/2017 TK 1266

3392 29 125 Trần Thị Oanh Chủ hộ 19/7/1975 TK 1266 6 6 750.000        4.500.000

3393 126 Hồ Thị Hồng Con 29/7/1999 TK 1266

3394 127 Hồ Đức Vững Con 26/6/2003 TK 1266

3395 128 Lê Thị Thu Con 7/11/2010 TK 1266

3396 129 Hồ Thị Hiền Con 16/9/1996 TK 1266

3397 130 Hồ Thị Yến Nhi Cháu 18/10/2012 TK 1266

3398 30 131 Nguyễn Văn Nghị Chủ hộ 17/7/1962 TK 1266 7 7 750.000        5.250.000

3399 132 Nguyễn Thị Phƣợng Vợ 18/8/1963 TK 1266

3400 133 Nguyễn Phƣơng Thủy Con 5/9/2010 TK 1266
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3401 134 Nguyễn Văn Tuấn Con 18/8/1993 TK 1266

3402 135 Nguyễn Thị Phƣơng Con 12/8/1993 TK 1266

3403 136 Nguyễn Văn Tú Con 6/10/1999 TK 1266

3404 137 Nguyễn Văn Nam Con 30/10/2004 TK 1266

3405 31 138 Cao Thị Lê Chủ hộ 4/16/1966 TK1266 3 3 750.000        2.250.000

3406 139 Phạm Thị Lệ Hƣơng Con 2/4/1994 TK1266

3407 140 Huỳnh Nữ Hoàng Bích Cháu 19/8/2015 TK1266

3408 32 141 Cao Thị Thúy Loan Chủ hộ 25/12/1994 TK1266 4 4 750.000        3.000.000

3409 142 Nguyễn Hoài Bảo Chồng 20/4/1989 TK1266

3410 143 Nguyễn Ngọc Bảo Thy Con 12/9/2013 TK1266

3411 144 Nguyễn Kim Ngân Con 09/10/2017 TK1266

3412 33 145 Vũ Văn Uyên Chủ hộ 1973 TK1266 7 7 750.000        5.250.000

3413 146 Nguyễn Thị Chỉnh Vợ 27/3/1976 TK1266

3414 147 Vũ Thị Phúc Tâm Con 05/9/2002 TK1266

3415 148 Vũ Thị Cẩm Tú Con 05/11/2004 TK1266

3416 149 Vũ Minh Trƣởng Con 02/6/2007 TK1266

3417 150 Vũ Thị Minh Thuận Con 25/02/2015 TK1266

3418 151 Vũ Thị Thu Thảo Con 21/09/2018 TK1266

3419 34 152 Y Wem Byă Chủ hộ 1/1/1978 240560164 Buôr 5 5 750.000        3.750.000

3420 153 H Yon Aliô Vợ 2/11/1982 240747393 Buôr

3421 154 H Hoài Aliô Con 8/11/2004 Buôr

3422 155 H Nel Aliô Con 23/11/2006 Buôr

3423 156 Y Săk Aliô Con 1/11/2011 Buôr

3424 35 157 Y Kuiêt Ding Soai Chủ hộ 26/11/1977 240560021 Buôr 7 7 750.000        5.250.000

3425 158 H Mang Ktul Vợ 28/02/1977 240487477 Buôr

3426 159 Y Kiên Ktul Con 8/6/1997 241905852 Buôr

3427 160 Y Truk Ktul Con 22/3/2001 241973311 Buôr

3428 161 Y Kơn Ktul Con 9/1/2002 Buôr

3429 162 H Trim Ktul Con 8/11/2010 Buôr

3430 163 Y Chƣơng Ktul Con 1/31/2013 Buôr

3431 36 164 Y Bler Ktla Chủ hộ 1/1/1973 Buôr 4 4 750.000        3.000.000
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3432 165 H Mĩn Kbuôr Vợ 14/11/1986 Buôr

3433 166 H Lana Kbuôr Con 9/6/2014 Buôr

3434 167 Y Min Kbuôr Con 23/6/2016 Buôr

3435 37 168 Y Sik Byă Chủ hộ 1/1/1956 Buôr 4 2 750.000        1.500.000 BTXH

3436 169 H Blong Hmŏk Vợ 1/1/1971 Buôr

3437 170 Y Phol Byă Hmŏk Con 24/8/2003 Buôr BTXH

3438 171 Y Gla Hmŏk Con 7/12/2009 Buôr

3439 38 172 H Ninh Ding Soai Chủ hộ 11/11/1982 240621883 Buôr 5 5 750.000        3.750.000

3440 173 Y Sanh HĎơk Chồng 5/4/1984 240743773 Buôr

3441 174 Y SaJin Ding Soai Con 28/9/2008 Buôr

3442 175 Y Sô Em Ding Soai Con 5/7/2011 Buôr

3443 176 Y Bra Ding Soai Con 25/12/2014 Buôr

3444 39 177 Y Hội Byă Chủ hộ 6/3/1982 240621817 Buôr 6 6 750.000        4.500.000

3445 178 H Juĕn Niê Vợ 14/11/1979 Buôr

3446 179 Y Kân Niê Cháu 6/3/1997  Buôr

3447 180 Y Duyn Niê Cháu 19/9/1999 Buôr

3448 181 Y Trân Niê Con 1/4/2011 Buôr

3449 182 H Danh Niê Con 6/12/2015 Buôr

3450 40 183 Y Nhơ Mlô Chủ hộ 15/3/1973 240613286 Buôr 6 6 750.000        4.500.000

3451 184 H Djot Krông Vợ 1985 241224681 Buôr

3452 185 Y Guy Krông Con 13/11/2003 Buôr

3453 186 Y Sinh Krông Con 11/6/2005 Buôr

3454 187 Y Tinh Krông Con 6/8/2009 Buôr

3455 188 H Ra Krông Con 1/1/2013 Buôr

3456 41 189 Y Juih Byă Chủ hộ 1/1/1976 240621772 Buôr 6 6 750.000        4.500.000

3457 190 H Ling Niê Vợ 21/7/1979 240560116 Buôr

3458 191 H Uyên Niê Con 20/5/1998 241805466 Buôr

3459 192 Y Nuên Niê Con 5/2/2003 Buôr

3460 193 Y Ƣơng Niê Con 13/5/2005 Buôr

3461 194 Y Chƣơng Niê Con 7/20/2012 Buôr

3462 42 195 Y Mek Byă Chủ hộ 25/01/1987 241001966 Buôr 4 4 750.000        3.000.000

3463 196 H Sra Niê Vợ 16/4/1989 241281421 Buôr
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3464 197 H Rain Niê Con 19/11/2011 Buôr

3465 198 H Đƣơng Niê Con 7/9/2014 Buôr

3466 43 199 Y Zet Bkrông Chủ hộ 23/02/1992 241374945 Buôr 4 4 750.000        3.000.000

3467 200 H Dak Ktul Vợ 20/5/1993 241381600 Buôr

3468 201 Y Phia Ktul Con 29/10/2014 Buôr

3469 202 Y Phôi Ktul Con 6/5/2017 Buôr

3470 44 203 Y Dlan Niê Chủ hộ 1/1/1965 Buôr 7 7 750.000        5.250.000

3471 204 H Nĩm Bkrông Vợ 1/1/1972 Buôr

3472 205 Y Bên Bkrông Con 21/01/1998 Buôr

3473 206 Y Dân Bkrông Con 21/10/2000 Buôr

3474 207 Y Dâu Bkrông Con 28/10/2002 Buôr

3475 208 Y Fai Bkrông Con 18/9/2004 Buôr

3476 209 H Nang Bkrông Con 12/4/2011 Buôr

3477 45 210 Y Bĩn Aliô Chủ hộ 1992 241506288 Buôr 4 4 750.000        3.000.000

3478 211 H Wim Byă Vợ 3/1/1992 241380289 Buôr

3479 212 Y Doen Byă Con 9/5/2013 Buôr

3480 213 Y Guen Byă Con 11/7/2016 Buôr

3481 46 214 Y Hoan Ktul Chủ hộ 1/1/1979 Buôr 4 4 750.000        3.000.000

3482 215 H Wen Byă Vợ 1/1/1980 Buôr

3483 216 Y Dôn Byă Con 3/11/2004 Buôr

3484 217 Y Phôn Byă Chủ hộ 2/12/2005 Buôr

3485 47 218 H Lin Da Kbuôr Con 3/2/1990 241092534 Buôr 4 4 750.000        3.000.000

3486 219 Y Huy Kbuôr Con 10/4/2009 Buôr

3487 220 H Hiền Kbuôr Con 13/3/2012 Buôr

3488 221 H Hậu Kbuôr Con 10/5/2016 Buôr

3489 48 222 Y Liă Byă Chủ hộ 1992 241434401 Cƣ Dluê 3 3 750.000        2.250.000

3490 223 H Bôi Aliô Vợ 02/8/1990 241325900 Cƣ Dluê

3491 224 H Phai Aliô Con 06/7/2015 Cƣ Dluê

3492 49 225 Y Khôn Bkrông Chủ hộ 25/5/1987 240948427 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3493 226 H Gluin Ktŭl Vợ 1/1/1992 241302981 Cƣ Dluê

3494 227 Y Kian Ktŭl Con 04/3/2010 Cƣ Dluê

3495 228 Y Kŭn Ktŭl Con 27/11/2017 Cƣ Dluê

3496 50 229 H Bên Byă Chủ hộ 17/4/1991 241322033 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000
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3497 230 Y Chim Ayũn Chồng 16/6/1985 240759306 Cƣ Dluê

3498 231 H Nƣơng Byă Con 7/9/2010 Cƣ Dluê

3499 232 H Ty Byă Con 17/6/2016 Cƣ Dluê

3500 51 233 Y Blô Byă Chủ hộ 1/1/1940 240037907 Cƣ Dluê 7 7 750.000        5.250.000

3501 234 H Râo Êban Vợ 1/1/1945 240037938 Cƣ Dluê

3502 235 H Nga Êban Con 1/1/1983 240747438 Cƣ Dluê

3503 236 Y Nê Êban Con 27/4/1985 241270836 Cƣ Dluê

3504 237 Y Ngai Êban Con 12/4/1989 241676571 Cƣ Dluê

3505 238 Y Pa Byă Con 23/11/1983 240560148 Cƣ Dluê

3506 239 Y San Hô Êban Cháu 2/6/2011 Cƣ Dluê

3507 52 240 Y Biăng Byă Chủ hộ 1983 240621871 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3508 241 H Bleng Ktul Vợ 1978 240747188 Cƣ Dluê

3509 242 H Lim Ktul Con 2/13/2001 Cƣ Dluê

3510 243 H Xa Cin Ktul Con 7/1/2005 Cƣ Dluê

3511 53 244 Y Win Byă Chủ hộ 10/01/1972 240560231 Cƣ Dluê 6 6 750.000        4.500.000

3512 245 H Minh ÊBan Vợ 15/10/1978 240560219 Cƣ Dluê

3513 246 H Yên Êban Con 25/9/1997 241689296 Cƣ Dluê

3514 247 H Ngân Êban Con 26/11/2003 Cƣ Dluê

3515 248 H Phƣơng Êban Cháu 23/9/2017 Cƣ Dluê

3516 249 Y Hoàng Êban Cháu 23/9/2017 Cƣ Dluê

3517 54 250 Y Bơn Byă Chủ hộ 01/01/1949 240310011 Cƣ Dluê 3 2 750.000        1.500.000 BTXH

3518 251 H Jih Aliô Vợ 01/01/1956 Cƣ Dluê

3519 252 Y Sốt Aliô Con 05/2/1991 Cƣ Dluê

3520 55 253 H Nhạt Hđớk Chủ hộ 11/5/1991 241478964 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3521 254 Y Gem Hra Chồng 20/5/1991 241480728 Cƣ Dluê

3522 255 H Ly Na HĎớk Con 21/12/2013 Cƣ Dluê

3523 256
Y Đinh HĎơk

(Y Gem Hra)
Con 16/12/2019 Cƣ Dluê

3524 56 257 H Tek Hđơk Chủ hộ 16/11/1987 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3525 258 Bùi Văn Khang Chồng 19/5/1987 Cƣ Dluê

3526 259 Bùi Kim Phƣợng HĎơk Con 16/8/2012 Cƣ Dluê

3527 260 Bùi Kim Mai HĎơk Con 17/02/2016 Cƣ Dluê

3528 57 261 H Dỡ Ktul Chủ hộ 1985 241020940 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000
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3529 262 Y Ruan Byă Chồng 25/03/1988 241257685 Cƣ Dluê

3530 263 Y Bin Ktul Con 31/01/2009 Cƣ Dluê

3531 264 Y Lat Ktul Con 14/01/2015 Cƣ Dluê

3532 58 265 Y Mi Ka Êban Chủ hộ 10/12/1992 241679832 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3533 266 H Cầm Byă Vợ 08/9/1996 241679527 Cƣ Dluê

3534 267 H Bách Byă Con 01/9/2012 Cƣ Dluê

3535 268 H Đƣa Byă Con 01/11/2018 Cƣ Dluê

3536 59 269 Răh Lan Tiăp Chủ hộ 31/12/1975 240747250 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3537 270 H Bun Byă Vợ 08/5/1976 240560084 Cƣ Dluê

3538 271 Y Sang Byă Con 29/6/1998 241800858 Cƣ Dluê

3539 272 H Nin Byă Con 10/4/2000 241835777 Cƣ Dluê

3540 60 273 Y Nôga Êban Chủ hộ 11/5/1984 240843084 Cƣ Dluê 4 4 750.000        3.000.000

3541 274 H Ling Ktul Vợ 25/9/1684 240928952 Cƣ Dluê

3542 275 Y Công Ktul Con 16/9/2013 Cƣ Dluê

3543 276 Y Băng Ktul Con 13/6/2019 Cƣ Dluê

3544 61 277 Y Uyên Byă Chủ hộ 06/4/1980 241167747 Cƣ Dluê 3 3 750.000        2.250.000

3545 278 H Tǐk HĎơk Vợ 15/2/1988 241499752 Cƣ Dluê

3546 279 H Truyn HĎơk Con 21/8/2011 Cƣ Dluê

3547 62 280 H Dali Byă Chủ hộ 23/4/1983 240621821 Đrai Hling 5 5 750.000        3.750.000

3548 281 Y Đrõc Kbuôr Chồng 10/4/1984 241312855 Đrai Hling

3549 282 H Trâm Byă Con 1/12/2005 Đrai Hling

3550 283 H Thiên Hạnh Byă Con 19/7/2011 Đrai Hling

3551 284 Y Hiệu Byă Con 11/6/2014 Đrai Hling

3552 63 285 Y Suăn Niê Byă Chủ hộ 29/1/1986 241053336 Đrai Hling 4 4 750.000        3.000.000

3553 286 H Nãn Bkrông Vợ 29/12/1990 241277694 Đrai Hling

3554 287 H Ban Bkrông Con 15/11/2010 Đrai Hling

3555 288 Y Đan Bkrông Con 27/7/2016 Đrai Hling

3556 64 289 H Ngǒk Bkrông Chủ hộ 1991 241331413 Đrai Hling 4 4 750.000        3.000.000

3557 290 Y Thom Kbuôr Chồng 1989 241281015 Đrai Hling

3558 291 Y Rô Ben Kbuôr Con 2015 Đrai Hling

3559 292 Y Rô Nan Kbuôr Con 2013 Đrai Hling

3560 65 293 H Ñoan Ktul Chủ hộ 14/7/1982 241360405 Đrai Hling 3 3 750.000        2.250.000

3561 294 H Gim Ktul Con 9/7/2008 Đrai Hling
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3562 295 Y Đơn Ktul Con 12/12/2014 Đrai Hling

3563 66 296 Y Sôni Byă Chủ hộ 1985 240747361 Đrai Hling 4 4 750.000        3.000.000

3564 297 H Lƣm Bkrông Vợ 1985 240747038 Đrai Hling

3565 298 H Zơn Bkrông Con 2010 Đrai Hling

3566 299 Y Zên Bkrông Con 2014 Đrai Hling

3567 67 300 Y Han Êban Chủ hộ 1975 240512453 Đrai Hling 4 4 750.000        3.000.000

3568 301 H Win Ktul Vợ 1980 240621810 Đrai Hling

3569 302 Y Pê Trốs Ktul Con 2002 Đrai Hling

3570 303 H Lôs Ktul Con 2005 Đrai Hling

        248           227   170.250.000

3571 1 1 Vũ Văn Thịnh Chủ hộ 13/4/1952 Thôn 1 2 2         750.000 1.500.000

3572 2 Nguyễn Thị Diệp Linh Vợ 3/5/1956

3573 2 1 Đinh Thị Bích Liên Chủ hộ 1/1/1969 Thôn 1 3 3         750.000 2.250.000

3574 2 Nguyễn Quang Phi Con 12/12/1994

3575 3 Nguyễn Thị An Thạch Con 10/5/2001

3576 3 1 Ngũ Văn Hoan Chủ hộ 15/9/1969 Thôn 1 6 6         750.000 4.500.000

3577 2 Hoàng Thị Lan Vợ 2/9/1973

3578 3 Ngũ Văn Hoàng Con 4/1/1997

3579 4 Ngũ Thị Vân Con 12/3/1995

3580 5 Ngũ Thị Tƣờng Vy Con 14/02/2010

3581 6 Ngũ Hoàng Khánh Ly Cháu 28/5/2015

3582 4 1 Hà Ngọc Thành Chủ hộ 12/1/1955 Thôn 1 2 2         750.000 1.500.000

3583 2 Quách Thị Chanh Vợ 10/12/1957

3584 5 1 Bùi Thị Sởm Chủ hộ 18/11/1956 Thôn 2 2 2         750.000 1.500.000

3585 2 Bùi Thị Mộng Huyền Con 20/1/2001

3586 6 1  Bùi Thanh Lịch Chủ hộ 10/10/1959 Thôn 2 2 2         750.000 1.500.000

3587 2 Bùi Quang Lộc Con 11/10/1983

3588 7 1 Nguyễn Hữu Định Chủ hộ 18/1/1957 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

3589 2 Võ Thị Thu Hải Vợ 23/9/1973

18. XÃ HÒA THẮNG
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3590 3 Nguyễn Thị Thu Thảo Con 24/10/2004

3591 8 1 Nguyễn Thị Sáng Chủ hộ 5/6/1973 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

3592 2 Bùi Văn Cƣờng Con 2/1/2000

3593 3 Bùi Quang Thắng Con 20/8/2006

3594 9 1 Bùi Thị Hồng Loan Chủ hộ 29/12/1987 Thôn 2 2 2         750.000 1.500.000

3595 2 Ngô Thị Tƣờng Vy Con 28/12/2008

3596 10 1 Tô Thị Hân Chủ hộ 1/2/1955 Thôn 2 2 2         750.000 1.500.000

3597 2 Hà Thị Thu Phƣơng Con 10/10/1997

3598 11 1 Bùi Thị Hồng Phúc Chủ hộ 28/1/1981 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

3599 2 Lê Thị Bích Nhung Con 2/10/1999 2/10/1999

3600 3 Lê Anh Tài Con 31/1/2001

3601 12 1 Quách Ngọc Thủy Chủ hộ 10/3/1983 10/3/1983 Thôn 2 4               4         750.000 3.000.000

3602 2 Quách Thanh Bình Chồng 26/10/1979

3603 3 Quách Ngọc Nhƣ Quỳnh Con 14/2/2004

3604 4 Quách Ngọc Tâm  An Con 15/10/2014

3605 13 1 Bùi Thị Thanh Quế Chủ hộ 11/8/1979 Thôn 2 3 3         750.000 2.250.000

3606 2 Bùi Phạm Yên Nhiên Con 21/7/2010

3607 3 Bùi Phạm Đông Nhiên Con 5/8/2011

3608 14 1 Hà Thị Ngọc Nguyên Chủ hộ 9/10/1980 Thôn 2 3               3         750.000 2.250.000

3609 2 Nguyễn Tấn Kha Con 2/7/2007

3610 3 Hà Tấn Khoa Con 25/4/2012

3611 15 1 Phạm Ngọc Bằng Chủ hộ 9/10/1967 Thôn 3 3 3         750.000 2.250.000

3612 2 Nguyễn Thị Chi Vợ 20/5/1967

3613 3 Phạm Ngọc Hòa Con 1995

3614 16 1 Quách Quốc Hùng Chủ hộ 2/2/1981 Thôn 3 4               4         750.000 3.000.000

3615 2 Bùi Thị Hạnh Vợ 5/7/1983

3616 3 Quách Thị Diệu Con 31/3/2006
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3617 4 Quách Đức Duy Con 31/11/2010

3618 17 1 Lƣơng Quang Thái Chủ hộ 6/8/1980 Thôn 3 5               5         750.000 3.750.000

3619 2 Bùi Thị Tâm Yên Vợ 2/5/1986

3620 3 Bùi Thị Kiều Oanh Con 31/10/2009

3621 4 Lƣơng Quang Độ Con 27/3/2015

3622 5 Lƣơng Quang Thắng Con 22/10/2016

3623 18 1 Đinh Công Vũ Chủ hộ 29/6/1984 Thôn 3 4               4         750.000 3.000.000

3624 2 Bùi Thị Diễm Chi Vợ 6/10/1984 6/10/1984

3625 3 Đinh Công Thiện Toàn Con 29/5/2007

3626 4 Đinh Công Thiện Tài Con 3/3/2011

3627 19 1 Đỗ Thị Hiệp Chủ hộ 22/11/1951 Thôn 3 1 1                     750.000 750.000

3628 20 1 Lê Thị Kim Thanh Chủ hộ 11/3/1983 Thôn 3 4 4                     750.000 3.000.000

3629 2 Trì Văn Hiếu Con 15/12/2002

3630 3 Trì Văn Trung Con 30/11/2005

3631 4 Lê Trì Văn Đức Con 28/2/2013

3632 21 1 Nguyễn Văn Thái Chủ hộ 10/10/1964 Thôn 3 6 6                     750.000 4.500.000

3633 2 Bùi Thị Hòa Vợ 10/10/1963

3634 3 Nguyễn Chí Tâm Con 10/10/1990

3635 4 Nguyễn Quốc Trung Con 22/12/1987

3636 5 Trịnh Thị Thúy Hằng Con 21/9/1986

3637 6 Nguyễn Trịnh Bảo Trân Cháu 13/8/2012

3638 22 1 Bùi Đình Viền Chủ hộ 1962 Thôn 3 2 2                     750.000 1.500.000

3639 2 Nghiêm Thị Luyến Vợ 17/7/1963

3640 23 1 Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ 9/12/1962 Thôn 3 6 5                     750.000 3.750.000

3641 2 Bùi Tuấn Cƣờng Chồng 7/10/1960 Chết trƣớc T4

3642 3 Bùi Thị Hồng Thắm Con 12/5/1988
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3643 4 Bùi Ngọc Phúc Con 29/9/1992

3644 5 Nguyễn Tuấn Kiệt Cháu 14/4/2013

3645 6 Nguyễn Gia Hƣng Cháu 6/11/2017

3646 24 1 Nguyễn Thị Tành Chủ hộ 2/9/1932 Thôn 3 2 1                     750.000 750.000 BTXH

3647 2 Đinh Thị Nhung Con 27/11/1958

3648 25 1 Nguyễn Văn Tý Chủ hộ 10/3/1960 Thôn 3 4 4                     750.000 3.000.000

3649 2 Nguyễn Văn Mão Em 14/4/1964

3650 3 Lê Thị Luyện Vợ 1/7/1974

3651 4 Nguyễn Lê Minh Quân Con 21/12/2013

3652 26 1 Huỳnh Thị Nở Chủ hộ 16/01/1927 2 1                     750.000 750.000 Chết trƣớc T4

3653 2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Con 1/4/1957 Thôn 3

3654 27 1 Võ Quyện Chủ hộ 10/9/1942 Thôn 4 7 6         750.000 4.500.000 BTXH

3655 2 Thái Thị Chức Vợ 5/10/1942

3656 3 Võ Chí Hùng Con 17/5/1980

3657 4 Võ Duy Khánh Con 25/10/1983

3658 5 Nguyễn Thị Hằng Con 16/8/1992

3659 6 Võ Mạnh An Cháu 21/11/2010

3660 7 Võ Thu Nhàn Cháu 11/1/2013

3661 28 1 Trần Thị Lang Chủ hộ 8/9/1939 Thôn 4 1         750.000 0 BTXH

3662 29 1 Nguyễn Đức Lắm Chủ hộ 10/2/1984 Thôn 4 2 1         750.000 750.000 BTXH

3663 2 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 17/8/2008

3664 30 1 Nguyễn Thị Thanh Xuân Chủ hộ 1969 Thôn 4 2 2         750.000 1.500.000

3665 2 Nguyễn Thị Kim Ngân Con 15/12/2009

3666 31 1 Trần Anh Thƣơng Chủ hộ 26/10/1982 Thôn 5 3 3         750.000 2.250.000

3667 2 Trần Đức Phong Con 11/10/2006

3668 3 Trần Đức Độ Con 23/9/2008

3669 32 1 Trần Thị Đông Chủ hộ 4/15/1932 Thôn 5 3               2         750.000 1.500.000 BTXH
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khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

3670       2 Bùi Thị Huyền Trân Cháu 8/6/1998

3671       3 Bùi Thị Huyền Trâm Cháu 12/9/2002

3672  33       1 Huỳnh Thị Mỹ Vân Chủ hộ 26/2/1973 Thôn 5 2               2         750.000 1.500.000

3673       2 Phạm Thị Minh Thu Con 13/6/2001

3674  34       1 Nguyễn Thị  Hồng Chủ hộ 20/2/1976 Thôn 5 3               3         750.000 2.250.000

3675       2 Nguyễn Phi Hùng Con 20/4/2001

3676       3 Lƣơng Thị Phƣơng Uyên Con 9/7/2005

3677  35       1 Hồ Thanh Lâm Chủ hộ 20/10/1973 Thôn 5 1               1         750.000 750.000

3678  36       1 Phạm Thị Hải Chủ hộ 28/4/1950 Thôn 5 1               1         750.000 750.000

3679  37       1 Đỗ Thị Liêm Chủ hộ 1937 Thôn 5 2               1         750.000 750.000 BTXH

3680       2 Trần Đình Tâm Con 12/2/1971

3681  38       1 Huỳnh Văn Mạnh Chủ hộ 6/11/1960 Thôn 5 4               3         750.000 2.250.000 Chết trƣớc T4

3682       2 Hồ Lệ Chi Vợ 7/27/1962

3683       3 Huỳnh Thị Ái Vy Con 25/12/1995

3684       4 Huỳnh Nguyễn Thiên Kim Cháu 28/10/2015

3685  39       1  Y Lập Niê Chủ hộ
 

29/10/1985 
B.Kom Leo               4               4         750.000 3.000.000

3686 2 H Wiên Knul Vợ 15/6/1987

3687 3 H Mean Knul Con 5/10/2008

3688 4 H Đinh Knul Con 10/3/2017

3689 40 1 Y Mô Thê Buôn Yã Chủ hộ 11/8/1987                      B.Kom Leo 5               5         750.000 3.750.000

3690 2 H Lan Aũyn Vợ 16/5/1990

3691 3 Y Ya Min Aũyn Con 18/1/2010

3692 4 H Ju Lia Aỹun Con 10/11/2015

3693 5 Y Yôp Aỹun Con 19/4/2018

3694 41 1 Y Nuel H Đơk Chủ hộ 22/3/1987 B.Kom Leo 5 5         750.000 3.750.000

123



Thành 

 viên

hộ
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8
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tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

3695 2 H Mil Buôn Ỹa Vợ 1987

3696 3 H Nghiệp Buôn Ỹa Con 6/11/2004

3697 4 H Soan Buôn Ỹa Con 16/10/2008

3698 5 H Chiêu Buôn Ỹa Con 7/2/2011

3699 42 1 H Wẽ Buôn Ỹa Chủ hộ 25/8/1994 B.Kom Leo 3 3                     750.000 2.250.000

3700 2 Y Ni H Mok Chồng 20/9/1990

3701 3 H Chu Lin Buôn Ỹa Con 3/3/2013

3702 43 1 H Bích Síu Mlô Chủ hộ 4/2/1985 B.Kom Leo 3 3                     750.000 2.250.000

3703 2 H Chi Na Mlô Con 25/3/2006

3704 3 H ER Mlô Con 20/12/2011

3705 44 1 H Nam Mlô Chủ hộ 1/1/1986 B.Kom Leo 3 3                     750.000 2.250.000

3706 2 Y Thiom Mlô Chồng 25/12/2008

3707 3 H Zi Na Mlô Con 21/12/2018

3708 45 1 H Yot Mlô Chủ hộ 25/7/1980 B.Kom Leo 4 4                     750.000 3.000.000

3709 2 Y Nuyn Mlô Con 9/4/2001

3710 3 H Mi Sa Mlô Con 10/2/2004

3711 4 H Xuyên Mlô Con 23/10/2007

3712 46 1 H Chot Byã Chủ hộ 5/6/1998 B.Kom Leo 4 4                     750.000 3.000.000

3713 2 Y Bra Ayũn Chồng 15/11/1991

3714 3 Y Tom Bỹa Con 23/6/2014

3715 4 Y Zan Bỹa Con 22/4/2017

3716 47 1 Y Căr Niê Chủ hộ 15/3/1973 B.Cuôr Kắp 7 7         750.000 5.250.000

3717 2 H Liếp Niê Vợ 17/5/1970

3718 3 H Mlƣ Niê Con 27/7/1994

3719 4 Y Hong Êban Con 12/5/1995

3720 5 H Nhƣ Niê Con 5/1/1995
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 đồng

Ghi chú

3721 6 Y Vay Niê Con 10/3/2000

3722 7 Y Phú Niê Cháu 18/1/2017

3723 48 1 H Biêng Kpơr Chủ hộ 6/3/1991 B. Cuôr Kắp 4 4         750.000 3.000.000

3724 2 Y Wƣơt Niê Chồng 25/10/1992

3725 3 Y Chen Kpơr Con 7/9/2011

3726 4 H Ngan Kpơr Con 20/8/2016

3727 49 1 H Bin Bkrông Chủ hộ 11/1/1986 B. Cuôr Kắp 3 3         750.000 2.250.000

3728 2 Y Ja Jin Knul Chồng 1/7/1988

3729 3 H Diễm Bkrông Con 8/4/2010

3730 50 1 H Druin KPơr Chủ hộ 1/1/1957 B. Cuôr Kắp 2 2         750.000 1.500.000

3731 2 Y Ang KPơr Cháu 5/2/1989

3732 51 1 H  Yƣa KPơr Chủ hộ 1/1/1935 B. Cuôr Kắp 3 2                     750.000 1.500.000 BTXH

3733 2 H Lim KPơr Con 9/4/1990

3734 3 Y Lôi KPơr Cháu 13/4/2005

3735 52 1 H Lăm Kễn Chủ hộ 14/7/1986 B. Cuôr Kắp 4 4         750.000 3.000.000

3736 2 Y Dơm Ayũn Chồng 10/3/1983

3737 3 H Trúc Kễn Con 14/4/2005

3738 4 Y Thoai Kễn Con 20/11/2007

3739 53 1  H Lăng Êban Chủ hộ 20/7/1985 B. Cuôr Kắp 4               4         750.000 3.000.000

3740 2 Y Hê Niê Chồng 1/10/1983

3741 3 H Bach Êban Con 25/5/2005

3742 4 H Bi Êban Con 5/1/2009

3743 54 1 Y Thanh Aỹun Chủ hộ 1/5/1945 B. Cuôr Kắp 10             10         750.000 7.500.000

3744 2 H Bớt Niê Vợ 1/7/1958

3745 3 H Dao Niê Con 26/7/1989

3746 4 H Điết Niê Con 21/4/1991
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3747 5 Y Diêp Niê Con 16/6/1993

3748 6 Y Xuât Niê Con 14/3/1995

3749 7 H Tuyên Niê Cháu 14/11/2005

3750 8 H Tuyết Niê Cháu 14/11/2005

3751 9 H Dƣơng Niê Cháu 10/9/2007

3752 10 Y Tâm Niê Cháu 21/9/2013

3753 55 1 H Nỡt Kễn Chủ hộ 1935 B. Cuôr Kắp 3               2         750.000 1.500.000 BTXH

3754 2 Y Nem Kễn Con 1961

3755 3 H Rũng Kễn Con 1975

3756 56 1 H Yan Niê Chủ hộ 6/7/1985 B. Cuôr Kắp 4               4         750.000 3.000.000

3757 2 Y Luiet BKrông Chồng 6/6/1985

3758 3 Y Nhôn Niê Con 24/12/2004

3759 4 Y Nơi Niê Con 7/10/2006

3760 57 1 H Nãk Niê Chủ hộ 7/7/1936 B. Cuôr Kắp 2               1         750.000 750.000 BTXH

3761 2 Y Suễn Niê Con 1/1/1976

3762 58 1 Lê Thị Trắc Chủ hộ 1956 Thôn 8 7 7                     750.000 5.250.000

3763 2 Lê Thị Hồng Con 25/10/1985

3764 3 Phạm Văn Đức Con 27/12/1979

3765 4 Phạm Văn Bắc Cháu 17/1/2008

3766 5 Phạm  Thị Thảo Nguyên Cháu 24/7/2005

3767 6 Phạm Thị Hải Yến Cháu 15/5/2009

3768 7 Phạm Văn Duy Cháu 3/12/2012

3769 59 1 Trịnh Thị Mai Chủ hộ 20/1/1978 Thôn 8 5               5         750.000 3.750.000

3770 2 Lê Văn Công Chồng 1/1/1977

3771 3 Lê Thị Phƣợng Con 13/4/2000

3772 4 Lê Trƣờng Vỹ Con 28/1/2006
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3773 5 Lê Thị Ngò Mẹ 22/9/1945

3774 60 1 Đỗ Trọng Hiểu Chủ hộ 8/12/1969 Thôn 8 6               6         750.000 4.500.000

3775 2 Bùi Thị Dung Vợ 19/5/1990

3776 3 Đỗ Hồng Nhung Bỹa Con 3/3/1998 3/3/1998

3777 4 Đỗ Thị Hồng Vân Con 12/7/2009 12/7/2009

3778 5 Đỗ Hiền Hòa Con 1/7/2011

3779 6 Đỗ Trọng Thông Con 10/7/2013

3780 61 1 Trần Ngọc Mến Chủ hộ 9/7/1984 Thôn 9 4 3         750.000 2.250.000

3781 2 Trần Minh Tuấn Chồng 10/8/1986

3782 3 Trần Biên Thùy Em 8/6/1989 BTXH

3783 4 Trần Phƣớc Thiện Con 4/10/2009

3784 62 1 Lê Thị Tƣờng Chủ hộ 25/12/1972 Thôn 9 5 5         750.000 3.750.000

3785 2 Nguyễn Đức Thuật Chồng 27/11/1970

3786 3 Nguyễn Hoàng Phong Con 13/9/1999

3787 4 Nguyễn Đức Huy Con 10/12/1996

3788 5 Nguyễn Tuấn Kiệt Con 17/11/2002

3789 63 1 Nguyễn Thị Nhỏ Chủ hộ 10/9/1972 Thôn 9 3               2         750.000 1.500.000 BTXH

3790 2 Đoàn Văn Bốn Chồng 20/12/1972

3791 3 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 11/5/2008

3792 64 1 Trần Thị Ngân Chủ hộ 2/7/1964 Thôn 9 2               2         750.000 1.500.000

3793 2 Trần Thị Hà Con 28/5/1996

3794 65 1 Phạm Thị Sợi Chủ hộ 20/10/1967 Thôn 9 4               3         750.000 2.250.000

3795 2 Lê Văn Quyết Chồng 20/10/1966 BTXH

3796 3 Lê Văn Nam Con 1996

3797 4 Lê Thanh Loan Con 28/10/2003
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3798 66 1 Nguyễn Thị Hoài Dung Chủ hộ 11/10/1962 Thôn 9 1         750.000 0 BTXH

3799 67 1 Hứa Thị Thau Chủ hộ 5/1955 Thôn 10 3               1         750.000 750.000

3800 2 Nguyễn Văn Hà Con 5/1/1982 BTXH

3801 3 Nguyễn Văn Hải Con 10/2/1986 BTXH

3802 68 1 Nguyễn Phú Chủ hộ 1968 Thôn 10 2 1                     750.000 750.000 BTXH

3803 2 Nguyễn Hữu Thọ Con 1/12/2001

3804 69 1 Bùi Thị Khƣơng Chủ hộ 28/4/1958 Thôn 10 2 2                     750.000 1.500.000

3805 2 Nguyễn Thị Uyên Con 5/1/1996

3806 70 1 Trần Thị Liễu Chủ hộ 10/5/1949 Thôn 10 1 1         750.000 750.000

3807 71 1 Chung Thị Tuyết Nhung Chủ hộ 1976 Thôn 10 5 4                     750.000 3.000.000

3808 2 Nguyễn Đình Thức Chồng 12/11/1979

3809 3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhƣ Con 26/9/2004 BTXH

3810 4 Nguyễn Ngọc Kiều Diễm Con 21/07/2011

3811 5 Nguyễn Ngọc Anh Thƣ Con 8/4/2019

3812 72 1 Lê Thị Thanh Chủ hộ 10/6/1959 Thôn 10 4 4                     750.000 3.000.000

3813 2 Lê Ngọc Tuấn Chồng 15/7/1957

3814 3 Lê Thị Ngọc Khánh Cháu 19/2/2009

3815 4 Lê Ma Quốc Thái Cháu 24/12/2010

3816 73 1 Lê Thị Đệ Chủ hộ 1938 Thôn 11 3 2         750.000 1.500.000

3817 2 Nghiêm Sỹ Quang Con 1/6/1975 BTXH

3818 3 Nghiêm Sỹ Thiên Ân Cháu 9/8/2014

        304           291   218.250.000

3819 1 1 Phạm Thị Thoa Chủ hộ 21/11/1983 240938566 B. Đũng 7 7 750.000 5.250.000

3820 2 Đặng Văn Quỳnh  Chồng 19/03/1972 B. Đũng

3821 3 Phạm Thanh   Con 11/10/2004 B. Đũng

3822 4 Phạm Thị Minh Thƣ   Con 09/09/2008 B. Đũng

3823 5 Phạm Thị Ngọc Ánh   Con 10/01/2010 B. Đũng

19. XÃ CƢ ÊBUR
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tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

3824 6 Phạm Thị Ánh Mai   Con 29/03/2013 B. Đũng

3825 7 Phạm Đặng Huy Hoàng   Con 18/09/2016 B. Đũng

3826 2 1 H Eo Niê Chủ hộ 03/07/1986 241037193 B. Đũng 5 5 750.000 3.750.000

3827 2 Y Mít Kbuôr  Chồng 12/12/1984 240772051 B. Đũng

3828 3 Y Phúc Niê   Con 21/10/2007 B. Đũng

3829 4 Y Hậu Niê Con 03/04/2016 B. Đũng

3830 5 Y Zô Na Niê Cháu 19/05/2013 B. Đũng

3831 3 1 Cao Thị Tuyết Chủ hộ 1973 240564380 B. Đũng 5 5 750.000 3.750.000

3832 2 Lê Trọng Nhật  Chồng 18/02/1974 240519928 B. Đũng

3833 3 Lê Thị Nhật Linh   Con 08/09/2002 B. Đũng

3834 4 Lê Thị Nhật Ly   Con 04/11/2003 B. Đũng

3835 5 Lê Cao Cát Tƣờng   Con 18/09/2009 B. Đũng

3836 4 1 H Blễn Niê Chủ hộ 1984 240880984 B. Đũng 4 4 750.000 3.000.000

3837 2 Y Đũn Mlô Chồng 10/02/1984 241002266 B. Đũng

3838 3 Y Su Hin Niê Con 08/10/2007 B. Đũng

3839 4 H Su Rin Niê Con 10/04/2012 B. Đũng

3840 5 1 Y Minh Chủ hộ 02/02/1973 241476646 B. Đũng 6 6 750.000 4.500.000

3841 2 H Pen Êban Vợ 05/05/1975 240456909 B. Đũng

3842 3 Y Thuôt Êban Con 01/01/1992 241599653 B. Đũng

3843 4 Y Kup Êban Con 05/03/1994 241476920 B. Đũng

3844 5 Y Ngõ Êban Con 28/01/2002 B. Đũng

3845 6 H Ru By Êban Con 06/04/2012 B. Đũng

3846 6 1 H Đƣ Niê Chủ hộ 11/11/1946 240061723 B. Đũng 8 8 750.000 6.000.000

3847 2 H Bi Niê Con 01/01/1983 241439564 B. Đũng

3848 3 Y Son Byă Con 23/10/1974 240929807 B. Đũng

3849 4 H Yan Niê Cháu 25/05/2005 B. Đũng

3850 5 Y Mang Niê Cháu 10/01/2007 B. Đũng

3851 6 Y Hang Niê Cháu 13/10/2015 B. Đũng

3852 7 Y Khê Niê Cháu 18/04/2019 B. Đũng

3853 8 Y Khang Niê Cháu 21/08/2017 B. Đũng

3854 7 1 Y Nguyên Êban Chủ hộ 04/10/1984 240929646 B. Đũng 4 4 750.000 3.000.000

3855 2 H Beo Niê Vợ 02/04/1990 241236017 B. Đũng

3856 3 Y Hùng Niê Con 8/7/2006 B. Đũng
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3857 4 Y Hải Niê Con 02/02/2010 B. Đũng

3858 8 1 H Yăn Êban Chủ hộ 27/10/1966 240305864 B. Đũng 6 6 750.000 4.500.000

3859 2 Y Thăn Êban   Con 29/09/1993 241421213 B. Đũng

3860 3 H Thoang Êban   Con 20/02/1995 241432750 B. Đũng

3861 4 Lô Bảo Anh Êban Cháu 17/12/2012 B. Đũng

3862 5 Y Mot Niê Em 1936 240061721 B. Đũng

3863 6 Y Brăp Êban Em 1963 B. Đũng

3864 9 1 H Lam Kễn Chủ hộ 17/07/1990 241389713 B. Đũng 4 4 750.000 3.000.000

3865 2 Y Siu Êban  Chồng 08/08/1981 240949413 B. Đũng

3866 3 Y Toan Kễn   Con 03/07/2012 B. Đũng

3867 4 H Trâm Kễn   Con 07/10/2010 B. Đũng

3868 10 1 Y Ngoan Êban Chủ hộ 05/06/1967 240305811 B. Đũng 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3869 2 H Men Ênuôl Vợ 23/02/1972 240421392 B. Đũng

3870 3 H Uyn Ênuôl   Con 08/04/2004 B. Đũng

3871 4 Y Ban Ênuôl   Con 01/01/2007 B. Đũng

3872 11 1 Phan Văn Tuấn Chủ hộ 10/01/1984 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000

3873 2 Nguyễn Thị Xoan Vợ 02/01/1986 241838540 Thôn 2

3874 3 Phan Thiện Khang Con 25/08/2009 Thôn 2

3875 4 Phan Minh Châu Con 11/01/2013 Thôn 2

3876 12 1 Nguyễn Quốc Sự Chủ hộ 02/12/1968 240309898 Thôn 2 8 8 750.000 6.000.000

3877 2 Nguyễn Thị Ngọc Hà Vợ 26/08/1974 240489002 Thôn 2

3878 3 Nguyễn Quốc Công Con 10/05/1998 241665987 Thôn 2

3879 4 Nguyễn Quốc Vinh Con 23/07/1999 241791616 Thôn 2

3880 5 Nguyễn Thị Giang Sáng Con 23/07/1999 241790738 Thôn 2

3881 6 Nguyễn Quốc Hào Con 06/04/2001 241837514 Thôn 2

3882 7 Nguyễn Thị Mai Loan Con 13/07/2005 Thôn 2

3883 8 Nguyễn Quốc Chính Con 02/02/2014 Thôn 2

3884 13 1 Nguyễn Tùng Sơn Chủ hộ 10/12/1972 240419436 Thôn 2 8 8 750.000 6.000.000

3885 2 Nguyễn Thị Thiết Vợ 01/01/1972 241127609 Thôn 2

3886 3 Nguyễn Thị Phú Mẹ 15/01/1950 240060711 Thôn 2

3887 4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 15/08/1995 241796851 Thôn 2

3888 5 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng Con 09/06/1996 241669267 Thôn 2

3889 6 Nguyễn Ngọc Huy Con 15/01/1999 241839234 Thôn 2
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3890 7 Nguyễn Ngọc Thiên Phƣơng Con 20/03/2003 241947498 Thôn 2

3891 8 Nguyễn Ngọc Phong Con 23/09/2007 Thôn 2

3892 14 1 Nguyễn Đình Từ Chủ hộ 1941 240060533 Thôn 2 3 3 750.000 2.250.000

3893 2 Nguyễn Thị Cửu Vợ 1942 240060562 Thôn 2

3894 3 Nguyễn Thị Hƣơng Con 1970 240419280 Thôn 2

3895 15 1 Trần Thị Trúc Chủ hộ 01/05/1937 241667397 Thôn 2 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3896 2 Hoàng Minh Hứa Con 01/06/1975 Thôn 2

3897 3 Hoàng Thị Tâm Con 01/06/1975 01/12/1978 241496792 Thôn 2

3898 4 Hoàng Thuỷ Tiên Cháu 17/08/2015 Thôn 2

3899 16 1 Trần Thị Minh Quang Chủ hộ 12/11/1960 240060598 Thôn 2 1 1 750.000 750.000

3900 17 1 Nguyễn Trung Thanh Chủ hộ 1946 240061608 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

3901 2 Nguyễn Thị Phƣơng Dung Con 1969 240315882 Thôn 3

3902 3 Nguyễn Thị Mỹ Lan Con 1971 240421531 Thôn 3

3903 4 Nguyễn Thùy Ngân Con 26/03/1981 240840519 Thôn 3

3904 18 1 Lƣu Văn Minh Chủ hộ 03/03/1955 180135527 Thôn 3 6 6 750.000 4.500.000

3905 2 Lê Thị Linh Vợ 10/08/1960 240061187 Thôn 3

3906 3 Lƣu Thế Hải Con 23/08/1984 240875986 Thôn 3

3907 4 Lƣu Mạnh Hùng Con 02/11/1987 241047722 Thôn 3

3908 5 Lƣu Thị Thu Hằng Con 05/02/1990 241056335 Thôn 3

3909 6 Lƣu Diệp Sƣơng Con 04/06/1995 241666192 Thôn 3

3910 19 1 Nguyễn Đại Minh Hoàng Chủ hộ 14/9/1976 B.Kdũn 5 5 750.000 3.750.000

3911 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ 28/12/1977 B.Kdũn

3912 3 Nguyễn Đại Minh Kỳ Con 02/02/1999 B.Kdũn

3913 4 Nguyễn Thị Khánh Vy Con 02/9/2004 B.Kdũn

3914 5 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Con 19/10/2010 B.Kdũn

3915 20 1 Rơ Mah Lênh Chủ hộ 30/12/1992 Buôn kdun 3 3 750.000 2.250.000

3916 2 Y Kễn Niê Chồng 08/03/1989 Buôn kdun

3917 3 Rơ Mah Đuên Con 20/05/2013 Buôn kdun

3918 21 1 H Duin Ênuôl Chủ hộ 23/01/1994 241327716 Buôn kdun 3 3 750.000 2.250.000

3919 2 Y Tữ Hmok  Chồng 20/10/1990 Buôn kdun

3920 3 Y Biễu Ênuôl   Con 22/12/2009 Buôn kdun

3921 22 1 Y Duel Êban Chủ hộ 01/07/1989 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

3922 2 H Uôn Ênuỗl Vợ 12/07/1990 B.Kdũn
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3923 3 Y So Ny Ênuỗl Con 17/09/2014 B.Kdũn

3924 23 1 Y Đo Êban Chủ hộ 01/01/1958 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3925 2 H Mlơng Niê Vợ 01/01/1967 B.Kdũn

3926 3 H Ti Niê   Con 01/01/1994 B.Kdũn

3927 4 H Lâm Niê   Con 12/03/2004 B.Kdũn

3928 24 1 H Uet Kbuôr Chủ hộ 01/05/1991 B.Kdũn 2 2 750.000 1.500.000

3929 2 Y Duân Kbuôr Con 04/11/2013 B.Kdũn

3930 25 1 Y Sen Êban Chủ hộ 5 B.Kdũn 5 5 750.000 3.750.000

3931 2 H Lan Êban   Con 13/03/2013 B.Kdũn

3932 3 H Nhi Êban   Con 22/02/2010 B.Kdũn

3933 4 H Cúc Êban   Con 06/10/2015 B.Kdũn

3934 5 Thái Thị Lý Vợ 1980 B.Kdũn

3935 26 1 Đặng Hồng Ba Chủ hộ 08/08/1980 B.Kdũn 6 6 750.000 4.500.000

3936 2 H Bim Niê Vợ 01/01/1978 B.Kdũn

3937 3 H Nhoan Niê   Con 23/08/2000 B.Kdũn

3938 4 H Nhƣ Niê   Con 15/06/2005 B.Kdũn

3939 5 Y San Zi Niê   Con 20/02/2018 B.Kdũn

3940 6 Y Thêm Mlô   Con 07/10/1997 B.Kdũn

3941 27 1 H Dri Ênuỗl Chủ hộ 1974 B.Kdũn 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

3942 2 Y Min Ênuỗl   Con 10/03/1997 B.Kdũn

3943 3 Y Bang Ênuỗl   Con 13/05/1999 B.Kdũn

3944 4 Y Jang Ênuỗl   Con 25/08/2001 B.Kdũn

3945 5 H Yung Ênuỗl   Con 13/08/2005 B.Kdũn

3946 6 H Đuôi Ênuỗl   Con 02/02/2007 B.Kdũn

3947 28 1 H Buih Êban Chủ hộ 26/06/1995 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3948 2 Y Năng Byă  Chồng 24/05/1991 B.Kdũn

3949 3 Y Wăn Êban   Con 17/08/2012 B.Kdũn

3950 4 H Sura Êban   Con 18/06/2015 B.Kdũn

3951 29 1 H Nguyệt Ênuỗl Chủ hộ 26/10/1994 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

3952 2 H Bera Ênuỗl   Con 02/11/2012 B.Kdũn
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3953 3 H Du Ran Ênuôl   Con 03/11/2016 B.Kdũn

3954 30 1 H Ân Ênuỗl Chủ hộ 28/05/2000 241599027 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

3955 2 Y Đô  Kbuôr  Chồng 25/07/1998 B.Kdũn

3956 3 H Su In Ênuỗl   Con 17/10/2017 B.Kdũn

3957 31 1 H Doen Êban Chủ hộ 05/05/1988 241045229 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3958 2 Y Lƣu Êban   Con 25/07/2010 B.Kdũn

3959 3 Y Truyền Êban Con 10/01/2018 B.Kdũn

3960 4 Y Nuel Niê  Chồng 01/01/1984 B.Kdũn

3961 32 1 H Thu Ênuỗl Chủ hộ nữ 07/02/1996 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3962 2 Y Muel Niê  Chồng 26/07/1992 B.Kdũn

3963 3 H Zu Ri Ênuỗl   Con nữ 05/02/2015 B.Kdũn

3964 4 Y Sam Ênuỗl   Con 02/06/2017 B.Kdũn

3965 33 1 Phạm  Thị Thùy Trang Chủ hộ 09/02/1986 241215551 B.Kdũn 2 2 750.000 1.500.000

3966 2 Nguyễn Minh Trí Con 04/07/2006 B.Kdũn

3967 34 1 Nguyễn Thị Ánh Chủ hộ 01/01/1971 241127243 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

3968 2 Trần Văn Nguyên Con 07/07/1998 241799459 B.Kdũn

3969 3 Trần Thị Kim Anh Con 03/08/2007 B.Kdũn

3970 35 1 H Uôn Êban Chủ hộ 22/10/1989 241275136 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

3971 2 Phạm Trần Nguyên  chồng 15/02/1988 B.Kdũn

3972 3 Phạm Quốc Bảo   Con 24/02/2012 B.Kdũn

3973 36 1 H Nhao Niê Chủ hộ 26/07/1990 B.Kdũn 5 5 750.000 3.750.000

3974 2 Y Trim Adrơng Chồng 20/06/1989 B.Kdũn

3975 3 Y Kêt Niê Con 26/11/2011 B.Kdũn

3976 4 H Thuy Niê Con 04/10/2015 B.Kdũn

3977 5 H Nhuy Niê Con 14/09/2017 B.Kdũn

3978 37 1 H Buih Ênuỗl Chủ hộ 04/08/1979 240564289 B.Kdũn 2 2 750.000 1.500.000

3979 2 H Di Ênuỗl Con 05/10/2011 B.Kdũn

3980 38 1 Y Wel Niê Chủ hộ 20/12/1990 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

3981 2 H Noel Ayũn Vợ 27/03/1995 B.Kdũn
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3982 3 H Zô Ra Ayũn Con 29/03/2017 B.Kdũn

3983 39 1 Y Thuôt Êban Chủ hộ 1953 240362119 B.Kdũn 5 5 750.000 3.750.000

3984 2 H Nem Ayũn Vợ 1972 240419315 B.Kdũn

3985 3 H Dễ Ayun Con 28/02/2001 B.Kdũn

3986 4 Y Gơt Ayũn Con 05/04/2007 B.Kdũn

3987 5 Y Ra Via Ayũn Cháu 4/11/2015 B.Kdũn

3988 40 1 H Wem Ênuỗl Chủ hộ 10/10/1982 241030085 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3989 2 H Ân Ênuôl   Con 25/11/2005 B.Kdũn

3990 3 Y Ya Ênuôl   Con 03/12/2016 B.Kdũn

3991 4 Y Thức HĎơk Chồng 01/01/1982 B.Kdũn

3992 41 1 H Vel Êban Chủ hộ 03/09/1992 241236737 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3993 2 Y Âm Chồng 04/4/1990 241341957 B.Kdũn

3994 3 H Tiên Êban Con 02/4/2011 B.Kdũn

3995 4 H Yên Êban Con 01/11/2012 B.Kdũn

3996 42 1 H Phƣơng Ayũn Chủ hộ 12/03/1994 241476560 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

3997 2 Y Huê Niê  chồng 18/04/1986 241076468 B.Kdũn

3998 3 H Quynh Ayũn   Con 28/02/2012 B.Kdũn

3999 4 Y Khuynh Ayũn   Con 20/04/2013 B.Kdũn

4000 43 1 Y Kuôr Ênuôl Chủ hộ 02/09/1982 B.Kdũn 4 4 750.000 3.000.000

4001 2 H Nam Niê Vợ 10/08/1986 241281733 B.Kdũn

4002 3 Y Nha Niê Con 08/12/2009 B.Kdũn

4003 4 Y Doanh Niê Con 16/11/2013 B.Kdũn

4004 44 1 H Lin Ênuôl Chủ hộ 12/12/1990 241318804 B.Kdũn 3 3 750.000 2.250.000

4005 2 Y Sinh Êban Chồng 12/06/1986 241036754 B.Kdũn

4006 3 Y Pep Si Ênuôl Con 31/12/2011 B.Kdũn

4007 45 1 H Lam Ênuỗl Chủ hộ 05/06/1990 241081066 B. Ea bông 3 3 750.000 2.250.000

4008 2 Y Tƣ Bkrông Chồng 1989 241104761 B. Ea bông

4009 3 Y Min Ênuỗl Con 03/01/2009 B. Ea bông

4010 46 1 H Lim Ênuỗl Chủ hộ 14/02/1989 241140783 B. Ea bông 5 5 750.000 3.750.000

4011 2 Y Khuê Êban Chồng 10/07/1983 241310990 B. Ea bông

4012 3 H Duyên Ênuỗl Con 28/01/2008 B. Ea bông

4013 4 H Yan Ênuỗl Con 07/10/2009 B. Ea bông
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4014 5 Y Phát Ênuỗl Con 30/06/2013 B. Ea bông

4015 47 1 H Gút Ênuỗl Chủ hộ 15/05/1990 241370041 B. Ea bông 4 4 750.000 3.000.000

4016 2 Y Wôl Bkrông Vợ 15/02/1989 241147672 B. Ea bông

4017 3 Y Đô  Ênuỗl  con 21/12/2009 B. Ea bông

4018 4 Y Zô Ênuỗl  con 01/01/2014 B. Ea bông

4019 48 1 H Yoan Niê Chủ hộ 17/02/1982 241122379 B. Ea bông 4 4 750.000 3.000.000

4020 2 Y Sơng Êban Chồng 01/01/1979 240964580 B. Ea bông

4021 3 H Côra Niê Con 10/05/2010 B. Ea bông

4022 4 Y Kô Wa Niê Con 02/01/2018 B. Ea bông

4023 49 1 H Yao Niê Chủ hộ 05/03/1987 241235629 B. Ea bông 5 5 750.000 3.750.000

4024 2 Y Hiệu Byă Chồng 06/08/1985 240747457 B. Ea bông

4025 3 Y Jui Niê Con 07/06/2007 B. Ea bông

4026 4 H San Ny Niê Con 05/03/2011 B. Ea bông

4027 5 H Gai Niê Con 27/07/2014 B. Ea bông

4028 50 1 H Nhiên Ênuỗl Chủ hộ 28/12/1986 240896411 B. Ea bông 5 4 750.000 3.000.000

4029 2 Y Wang HĎơk Chồng 20/04/1982 240744158 B. Ea bông

4030 3 Y Khuyn Ênuôl Con 26/03/2009 B. Ea bông

4031 4 Y Gruyn Ênuỗl Con 14/10/2013 B. Ea bông BTXH

4032 5 Y Miên Ênuỗl Con 19/03/2019 B. Ea bông

4033 51 1 H Winh Ênuỗl Chủ hộ 29/11/1979 240489013 B. Ea bông 5 4 750.000 3.000.000

4034 2 Y Miă Btô Chồng 20/02/1977 240486204 B. Ea bông BTXH

4035 3 H Catarin Ênuỗl Con 26/07/2002 241869243 B. Ea bông

4036 4 H Nhâm Ênuỗl Con 30/06/2005 B. Ea bông

4037 5 H Ngâm Ênuỗl Con 23/11/2008 B. Ea bông

4038 52 1 H Thƣ Êban Chủ hộ 10/02/1996 241589668 B. Ea bông 4 4 750.000 3.000.000

4039 2 Y Blƣ Ênuôl Chồng 02/02/1992 241589667 B. Ea bông

4040 3 Y Nhân Êban Con 23/05/2013 B. Ea bông

4041 4 H Ngân Êban Con 28/08/2012 B. Ea bông

4042 53 1 H Ruih Êban Chủ hộ 03/02/1990 241317638 B. Ea bông 4 4 750.000 3.000.000

4043 2 Y Dữ Adrơng Chồng 19/01/1987 241270402 B. Ea bông

4044 3 Y Kin Êban Con 12/11/2012 B. Ea bông

4045 4 H Nhin Êban Con 23/09/2014 B. Ea bông
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4046 54 1 H Nging Ênuỗl Chủ hộ 1945 240092107 B.Dhăprong 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

4047 2 H Mrok Ênuỗl Con 01/01/1981 241677201 B.Dhăprong

4048 3 Y Đá Ênuỗl Cháu 16/10/2001 B.Dhăprong

4049 4 H Nha Ênuỗl Cháu 18/09/2005 B.Dhăprong

4050 5 H Yă Ênuỗl Cháu 22/10/2014 B.Dhăprong

4051 6 Y San Êban Con 01/01/1980 B.Dhăprong

4052 55 1 H Er Ênuỗl Chủ hộ 15/10/1970 240419336 B.Dhăprong 7 7 750.000 5.250.000

4053 2 H Di Yuăi Ênuỗl Khác 01/01/1966 B.Dhăprong

4054 3 Y Mai Êban Chồng 01/01/1972 B.Dhăprong

4055 4 H Liêu Ênuỗl Con 02/05/1996 241689013 B.Dhăprong

4056 5 Y Thôi Ênuỗl Con 11/05/2003 B.Dhăprong

4057 6 H Vỗi Ênuỗl Con 11/05/2003 B.Dhăprong

4058 7 H Dỗi Ênuỗl Con 04/07/2010 B.Dhăprong

4059 56 1 Y Bhăng Mlô Chủ hộ 01/01/1971 240489321 B.Dhăprong 9 9 750.000 6.750.000

4060 2 H Nãi Byă Vợ 18/02/1974 240457065 B.Dhăprong

4061 3 H Phƣơn Byă Con 12/11/1994 241437710 B.Dhăprong

4062 4 Y Kiên Byă Con 06/03/1998 241673090 B.Dhăprong

4063 5 Y Jôi Byă Con 22/05/2000 B.Dhăprong

4064 6 H Lƣơn Byă Con 12/03/1995 241421820 B.Dhăprong

4065 7 H Blăp Byă Con 15/11/2007 B.Dhăprong

4066 8 Y Hăi Byă Con 11/11/2009 B.Dhăprong

4067 9 Y Su Ri Byă Con 17/8/2011 B.Dhăprong

4068 57 1 H Ngơi Êban Chủ hộ 12/08/1993 241791019 B.Dhăprong 4 4 750.000 3.000.000

4069 2 Y Roel Êban Con 30/12/2008 B.Dhăprong

4070 3 H Hoen Êban Con 30/06/2011 B.Dhăprong

4071 4 Y Nao Êban Con 05/08/2014 B.Dhăprong

4072 58 1 H Dê Byă Chủ hộ 01/01/1946 240092675 B.Dhăprong 5 5 750.000 3.750.000

4073 2 H Đơn Buôn Yă Con 18/06/1968 B.Dhăprong

4074 3 Y Lin Byă Con 17/07/1995 241438717 B.Dhăprong

4075 4 Y Suôt Byă Con 19/07/1997 241672498 B.Dhăprong

4076 5 Y Dep Byă Con 12/06/1990 241115229 B.Dhăprong

4077 59 1 H Wor Êban Chủ hộ 01/01/1969 240561687 B.Dhăprong 3 2 750.000 1.500.000

4078 2 Y Tới Êban Cháu 30/04/2000 B.Dhăprong
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4079 3 H Điêu Êban Mẹ 10/01/1935 B.Dhăprong BTXH

4080 60 1 H Blôk Êban Chủ hộ 05/10/1988 241312534 B.Dhăprong 4 4 750.000 3.000.000

4081 2 H Mlin Êban   Con 29/09/2009 B.Dhăprong

4082 3 H La Êban   Con 12/01/2012 B.Dhăprong

4083 4 H Lă Êban   Con 12/01/2012 B.Dhăprong

4084 61 1 Y Đun Byă Chủ hộ 01/01/1930 240092346 B.Dhăprong 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

4085 2 H Blet Êban Con 1979 B.Dhăprong BTXH

4086 3 Y Djuên Êban Con 10/10/1984 241277061 B.Dhăprong

4087 4 H Đăm Êban Cháu 11/03/2007 B.Dhăprong

4088 62 1 Huỳnh Thị Út Chủ hộ 01/01/1943 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

4089 2 Lê Thị Châm Con 01/01/1984 240832928 Thôn 8

4090 3 Nguyễn Ngọc Nhi Cháu 26/07/2010 Thôn 8

4091 4 Nguyễn Thành Đạt Cháu 17/06/2007 Thôn 8

4092 63 1 Trần Thị Kim Oanh Chủ hộ 07/07/1986 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

4093 2 Trần Thị Tuyết Hồng Con 24/10/2004 Thôn 8

4094 3 Trần Hồng Bảo Trâm Con 07/01/2009 Thôn 8

4095 4 Trần Nguyễn Minh Hiếu Con 17/08/2012 Thôn 8

4096 64 1 Trƣơng Thị Xíu Chủ hộ 01/01/1978 240564432 Thôn 8 3 3 750.000 2.250.000

4097 2 Võ Hữu Lý Con 23/03/2003 Thôn 8

4098 3 Võ Hữu Luận Con 12/06/2006 Thôn 8

4099 65 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 07/04/1945 241104422 Thôn 8 2 2 750.000 1.500.000

4100 2 Lê Văn Vinh Con 20/07/1979 Thôn 8

4101 66 1 Phạm Văn Phấn Chủ hộ 15/03/1952 241387827 Thôn 8 2 2 750.000 1.500.000

4102 2 Quách Thị Biển Vợ 04/05/1956 Thôn 8

4103 67 1 Lê  Tuyên Chủ hộ 1944 241673290 Thôn 8 1 1 750.000 750.000

4104 68 1 Bùi Thị Chúc Chủ hộ 12/06/1942 Thôn 8 1 0 750.000 0 BTXH

4105 69 1 Nguyễn Văn Chung Chủ hộ 13/04/1939 Thôn 8 2 1 750.000 750.000 BTXH

4106 2 Nguyễn Thị Hữu Vợ 20/04/1942 Thôn 8

4107 70 1 Ngôn Thị Vạn Chủ hộ 08/02/1952 Thôn 8 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

4108 2 Đinh Thị Hiếu   Con 20/08/1987 Thôn 8
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4109 3 Đinh Chí Phi Cháu 03/04/2008 Thôn 8

4110 4 Y Loan Ênuỗl   Con 1984 Thôn 8

4111 5 Đinh Chí Kiệt Cháu 09/06/2010 Thôn 8

4112 6 Đinh Chí Kiên Cháu 06/12/2011 Thôn 8

4113 7 Đinh Chí An Khang Cháu 17/10/2014 Thôn 8

4114 71 1 Trần Đại Nghĩa Chủ hộ 09/10/1961 241862175 Thôn 8 6 6 750.000 4.500.000

4115 2 Nguyễn Thị Thục Vợ 05/08/1957 Thôn 8

4116 3 Trần Văn Nhã Cháu 26/06/2012 Thôn 8

4117 4 Trần Thị Phƣơng Con 10/02/1994 241862174 Thôn 8

4118 5 Trần Thị Thảo Cháu 09/12/2015 Thôn 8

4119 6 Trần Minh Nhật Cháu 12/03/2018 Thôn 8

4120 72 1 Bùi Văn Hùng Chủ hộ 1957 Thôn 8 3 2 750.000 1.500.000

4121 2 Nguyễn Thị Tâm Vợ 1958 Thôn 8

4122 3 Bùi Văn Phúc Cháu 2000 241750524 Thôn 8 BTXH

        465           449   336.750.000

4123 1 1 HOÀNG MẠNH HIỀN Chủ hộ 30/10/1965 240315091 Thôn 1 5 4 750.000        3.000.000 BTXH

4124 2 LÊ THỊ KIM PHƢỢNG Vợ 25/09/1967 240315092 Thôn 1 -             

4125 3 HOÀNG THỊ CHUNG Con 1989 241315230 Thôn 1 -             

4126 4 HOÀNG THỊ THU THUỶ Con 02/09/1991 241266742 Thôn 1 -             

4127 5 HOÀNG THU SƢƠNG Con 03/05/1996 241668033 Thôn 1 -             

4128 2 1 NGUYỄN VĂN HỌC Chủ hộ 10/12/1980 240941131 Thôn 1 5 4 750.000        3.000.000

4129 2 TRẦN THỊ BÌNH Vợ 27/09/1982 241055762 Thôn 1 -             BTXH

4130 3 NGUYỄN VĂN THANH Con 5/2/2004 Thôn 1 -             

4131 4 NGUYỄN THỊ THU THỦY Con 25/4/2007 Thôn 1 -             

4132 5 NGUYỄN MINH THƢ Con 22/01/2014 Thôn 1 -             

4133 3 1 NGUYỄN THỊ YẾN Chủ hộ 9/5/1987 240981054 Thôn 1 4 4 750.000        3.000.000

4134 2 PHÙNG DUY KHÔI Chồng 2/3/1984 001.084.120.80 Thôn 1 -             

20. XÃ EAKAO
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4135 3 PHÙNG KIM PHÚ Con 11/10/2004 241998280 Thôn 1 -             

4136 4 PHÙNG SINH KIM Con 14/2/2017 Thôn 1 -             

4137 4 1 HOÀNG THỊ HÒA Chủ hộ 12/12/1975 241.057.811 Thôn 1 5 4 750.000        3.000.000

4138 2 NGUYỄN VĂN TRÁI Chồng 12/10/1971 241.534.230 Thôn 1 -             

4139 3 NGUYỄN HOÀNG TRUNG Con 25/02/2002 241.949.552 Thôn 1 -             

4140 4 NGUYỄN TRUNG THÀNH Con 7/6/2014 Thôn 1 -             

4141 5 NGUYỄN VĂN GÓP Cha 1937 241969913 Thôn 1 -             BTXH

4142 5 1 HOÀNG THỊ ĐÀO Chủ hộ 19/5/1950 Thôn 1 1 1 750.000        750.000

4143 6 1 LƢU HỮU MẠNH Chủ hộ 12/06/1974 241352742 Thôn 1 4 4 750.000        3.000.000

4144 2 LÊ THỊ THƢỜNG Vợ 28/01/1981 241825263 Thôn 1 -             

4145 3 LƢU HỮU DUẨN Con 11/06/1999 241826939 Thôn 1 -             

4146 4 LƢU HỮU THUYÊN Con 14/11/2001 241946857 Thôn 1 -             

4147 7 1 LÊ THỊ NHỤY Chủ hộ 20/11/1979 241395778 Thôn 1 2 2 750.000        1.500.000

4148 2 LÊ TẤN ĐẠT Con 25/09/2005 Thôn 1 -             

4149 8 1 NGUYỄN NHO HÙNG Chủ hộ 1978 241095040 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

4150 2 DƢƠNG THỊ KHƠI Vợ 10/10/1984 241662084 Thôn 2 -             

4151 3 NGUYỄN THỊ KIM YẾN Con 21/06/2004 Thôn 2 -             

4152 4 NGUYỄN THỊ NHI Con 30/04/2008 Thôn 2 -             

4153 5 NGUYỄN NHO BẢO Con 08/06/2012 Thôn 2 -             

4154 9 1 PHAN THỊ HƢƠNG CHỦ HỘ 05/05/1978 240906476 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

4155 2 LÊ THỊ KIM BẰNG CON 22/06/2000 241906973 Thôn 2 -             

4156 3 LÊ THỊ KIM HẠNH CON 08/01/2003 241976162 Thôn 2 -             

4157 4 LÊ QUỐC TRUNG CON 09/03/2011 Thôn 2 -             

4158 10 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Chủ hộ 01/07/1987 241001696 Thôn 2 3 3 750.000        2.250.000

4159 2 ĐẶNG NGUYỄN VIẾT HUẤNCon 07/11/2006 Thôn 2 -             

4160 3 ĐẶNG NGUYỄN GIA HUY Con 22/04/2013 Thôn 2 -             

4161 11 1 NGUYỄN XUÂN NHÂM CHỦ HỘ 10/03/1972 241459326 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

4162 2 NGUYỄN TUYẾT NHUNG VỢ 30/11/1979 241307158 Thôn 2 -             

4163 3 NGUYỄN THỊ TUYẾT ANHCON 26/09/1999 241835699 Thôn 2 -             

4164 4 NGUYỄN XUÂN HOÀNG CON 13/10/2004 Thôn 2 -             

139



Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8

Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

4165 12 1 NGUYỄN THỊ OANH Chủ hộ 10/10/1978 241861859 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

4166 2 TRỊNH THỊ LINH Con 8/4/2001 241827285 Thôn 2 -             

4167 3 TRỊNH THÀNH LAM Con 21/02/2003 241999226 Thôn 2 -             

4168 4 TRỊNH THỊ LY Con 29/02/2005 Thôn 2 -             

4169 13 1 NGUYỄN VĂN MÙI Chủ hộ 01/01/1967 241289954 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

4170 2 NGUYỄN THỊ THẢO Vợ 01/01/1975 Thôn 2 -             

4171 3 NGUYỄN THỊ UYÊN Con 16/11/2003 Thôn 2 -             

4172 4 NGUYỄN THỊ MAI LAN Con 18/02/2005 Thôn 2 -             

4173 5 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Con 25/07/2010 Thôn 2 -             

4174 14 1 NGUYỄN TÀI CẦN Chủ hộ 15/6/1979 241135781 Thôn 2 6 6 750.000        4.500.000

4175 2 PHẠM THỊ DUNG Vợ 1986 241425588 Thôn 2 -             

4176 3 NGUYỄN TÀI DUY Con 10/08/2005 Thôn 2 -             

4177 4 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH Con 04/07/2007 Thôn 2 -             

4178 5 Nguyễn Thị Hƣơng Lan Con 22/03/2010 Thôn 2 -             

4179 6 NGUYỄN TÀI TƢ Con 04/08/2015 Thôn 2 -             

4180 15 1 NGUYỄN NGỌC HỒNG Chủ hộ 19/09/1974 241796632 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

4181 2 LÊ THỊ THÀ Vợ 03/10/1974 Thôn 2 -             

4182 3 LÊ THỊ NGỌC HƢƠNG Con 17/06/2010 Thôn 2 -             

4183 4 NGUYỄN NGỌC HƢNG Con 05/12/2015 Thôn 2 -             

4184 16 1 ĐỒNG THỊ NIỀM Chủ hộ 23/8/1986 241868385 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

4185 2 TRẦN VĂN LINH Chồng 30/12/68 241179036 Thôn 2 -             

4186 3 TRẦN THỊ LAN ANH Con 24/7/2010 0 Thôn 2 -             

4187 4 TRẦN HOÀNG LONG Con 26/12/2013 Thôn 2 -             

4188 17 1 TRỊNH XUÂN HUYNH Chủ hộ 20/10/1971 240642827 Thôn 2 5 5 750.000        3.750.000

4189 2 NGÔ THỊ NĂM Vợ 2/2/1971 241047731 Thôn 2 -             

4190 3 TRỊNH VĂN THANH Con 1/8/1993 241414769 Thôn 2 -             

4191 4 TRỊNH VĂN TOÀN Con 20/8/2008 241415159 Thôn 2 -             

4192 5 TRỊNH THỊ MỸ LINH Con 16/3/2005 Thôn 2 -             

4193 18 1 NGUYỄN THỊ CHIỀU Chủ hộ 06/10/1972 241128729 Thôn 2 3 2 750.000        1.500.000 BTXH

4194 2 LÊ CÔNG NGUYÊN Con 23/03/1999 241.825.386 Thôn 2 -             
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4195 3 LÊ THẾ TÀI Con 26/10/2009 Thôn 2 -             

4196 19 1 VŨ MAI NGUYỆN Chủ hộ 16/05/1979 241276932 Thôn 2 4 4 750.000        3.000.000

4197 2 VŨ THỊ THÊU Con 09/10/2002 Thôn 2 -             

4198 3 VŨ THỊ THỦY Con 19/08/2004 Thôn 2 -             

4199 4 VŨ THỊ TIÊN Con 26/09/2007 Thôn 2 -             

4200 20 1 PHẠM THỊ THƠ Chủ hộ 1957 240938012 Thôn 2 3 3 750.000        2.250.000

4201 2 NGUYỄN VĂN ĐỨC Con 01/02/1999 241804902 Thôn 2 -             

4202 3 NGUYỄN QUỲNH NHƢ Cháu 8/12/2016 Thôn 2 -             

4203 21 1 NGUYỄN VIẾT THẮNG CHỦ HỘ 05/05/1973 Thôn 3 5 4 750.000        3.000.000

4204 2 NGUYỄN THỊ DU VỢ 08/09/1976 Thôn 3 -             

4205 3 NGUYỄN XUÂN QUYẾT CON 24/08/2002 Thôn 3 -             BTXH

4206 4 Nguyễn Thị Quỳnh Trang CON 23/09/2004 Thôn 3 -             

4207 5 Nguyễn Thị Hồng Nhung CON 14/04/2012 Thôn 3 -             

4208 22 1 NGUYỄN THỊ TRÌ CHỦ HỘ 25/09/1974 240642116 Thôn 4 4 4 750.000        3.000.000

4209 2 NGUYỄN VĂN DŨNG CHỒNG 30/06/1970 173373648 Thôn 4 -             

4210 3 NGUYỄN THỊ MAI KHUYÊNCON 15/02/2004 241977082 Thôn 4 -             

4211 4 NGUYỄN THỊ UYÊN CON 08/09/2005 Thôn 4 -             

4212 23 1 NGUYỄN VĂN AN CHỦ HỘ 11/06/1980 241215036 Thôn 4 3 3 750.000        2.250.000

4213 2 LƢƠNG THỊ HÕA VỢ 22/02/1980 241661757 Thôn 4 -             

4214 3 NGUYỄN VĂN TOÀN CON 10/05/2005 Thôn 4 -             

4215 24 1 HỨA VĂN MINH CHỦ HỘ 20/10/1955 241227477 Thôn 4 10 10 750.000        7.500.000

4216 2 VŨ THỊ TƢƠI VỢ 18/02/1959 240262387 Thôn 4 -             

4217 3 HỨA VŨ THẮM CON 12/04/1981 240946439 Thôn 4 -             

4218 4 HỨA VŨ NGỌC HÀ CON 27/03/1983 240936198 Thôn 4 -             

4219 5 HỨA VŨ SƠN CON 1985 2409336465 Thôn 4 -             

4220 6 VŨ THỊ MAI CON 01/05/1988 Thôn 4 -             

4221 7 HỨA VŨ NGÂN CON 07/03/2003 241977244 Thôn 4 -             

4222 8 HỨA VŨ HUY HOÀNG CHÁU 07/03/2012 Thôn 4 -             

4223 9 HỨA VŨ TRUNG HIẾU CHÁU 17/11/2013 Thôn 4 -             

4224 10 HỨA VŨ BẢO NGỌC CHÁU 30/10/2017 Thôn 4 -             
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4225 25 1 NGUYỄN VĂN THÌN CHỦ HỘ 08/07/1964 241331410 Thôn 4 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

4226 2 PHẠM THỊ SỸ VỢ 1962 241456337 Thôn 4 -             

4227 3 NGUYỄN VĂN TRUNG CON 15/10/1991 241670202 Thôn 4 -             

4228 4 NGUYỄN VĂN MẠNH CON 08/04/1999 241754937 Thôn 4 -             

4229 26 1 CÙ THỊ KIM KIỀU CHỦ HỘ 10/06/1977 240919197 Thôn 4 2 2 750.000        1.500.000

4230 2 TRẦN HÀO QUANG CON 17/09/2006 Thôn 4 -             

4231 27 1 NGUYỄN THỊ ĐOAN Chủ hộ 30/05/1974 241431998 Thôn 4 5 4 750.000        3.000.000 BTXH

4232 2 NGUYỄN THỊ THU HÀ Con 24/09/2000 241828308 Thôn 4 -             

4233 3 NGUYỄN THỊ THU HOÀN Con 11/02/2004 Thôn 4 -             

4234 4 NGUYỄN CÔNG NAM Con 09/03/2011 Thôn 4 -             

4235 5 ĐỖ THỊ KHA Mẹ 07/04/1948 240802568 Thôn 4 -             

4236 28 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Chủ hộ 1977 240906299 Thôn 4 2 1 750.000        750.000 BTXH

4237 2 NGUYỄN LONG PHI Con 13/09/2002 241868040 Thôn 4 -             

4238 29 1 PHẠM THỊ THỦY CHỦ HỘ 03/06/1986 240895826 Thôn 4 5 5 750.000        3.750.000

4239  2 PHẠM VĂN THỊNH CHỒNG 13/08/1982 241794737 Thôn 4 -             

4240 3 PHẠM VĂN ÁNH CON 11/11/2006 Thôn 4 -             

4241 4 PHẠM VĂN SÁNG CON 09/09/2011 Thôn 4 -             

4242 5 PHẠM VĂN THẮNG CON 23/5/2016 Thôn 4 -             

4243 30 1 TĂNG ĐÌNH LƢU Chủ hộ 27/9/1980 241968258 Thôn 4 5 5 750.000        3.750.000

4244 2 PHẠM THỊ HƢƠNG Vợ 2/2/1983 241968257 Thôn 4 -             

4245 3 TĂNG THỊ THU HIỀN Con 20/3/2004 241995584 Thôn 4 -             

4246 4 TĂNG ĐÌNH HẬU Con 4/5/2011 Thôn 4 -             

4247 5 TĂNG ĐÌNH GIANG Con 26/6/2014 Thôn 4 -             

4248 31 1 ĐINH CÔNG THỌ CHỦ HỘ 19/05/1971 241286032 Cao Thắng 4 4 750.000        3.000.000

4249 2 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂMVỢ 5/5/1978 241286033 Cao Thắng -             

4250 3 ĐINH THỊ THUỲ LINH CON 10/10/2003 Cao Thắng -             

4251 4 ĐINH CÔNG TOẠI CON 06/05/2007 Cao Thắng -             

4252 32 1 HOÀNG VĂN CỜ CHỦ HỘ 09/09/1980 240796873 Cao Thắng 5 5 750.000        3.750.000

4253 2 NÔNG THỊ LOAN VỢ 02/09/1984 240898706 Cao Thắng -             

4254 3 HOÀNG THỊ DUYÊN CON 11/12/2005 Cao Thắng -             
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4255 4 HOÀNG VĂN TRƢỜNG CON 22/02/2009 Cao Thắng -             

4256 5 HOÀNG VĂN SƠN CON 05/05/2013 Cao Thắng -             

4257 33 1 ĐINH THỊ ĐỀ Chủ hộ 18/10/1966 241378254 Cao Thắng 5 5 750.000        3.750.000

4258 2 ĐINH VĂN THẮNG Con 23/08/1990 241484180 Cao Thắng -             

4259 3 H VĂN RYAM DÂU 29/9/1989 241417174 Cao Thắng -             

4260 4 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG CHÁU 25/11/2017 Cao Thắng -             

4261 5 ĐINH THỊ HUYỀN TRÂN #VALUE! 3/3/2019 Cao Thắng -             

4262 34 1 NGUYỄN THỊ MAI LY Chủ hộ 1968 240315491 Cao Thắng 2 2 750.000        1.500.000

4263 2 BÙI THANH THIÊN Con 26/05/2001 241838549 Cao Thắng -             

4264 35 1 HUỲNH THỊ TÌNH Chủ hộ 4/11/1941 241802916 Cao Thắng 4 4 750.000        3.000.000

4265 2 LÊ THỊ BÍCH HÀ Con 1/1/1980 240699781 Cao Thắng -             

4266 3 LÊ THỊ KIM NGÂN Cháu 14/4/1996 241794976 Cao Thắng -             

4267 4 LÊ PHƢƠNG THẢO Cháu 5/5/2006 Cao Thắng -             

4268 36 1 DƢƠNG BÁ NGHĨA Chủ hộ 2/6/1971 245133082 Cao Thắng 5 4 750.000        3.000.000 BTXH

4269 2
NGUYỄN BÙI THỊ YÊU 

THƢƠNG (BTXH)
Vợ 16/6/79 240728585 Cao Thắng -             

4270 3 DƢƠNG THỊ NGỌC MAI Con 14/10/2010 Cao Thắng -             

4271 4 DƢƠNG NGỌC LAN Con 31/5/2014 Cao Thắng -             

4272 5 DƢƠNG NGỌC LY Con 31/1/2016 Cao Thắng -             

4273 37 1 NGUYỄN DUY HÙNG Chủ hộ 1969 040.213.721 Cao Thắng 4 3 750.000        2.250.000

4274 2 BÙI THỊ ĐÁNG Vợ 1/1/1977 151.779.198 Cao Thắng -             

4275 3 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG Con 13/6/2001 Cao Thắng -             

4276 4 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Con 27/3/2013 Cao Thắng -             BTXH

4277 38 1 NGUYỄN THỊ BÊ Chủ hộ 07/04/1984 241220022 Cao Thành 3 3 750.000        2.250.000

4278 2 NGUYỄN VĂN TÂM Con 20/08/2001 Cao Thành -             

4279 3 NGUYỄN MẠNH HÀ Con 07/10/2012 Cao Thành -             

4280 39 1 ĐINH THỊ THU Chủ hộ 3/2/1986 241170264 Cao Thành 4 4 750.000        3.000.000

4281 2 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀNCon 4/10/2006 Cao Thành -             

4282 3 NGUYỄN ANH TUẤN Con 26/6/2009 Cao Thành -             

4283 4 NGUYỄN ĐINH ÁNH NGUYỆTCon 24/6/2014 Cao Thành -             
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4284 40 1 MAI VĂN NĂM CHỦ HỘ 10/04/1961 241377837 Tân Hƣng 6 6 750.000        4.500.000

4285 2 ĐÀO THỊ CHANH VỢ 10/07/1968 241976100 Tân Hƣng -             

4286 3 MAI THỊ NINH CON 24/09/1990 241046894 Tân Hƣng -             

4287 4 MAI THỊ NINH NGUYÊN CON 01/06/1993 241382577 Tân Hƣng -             

4288 5 MAI ÁNH NGUYỆT CON 19/03/2001 241946303 Tân Hƣng -             

4289 6 MAI VĂN NAM CON 28/04/2004 Tân Hƣng -             

4290 41 1 Y RUNG BYĂ CHỦ HỘ 09/02/1968 240487113 Tân Hƣng 7 7 750.000        5.250.000

4291 2 H' AN HĐỠK VỢ 15/08/1974 240441546 Tân Hƣng -             

4292 3 H' RA CEL HĐỠK CON 22/12/1993 241663266 Tân Hƣng -             

4293 4 H' WEL HĐỠK CON 07/02/1997 241795410 Tân Hƣng -             

4294 5 Y CIÊT HĐỠK CON 09/04/2000 Tân Hƣng -             

4295 6 H' NÊ HĐỠK CON 02/03/2003 Tân Hƣng -             

4296 7 Y MÁC HĐỠK CON 11/05/2009 241.586.124 Tân Hƣng -             

4297 42 1 TRẦN THỊ HOA Chủ hộ 1/1/1971 240349297 Tân Hƣng 5 5 750.000        3.750.000

4298 2 NGUYỄN KHẮC HOÀNG Chồng 28/03/1965 240365259 Tân Hƣng -             

4299 3 NGUYỄN KHẮC HUY HÙNGCON 29/03/1995 241566124 Tân Hƣng -             

4300 4 NGUYỄN TRẦN NHẬT HẠCON 23/01/2001 241827331 Tân Hƣng -             

4301 5 NGUYỄN TRẦN NHẬT HUỆCON 15/05/2002 241998392 Tân Hƣng -             

4302 43 1 HỒ SỸ HỘI CHỦ HỘ 06/06/1976 240750041 Tân Hƣng 4 4 750.000        3.000.000

4303 2 ĐINH THỊ HƢỜNG VỢ 06/11/1983 186394254 Tân Hƣng -             

4304 3 HỒ THỊ HỒNG VÂN CON 25/01/2008 Tân Hƣng -             

4305 4 HỒ SĨ THẮNG CON 22/07/2010 Tân Hƣng -             

4306 44 1 VŨ NGỌC ĐỨC CHỦ HỘ 09/10/1973 240635842 Tân Hƣng 6 6 750.000        4.500.000

4307 2 VŨ THỊ HÀ VỢ 09/10/1977 241135770 Tân Hƣng -             

4308 3 VŨ THỊ DIỆU LINH CON 23/02/2000 241923429 Tân Hƣng -             

4309 4 VŨ NGỌC ĐẠT CON 23/04/2007 Tân Hƣng -             

4310 5 VŨ NGỌC ÖT CON 10/05/2010 Tân Hƣng -             

4311 6 VŨ THỊ LOAN CON 10/05/2010 Tân Hƣng -             

4312 45 1 TRỊNH VĂN TUẤN CHỦ HỘ 20/10/1970 240768475 Tân Hƣng 2 2 750.000        1.500.000

4313 2 TRỊNH CÔNG QUỐC CON 16/05/2002 Tân Hƣng -             
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4314 46 1 PHAN THỊ CHÍN Chủ hộ 02/09/1975 240929060 Tân Hƣng 5 5 750.000        3.750.000

4315 2 TRẦN VĂN QUẾ Chồng 21/04/1966 240281760 Tân Hƣng -             

4316 3 TRẦN THỊ CẨM NA Con 21/08/2004 241998134 Tân Hƣng -             

4317 4 TRẦN THỊ CẨM XUÂN Con 01/06/2006 Tân Hƣng -             

4318 5 TRẦN GIA QUÝ Con 01/06/2012 Tân Hƣng -             

4319 47 1 TRỊNH VĂN CƢỜNG CHỦ HỘ 07/07/1971 240742939 Tân Hƣng 6 6 750.000        4.500.000

4320 2 BÙI THỊ LÝ VỢ 09/09/1972 241479576 Tân Hƣng -             

4321 3 TRỊNH VĂN MẠNH CON 03/03/1994 241555881 Tân Hƣng -             

4322 4 TRỊNH QUỐC HÙNG CON 10/12/1997 241685996 Tân Hƣng -             

4323 5 TRỊNH VĂN TÂN CON 17/02/2001 241867633 Tân Hƣng -             

4324 6 TRỊNH THỊ TRANG CON 22/08/2005 Tân Hƣng -             

4325 48 1 TRẦN THỊ THANH DUỆ Vợ 20/12/1961 240205869 Tân Hƣng 6 5 750.000        3.750.000

4326 2 TRẦN THỊ TIỂU YẾN Con 20/11/1995 241406968 Tân Hƣng -             

4327 3 TÔ TRẦN QUỐC KHÁNH Cháu 02/09/2002 Tân Hƣng -             

4328 4 TRƢƠNG ANH TÖ Cháu 22/12/2004 240759892 Tân Hƣng -             

4329 5 Trƣơng Trần Quốc Huy Cháu 04/02/2006 241,792287 Tân Hƣng -             

4330 6 Trƣơng Trần Anh Kiệt Cháu 10/01/2012 241969682 Tân Hƣng -             BTXH

4331 49 1 TRƢƠNG KIÊN CƢỜNG Chủ hộ 14/12/1969 240716563 Tân Hƣng 5 5 750.000        3.750.000

4332 2 LƢƠNG THỊ CẢI Vợ 0/0/1968 241262197 Tân Hƣng -             

4333 3 TRƢƠNG QUỲNH NGỌC Con 16/09/1999 240.635.842 Tân Hƣng -             

4334 4 TRƢƠNG MINH HOÀNG Con 16/9/2002 241.135.770 Tân Hƣng -             

4335 5 TRƢƠNG MINH NGUYỆT Con 4/7/2004 241.923.428 Tân Hƣng -             

4336 50 1 TRẦN NGUYỄN ANH CƢỜNGChủ hộ 24/5/1981 240969122 Tân Hƣng 7 7 750.000        5.250.000

4337 2 TRƢƠNG THỊ HỒNG Vợ 12/12/1986 240918237 Tân Hƣng -             

4338 3 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT Con 4/5/2008 Tân Hƣng -             

4339 4 TRẦN BÍCH NHUNG Con 30/11/2009 Tân Hƣng -             

4340 5 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Con 24/11/2011 Tân Hƣng -             

4341 6 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Con 12/8/2013 Tân Hƣng -             

4342 7 TRẦN THỊ CẨM LY Con 20/9/2016 Tân Hƣng -             

4343 51 1 LÊ THỊ THU ĐIỆP Chủ hộ 14/5/1967 241677697 Tân Hƣng 4 4 750.000        3.000.000
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4344 2 NGUYỄN NGỌC TOÀN Chồng 10/2/1967 241864390 Tân Hƣng -             

4345 3 NGUYỄN NGỌC TIẾN Con 5/5/2001 241836485 Tân Hƣng -             

4346 4 NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN Con 28/12/2004 241995143 Tân Hƣng -             

4347 52 1 H LIOM BK RÔNG Chủ hộ 4/7/1979 240759892 Tơng Ju 6 6 750.000        4.500.000

4348 2 K SƠ THÔNG Chồng 20/8/1994 241792287 Tơng Ju -             

4349 3 H NAU BK RÔNG Con 28/4/1995 Tơng Ju -             

4350 4 H NGẬU BK RÔNG Con 30/10/2002 241969682 Tơng Ju -             

4351 5 H GIÁO BK RÔNG Con 20/11/2007 Tơng Ju -             

4352 6 H SIN CHU BKRÔNG Con 12/7/2011 Tơng Ju -             

4353 53 1 Y MUL NIÊ CHỦ HỘ 15/07/1970 241307489 Tơng Ju 5 5 750.000        3.750.000

4354 2 H' BOH BYĂ VỢ 09/07/1979 241661508 Tơng Ju -             

4355 3 Y PHÍCH BYĂ CON 27/07/1997 241868057 Tơng Ju -             

4356 4 Y THỊCH BYĂ CON 20/10/2001 Tơng Ju -             

4357 5 Y HƢƠNG BYĂ CON 06/09/2003 Tơng Ju -             

4358 54 1 Y NIK BKRÔNG CHỦ HỘ 13/03/1985 Tơng Ju 4 4 750.000        3.000.000

4359 2 H CIL LAI NIÊ VỢ 18/04/1986 Tơng Ju -             

4360 3 Y ĐA NY NIÊ CON 04/06/2005 Tơng Ju -             

4361 4 Y RU NY NIÊ CON 25/11/2007 Tơng Ju -             

4362 55 1 Y LI NIN BYĂ CHỦ HỘ 10/05/1988 Tơng Ju 5 5 750.000        3.750.000

4363 2 H HƢƠNG BKRÔNG VỢ 21/07/1986 240759787 Tơng Ju -             

4364 3 Y SUEN BKRÔNG CON 10/07/2005 Tơng Ju -             

4365 4 Y GROEN BKRÔNG CON 05/07/2007 Tơng Ju -             

4366 5 H JUER BKRÔNG CON 15/11/2011 Tơng Ju -             

4367 56 1 Y BHĂN KSƠR CHỦ HỘ 1938 240163935 Tơng Ju 4 3 750.000        2.250.000 BTXH

4368 2 H PHỐT BUÔN KRÔNG VỢ 1967 240315344 Tơng Ju -             

4369 3 H VÂY BUÔN KRÔNG CON 24/02/2001 Tơng Ju -             

4370 4 Y BOI BUÔN KRÔNG CON 18/10/2003 Tơng Ju -             

4371 57 1 H BLU NIÊ (ỠNG NIÊ) CHỦ HỘ 10/02/1964 240098111 Tơng Ju 3 3 750.000        2.250.000

4372 2 H RIÊK NIÊ CON 11/05/1991 241140792 Tơng Ju -             

4373 3 Y KÔ LIN NIÊ CON 29/11/2012 Tơng Ju -             
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4374 58 1 H ĐIM NIÊ CHỦ HỘ 26/05/1984 241663897 Tơng Ju 3 3 750.000        2.250.000

4375 2 H ZU LYN NIÊ CON 23/02/2011 Tơng Ju -             

4376 3 Y MHON ADRƠNG CHA 1959 240315267 Tơng Ju -             

4377 59 1 H YUÔR NIÊ Chủ hộ 12/12/1979 240759839 Tơng Ju 3 3 750.000        2.250.000

4378 2 Y SUÔM NIÊ Con 16/3/2006 Tơng Ju -             

4379 3 H KUÊN NIÊ Con 18/10/2017 Tơng Ju -             

4380 60 1 H YUÊT BKRÔNG Chủ hộ 10/10/1993 241384706 Tơng Ju 2 2 750.000        1.500.000

4381 2 Y ĐA WIT BKRÔNG Con 25/12/2012 Tơng Ju -             

4382 61 1 Y VƠK BUÔN YĂ Chủ hộ 06/08/1988 241141440 Tơng Ju 4 4 750.000        3.000.000

4383 2 H' YIM NIÊ Vợ 25/01/1988 241355827 Tơng Ju -             

4384 3 H' DJUIN NIÊ Con 21/05/2010 Tơng Ju -             

4385 4 Y KHUIN NIÊ Con 20/10/2016 Tơng Ju -             

4386 62 1 Y LIÊÔ BKRÔNG CHỦ HỘ 1981 240.759.719 Cƣ Êbông 6 6 750.000        4.500.000

4387 2 H THƢƠNG NIÊ VỢ 15/07/1986 Cƣ Êbông -             

4388 3 H SU RA NIÊ CON 29/05/2001 Cƣ Êbông -             

4389 4 H YA HY NIÊ CON 07/06/2007 Cƣ Êbông -             

4390 5 Y VÂN NIÊ CON 07/01/2010 Cƣ Êbông -             

4391 6 Y TRĂNG NIÊ CON 24/09/2015 Cƣ Êbông -             

4392 63 1 H RIĂM ADRƠNG CHỦ HỘ 27/05/1981 241.374.290 Cƣ Êbông 4 4 750.000        3.000.000

4393 2 Y MEK HMÕK CHỒNG 1980 Cƣ Êbông -             

4394 3 Y MUA ADRƠNG CON 07/08/2005 Cƣ Êbông -             

4395 4 Y LONG ADRƠNG CON 05/06/2007 Cƣ Êbông -             

4396 64 1 Y THINH BKRÔNG Chồng 1984 Ê Bông 6 6 750.000        4.500.000

4397 2 H' YUAN ADRƠNG Chủ hộ 1978 240.759.869 Ê Bông -             

4398 3 H' DJĨ ADRƠNG Con 20/04/2001 Ê Bông -             

4399 4 H NGAY ADRƠNG Con 18/10/2006 Ê Bông -             

4400 5 Y PHIÊN ADRƠNG Con 07/06/2010 Ê Bông -             

4401 6 Y THÁC ADRƠNG Con 28/03/2012 Ê Bông -             

4402 65 280 Y SUĂN BKRÔNG Chủ hộ 3/8/1960 240,441933 Ê bông 5 4 750.000        3.000.000 BTXH

4403 281 H' GƠC ADRƠNG Vợ 12/8/1966 Ê Bông -             
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4404 282 H' BIẾU ADRƠNG Con 31/12/1996 Ê Bông -             

4405 283 H' NIẾU ADRƠNG Con 8/4/1999 Ê Bông -             

4406 284 Y LỢI ADRƠNG Con 16/02/1992 Ê Bông -             

4407 66 285 Y MANH KNUL Chủ hộ 1987 241184782 Cƣ Mblim 5 5 750.000        3.750.000

4408 286 H JET BUÔN KRÔNG Vợ 13/11/1991 241364240 Cƣ Mblim -             

4409 287 Y HAN BUÔN KRÔNG Con 07/12/2009 Cƣ Mblim -             

4410 288 H YAN BUÔN KRÔNG Con 24/11/2014 Cƣ Mblim -             

4411 289 Y JAN BUÔN KRÔNG Con 6/2/2016 Cƣ Mblim -             

4412 67 290 Y NA  NIÊ CHỦ HỘ 01/01/1973 240759569 Cƣ Mblim 12 12 750.000        9.000.000

4413 291 H' BIP BKRÔNG VỢ 01/01/1971 240315199 Cƣ Mblim -             

4414 292 Y PREN BKRÔNG Con 25/6/1993 241837094 Cƣ Mblim -             

4415 293 H' THU BKRÔNG Con 01/06/1996 241685398 Cƣ Mblim -             

4416 294 Y ĐỘ BKRÔNG Con 25/06/1998 241837095 Cƣ Mblim -             

4417 295 H' VON BUÔN KRÔNG Con 15/04/2000 241837096 Cƣ Mblim -             

4418 296 Y SƠN BKRÔNG Con 10/09/2002 Cƣ Mblim -             

4419 297 H' WÂN BKRÔNG Con 17/04/2004 Cƣ Mblim -             

4420 298 Y NHÂN BUÔN KRÔNG Con 30/04/2006 Cƣ Mblim -             

4421 299 Y NHÀN BKRÔNG Con 20/01/2010 Cƣ Mblim -             

4422 300 H' NHƠN BKRÔNG Con 15/08/2010 Cƣ Mblim -             

4423 301 Y A BKRÔNG Con 10/06/2013 Cƣ Mblim -             

4424 68 302 Y SÁU ADRƠNG CHỦ HỘ 24/01/1988 241432781 Cƣ Mblim 4 4 750.000        3.000.000

4425 303 H NGOAN BKRÔNG VỢ 15/03/1993 241428803 Cƣ Mblim -             

4426 304 Y BÔ LI BKRÔNG CON 08/01/2011 Cƣ Mblim -             

4427 305 Y LY CUN BKRÔNG CON 18/08/2012 241.448.516 Cƣ Mblim -             

4428 69 306 Y NAM BKRÔNG CHỦ HỘ 24/3/1983 241.325.981 Cƣ Mblim 7 7 750.000        5.250.000

4429 307 H NGA BYĂ VỢ 15/3/1982 240759570 Cƣ Mblim -             

4430 308 H MINH CHÂU BYĂ CON 21/10/2003 241998360 Cƣ Mblim -             

4431 309 H YẾN BYĂ CON 07/04/2009 Cƣ Mblim -             

4432 310 H LUYÊN BYĂ CON 30/12/2010 Cƣ Mblim -             

4433 311 H VÂN ANH BYĂ CON 21/08/2012 Cƣ Mblim -             
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4434 312 H  VÂN THƢ BYĂ CON 21/08/2012 Cƣ Mblim -             

4435 70 313 H MI LY ÊYA CHỦ HỘ 17/01/1994 241448516 Cƣ Mblim 4 4 750.000        3.000.000

4436 314 Y YU ĐA Ê BAN CHỒNG 24/11/1990 241325981 Cƣ Mblim -             

4437 315 H HA NY ÊYA CON 6/8/2011 Cƣ Mblim -             

4438 316 H LA NY ÊYA CON 3/10/2013 241.838.320 Cƣ Mblim -             

4439 71 317 H NGUYỆT BK RÔNG CHỦ HỘ 8/11/1990 241290300 Cƣ Mblim 4 4 750.000        3.000.000

4440 318 HOÀNG VĂN TÁM CHỒNG 6/11/1990 241678361 Cƣ Mblim -             

4441 319 H HOÀNG TÂM Ý BKRÔNGCON 8/12/2012 Cƣ Mblim -             

4442 320 HOÀNG CHUNG BK RÔNGCON 12/10/2017 Cƣ Mblim -             

4443 72 321 Y LUET BKRÔNG Chủ hộ 08/09/1972 240442544 Cƣ Mblim 10 10 750.000        7.500.000

4444 322 H' NER NIÊ Vợ 1/1/1971 240759588 Cƣ Mblim -             

4445 323 Y NIM NIÊ Con 16/12/1994 241907351 Cƣ Mblim -             

4446 324 Y THÁI NIÊ Con 13/02/1997 Cƣ Mblim -             

4447 325 Y LÂM NIÊ Con 01/11/1999 241946500 Cƣ Mblim -             

4448 326 Y TUÊ NIÊ Con 16/01/2002 Cƣ Mblim -             

4449 327 Y SING KIÔ NIÊ Con 23/03/2006 Cƣ Mblim -             

4450 328 Y XUIN NIÊ Con 01/06/2008 241184,782 Cƣ Mblim -             

4451 329 H' CUN CU NIÊ Con 01/09/2010 241.364.240 Cƣ Mblim -             

4452 330 H SAM NIÊ Con 22/11/2013 Cƣ Mblim -             

4453 73 331 Y HUEL NIÊ HRAH Chủ hộ 06/12/1986 241281972 Cƣ Mblim 6 6 750.000        4.500.000

4454 332 H' NĨ BKRÔNG Vợ 1979 240759673 Cƣ Mblim -             

4455 333 Y QUYẾT BKRÔNG Con 05/05/2005 Cƣ Mblim -             

4456 334 Y ROAI BKRÔNG Con 23/12/2006 Cƣ Mblim -             

4457 335 Y RIAN BKRÔNG Con 07/07/2008 Cƣ Mblim -             

4458 336 Y RAT BKRÔNG Con 27/04/2011 Cƣ Mblim -             

4459 74 337 LÊ THỊ LAM CHỦ HỘ 25/8/1965 241286537 Buôn Kao 3 2 750.000        1.500.000 BTXH

4460 338 NGUYỄN HOÀNG PHÖC CON 8/5/2000 Buôn Kao -             

4461 339 NGUYỄN THỊ THANH HẬUCON 18/01/2004 Buôn Kao -             

4462 75 340 H' DUIN BYĂ Chủ hộ 06/03/1987 241351167 Buôn Kao 3 3 750.000        2.250.000

4463 341 Y WI HDRUÊ Chồng 06/03/1987 241146057 Buôn Kao -             
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4464 342 H' NHÂN BYĂ Con 12/02/2011 Buôn Kao  -             

4465 76 343 H RŨN KTUL Chủ hộ 1958 240097808 Buôn Kao 6 5 750.000        3.750.000

4466 344 H NÊN KTUL Con 16/08/1983 241678458 Buôn Kao -             

4467 345 H PỠT KTUL Con 1990 241676771 Buôn Kao -             

4468 346 H RÊ KTUL Con 10/02/1994 Buôn Kao -             

4469 347 Y CHUYÊN KTUL Cháu 13/08/2008 Buôn Kao -             BTXH

4470 348 Y NIM KTŨL Cháu 21/02/2014 Buôn Kao -             

4471 77 349 Y DUAN NIÊ Chủ hộ 1941 240097703 Buôn HĎỡk 7 7 750.000        5.250.000

4472 350 H BLƠN HĐỠK Vợ 1954 240097679 Buôn HĎỡk -             

4473 351 H MIT HĐỠK Con 09/05/1993 241425527 Buôn HĎỡk -             

4474 352 Y PHONG HĐỠK Con 25/4/1993 241425336 Buôn HĎỡk -             

4475 353 Y WÊN BYĂ Rể 1/5/1992 241472646 Buôn HĎỡk -             

4476 354 Y ZÔ H ĐƠK Cháu 3/5/2014 Buôn HĎỡk -             

4477 355 Y ZÔN HĐƠK Cháu 12/12/2017 Buôn HĎỡk -             

4478 78 356 H' BRÊH NIÊ Chủ hộ 08/08/1983 240759758 Buôn HĎỡk 8 8 750.000        6.000.000

4479  357 Y THIM HMÕK Chồng 1979 241486920 Buôn HĎỡk -             

4480 358 Y PHIÊU NIÊ Con 06/06/2000 Buôn HĎỡk -             

4481 359 H' LIU NIÊ Con 20/02/2002 241947631 Buôn HĎỡk -             

4482 360 Y BINH NIÊ Con 03/02/2004 Buôn HĎỡk -             

4483 361 H' NGÊ NIÊ Con 26/06/2008 Buôn HĎỡk -             

4484 362 H TRĨN NIÊ Con 08/10/2011 Buôn HĎỡk -             

4485 363 H RIÊT NIÊ Con 11/01/2015 Buôn HĎỡk -             

4486 79 364 Y TUNG ÊBAN CHỦ HỘ 1967 240504958 Buôn HĎỡk 6 6 750.000        4.500.000

4487 365 H' NGIÊM BUÔN YĂ VỢ 26/04/1972 240441523 Buôn HĎỡk -             

4488 366 H' ZUEL BYĂ CON 1997 241799411 Buôn HĎỡk -             

4489 367 Y KHĂN BYĂ CON 19/07/2003 Buôn HĎỡk -             

4490 368 Y KUÊ BUÔN YĂ CON 03/10/2005 Buôn HĎỡk -             

4491 369 H' DOENG BUÔN YĂ CON 07/02/2012 Buôn HĎỡk -             

4492 80 370 H' BEM HĐƠK CHỦ HỘ 1969 240.347.426 Buôn HĎỡk 7 7 750.000        5.250.000

4493 371 Y NIK BKRÔNG CHỒNG 1984 241.304.915 Buôn HĎỡk -             
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4494 372 Y NEM HĐƠK ANH 1968 240315675 Buôn HĎỡk -             

4495 373 H' ĐAN HĐƠK CON 28/08/2002 Buôn HĎỡk -             

4496 374 Y PHỐ HĐƠK CON 09/07/2009 Buôn HĎỡk -             

4497 375 Y TRUYỀN HĐỠK CON 16/12/2011 Buôn HĎỡk -             

4498 376 Y DUYÊN HĐỠK CON 10/08/2014 Buôn HĎỡk -             

4499 81 377 H JUAIH HMÕK CHỦ HỘ 15/01/1972 240441528 Buôn HĎỡk 5 5 750.000        3.750.000

4500 378 Y SĂK  MLÔ CHỒNG 20/03/1967 240347426 Buôn HĎỡk -             

4501 379 H BLUÊT HMÕK CON 31/12/1992 241304915 Buôn HĎỡk -             

4502 380 H SI PHIA HMÕK CON 20/04/2010 Buôn HĎỡk -             

4503 381 H LY NA HMÕK CON 09/08/2014 Buôn HĎỡk -             

4504 82 382 H BINH BUÔN KRÔNG Chủ hộ 26/06/1990 241115342 H Đơk 4 4 750.000        3.000.000

4505 383 Y KIÊN HĐỠK Chồng 1/1/1985 240863644 H Đơk -             

4506 384 Y KA RIA BUÔN KRÔNG Con 02/11/2012 H Đơk -             

4507 385 H KY RA BUÔN KRÔNG Con 15/7/2017 H Đơk -             

4508 83 386 H BRING HĐỠK Chủ hộ 15/09/1968 Buôn HĎỡk 4 4 750.000        3.000.000

4509 387 Y KUNG BKRÔNG Chồng 01/12/1979 Buôn HĎỡk -             

4510 388 H YU LIA HĐỠK Con 10/10/2001 Buôn HĎỡk -             

4511 389 H PHÊL RA HĐỠK Con 06/10/1999 241 750 718 Buôn HĎỡk -             

4512 84 390 Y MƠP BUÔN YĂ CHỦ HỘ 01/03/1992 241339709 Buôn Hwiê 5 5 750.000        3.750.000

4513 391 H NAK HMÕK VỢ 12/5/1993 241,302753 Buôn Hwiê -             

4514 392 BUÔN YĂ Y NHÂN HMÕKCON 30/10/2011 Buôn Hwiê -             

4515 393 BYĂ KIỀU MY HMÕK CON 5/9/2015 Buôn Hwiê -             

4516 394 BYĂ HÀ MY HMOK CON 6/3/2018 Buôn Hwiê -             

4517 85 395 H BUĂN HMÕK Chủ hộ 05/02/1980 241158806 Buôn Hwiê 8 8 750.000        6.000.000

4518 396 Y DIK BKRÔNG Chồng 20/11/1985 241316481 Buôn Hwiê -             

4519 397 Y THOAN HMÕK Con 12/01/2008 Buôn Hwiê -             

4520 398 H ĐIM HMÕK Con 28/09/2014 Buôn Hwiê -             

4521 399 Y TƢƠNG HMÕK Em 05/02/1983 Buôn Hwiê -             

4522 400 H NGÊ HMÕK Em 10/02/1991 Buôn Hwiê -             

4523 401 Y SÁU HMÕK Em 02/09/1995 Buôn Hwiê -             
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4524 402 H KIM HMÕK Cháu 07/06/2013 Buôn Hwiê -             

4525 86 403 H DƢ BKRÔNG CHỦ HỘ 1/1/1982 240759917 Buôn Hwiê 4 4 750.000        3.000.000

4526 404 Y HƢNG BYĂ Chồng 1/1/1991 241152891 Buôn Hwiê -             

4527 405 Y ĐĂNG BKRÔNG CON 28/03/2013 Buôn Hwiê -             

4528 406 Y PHĂNG BKRÔNG CON 08/10/2016 Buôn Hwiê -             

4529 87 407 H CHĂN KBUÔR Chủ hộ 11/4/1991 241687526 Buôn Hwiê 4 4 750.000        3.000.000

4530 408 Y THÔ MAIH NIÊ Chồng 10/4/1995 Buôn Hwiê -             

4531 409 Y SUEL KBUÔR Con 14/1/2014 Buôn Hwiê -             

4532 410 H JIH KBUÔR Mẹ 1940 Buôn Hwiê -             

4533 88 411 Y DJHUÊ BYĂ Chủ hộ 1/1/1978 240759490 Buôn Hwiê 4 4 750.000        3.000.000

4534 412 H NING BK RÔNG Vợ 7/2/1984 241072103 Buôn Hwiê -             

4535 413 H VIÊN BUÔN KRÔNG Con 2/6/2017 Buôn Hwiê -             

4536 414 H YIÊN BK RÔNG Con 14/7/2016 Buôn Hwiê -             

4537 89 415 H YEP BYĂ Chủ hộ 1977 Buôn Hwiê 4 4 750.000        3.000.000

4538 416 Y PHONG BYĂ Con 12/12/2004 Buôn Hwiê -             

4539 417 H MIA BYĂ Con 1/8/2007 Buôn Hwiê -             

4540 418 Y HOAN BYĂ Con 2/2/2010 Buôn Hwiê -             

4541 90 419 PHẠM CÔNG VIỆT Chủ hộ 15/4/1984 241010879 Buôn Hwiê 5 4 750.000        3.000.000 BTXH

4542 420 H DÂN HMOK Vợ 18/6/1987 241126315 Buôn Hwiê -             

4543 421 PHẠM CÔNG ĐỨC HMOK Con 30/3/2008 Buôn Hwiê -             

4544 422 PHẠM CÔNG ĐẠT HMOK Con 8/5/2009 Buôn Hwiê -             

4545 423 PHẠM CÔNG QUANG Con 20/9/2015 Buôn Hwiê -             

4546 91 424 Y TỨ BKRÔNG Chủ hộ 14/5/1988 241186167 Buôn Hwiê 6 6 750.000        4.500.000

4547 425 H YIN HMOK Vợ 7/2/1987 241109372 Buôn Hwiê -             

4548 426 H THAO HMOK Con 14/2/2008 Buôn Hwiê -             

4549 427 Y TRỌNG HMOK Con 1/10/2016 Buôn Hwiê -             

4550 428 H MỘNG HMOK Con 25/11/2017 Buôn Hwiê -             

4551 429 H MƠ HMOK Con 25/11/2017 Buôn Hwiê -             

4552 92 430 Y NHÂN HMOK Chủ hộ 4/6/1975 Buôn Hwiê 2 2 750.000        1.500.000

4553 431 H VI NIÊ Vợ 1975 240586279 Buôn Hwiê -             
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4554 93 432 HÀN THỊ HỒNG CHỦ HỘ 1950 240371571 Buôn Hdrat 7 7 750.000        5.250.000

4555 433 ĐẶNG ĐÌNH THƢƠNG CON 25/05/1985 240354607 Buôn Hdrat -             

4556 434 ĐẶNG THỊ THU HIỀN CON 03/06/1989 240980164 Buôn Hdrat -             

4557 435 ĐẶNG THỊ THU HƢƠNG CON 19/09/1990 241080664 Buôn Hdrat -             

4558 436 ĐẶNG TUẤN VŨ CON 02/01/2013 Buôn Hdrat -             

4559 437 ĐẶNG HOÀNG THIÊN CHÁU 15/07/2015 Buôn Hdrat -             

4560 438 ĐẶNG TƢỜNG VI CHÁU 26/08/2015 26/08/2015 Buôn Hdrat -             

4561 94 439 H BRET HĐỠK CHỦ HỘ 8/3/1987 241326695 Buôn Hdrat 4 4 750.000        3.000.000

4562 440 Y BIÔL BDAP CHỒNG 10/06/1987 241046004 Buôn Hdrat -             

4563 441 H DƢỢC HĐỠK CON 29/05/2012 Buôn Hdrat -             

4564 442 Y PHÁT HĐỠK CON 10/05/2015 Buôn Hdrat -             

4565 95 443 H BƠN BKRÔNG CHỦ HỘ 1951 Buôn Hdrat 2 2 750.000        1.500.000

4566 444 Y DA LA BKRÔNG CHÁU 2000 Buôn Hdrat -             

4567 96 445 Y WI BKRÔNG Chủ hộ 7/9/1986 241436013 Buôn Hdrat 5 5 750.000        3.750.000

4568 446 H PRIL BYĂ Vợ 28/03/1992 241555069 Buôn Hdrat -             

4569 447 H LÔ RA BYĂ Con 06/03/2006 Buôn Hdrat -             

4570 448 Y TINH BYĂ Con 02/01/2008 Buôn Hdrat -             

4571 449 H BÊ LA BYĂ Con 10/02/2013 Buôn Hdrat -             

4572 97 450 Y KHEN BK RÔNG Chủ hộ 10/4/1987 241559500 Buôn Hdrat 4 4 750.000        3.000.000

4573 451 H YÊN KNUL Vợ 9/3/1985 240761058 Buôn Hdrat -             

4574 452 H NGUYÊN KNUL Con 21/8/2008 Buôn Hdrat -             

4575 453 Y TƢ KNUL Con 16/10/2016 Buôn Hdrat -             

4576 98 454 Y LIM ÊBAN Chủ hộ 1978 241,146804 Buôn Hdrat 4 4 750.000        3.000.000

4577 455 H' ANG HMÕK Vợ 1983 240761060 Buôn Hdrat -             

4578 456 Y ĐĂNG HMÕK Con 19/07/2008 Buôn Hdrat -             

4579 457 H ĐAN HMÕK Con 14/02/2015 Buôn Hdrat -             

4580 99 458 H DHI NIÊ Chủ hộ 00/00/1969 241829492 Hdrat 2 2 750.000        1.500.000

4581 459 Y CHINH NIÊ Con 15/05/1999 Hdrat -             

4582 100 460 Y BLƠT HĐƠK Chủ hộ 21/7/1978 Buôn Hdrat 6 6 750.000        4.500.000

4583 461 H NAC ÊBAN Vợ 1/3/1973 Buôn Hdrat -             
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Hộ

Số TT

Tổng số 

nhân khẩu 

trong hộ 

cận nghèo

Địa chỉ

nơi cƣ trú

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(đồng)

Năm sinh

Số nhân 

khẩu đƣợc 

hỗ trợ 

theo hộ 

cận nghèo

Quan hệ với 

chủ hộ (chủ 

hộ; vợ; con; 

cha;mẹ; ông; 

bà; cháu; 

anh; em; 

khác)

Số chứng minh

 nhân dân/thẻ

 căn cƣớc 

công dân

Họ và tên

Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

4584 462 Y BỘT ÊBAN Con 15/1/2000 Buôn Hdrat -             

4585 463 Y SƠN ÊBAN Con 11/12/2004 Buôn Hdrat -             

4586 464 Y MĂN ÊBAN Con 19/2/2012 Buôn Hdrat -             

4587 465 H LOAN ÊBAN Con 20/12/2016 Buôn Hdrat -             

        395           384   288.000.000

4588 1 Võ Thành Qua Chủ hộ 1976 240879801 Thôn 1 4 4 750.000      3.000.000

4589 2 Lý Thị Kim Phụng Vợ 1974 240239489 Thôn 1

4590 3 Võ Lý Ngọc Huyền Con 2007 Thôn 1

4591 4 Võ Lý Gia Huy Con 2014 Thôn 1

4592 1 Nguyễn Thị BíchNguyệt Chủ hộ 1962 240965940 Thôn 1 4 4 750.000      3.000.000

4593 2 Nguyễn Thị Bích Ngà Con 1989 240965940 Thôn 1

4594 3 Nguyễn Thị Bích Nguyễn Con 1990 241193435 Thôn 1

4595 4 Nguyễn An Khƣơng Con 1992 241341683 Thôn 1

4596 3 1 Lƣơng Thị Thịnh Chủ hộ 1969 240312206 Thôn 1 3 3 750.000      2.250.000

4597 2 Phạm Lƣơng Minh Dũng Con 1998 241804086 Thôn 1

4598 3 Phạm Lƣơng Mạnh Quân Con 2004 Thôn 1

4599 1 Mai Thị Hoàn Chủ hộ 1970 241397387 Thôn 1 4 4 750.000      3.000.000

4600 2 Lý Xuân Quang Con 1999 241792733 Thôn 1

4601 3 Lý Thị Mỹ Linh Con 2003 241995146 Thôn 1

4602 4 Lý Thị Mỹ Nga Con 2005 Thôn 1

4603 1 Văn Thị Rý Chủ hộ 1955 240099414 Thôn 1 4 4 750.000      3.000.000

4604 2 Hoàng Xuân Vƣơng Con 1986 241112726 Thôn 1

4605 3 Hoàng Thị Thanh Thúy Con 1990 241141714 Thôn 1

4606 4 Huỳnh Thị Hiền Con 1994 241511580 Thôn 1

4607 1 Nguyễn Thanh Quang Chủ hộ 1974 240678503 Thôn 1 5 5 750.000      3.750.000

4608 2 Quách Thị Hòa Vợ 1974 240440274 Thôn 1

4609 3 Nguyễn Ngọc Huyền Trang Con 241968629 Thôn 1

4610 4 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy Con 2003 Thôn 1

4611 5 Nguyễn Thanh Việt Con 2012 Thôn 1

4612 1 Võ Thị Lệ Vân Chủ hộ 1979 240780051 Thôn 1 2 2 750.000      1.500.000

4613 2 Võ Minh Hiếu Con 2015 Thôn 1

4614 1 Võ Ngọc Quyền Chủ hộ 1964 240312311 Thôn 1 4 4 750.000      3.000.000

21. XÃ EATU
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Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8
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Mức hỗ trợ: 

250.000 đồng/ 

khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

4615 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 1968 241423991 Thôn 1

4616 3 Võ Ngọc Thủy Tiên Con 1994 241388453 Thôn 1

4617 4 Võ Ngọc Bảo Ngân Con 2000 241827933 Thôn 1

4618 1 Trần Phƣợng Chủ hộ 1968 240270315 Thôn 1 5 5 750.000      3.750.000

4619 2 Lê Thị Kiếm Vợ 1967 241829833 Thôn 1

4620 3 Trần Vũ Con 1988 241053921 Thôn 1

4621 4 Trần Tuấn Con 1994 241492851 Thôn 1

4622 5 Trần Thị Hoàng Linh Con 1996 241589448 Thôn 1

4623 1 Võ Đức Toàn Chủ hộ 1968 Thôn 2 5 5 750.000      3.750.000

4624 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 1971 241270547 Thôn 2

4625 3 Võ Thị Kim Tiền Con 1998 Thôn 2

4626 4 Võ Thị Kim Tiến Con 2000 Thôn 2

4627 5 Võ Thị Thủy Tiên Con 2009 Thôn 2

4628 1 Trần Thị Phƣợng Chủ hộ 1980 240790720 Thôn 2 3 3 750.000      2.250.000

4629 2 Nguyễn Tấn Đạt Con 2004 Thôn 2

4630 3 Trần Thảo Uyên Con 2015 Thôn 2

4631 1 Cao Hữu Nho Chủ hộ 1960 240757189 Thôn 2 6 6 750.000      4.500.000

4632 2 Lê Thị Thu Ngọc Vợ 1968 191009550 Thôn 2

4633 3 Cao Hữu Nguyên Vcon 1993 241491639 Thôn 2

4634 4 Cao Thị Quỳnh Nhƣ Con 1995 241491638 Thôn 2

4635 5 Cao Thị Quỳnh Nga Con 1997 Thôn 2

4636 6 Cao Thị Quỳnh Ngân Con 2001 Thôn 2

4637 1 Võ Ngọc Nhã Chủ hộ 1944 Thôn 2 3 3 750.000      2.250.000

4638 2 Trần Thị Đàn Vợ 1942 Thôn 2

4639 3 Võ Thị Kim Loan Con 1971 Thôn 2

4640 1 Trần Đình Sao Chủ hộ 1970 240389854 Thôn 2 6 5 750.000      3.750.000 BTXH

4641 2 Phan Thị Luyên Vợ 1978 271511423 Thôn 2

4642 3 Tràn Thị Nhƣ Ý Con 2000 241828573 Thôn 2

4643 4 Trần Thị Ân Con 2003 Thôn 2

4644 5 Trần Thị Tứ Con 2007 Thôn 2

4645 6 Trần Đình Phùng Con 2013 Thôn 2

4646 1 Nguyễn Duy Trinh Chủ hộ 1972 Thôn 2 5 5 750.000      3.750.000

4647 2 Nguyễn Thị Lệ Hằng Vợ 1972 Thôn 2
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hộ
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8
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tháng=750.000 

 đồng

Ghi chú

4648 3 Nguyễn Duy Nhất Thông Con 1999 Thôn 2

4649 4 Nguyễn Duy Thành An Con 2003 Thôn 2

4650 5 Nguyễn Duy Phi Hùng Con 2006 Thôn 2

4651 1 Cao Văn Măng Chủ hộ 1941 240705296 Thôn 2 2 2 750.000      1.500.000

4652 2 Nguyễn Thị Hải Vợ 1944 Thôn 2

4653 1 Phạm Văn Cảm Chủ hộ 1954 Thôn 2 4 4 750.000      3.000.000

4654 2 Phạm Thị Khanh Vợ 1964 241689356 Thôn 2

4655 3 Phạm Thị Thanh Thùy Con 1997 241689716 Thôn 2

4656 4 Phạm Thị Thanh Thƣ Con 2003 Thôn 2

4657 18 Hoàng Thị Thơ Chủ hộ 1959 Thôn 2 1 1 750.000      750.000

4658 1 Phan Thị Bích Thảo Chủ hộ 1984 240825982 Thôn 2 3 2 750.000      1.500.000 BTXH

4659 2 Phạm Bảo Nguyên Con 2004 Thôn 2

4660 3 Phạm Thị Bảo Trâm Con 2010 Thôn 2

4661 1 Nguyễn Thị Nghĩa Chủ hộ 1963 240243175 Thôn 3 4 3 750.000      2.250.000 BTXH

4662 2 Nguyễn Thị Thu Hằng Em 1970 023669889 Thôn 3

4663 3 Đinh Trọng Anh Em 1964 021711417 Thôn 3

4664 4 Đinh Hoàng Thiên Cháu 2009 Thôn 3

4665 1 Phan Đức Bản Chủ hộ 1952 241424984 Thôn 3 2 2 750.000      1.500.000

4666 2 Trần Thị Dân Vợ 1952 2415987,08 Thôn 3

4667 1 Đặng Tâm Chủ hộ 1943 240099423 Thôn 3 2 2 750.000      1.500.000

4668 2 Bạch Thị Nhung Vợ 1945 Thôn 3

4669 1 Nguyễn Tấn Chính Chủ hộ 1958 Thôn 3 2 2 750.000      1.500.000

4670 2 Nguyễn Thị Gái Vợ 1965 240312305 Thôn 3

4671 1 Đào Đình Hạnh Chủ hộ 1950 240017078 Thôn 4 4 3 750.000      2.250.000

4672 2 Vũ Thị Nụ Mẹ 1929 240017077 Thôn 4 BTXH

4673 3 Lê Thị Nga Vợ 1969 241686957 Thôn 4

4674 4 Đào Huy Vũ Con 1997 241686958 Thôn 4

4675 1 Võ Minh Hạnh Chủ hộ 1965 240312554 Tân hiệp 4 3 750.000      2.250.000 BTXH

4676 2 Nguyễn Thị Kim Ánh Vợ 1963 240097101 Tân hiệp

4677 3 Võ Minh Dƣơng Con 1990 241263319 Tân hiệp

4678 4 Võ Nguyễn út Trinh Con 2001 241869289 Tân hiệp

4679 1 Nguyễn Tấn Lộc Chủ hộ 1951 240231185 Tân hiệp 3 3 750.000      2.250.000
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4680 2 Vũ Thị Xuân Lan Vợ 1945 241898058 Tân hiệp

4681 3 Nguyễn Vũ Tấn Hà Con 1995 241457798 Tân hiệp

4682 1 Nguyễn Thống Chủ hộ 1944 240719801 Tân hiệp 5 5 750.000      3.750.000

4683 2 Trần Thị Tơ Vợ 1948 241669799 Tân hiệp

4684 3 Nguyễn Minh Quang Con 1977 240724300 Tân hiệp

4685 4 Trƣơng ThịnThanh Bình Con 1990 241946320 Tân hiệp

4686 5 Nguyễn Minh Đức Cháu 2012 Tân hiệp

4687 1 Trần Thị Hồng Phúc Chủ hộ 1980 Tân Hiệp 4 4 750.000      3.000.000

4688 2 Bùi Duy Tân Con 2002 Tân hiệp

4689 3 Bùi Thị Thùy Châu Con 2004 Tân hiệp

4690 4 Bùi Thị Kều Oanh Con 2001 Tân hiệp

4691 Nguyễn Tấn Vũ Chủ hộ 1990 Tân Hiệp 3 3 750.000      2.250.000

4692 Nguyễn Thị Mai Anh Vợ 1994 Tân hiệp

4693 Nguyễn Vũ Anh phong Con 2016 Tân hiệp

4694 1 Nguyễn Thị Ban Chủ hộ 1934 240092564 Thôn 12 2 0 750.000      BTXH

4695 2 Nguyễn Tính Con 1965 Thôn 12 BTXH

4696 31 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1959 240689415 KrôngA 1 1 750.000      750.000

4697 1 H’ Dơn Êban Chủ hộ 1983 240219367 KrôngA 2 2 750.000      1.500.000

4698 2 Y Rô Mat Êban Con 2008 KrôngA

4699 1 Y' Hin Adrơng Chủ hộ 1961 240100428 KrôngA 4 4 750.000      3.000.000

4700 2 H RÔl Êban Con 1987 241277716 KrôngA

4701 3 H Môl Êban Con 1989 2414273,17 KrôngA

4702 4 H Mul Êban Con 1991 241580003 KrôngA

4703 1 Y' Pôl Kbuôr Chủ hộ 1976 240689221 KrôngA 5 5 750.000      3.750.000

4704 2 H Gen Byă Vợ 1979 240689418 KrôngA

4705 3 Y Nuar Byă C0n 1997 2416856,16 KrôngA

4706 4 Y Zơn Byă Con 1999 241806698 KrôngA

4707 5 H Soan Byă Con 2007 KrôngA

4708 1 H’ Din Niê Chủ hộ 1986 240886183 KrôngA 2 2 750.000      1.500.000

4709 2 Y Đô Ni Con 2006 KrôngA

4710 1 Y' Nã Ênuôl Chủ hộ 1975 KrôngA 3 3 750.000      2.250.000

4711 2 H Kinh Êban Vợ 1984 241386186
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4712 3 H Na Ly Êban Con 2006

4713 1 Y' Thƣơng Byă Chủ hộ 1984 241001931 KrôngA 3 3 750.000      2.250.000

4714 2 H Nĩu Niê Vợ 1983 240906043 KrôngA

4715 3 H Hạnh Niê Con 2014 KrôngA

4716 1 H' Yăm Êban Chủ hộ 1980 B. Kmrỡng B 4 4 750.000      3.000.000

4717 2 H Loan Êban Con 2002 241969386

4718 3 Y Hiên Êban Cha 1979

4719 4 H trang Êban Con 2010

4720 1 H' Wet Êban Chủ hộ 1976 B. Kmrỡng B 5 5 750.000      3.750.000

4721 2 Y Khuc Niê Chồng 1979

4722 3 H Kuet Êban Con 2000

4723 4 Y Phan Êban Con 20054

4724 5 Y Kim Êban Con 2012

4725 1 Y' Phƣớc Ênuôl #VALUE! 1972 B. Kmrỡng B 6 6 750.000      4.500.000

4726 2 H Wan Êban Vợ 1971

4727 3 Y Rôn Êban Con 1998

4728 4 Y Tôn  Êban Con 2000

4729 5 H Gai Êban Con 2003

4730 6 H Ju Ne Êban Con 2006

4731 1 H' Nhơn Êban Chủ hộ 1996 241672802 B. Kmrỡng B 3 3 750.000      2.250.000

4732 2 Y Thanh Ênuôl Chồng 1992 241333066

4733 3 H Nguyệt Êban Con 2014

4734 H' KôLa Byă Chủ hộ 1998 B. Kmrỡng B 2 2 750.000      1.500.000

4735 Y LiZA Êban Chồng 1995

4736 1 H' Niê Adrơng Chủ hộ 1992 241333818 B. Kmrỡng B 4 4 750.000      3.000.000

4737 2 Y Linh Êban Chồng 1990 241076472

4738 3 Y Sƣa Adrơng Con 2013

4739 4 H Si Adrơng Con 2015

4740 1 H' Bruôn Niê Chủ hộ 1990 241665523 B. Kmrỡng B 3 3 750.000      2.250.000

4741 2 H Rut Niê Mẹ 1964 241803799

4742 3 Y Phôi Niê Con 2011

4743 1 H' Yin Adrơng Chủ hộ 1996 241679023 B. Kmrỡng B 4 4 750.000      3.000.000
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4744 2 Y Wao Niê KĎăm Chồng 1995 241648488

4745 3 H Ly Chi Adrơng Con 2014

4746 4 Y Ly Pha Adrơng Con 2015

4747 1 H' Riêu Êban Chủ hộ 1994 B. Kmrỡng B 6 6 750.000      4.500.000

4748 2 Y Ơn Êan Chồng 1996

4749 3 Y Tuú Êban Con 2017

4750 4 H Liệu Êban Chị 1990

4751 5 H Niệu Êban Em 1997

4752 6 Y Liệt Êban Anh 1981

4753 1 H' Abal Niê Chủ hộ 1991 241379620 B. Kmrỡng B 3 2 750.000      1.500.000

4754 2 Y Hô Niê KĎăm Chồng 1991 241248548

4755 3 Y Zu Bi Niê Con 2013 BTXH

4756 1 H' Wơi Adrơng Chủ hộ 1977 240754468 Ênao A 7 7 750.000      5.250.000

4757 2 Y Phi Adrơng Con 2002

4758 3 Y Phú Adrơng Con 2009

4759 4 H Mân Adrơng Con 2012

4760 5 Y Tung Adrơng Con 2014

4761 6 H Nhép Adrơng Con 2015

4762 7 H Nháp Adrơng Con 2017

4763 1 H’ Wễn Niê Chủ hộ 1976 240454258 Enao A 6 6 750.000      4.500.000

4764 2 Y Biên Êban Chồng 1974 241114560

4765 3 Y Luyên Niê Con 2000 241863585

4766 4 H Ra Čel Niê Con 2002

4767 5 Y Viêt Niê Con 2006

4768 6 H In Niê Con 2014

4769 1 Y Thong Mlô Chủ hộ 1996 Ênao A 4 4 750.000      3.000.000

4770 2 H Nhi Kbuôr Vợ 1994

4771 3 H Nhing Kbuôr Con 2011

4772 4 H Nhai Kbuôr Con 2016

4773 1 H Rao Niê Chủ hộ 1994 Ênao A 3 3 750.000      2.250.000

4774 2 Y Đô Niê Con 2012

4775 3 Y Čơn Bkrông Chồng 1992

4776 1 H’ Năi Niê Chủ hộ 1974 240455931 Ênao B 3 3 750.000      2.250.000
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4777 2 Y Mlum Kbuôr Chồng 1977

4778 3 H Hõng Niê Con 2012

4779 1 Y Mõc Niê Chủ hộ 1975 240858165 Ênao B 6 6 750.000      4.500.000

4780 2 H Pun Knul Vợ 1970

4781 3 Y Tuân Knul Con 1997

4782 4 Y Khuin Knul Con 1999

4783 5 Y Nguin Knul Con 2002

4784 6 H Thi Knul Con 2007

4785 1 Y Si Niê Chủ hộ 1980 240692155 Ênao B 4 4 750.000      3.000.000

4786 2 H Pơh Niê Vợ 1991

4787 3 Y Phiên Niê Con 2008

4788 4 H Ya Hi Niê Con 2011

4789 H Sinh Kbuôr Chủ hộ 1993 Ênao B 3 3 750.000      2.250.000

4790 Y Đrũng Ayun Chồng 1990

4791 Y Jim Mi  Kbuôr Con

4792 H Nim Knul Chủ hộ 1994 Ênao B 4 4 750.000      3.000.000

4793 Y Phổ Niê Chồng 1992

4794 H My Zu Knul Con 2013

4795 Y Zuê Knul Con 2018

4796 1 KPă Hnga(H' Nũa) Chủ hộ 1997 B.Ju 7 7 750.000      5.250.000

4797 2 KPă Y Nô Em 2000

4798 3 Kpă H Nuãn Em 2003

4799 4 Kpă Y NÊ Em 2005

4800 5 Kpă H ZuiRi Em 2007

4801 6 Kpă Y Tiến Em 2008

4802 7 Kpă Y kong Em 2002

4803 1 H’ Răc Adrơng Chủ hộ 1987 240888907 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4804 2 Y CHẽk Êban Chồng 1987 240946954

4805 3 Y Trọng Adrơng Con 2011

4806 4 H Khuê Adrơng Con 2017

4807 1 Lê Thị Hà Chủ hộ 1975 241750 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4808 2 Nguyễn Thị Thi Con 1998 241750195

4809 3 Nguyễn Thị Thảo Con 2000
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khẩu/tháng x3 

tháng=750.000 

 đồng
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4810 4 Nguyễn Thị Thùy Trang Con 2007

4811 1 H’ Đêc Adrơng Chủ hộ 1983 240689131 B.Ju 3 3 750.000      2.250.000

4812 2 Y Rô Bi Ka Byă Chồng 1985 240759487

4813 3 Y Kiêt Adrơng Con 2011

4814 1 H’ Nuen Mlô Chủ hộ 1991 241203658 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4815 2 Y Khôn Êban Chồng 1990 241282086

4816 3 H Su Na Mlô Con 2015

4817 4 Y Ya Ma Mlô Con 2014

4818 1 H’ Wet Êban Chủ hộ 1988 240882977 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4819 2 Y Ya Kôp Bdap Chồng 1989 241122014

4820 3 Y chinh Êban Con 2010

4821 4 Y Min h Êban Con 2012

4822 1 H’ Phiêp Mlô Chủ hộ 1990 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4823 2 Y Bum Mlô Anh 1981

4824 3 H Huyền Mlô Con 2014

4825 4 H Nhuyên Mlô Con 2016

4826 1 H’ Min Adrơng Chủ hộ 1969 240312220 B.Ju 6 6 750.000      4.500.000

4827 2 Y Dhiăm Êban Chồng 1964 241663410

4828 3 H Hõng Adrơng Con 1988 241097946

4829 4 H Ăn Ne Adrơng Con 1999

4830 5 H Pra Adrơng Con 2003

4831 6 H Đê Bô Ra Adrơng Con 1996

4832 1 H’ Yon Adrơng Chủ hộ 1985 240881498 B.Ju 5 5 750.000      3.750.000

4833 2 H Tâm Adrơng Con 2007

4834 3 H Zi Adrơng Con 2010

4835 4 H Gia Len Adrơng Con 2014

4836 5 Y Hôl Niê Chồng 1983

4837 1 H’ Băn Adrơng (Bảo trợ) Chủ hộ 1925 B.Ju 7 6 750.000      4.500.000 BTXH

4838 2 H Djiu Adrơng Con 1973 240454394

4839 3 H Đâm Adrơng Cháu 2008

4840 4 H Luih Adrơng Cháu 2010

4841 5 Y Lẽ Byă Con rể 1975

4842 6 H Bat Adrơng Cháu 2012
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4843 7 H Nƣih Adrơng Cháu 2015

4844 1 Y  Thuyết Niê Chủ hộ 1992 241258160 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4845 2 H Lâm Adrơng Vợ 1990 241209020

4846 3 H Mƣơng Adrơng Con 2011

4847 4 Y Sanh Adrơng Con 2012

4848 1 H' Wer Mlô Chủ hộ 1971 240362210 B.Ju 3 3 750.000      2.250.000

4849 2 Y Wiên Niê Chồng 1966

4850 3 H Su Ly Mlô Con 2011

4851 1 H’ Dui Adrơng Chủ hộ 1990 241116953 B.Ju 3 3 750.000      2.250.000

4852 2 H Han Adrơng Con 2009

4853 3 H Nhƣơc Adrơng Con 2014

4854 1 H’ Nhăm Êban Chủ hộ 1989 245256434 B.Ju 4 4 750.000      3.000.000

4855 2 Y Long Byă Chồng 1991 241513378

4856 3 H Đêp Êban Con 2009

4857 4 H Sa Lin Êban Con 2013

4858 1 H’ Rim Kễn Chủ hộ 1995 241463931 B.Ju 3 3 750.000      2.250.000

4859 2 Y Don Mlô Chồng 1988 241034123

4860 3 H Mƣơn Kễn Con 2012

4861 1 H’ Nap Ê ban Chủ hộ 1994 241478027 B.Ju 5 5 750.000      3.750.000

4862 2 Y Pũ Byă Chồng 1989 241065142

4863 3 Y Dƣng Êban Cháu 2004

4864 4 H Ly Êban Con 2014

4865 5 Y Lập Êban Con 2012

4866 1 H’ Ngiêr  Mlô Chủ hộ 1973 241298628 Buôn Ju 7 7 750.000      5.250.000

4867 2 Y Thăl Mlô Con 1998

4868 3 H Dim Mlô Con 1996

4869 4 Y Hiếu Mlô Con 1999

4870 5 Y Tuấn mlô Con 2000

4871 6 Y Thuân mlô Con 2004

4872 7 Y Huân Mlô Con 2006

4873 1 H’ Um Êban Chủ hộ 1965 Buôn Ju 6 5 750.000      3.750.000

4874 2 Y Lê Êban Cháu 2004

4875 3 H Quên Êban Cháu 2007
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4876 4 Y SôL Êban Cháu 1993

4877 5 H Nang Êban Em 1984 241054387 BTXH

4878 6 Y Pôl Êban Cháu 1999

4879 1 Y Nhai Adrơng Chủ hộ 1958 Buôn Ju 4 4 750.000      3.000.000

4880 2 H Dữ Êban Mẹ 1956 240099840

4881 3 H Chao Êban Con 2015

4882 4 H Chă Êban Con 1993 2414929,15

4883 1 Y Thuyết Êban Chủ hộ 1980 Buôn Ju 4 4 750.000      3.000.000

4884 2 H Lich Adrơng Vợ 1986 241209420

4885 3 Y Sƣ Adrơng Con 2009

4886 4 Y Giáo Adrơng Con 2009

4887 H’ Duyên Adrơng Chủ hộ 1986 241036010 Buôn Ju 3 3 750.000      2.250.000

4888 Y Trƣơng Adrơng Chồng 1983 240929649

4889 Y Phúc Êban Cha 1963

4890 1 Y Yut Mlô Chủ hộ 1946 240104106 Kõ tam 5 5 750.000      3.750.000

4891 2 H Ngai Niê Vợ 1949 240104107

4892 3 H Grôč Niê Con 1967 240362400

4893 4 Y Ma Niê Con 1998 241072898

4894 5 Y Đa Niêl niê Cháu 2002

4895 1 H’ Luin Niê Chủ hộ 1979 240813537 Kõ tam 3 3 750.000      2.250.000

4896 2 Y Khuyn Nê Con 2009

4897 3 Y Grem Nê Chồng 1982

4898 1 Nơt Mlô Chủ hộ 1981 241289133 Kõ tam 3 3 750.000      2.250.000

4899 2 Y Kiên Mlô Con 2014

4900 3 H Ana Mlô Con 2015

4901 1 H' Drai Btô Chủ hộ 1959 240104 Kõ tam 7 7 750.000      5.250.000

4902 2 Y Suan Êban Chồng 240201510

4903 3 H Bit Btô Con 1994 241326754

4904 4 Y Thăm Btô Con 1995 241497817

4905 5 H Bip Btô Con 1996 241589050

4906 6 H Rữc Btô Con 1998 241864585

4907 7 Y Đan Btô Cháu 2015
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4908 1 Y' Nũn Niê Chủ hộ 1978 240589092 Kõ tam 6 6 750.000      4.500.000

4909 2 H Tữ Êban Vợ 1985 241269361

4910 3 H Duyên Êban Con 2003

4911 4 Y Pi Sar Êban Con 2005

4912 5 H Ha Ni Êban Con 2009

4913 6 Y Duyêt Êban Con 2012

4914 1 H' Tuyết Niê Chủ hộ 1968 240455774 Kõ tam 3 3 750.000      2.250.000

4915 2 Y Tam Niê Con 1994 241968001

4916 3 Y Đức Niê Con 1995

4917 1 Y' Sƣn Bing Chủ hộ 1961 240081309 Kõ tam 7 7 750.000      5.250.000

4918 2 H Mer Niê Vợ 1969 240689504

4919 3 H Thi Phơm Niê Con 1990 241396627

4920 4 H Wit Niê Con 1994 241396627

4921 5 H Tĩt Niê Con 1996 241587866

4922 6 H Yuên Niê Con 1998 241804179

4923 7 Y Bảo Nam Cháu 2012

4924 1 H' Phêč Niê Chủ hộ 1957 240100867 Kõ tam 3 3 750.000      2.250.000

4925 2 Y Cuông Niê Con 1991

4926 3 Y Bit Niê Con 1993 241489759

4927 1 Y' Ruanh Mlô Chủ hộ 1987 240953151 Kõ tam 5 5 750.000      3.750.000

4928 2 H Grai Byă Vợ 1989 241236437

4929 3 Y Trai Byă Con 2009

4930 4 Y Trơn Byă Con 2011

4931 5 H Quynh Byă Con 2014

4932 1 H’ Bẽ Mlô Chủ hộ 1955 240100854 Kõ tam 4 4 750.000      3.000.000

4933 2 H Sê Ya Mlô Con 1994 241345237

4934 3 H Sê Yan Mlô Con 1997 241663059

4935 4 H Na Mlô Con 1986 241454829

4936 1 H' Wê Mlô Chủ hộ 1972 240389995 Kõ tam 5 5 750.000      3.750.000

4937 2 H Wƣ Mlô Con 1993 241378400

4938 3 Y Wô Mlô Con 1996 241805736

4939 4 Y Thinh Mlô Con 1991 241376374

4940 5 Thái Gia Kiệt Mlô Cháu 2012
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4941 1 H' Wiê Niê Chủ hộ 1941 240100800 Kõ tam 6 6 750.000      4.500.000

4942 2 Y Bhĩ Niê Con 1962 240100837

4943 3 H Win Niê Con 1968 241046413

4944 4 Y Luen Niê Con 1975

4945 4 H Nen Niê Con 1986 24155976

4946 5 Y Doanh Niê Con 1988

4947 1 H' On Êban Chủ hộ 1953 240100960 Kõ tam 6 6 750.000      4.500.000

4948 2 H Ơn Êban Con 1972 240391979

4949 3 Y Đăi Êban Con 1992 241372652

4950 4 H Nĩng Êban Con 1994 241676677

4951 5 H Nễm Êban Cháu 2000 241963865

4952 6 Y Đêm Êban Con 1997

4953 1 Y Thuột Niê Chủ hộ 1964 240312369 B. Kô Tam 5 5 750.000      3.750.000

4954 2 H Yêu Bkrông Con 1996 241689982

4955 3 Y Ran Bkrông Cháu 2002

4956 4 Y Đơn BKrông Cháu 2014

4957 5 Y Ti BKrông Cháu 2016

4958 1 H' Guă Niê Chủ hộ 1984 241035092 B. Kô Tam 3 3 750.000      2.250.000

4959 2 Y Phai Niê Con 2004 241998463

4960 3 Y Phen Niê Con 2009

4961 1 H' Djuan Êban Chủ hộ 1963 240104274 B. Kô Tam 5 5 750.000      3.750.000

4962 2 H Huê Êban Con 1998 241559934

4963 3 Y Đƣơng Niê Con rể 1992 2414799,87

4964 4 H Ep Êban Con 1989 240104123

4965 5 Y Kong Êban Con 2001 241869116

4966 1 Y Blăk Byă Chủ hộ 1979 241091618 B. Kô Tam 5 5 750.000      3.750.000

4967 2 H Rông Niê Vợ 1982 241837637

4968 3 H Nhung Niê Con 2001

4969 4 H Phƣơng Linh Niê Cháu 2008

4970 5 Y Long Niê Cháu 2013

4971 1 Y' Huê Bkrông Chủ hộ 1946 240100901 B. Kô Tam 8 7 750.000      5.250.000 BTXH

4972 2 H Miăm Êban Vợ 1955 240100815

4973 3 H Blãn Êban Con 1974 240455695
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4974 4 H Grai Êban Con 1980 240814735

4975 5 Y Kuang Êban Con 1991 241275041

4976 6 H Hua Êban Con 1994 241416520

4977 7 Y Him Êban Con 1996 2418650,13

4978 8 H Tlỗn Êban Con 1998 241793742

4979 1 Thái Hiền Êban Chủ hộ 1980 2411411,73 B. Kô Tam 4 4 750.000      3.000.000

4980 2 Thái Việt Êban Con 2003

4981 3 Lê Thị Thái Duyên Êban Con 2006

4982 4 Lê Văn Thái Vũ Êban Con 2008

4.982       4.671      3.501.250.000TỔNG CỘNG
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